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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 946/QĐ-ĐHTT  ngày 06 tháng 9 năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
	Tên chương trình
	: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Tourism and Travel Services Management)

	Trình độ đào tạo  
	: Đại học

	Ngành đào tạo  
	: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

	Mã số
	: 7810103

	Loại hình đào tạo
	: Chính quy


1. Mục tiêu đào tạo  

- Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; Hiểu biết kiến thức về Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội; Có chuyên môn nghiệp vụ về Quản trị Lữ hành, Quản trị Sự kiện, Quản trị Khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực và việc làm của xã hội, góp phần phục vụ cho sự phát triển của địa phương, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: 
MT1: Vận dụng kiến thức lý luận chính trị, văn hóa, ngoại ngữ, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với  lĩnh vực du lịch.
MT2: Vận dụng kiến thức chuyên ngành và kiến thức thực tế để làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác về lĩnh vực du lịch, khách sạn, sự kiện.
MT3: Thực hiện có hiệu quả các chương trình du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị kinh doanh lưu trú và tổ chức các sự kiện du lịch.

MT4: Thực hiện có hiệu quả kĩ năng xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
MT5: Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, năng động và sáng tạo. Có ý thức phục vụ cộng đồng, và trách nhiệm với xã hội.
2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo
Yêu cầu đạt được về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp:
	Mã CĐR
	Nội dung CĐR

	Về kiến thức

	CĐR 1
	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất trong hoạt động nghề nghiệp để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

	CĐR 2
	Vận dụng kiến thức về nhà nước và pháp luật, khoa học tự nhiên, xã hội, văn hóa vào thực tiễn của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành;

	CĐR 3
	Vận dụng có hiệu quả kiến thức cơ sở ngành trong hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là trong kinh doanh lữ hành, khách sạn và tổ chức sự kiện.

	CĐR 4
	Lựa chọn kiến thức ngành và chuyên ngành trong kinh doanh du lịch và góp phần tích cực vào nghiên cứu, phát triển du lịch bền vững. 

	CĐR 5
	Thiết kế và điều hành chương trình du lịch; hướng dẫn du lịch, quản trị kinh doanh lưu trú và tổ chức các sự kiện du lịch.

	Về kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	CĐR 6
	Áp dụng thành thạo các kĩ năng quản lý và điều hành các bộ phận tại các đơn vị trong lĩnh vực dịch vụ du dịch và lữ hành; liên quan đến nhân sự, tài chính, marketing, quan hệ khách hàng.

	CĐR 7
	Đánh giá được kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện quy trình quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, kinh doanh khách sạn, tổ chức sự kiện.

	CĐR 8
	Phân tích được các vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược, chính sách phát triển doanh nghiệp nói chung, và doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch nói riêng.

	Kỹ năng mềm

	CĐR 9
	Vận dụng tốt kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán trong quản trị điều hành kinh doanh du lịch và giao dịch với khách hàng. 

	CĐR 10
	Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong các hoạt động chuyên môn thông thường; đạt tối thiểu trình độ công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc tương đương).

	Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐR 11
	Thực hiện tốt trách nhiệm công dân, trách nhiệm đối với xã hội, đối với môi trường, đối với khách du lịch trong quá trình khai thác và kinh doanh du lịch.

	CĐR 12
	Đánh giá và cải tiến nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động kinh doanh du lịch; Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;


3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Phụ trách, nhân viên các bộ phận: lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị-sự kiện tại các cơ sở lưu trú và kinh doanh du lịch;

- Quản trị, điều hành, thiết kế tour tại các công ty du lịch trong và ngoài nước;

- Hướng dẫn viên du lịch; Digital Marketing.
- Chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về du lịch;

- Nhân viên, quản lý trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác về lĩnh vực du lịch, khách sạn, sự kiện;

- Giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.
4. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp
- Đủ khả năng học tập và nghiên cứu sau đại học chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành hoặc các chuyên ngành gần.
5. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
(0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Các học phần trong CTĐT
	Chuẩn đầu ra

	Mã HP
	Học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	NLTC CTN
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	A. Kiến thức giáo dục đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.040.3
	Triết học Mác - Lênin  
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	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin  
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	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
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	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
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	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
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	III. Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
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	IV. Khoa học tự nhiên, xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.010.2
	Xã hội học đại cương
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	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.130.2
	Lịch sử văn minh thế giới
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn (Chọn 2 trong 4 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT2.1.079.2
	Kinh tế học đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.015.2
	Khoa học quản lí đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
	 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn nhóm 1 (1 x 3 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.002.3
	  Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.003.3
	  Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.004.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.005.3
	  Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.006.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.007.3
	  Giáo dục thể chất 2 (Điền kinh 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.020.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.018.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng rổ 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn nhóm 2 (1 x 2 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.008.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.009.2
	  Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.010.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.011.2
	  Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.012.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Võ thuật 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.021.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bơi lội 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.019.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.013.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.014.3
	 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.015.2
	 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.016.2
	 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.017.2
	 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Kiến thức cơ sở ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.101.3
	Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	KT2.1.077.2
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.023.2
	Diễn giảng công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	TN2.1.516.2
	Ứng dụng CNTT trong  Văn hoá - Du lịch
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	VD2.1.068.2
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TL2.1.001.2
	Tâm lí học đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.136.2
	Thực tế tổng hợp
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	

	VD2.1.091.2
	 Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn (Chọn 2 trong 12 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 VD.2.1.145.2
	Tổ chức chương trình Team building
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	NL2.1.013.2
	Môi trường và con người
	
	
	2
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	XH2.1.001.2
	Tiếng Việt thực hành
	
	2
	
	
	
	
	
	2
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	LL2.1.008.2
	Logic đại cương
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT2.1.110.2
	Thống kê du lịch
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	KT2.1.114.2
	  Quản trị văn phòng đại cương
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	II. Kiến thức ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.002.3
	  Nhập môn du lịch
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	VD21.124.2
	Luật Du lịch
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	TL2.1.065.3
	Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch
	
	
	2
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	KT2.1.111.3
	Kinh tế du lịch
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	VD2.1.005.3
	Văn hóa du lịch
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	KT2.1.112.3
	Marketing du lịch 
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	VD2.1.128.3
	Địa lý du lịch thế giới
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	VD2.1.007.3
	Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam 
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	VD2.1.1253
	Di tích Lịch sử - Văn hóa và danh thắng Việt Nam
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT2.1.148.3
	Khởi sự kinh doanh
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	VD2.1.126.2
	Địa lí du lịch Việt Nam
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	VD2.1.137.2
	  Du lịch bền vững
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	Tự chọn (Chọn  4 trong 12  tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.010.2
	Hành vi tiêu dùng du lịch
	
	
	
	3
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	VD2.1.011.2
	Lí thuyết hệ thống
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	VD2.1.077.2
	Nhiếp ảnh
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	VD2.1.129.2
	Thanh nhạc thực hành
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	KT2.1.013.2
	Thanh toán quốc tế trong du lịch 
	
	
	2
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	VD.2.1.161.2
	  Quản lý Du lịch
	2
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	III. Kiến thức chuyên ngành (Chọn 1 trong 3 chuyên ngành)
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	3.1. Chuyên ngành Quản trị Lữ hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành 
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	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện
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	VD2.1.016.3
	Nghiệp vụ lữ hành
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	VD2.1.017.3
	  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	
	
	
	
	3
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	KT2.1.117.3
	Quản trị kinh doanh lữ hành
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	VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp 
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	Tự chọn (Chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.019.2
	Xúc tiến du lịch 
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	VD2.1.020.4
	Du lịch sinh thái - văn hóa
	
	
	
	2
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	VD2.1.015.3
	  Điểm tuyến du lịch Việt Nam
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	VD2.1.037.2
	Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch 
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	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng 
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3

	VD2.1.025.3
	Kiến trúc, mĩ thuật truyền thống
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	3.2. Chuyên ngành Quản trị Khách sạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	VD2.1.027.3
	Quản trị lễ tân và buồng
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	
	

	VD2.1.028.3
	Quản trị thực phẩm & đồ uống
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	
	

	KT2.1.115.3
	Quản trị kinh doanh khách sạn
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện 
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	2
	
	
	

	 VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp 
	
	
	
	
	2
	
	3
	
	2
	
	
	3

	Tự chọn (Chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.030.2
	Văn hóa và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.020.4
	Du lịch sinh thái - văn hóa
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	VD2.1.037.2
	Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch 
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	VD2.1.015.3
	  Điểm tuyến du lịch Việt Nam
	
	
	2
	
	3
	
	2
	
	
	
	
	

	VD2.1.016.3
	Nghiệp vụ lữ hành
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	2
	
	
	

	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng 
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3

	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	3.3. Chuyên ngành Quản trị Sự kiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	VD2.1.022.2
	Tổng quan về sự kiện 
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện 
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	2
	
	
	

	KT2.1.118.2
	PR & truyền thông cho sự kiện 
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	VD2.1.033.3
	Quản trị sự kiện 
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	
	
	
	

	VD2.1.034.2
	  Thực hành lập dự án sự kiện
	
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	

	 VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp 
	
	
	
	
	2
	
	3
	
	2
	
	
	3

	Tự chọn (Chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.035.2
	Ý tưởng kịch bản và sự kiện
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.036.2
	Gây quỹ và tìm tài trợ 
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	2

	VD2.1.028.3
	Quản trị thực phẩm & đồ uống
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	
	
	

	VD2.1.019.2
	Xúc tiến du lịch 
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.020.4
	Du lịch sinh thái - văn hóa
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	VD2.1.030.2
	Văn hóa và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3

	IV. Thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Thực tập tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 VD2.1.038.4
	Thực tập 1 (Thực tập tổng hợp)
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2

	4.2. Thực tập tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.042.4
	Thực tập 2 (Thực tập tốt nghiệp)
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	3

	V. Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.043.6
	Khóa luận TN
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	3

	Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD2.1.127.3
	Tài nguyên và kinh doanh du lịch
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	3
	

	VD2.1.045.3
	Quản lí và bảo vệ môi trường du lịch
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	3
	

	Tổng số tín chỉ toàn khóa: 130 tín chỉ
(Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh)


6. Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)
7. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh), trong đó:
- Kiến thức giáo dục đại cương: 30 tín chỉ;
- Kiến thức cơ sở ngành: 19 tín chỉ;
- Kiến thức ngành: 37 tín chỉ;
- Kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ;
- Thực tập: 8 tín chỉ;
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ.
8. Chuẩn đầu vào:
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.
- Phương thức tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Vùng tuyển sinh: cả nước.
9. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo chương II, chương và III chương  IV, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.

10. Thang điểm

Điều 14, Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
11. Nội dung chương trình
	TT
	Mã                   học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Bài tập, kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, TL, BTL, KLTN
	

	A. Kiến thức giáo dục đại cương
	30
	
	
	
	
	

	I. Lý luận chính trị
	11
	
	
	
	
	

	1
	LL2.1.040.3
	Triết học Mác Lênin
	3
	43
	2
	
	
	

	2
	LL2.1.041.2
	Kinh tế Chính trị Mác Lênin
	2
	25
	5
	
	
	LL2.1.040.3

	3
	LL2.1.042.2
	 Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	10
	
	
	LL2.1.041.2

	4
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	
	LL2.1.042.2

	5
	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	29
	1
	
	
	LL2.1.043.2

	II. Ngoại ngữ
	9
	
	
	
	
	

	6
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	3
	22
	23
	
	
	

	7
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.001.3

	8
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.002.3

	III. Tin học
	2
	
	
	
	
	

	9
	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	2
	15
	15
	
	
	

	IV. Khoa học tự nhiên, xã hội  
	8
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	6
	
	
	
	
	

	10
	LL2.1.010.2
	Xã hội học đại cương
	2
	14
	16
	
	
	

	11
	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	2
	29
	1
	
	
	LL2.1.040.3

	12
	VD2.1.130.2
	 Lịch sử văn minh thế giới
	2
	15
	15
	
	
	

	Tự chọn (Chọn 2 trong 4 tín chỉ)
	2
	
	
	
	
	

	13
	KT2.1.079.2
	Kinh tế học đại cương
	2
	15
	15
	
	
	

	14
	LL2.1.015.2
	Khoa học quản lí đại cương
	2
	29
	1
	
	
	

	V. Giáo dục thể chất
	7
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	

	15
	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
	2
	2
	1
	27
	
	

	Tự chọn nhóm 1 (1 x 3 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau
	3
	
	
	
	
	

	16
	TC2.1.002.3
	Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá 1)
	3
	4
	
	41
	
	

	17
	TC2.1.003.3
	 Giáo dục thể chất 2    (Bóng bàn 1)
	3
	3
	1
	41
	
	

	18
	TC2.1.004.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền 1)
	3
	3
	2
	40
	
	

	19
	TC2.1.005.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông 1)
	3
	3
	1
	41
	
	

	20
	TC2.1.006.3
	   Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật 1)
	3
	2
	1
	42
	
	

	21
	TC2.1.007.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Điền kinh 1)
	3
	3
	2
	40
	
	

	22
	TC2.1.020.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội 1)
	3
	4
	1
	40
	
	

	23
	TC2.1.018.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng rổ 1)
	3
	3
	1
	41
	
	

	Tự chọn nhóm 2 (1 x 2 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau:
	3
	
	
	
	
	

	24
	TC2.1.008.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	25
	TC2.1.009.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	26
	TC2.1.010.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	27
	TC2.1.011.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	28
	TC2.1.012.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Võ thuật 2)
	2
	2
	1
	27
	
	

	29
	TC2.1.021.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bơi lội 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	30
	TC2.1.019.2
	 Giáo dục thể chất 3       (Bóng rổ 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	31
	TC2.1.013.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh 2)
	2
	2
	1
	27
	
	

	VI. Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	9
	
	
	
	
	

	32
	TC2.1.014.3
	 Giáo dục Quốc phòng- An ninh 1
	3
	45
	
	
	
	

	33
	TC2.1.015.2
	 Giáo dục Quốc phòng- An ninh 2
	2
	30
	
	
	
	

	34
	TC2.1.016.2
	 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 3
	2
	14
	1
	15
	
	

	35
	TC2.1.017.2
	 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 4
	2
	4
	
	26
	
	

	B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	100
	
	
	
	
	

	I. Kiến thức cơ sở ngành
	19
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	17
	
	
	
	
	

	36
	VD2.1.101.3
	Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	27
	18
	
	
	

	37
	KT2.1.077.2
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	2
	15
	15
	
	
	

	38
	VD2.1.023.2
	Diễn giảng công cộng
	2
	15
	15
	
	
	

	39
	TN2.1.516.2
	Ứng dụng CNTT trong Văn hoá - Du lịch
	2
	15
	15
	
	
	TN2.1.501.2

	40
	VD2.1.068.2
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	2
	15
	15
	
	
	

	41
	TL2.1.001.2
	Tâm lí học đại cương
	2
	15
	15
	
	
	

	42
	VD2.1.136.2
	Thực tế tổng hợp
	2
	
	
	
	90
	

	43
	VD2.1.091.2
	 Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	14
	1
	
	45
	

	Tự chọn (Chọn 2 trong 12 tín chỉ)
	2
	
	
	
	
	

	44
	VD2.1.145.2
	Tổ chức chương trình Team building
	2
	13
	8
	18
	
	

	45
	NL2.1.013.2
	Môi trường và con người
	2
	15
	1
	28
	
	

	46
	LL2.1.008.2
	Logic đại cương
	2
	29
	1
	
	
	LL2.1.040.3

	47
	XH2.1.002.2
	Tiếng Việt thực hành
	2
	13
	17
	
	
	

	48
	KT2.1.110.2
	Thống kê du lịch
	2
	15
	15
	
	
	

	49
	KT2.1.114.2
	Quản trị văn phòng đại cương
	2
	15
	15
	
	
	

	II. Kiến thức ngành
	37
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	33
	
	
	
	
	

	50
	VD2.1.002.3
	  Nhập môn du lịch
	3
	30
	15
	
	
	

	51
	VD21.124.2
	Luật Du lịch
	2
	17
	13
	
	
	

	52
	TL2.1.065.3
	Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch
	3
	21
	24
	
	
	

	53
	KT2.1.111.3
	Kinh tế du lịch
	3
	30
	15
	
	
	KT2.1.079.2

	54
	VD2.1.005.3
	Văn hóa du lịch
	3
	26
	4
	
	45
	

	55
	KT2.1.112.3
	Marketing du lịch 
	3
	30
	15
	
	
	

	56
	VD2.1.128.3
	Địa lý du lịch thế giới
	3
	15
	
	
	90
	

	57
	VD2.1.007.3
	Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo VN
	3
	15
	15
	
	45
	

	58
	VD2.1.1253
	Di tích Lịch sử - Văn hóa và danh thắng VN
	3
	15
	15
	
	45
	VD2.1.068.2

	59
	KT2.1.148.3
	Khởi sự kinh doanh
	3
	30
	15
	
	
	

	60
	VD2.1.126.2
	Địa lí du lịch Việt Nam
	2
	15
	
	
	45
	

	61
	VD2.1.137.2
	  Du lịch bền vững
	2
	15
	15
	
	
	

	Tự chọn (Chọn 4 trong 12 tín chỉ)
	4
	
	
	
	
	

	62
	VD2.1.010.2
	Hành vi tiêu dùng du lịch
	2
	15
	15
	
	
	

	63
	VD2.1.011.2
	Lí thuyết hệ thống
	2
	24
	1
	10
	
	

	64
	VD2.1.077.2
	Nhiếp ảnh
	2
	8
	12
	
	36
	

	65
	VD2.1.129.2
	Thanh nhạc thực hành
	2
	3
	27
	
	
	

	66
	KT2.1.113.2
	Thanh toán quốc tế trong du lịch 
	2
	15
	15
	
	
	

	67
	VD2.1.161.2
	  Quản lý Du lịch
	2
	15
	15
	
	
	

	III. Kiến thức chuyên ngành (Chọn 1 trong 3 chuyên ngành)
	
	
	
	
	
	

	3.1. Chuyên ngành Quản trị Lữ hành
	30
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	18
	
	
	
	
	

	68
	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.002.3

	69
	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện 
	3
	18
	17
	20
	
	

	70
	VD2.1.016.3
	Nghiệp vụ lữ hành
	3
	23
	7
	
	30
	

	71
	VD2.1.017.3
	  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	3
	18
	27
	
	
	VD2.1.016.3

	72
	KT2.1.117.3
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	3
	30
	15
	
	
	

	73
	VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp 
	3
	0
	
	
	135
	VD2.1.038.4

	Tự chọn (Chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	12
	
	
	
	
	

	74
	VD2.1.019.2
	Xúc tiến du lịch 
	2
	15
	15
	
	
	KT2.1.112.3

	75
	VD2.1.020.4
	Du lịch sinh thái - văn hóa
	4
	29
	1
	
	90
	

	76
	VD2.1.037.2
	 Tổng quan cơ sở lưu trú du 
  lịch
	2
	15
	15
	
	
	

	77
	VD2.1.015.3
	  Điểm tuyến du lịch Việt 
   Nam
	3
	15
	
	
	90
	VD2.1.126.2

	78
	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	3
	15
	15
	
	45
	

	79
	VD2.1.025.3
	Kiến trúc, mĩ thuật truyền thống
	3
	18
	12
	
	45
	

	80
	VD2.1.026.3
	 Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	3
	15
	
	
	90
	

	3.2. Chuyên ngành Quản trị Khách sạn
	30
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	18
	
	
	
	
	

	81
	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.002.3

	82
	VD2.1.027.3
	Quản trị lễ tân và buồng
	3
	15
	
	
	90
	

	83
	VD2.1.028.3
	Quản trị thực phẩm và 

đồ uống
	3
	22
	8
	30
	
	

	84
	KT2.1.115.3
	Quản trị kinh doanh khách sạn
	3
	30
	15
	
	
	

	85
	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện 
	3
	18
	17
	20
	
	

	86
	VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp 
	3
	0
	
	
	135
	VD2.1.038.4

	Tự chọn (Chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	12
	
	
	
	
	

	87
	VD.2.1.030.2
	Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	2
	15
	15
	
	
	

	88
	VD2.1.020.4
	Du lịch sinh thái - văn hóa
	4
	29
	1
	
	90
	

	89
	VD2.1.037.2
	Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
	2
	15
	15
	
	
	

	90
	VD2.1.015.3
	  Điểm tuyến du lịch VN
	3
	15
	
	
	90
	VD2.1.126.2

	91
	VD2.1.016.3
	Nghiệp vụ lữ hành
	3
	23
	7
	
	30
	

	92
	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	3
	15
	15
	
	45
	

	93
	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	3
	15
	
	
	90
	

	3.3. Chuyên ngành Quản trị Sự kiện
	30
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	18
	
	
	
	
	

	94
	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.002.3

	95
	VD2.1.022.2
	Tổng quan về sự kiện 
	2
	16
	14
	
	
	

	96
	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện 
	3
	18
	17
	20
	
	

	97
	KT2.1.118.2
	PR và truyền thông cho 

sự kiện 
	2
	15
	15
	
	
	

	98
	VD2.1.033.3
	Quản trị sự kiện  
	3
	16
	14
	
	45
	VD2.1.022.2

	99
	VD2.1.034.2
	 Thực hành lập dự án sự kiện
	2
	8
	7
	
	30
	VD2.1.031.3

	100
	VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp 
	3
	0
	
	
	135
	VD2.1.038.4

	Tự chọn (Chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	12
	
	
	
	
	

	101
	VD2.1.035.2
	Ý tưởng kịch bản và sự kiện
	2
	11
	19
	
	
	

	102
	VD2.1.036.2
	Gây quỹ và tìm tài trợ 
	2
	14
	1
	30
	
	VD2.1.022.2

	103
	VD2.1.028.3
	Quản trị thực phẩm và đồ 
uống
	3
	22
	8
	30
	
	

	104
	VD2.1.019.2
	Xúc tiến du lịch 
	2
	15
	15
	
	
	KT2.1.112.3

	105
	VD2.1.020.4
	Du lịch sinh thái - văn hóa
	4
	29
	1
	
	90
	

	106
	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	3
	15
	
	
	90
	

	107
	VD.2.1.030.2
	Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	2
	15
	15
	
	
	

	108
	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	2
	15
	15
	2
	
	

	IV. Thực tập
	8
	
	
	
	
	

	4.1. Thực tập tổng hợp
	4
	
	
	
	
	

	109
	VD2.1.038.4
	Thực tập 1 (thực tập tổng hợp)
	4
	
	
	
	200
	

	4.2. Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	

	110
	VD2.1.042.4
	Thực tập 2 (thực tập tốt nghiệp 
	4
	0
	0
	
	200
	VD2.1.138.3

	V. Khóa luận tốt nghiệp/ Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	

	Khoá luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	

	111
	VD2.1.043.6
	Khóa luận TN
	6
	0
	
	
	300 
	

	Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	
	

	112
	VD2.1.127.3
	Tài nguyên và kinh doanh du lịch
	3
	22
	23
	
	
	

	113
	VD2.1.045.3
	Quản lí và bảo vệ môi trường du lịch
	3
	22
	23
	
	
	

	Tổng số tín chỉ toàn khóa (không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh):
	130
	
	
	
	
	


12. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Điều kiện tiên quyết
	Số TC
	Học kỳ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Hoc kỳ I
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LL2.1.040.3
	Triết học Mác -Lênin
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	LL2.1.010.2
	Xã hội học đại cương
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	VD2.1.002.3
	Nhập môn du lịch
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 VD2.1.091.2
	Cơ sở văn hoá Việt 
Nam
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 tín chỉ)
	
	2*
	2*
	
	
	
	
	
	
	

	8
	KT2.1.079.2
	Kinh tế học đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	LL2.1.015.2
	Khoa học quản lí đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	LL2.1.040.3
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	NN2.1.001.3
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	12
	VD2.1.101.3
	Nguyên tắc & Phương pháp Nghiên cứu khoa học
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	13
	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	LL2.1.040.3
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	14
	VD2.1.023.2
	Diễn giảng công cộng
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	VD2.1.130.2
	Lịch sử văn minh thế giới
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	KT2.1.077.2
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 12 tín chỉ)
	
	2*
	
	2*
	
	
	
	
	
	

	17
	VD2.1.145.2
	Tổ chức chương trình Team building
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	NL2.1.013.2
	Môi trường và con người
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	LL2.1.008.2
	Logic học đại cương
	LL2.1.040.3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	XH2.1.001.2
	Tiếng Việt thực hành
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	KT2.1.114.2
	  Quản trị văn phòng đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	KT2.1.110.2
	Thống kê du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn Giáo dục Thể chất 2 (chọn 3 trong 24 tín chỉ)
	
	3*
	
	3*
	
	
	
	
	
	

	23
	TC2.1.002.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Bóng đá 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	TC2.1.003.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Bóng bàn 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	TC2.1.004.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Bóng chuyền 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	TC2.1.005.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Cầu lông 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	TC2.1.006.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Võ thuật 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	TC2.1.018.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Bóng rổ 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	TC2.1.020.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Bơi lội 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	TC2.1.007.3
	Giáo dục Thể chất 2

(Điền kinh 1)
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	
	9*
	
	9*
	
	
	
	
	
	

	31
	TC2.1.014.3
	GDQP - An ninh 1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	TC2.1.015.2
	GDQP - An ninh 2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	TC2.1.016.2
	GDQP - An ninh 3
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	TC2.1.017.2
	GDQP - An ninh 4
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ III
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	LL2.1.041.2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	36
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	NN2.1.002.3
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	37
	VD2.1.068.2
	Tiến trình lịch sử VN
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	38
	KT2.1.111.3
	Kinh tế du lịch
	KT2.1.079.2
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	39
	TL2.1.001.2
	Tâm lí học đại cương
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	40
	VD21.124.2
	Luật Du lịch
	LL2.1.007.2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	41
	TL2.1.065.3
	Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	42
	VD2.1.137.2
	Du lịch bền vững
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 16 tín chỉ)
	
	2*
	
	
	2*
	
	
	
	
	

	43
	TC2.1.008.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Bóng đá 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	TC2.1.009.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Bóng bàn 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	TC2.1.010.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Bóng chuyền 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	TC2.1.019.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Bóng rổ 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	TC2.1.021.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Bơi lội 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	TC2.1.011.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Cầu lông 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	TC2.1.012.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Võ thuật 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	TC2.1.013.2
	Giáo dục Thể chất 3

(Điền kinh 2)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ IV
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	LL2.1.042.2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	52
	KT2.1.112.3
	Marketing du lịch
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	53
	VD2.1.136.2
	Thực tế tổng hợp
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	54
	TN2.1.516.2
	Ứng dụng CNTT trong Văn hoá - Du lịch
	TN2.1.501.2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	55
	VD2.1.128.3
	Địa lí du lịch thế giới
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	56
	VD2.1.007.3
	Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo VN
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	57
	VD2.1.1253
	Di tích lịch sử - Văn hóa và danh thắng Việt Nam
	VD2.1.068.2
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Học kỳ V
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	VD2.1.005.3
	Văn hóa du lịch
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	59
	KT2.1.148.3
	Khởi sự kinh doanh
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	60
	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng CS VN
	LL2.1.043.2
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	61
	VD2.1.126.2
	Địa lí du lịch VN
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	62
	VD2.1.038.4
	Thực tập 1 (thực tập tổng hợp)
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 4 trong 12 tín chỉ)
	
	4*
	
	
	
	
	4*
	
	
	

	63
	VD2.1.010.2
	Hành vi tiêu dùng du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	VD2.1.011.2
	Lí thuyết hệ thống
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	VD2.1.077.2
	Nhiếp ảnh
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	VD2.1.135.2
	Thanh nhạc thực hành
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	KT2.1.013.2
	Thanh toán quốc tế trong du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	VD2.1.019.2
	Xúc tiến du lịch
	KT2.1.112.3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chọn 1 trong 3 chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành Quản trị Lữ hành
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	NN2.1.002.3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	70
	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	71
	VD2.1.016.3
	Nghiệp vụ lữ hành
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	72
	VD2.1.017.3
	 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	VD2.1.016.3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	73
	KT2.1.117.3
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	Chuyên ngành Quản trị Khách sạn
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	NN2.1.002.3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	75
	VD2.1.027.3
	Quản trị lễ tân và buồng
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	76
	VD2.1.028.3
	Quản trị thực phẩm&đồ uống
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	77
	KT2.1.115.3
	Quản trị kinh doanh khách sạn
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	78
	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	Chuyên ngành Quản trị Sự kiện
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	NN2.1.002.3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	80
	VD2.1.022.2
	Tổng quan về sự kiện
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	81
	VD2.1.031.3
	Tổ chức sự kiện
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	82
	KT2.1.118.2
	PR và truyền thông cho

sự kiện
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	83
	VD2.1.033.3
	Quản trị sự kiện
	VD2.1.022.2
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	84
	VD2.1.034.2
	 Thực hành lập dự án sự kiện
	VD2.1.031.3
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Học kỳ VII
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp (Dùng cho cả 3 chuyên ngành)
	VD2.1.038.4
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	Chuyên ngành Quản trị Lữ hành
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	VD.2.1.161.2
	  Quản lý Du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	87
	VD2.1.020.3
	Du lịch sinh thái - văn hóa
	VD2.1.126.2
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	

	88
	VD2.1.037.2
	Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	89
	VD2.1.015.3
	  Điểm tuyến du lịch VN
	VD2.1.126.2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	90
	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	91
	VD2.1.025.3
	Kiến trúc, mĩ thuật truyền thống
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	92
	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	Chuyên ngành Quản trị Khách sạn
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	VD.2.1.030.2
	Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực VN
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	94
	VD.2.1.161.2
	  Quản lý Du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	95
	VD2.1.037.2
	Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	96
	VD2.1.015.3
	  Điểm tuyến du lịch VN
	VD2.1.126.2
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	97
	VD2.1.016.3
	Nghiệp vụ lữ hành
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	98
	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	99
	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	Chuyên ngành Quản trị Sự kiện
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn (chọn 12 trong 20 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	VD2.1.035.2
	Ý tưởng kịch bản &sự kiện
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	101
	VD2.1.036.2
	Gây quỹ và tìm tài trợ
	VD2.1.022.2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	102
	VD2.1.028.3
	Quản trị thực phẩm và đồ uống
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	103
	VD.2.1.161.2
	  Quản lý Du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	104
	VD2.1.020.3
	Du lịch sinh thái-văn hóa
	
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	

	105
	VD2.1.026.3
	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	106
	VD.2.1.030.2
	Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	107
	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	Học kỳ VIII
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	VD2.1.042.4
	Thực tập 2 (Thực tập tốt nghiệp)
	VD2.1.138.3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	109
	VD2.1.043.6
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	6

	Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	VD2.1.127.3
	Tài nguyên và kinh doanh du lịch
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	111
	VD2.1.045.3
	Quản lí và bảo vệ môi trường du lịch.
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Tổng số tiết
	
	
	17
	18
	19
	18
	18
	15
	15
	10

	Tổng số tín chỉ toàn khóa: 130 tín chỉ

(Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh)


13. Bản đồ chương trình dạy học
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14. Mô tả các học phần
14.1. Triết học Mác Lênin 

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội; Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm những vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

14.2. Kinh tế Chính trị Mác Lênin

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Kinh tế chính trị Mác - Lê nin như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

14.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế Chính trị Mác Lênin
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học như: sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, liên minh giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để từ đó người học có lý luận, phương pháp luận đánh giá được thực tiễn chủ nghĩa xã hội trên thế giới và trong nước.
14.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Điều kiện tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, con người

14.5. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành tựu, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng.
14.6. Tiếng Anh 1

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì qúa khứ đơn, hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, trạng từ tần xuất; cấu trúc Be going to, mẫu câu hỏi,  động từ khuyết thiếu can/have to/must và các chủ đề: Kỳ nghỉ và ngày cuối tuần, thông tin cá nhân, thời gian rảnh rỗi, người bạn thân nhất; công việc; sở thích cá nhân, kế hoạch trong tương lai, hỏi và trả lời qua điện thoại, thảo luận và đưa ra lời khuyên cho người học ngôn ngữ, nói về năng khiếu và quy tắc trong trường học, mô tả về khả năng của bản thân bằng Tiếng Anh.

14.7. Tiếng Anh 2

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, thói quen trong quá khứ, các mệnh đề quan hệ; Mô tả, nêu ý kiến về giao thông, du lịch, sức khỏe, thực phẩm và tiền tệ bằng Tiếng Anh.

14.8. Tiếng Anh 3

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2

Học phần tập trung phát triển khả năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề thường gặp như tự nhiên, xã hội, công nghệ và giải trí; nâng cao khả năng mô tả, thảo luận, và đưa ra các quan điểm cá nhân về các vấn đề thường gặp trong cuộc sống. 

14.9. Tin học đại cương

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần này bao gồm  các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm ứng dụng Microsoft Office (biết tạo và xử lý văn bản bằng phần mềm MS Word, tạo và xử lý bảng tính MS Excel, thiết kế trang trình diễn với phần mềm PowerPoint) và mạng máy tính, Internet. 
14.10. Xã hội học đại cương

Điều kiện tiên quyết: Không  

Xã hội học đại cương là một khởi đầu trong việc tiếp cận Xã hội học. Học phần gồm có 7 bài về các vấn đề như: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học; Một số khái niệm cơ bản của Xã hội học; Một số lĩnh vực nghiên cứu của Xã hội học; Phương pháp nghiên cứu của Xã hội học, Cơ cấu xã hội…
14.11. Pháp luật đại cương

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, nhà nước và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam; pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính; pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

14.12. Lịch sử văn minh thế giới

Điều kiện tiên quyết: Không .

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về khái niệm “văn hoá”, “văn minh” và những yếu tố cấu thành nên văn minh. Phần văn minh phương đông sẽ trình bày thông qua cơ sở hình thành và những thành tựu chính. Phần văn minh phương Tây trình bày quá trình phát triển của văn minh phương tây qua các thời kỳ lịch sử.

14.13. Kinh tế học đại cương

Điều kiện tiên quyết: Không .

Học phần nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của kinh tế học, hành vi của các thành viên tham gia vào hệ thống kinh tế cũng như một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng của nền kinh tế.

14.14. Khoa học quản lí đại cương 

Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần Khoa học quản lý đại cương gồm 30 tiết (2 tín chỉ) có các nội dung: Nhập môn khoa học quản lý; Nguyên tắc, phương pháp và chức năng quản lý; Hoạch định; Tổ chức; Lãnh đạo; Kiểm tra; Thông tin và quyết định quản lý.
14.15. Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.16. Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bóng đá; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.17. Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.18. Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.19. Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.20. Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.21. Giáo dục thể chất 2 (Điền kinh 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.22. Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.23. Giáo dục thể chất 2 (Bóng rổ 1)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.24. Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.25. Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.26. Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.27. Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.28. Giáo dục thể chất 3 (Võ thuật 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.29. Giáo dục thể chất 3 (Bơi lội 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.30. Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.31. Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh 2)
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.32. Giáo dục Quốc phòng-An ninh 1
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới; hình thành phẩm chất đạo đức, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết.

14.33. Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, những quy định của pháp luật về một số vấn đề xã hội.
14.34. Giáo dục Quốc phòng-An ninh 3
Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về các quy định nền nếp, nội vụ, điều lệnh; lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; Nội dung, bản chất của một số kỹ năng cơ bản trong chiến đấu. Hình thành kỹ năng quân sự chung, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

14.35. Giáo dục Quốc phòng-An ninh 4
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tính năng, cấu tạo, nguyên lý sử dụng, bảo quản một số loại vũ khí bộ binh thông thường; Nguyên lý kỹ thuật chiến đấu cá nhân; Các quy định khi thực hiện một số nhiệm vụ trong quân độ. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

14.36. Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu khoa học
Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học, thực hiện bài tập nghiên cứu khoa học, nhận xét, đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học.
14.37. Đại cương về quản trị kinh doanh

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, bao gồm: Kinh doanh và quản trị kinh doanh; Môi trường kinh doanh; Nhà quản trị và ra quyết định trong quản trị kinh doanh.
14.38. Diễn giảng công cộng

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ nói trước công chúng; công việc, nguyên tắc và kĩ năng diễn giảng công cộng; các quan niệm về diễn giảng công cộng và các thuật ngữ liên quan đến diễn giảng công cộng; vai trò của diễn giảng công cộng trong cuộc sống, công việc và trong vấn đề thực hành nghề du lịch.
14.39. Ứng dụng CNTT trong Văn hoá - Du lịch

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương

Học phần tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) để phục vụ hữu ích cho công việc. Khai thác được các nguồn thông tin trên internet phục vụ chuyên ngành. Vận dụng được các ứng dụng của tin học cho chuyên môn như cách quản lý và cài đặt phần mềm đặt tour, phần mềm quản lý khách sạn, nhà hàng, …
14.40. Tiến trình lịch sử Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội của lịch sử Việt Nam từ nguyên thuỷ đến ngày nay qua các giai đoạn: từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858; từ năm 1858 đến năm 19945; từ năm 1945 đến nay. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp một vài nét chính về các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu để người học rút ra những nhận xét, đánh giá khách quan, mở ra hướng nghiên cứu và học tập các môn trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

14.41. Tâm lí học đại cương

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm các kiến thức về: Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý; Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí; Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức; Hoạt động nhận thức; Tình cảm và ý chí; Trí nhớ; Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách.

14.42. Thực tế tổng hợp

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế hoạt động du lịch nội địa  (ba miền Bắc - Miền Trung - miền Nam) hoặc nước ngoài. Trực tiếp tiếp cận với các điểm, các tuyến du lịch để tìm hiểu thực trạng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành đã và đang diễn ra.

14.43. Cơ sở văn hóa Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về khái niệm văn hoá, không gian văn hóa, loại hình văn hóa; tiến trình văn hoá; các thành tố của văn hoá Việt Nam (văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức cộng đồng, văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hoá ứng xử với môi trường xã hội); bản sắc văn hóa dân tộc. Hình thành thái độ tích cực cho sinh với việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

14.44. Tổ chức chương trình Team building

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về team building, quy trình tổ chức và các yếu tố bên trong của một chương trình team  bao gồm: Những kiến thức cơ bản về team building, mục đích của chương trình team building, phân loại chương trình team building; Các yếu tố cấu thành và quy trình tổ chức một chương trình team building; Các vị trí nhân sự và yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức cần thiết; Thực hành tổ chức một số loại hình chương trình team building thường gặp.
14.45. Môi trường và con người

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường
14.46. Logic đại cương

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác Lênin 

Học phần gồm 30 tiết (2 tín chỉ), được chia thành 6 chương. Nội dung bao gồm: khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và các quy luật lô gích hình thức cơ bản của tư​ duy như Luật đồng nhất; Luật cấm mâu thuẫn; Luật bài trung; Luật lý do đầy đủ. nắm được các nội dung đó sinh viên hình dung được một cách cụ thể vai trò và tác động của t​ư duy lôgíc trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Giúp ng​ười học có khả năng tìm kiếm, nhận dạng và khắc phục những lỗi lôgíc của tư​ duy trong quá trình phản ánh, đồng thời xây dựng đư​ợc phương pháp tư​ duy chính xác chặt chẽ, khoa học cho mình.

14.47. Tiếng Việt thực hành

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần gồm các kiến cơ bản về kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản; tổng thuật nội dung tài liệu khoa học; yêu cầu dùng từ, câu trong văn bản và chữ viết trong văn bản.

14.48. Thống kê du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần tập trung nghiên cứu các kiến thức cơ bản những kiến thức cơ bản về thống kê tiềm năng du lịch, kết quả hoạt động du lịch, về cơ sở vật chất kỹ thuật, về lao động tiền lương, tài chính trong doanh nghiệp du lịch. Từ đó tính toán được các chỉ tiêu kinh tế cơ bản để nhận thức được về hoạt động thống kê trong ngành kinh doanh du lịch

14.49.  Quản trị văn phòng đại cương

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị văn phòng, bao gồm: văn phòng và quản trị văn phòng, công tác tổ chức văn phòng, tổ chức công tác thông tin, quản lý thời gian làm việc, tổ chức tiếp khách và công tác văn thư, lưu trữ.

14.50. Nhập môn du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam; Các điều kiện phát triển du lịch; Tính mùa vụ trong du lịch; các loại hình và sản phẩm du lịch; Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác; tương lai và triển vọng của du lịch và hướng đào tạo, nghiên cứu xu hướng du lịch trong tương lai.

14.51. Luật Du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần này trang bị cho sinh viên những nội dung kiến thức lý luận và thực hành về pháp luật du lịch. Sinh viên sẽ hiểu được cách thức mà nội dung pháp luật về du lịch được soạn thảo và ban hành, trong mối tương quan tới hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững, qua đó nắm được quy định pháp lý hiện hành một cách chủ động. Đặc biệt là giúp sinh viên biết cách tự tìm hiểu các vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh du lịch phù hợp.

14.52. Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần này trang bị cho người học một số vấn đề cơ bản về giao tiếp, ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch. Thực hành được các kĩ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản phù hợp với từng nhóm khách du lịch.
14.53. Kinh tế du lịch

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế học đại cương

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về thị trường du lịch; hoạt động của doanh nghiệp du lịch trong mối quan hệ tác động qua lại với môi trường kinh doanh và đánh giá khả năng sinh lời của một dự án đầu tư du lịch.
14.54. Văn hóa du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa du lịch, du lịch văn hoá, văn hoá trong kinh doanh du lịch, văn hoá quản lý; Văn hoá vật thể, phi vật thể trong phát triển du lịch. Văn hóa kinh doanh trong du lịch, văn hoá quản lý trong du lịch, bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch. 

14.55. Marketing du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần nghiên cứu những kiến thức cơ bản về marketing trong du lịch; môi trường marketing và kế hoạch marketing; quy trình phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị; các chiến lược marketing cơ bản của tổ chức (DN) du lịch: sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp.
14.56. Địa lý du lịch thế giới

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm những thức cơ bản về du lịch và kinh tế du lịch trên thế giới. Về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 5 châu lục, 22 khu vực và các thực thể địa chính trị tiêu biểu trên thế giới. Các tài nguyên du lịch tiêu biểu ở 5 châu lục, 22 khu vực và các thực thể địa chính trị tiêu biểu trên thế giới. Các điểm đến tiêu biểu thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới ở các khu vực và các quốc gia tiêu biểu trên thế giới.

14.57. Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Đồng thời tìm hiểu các lễ hội tiêu biểu nhằm tăng thêm hiểu biết về một nền văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc của dân tộc. Giúp sinh viên có kiến thức thực tế môn học, có góc nhìn tổng quan về sự thay đổi trong một số phong tục tập quán, lễ hội hiện nay so với truyền thống. Bước đầu thấy được những tác động của phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo đến phát triển du lịch hiện nay.

14.58. Di tích Lịch sử - Văn hóa và danh thắng Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Tiến trình lịch sử Việt Nam 

Học phần bao gồm những kiến thức về khái niệm, đặc điểm của di tích lích sử - văn hóa và danh thắng tiêu biểu. Phân loại hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam. Liên hệ vai trò của của di tích lích sử văn hóa và danh thắng đối với sự phát triển du lịch Việt Nam.

14.59. Khởi sự kinh doanh

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần tập trung nghiên cứu và phát hiện các hành vi cần thiết để quyết đinh sẽ kinh doanh cái gì, kinh doanh như thế nào và kinh doanh ở đâu; Lập ra kế hoạch để khởi sự kinh doanh với kết quả là thành lập một doanh nghiệp cụ thể với các hành vi và nhiều quyết định cụ thể về vị trí, quy mô, công nghệ...; Thiết lập các điều kiện cần thiết, xây dựng các chiến lược để đưa doanh nghiệp phát triển.

14.60. Địa lí du lịch Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm những kiến thức  cơ bản về cơ sở lí luận của địa lí du lịch; các loại tài nguyên du lịch, sơ đồ vùng du lịch Việt Nam; các sản phẩm du lịch, các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, các tuyến du lich quan trọng của bảy vùng du lịch Việt Nam.

14.61. Du lịch bền vững

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp cho người học một số kiến thức bổ trợ của các ngành đào tạo gần giúp người học liên thông được các kiến thức trong học tập. Sinh viên có thể tổng hợp được những kiến thức lý thuyết và thực tiễn chung về du lịch bền vững như: khái niệm, đặc điểm, các loại hình du lịch bền vững, các trụ cột, chủ thể và tác động của du lịch bền vững tới môi trường; mục tiêu nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững, đánh giá tính bền vững của du lịch và tiêu chuẩn du lịch bền vững, phát triển các loại hình du lịch bền vững.
14.62. Hành vi tiêu dùng du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm những khái niệm cơ bản về nghiên cứu hành vi tiêu dùng nói chung và trong du lịch nói riêng; các hành vi tiêu dùng, các vấn đề về nhu cầu, sở thích, tâm trạng, quá trình tiêu dùng du lịch, quan hệ giữa người phục vụ và khách tiêu dùng khi tham gia vào các hoạt động du lịch, quản lí, kinh doanh và giao tiếp du lịch.

14.63. Lí thuyết hệ thống
Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về lý thuyết hệ thống: cấu trúc hệ thống, động thái của hệ thống, điều khiển hệ thống, ứng dụng lý thuyết hệ thống. 
14.64. Nhiếp ảnh

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh; máy ảnh truyền thống và máy ảnh kĩ thuật số; cách xử lí ánh sáng và bố cục; các thể loại ảnh; cách sử dụng phần mềm để xử lí hình ảnh và truyền ảnh qua internet

14.65. Thanh nhạc thực hành

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và về kĩ năng, kỹ thuật về thanh nhạc, từ đó người học ứng dụng  vào thể hiện các ca khúc Việt Nam, bài hát dân ca, ca khúc nước ngoài.
14.66. Thanh toán quốc tế trong du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh của thị trường hối đoái và thanh toán quốc tế; điều kiện tài chính và tiền tệ khi kí kết các hợp đồng du lịch quốc tế cũng như những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro; các điều kiện áp dụng của các phương tiện thanh toán quốc tế cũng như các phương thức thanh toán quốc tế thường được áp dụng tại các doanh nghiệp du lịch.
14.67. Quản lý du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa du lịch, du lịch văn hoá, văn hoá trong kinh doanh du lịch, văn hoá quản lý; Văn hoá vật thể, phi vật thể trong phát triển du lịch. Văn hóa kinh doanh trong du lịch, văn hoá quản lý trong du lịch, bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch.

14.68 (81, 94). Tiếng Anh chuyên ngành

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về du lịch, đại lý du lịch, công ty lữ hành và những động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Học phần mở rộng cho sinh viên các thuật ngữ, tình huống giao tiếp phổ biến trong lĩnh vực lữ hành.

14.69 (85, 96). Tổ chức sự kiện

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học xong học phần này, người học có kiến thức cơ bản về cách thiết kế, tổ chức và sản xuất sự kiện, bao gồm: dự toán ngân sách, lập kế hoạch tổ chức sự kiện, biết cách tính toán thời gian, chiến lược và xây dựng những hoạt động liên quan tới khách mời, địa điểm thời gian, không gian, ăn uống trong tổ chức sự kiện liên quan đến văn hóa, nghệ thuật.
14.70 (91). Nghiệp vụ lữ hành

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về hoạt động lữ hành, kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm lữ hành, chức năng, vai trò của doanh nghiệp lữ hành; các quy định pháp lí trong việc thành lập doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam; các căn cứ và nguyên tắc tổ chức, đưa doanh nghiệp vào hoạt động; quy trình nghiệp vụ trong việc xây dựng chương trình du lịch, tổ chức định giá và thực hiện các chương trình du lịch, các nghiệp vụ thiết lập quan hệ và hợp tác trong kinh doanh lữ hành; các nguyên lí và cách thức tổ chức các hoạt động marketing, phát triển thị trường khách, hệ thống kênh phân phối của các doanh nghiệp lữ hành.

14.71.  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Điều kiện tiên quyết: Nghiệp vụ lữ hành 

Học phần bao gồm những kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch; những phong cách và đức tính, phẩm chất và năng lực của hướng dẫn viên; phân tích, đánh giá được những yếu tố khách quan cơ bản có tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; các yêu cầu về xây dựng chương trình tham quan du lịch; chuẩn bị và thiết kế được bài thuyết minh về các điểm du lịch; tổ chức được hoạt động hướng dẫn du lịch và thành thạo các phương pháp hướng dẫn tham quan; xử lí được các tình huống phát sinh trong hoạt động hướng dẫn du lịch; nhận biết được vai trò của hướng dẫn viên du lịch, các vấn đề về du lịch bền vững và giao tiếp đa văn hóa.
14.72. Quản trị kinh doanh lữ hành

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần giúp cho người học nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về kinh doanh lữ hành, những nội dung hoạt động của nó; quy trình xây dựng và thực hiện chương trình du lịch trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh và lựa chọn chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ. Đồng thời giới thiệu cho người học những nét cơ bản về xu hướng phát triển du lịch và những giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở Việt Nam.

14.73 (86, 100). Thực tế doanh nghiệp 

Điều kiện tiên quyết: Thực tập 1 (Thực tập tổng hợp)
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế, kĩ năng nghề nghiệp  thông qua làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp Lữ hành, khách sạn, tổ chức sự kiện và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Du lịch như: khảo sát về đơn vị thực tế; Thực tập nghiệp vụ chuyên môn; Viết báo cáo thu hoạch. Từ đó, người học tích luỹ được kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp trong tương lai để tự định hướng và nâng cao trình độ chuyên môn.

14.74 (104). Xúc tiến du lịch

Điều kiện tiên quyết: Marketing Du lịch 

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về khái niệm hoạt động xúc tiến; các công cụ xúc tiến cơ bản; tiến trình xây dựng và quản lí kế hoạch xúc tiến cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch đặc biệt; tiến trình xây dựng và quản lí kế hoạch quảng cáo cũng như các hình thức quảng cáo cơ bản; hình thành và thiết kế thông điệp du lịch; xúc tiến điểm đến du lịch. Từ đó, hiểu kiến thức cơ bản của một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện.
14.75 (88,105). Du lịch sinh thái - văn hóa

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về du lịch sinh thái - văn hóa; các nguyên tắc; cách nhận diện giá trị phục vụ cho việc phát triển du lịch sinh thái văn hóa; Các kĩ năng, nghiệp vụ cần thiết của hướng dẫn viên đối với nhà điều hành, xây dựng và tổ chức chương trình du lịch sinh thái - văn hóa; quản lí và khai thác tài nguyên văn hoá, sinh thái quốc gia trong kinh doanh du lịch. 

14.76 (89,108). Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; cách phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh lưu trú du lịch; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách; các yếu tố trong khách sạn (loại hình cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu, phổ biến nhất trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch); hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam về các lĩnh vực chủ yếu; năng lực phục vụ và xu hướng phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.
14.77 (90). Điểm tuyến du lịch Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Địa lý du lịch Việt Nam
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về điểm tuyến du lịch Việt Nam, tài nguyên du lịch, các nhân tố ảnh hướng tới hoạt động hướng dẫn du lịch; các kiến thức về tự nhiên, văn hoá, lịch sử, kết cấu hạ tầng của các tuyến điểm du lịch chính và một số chương trình du lịch chủ yếu của các vùng du lịch trong cả nước.

14.78(92). Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về phát triển và quản lí du lịch cộng đồng: khái niệm, đặc điểm du lịch cộng đồng; điều kiện, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng; vai trò của các bên tham gia du lịch cộng đồng; các bước triển khai mô hình du lịch cộng đồng...; một số mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam; một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng.
14.79. Kiến trúc, mĩ thuật truyền thống

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm kiến thức tổng quan về kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống qua các thời kì lịch sử; các loại hình, các hình thức du lịch khai thác kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống; các loại sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống chủ yếu; các hình thức hoạt động và dịch vụ du lịch dựa trên khai thác di sản kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống chủ yếu; các điểm đến của du lịch kiến trúc, mĩ thuật; những tác động của du lịch đến các di sản kiến trúc, mĩ thuật; những yêu cầu về bảo tồn và phát huy giá trị của kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống trong du lịch
14.80 (93, 106). Tài nguyên du lịch Tây Bắc

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận chung về tài nguyên du lịch, những quan điểm về tài nguyên du lịch, các loại tài nguyên du lịch và những đánh giá chung về tài nguyên du lịch. Cung cấp những kiến thức về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của Tây Bắc; tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn của Tây Bắc; định hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc theo hướng bền vững 

14.82. Quản trị lễ tân và buồng

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về các hoạt động của bộ phận tiền sảnh; vai trò của bộ phận tiền sảnh trong hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú; các hoạt động từ khâu nhận đặt phòng đến lúc khách check- out và thanh toán tiền; cách quản lí nhân sự và hoạt động của bộ phận tiền sảnh, bộ phận phục vụ buồng khách sạn.
14.83(103). Quản trị thực phẩm và đồ uống

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần gồm những kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống, cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong khách sạn, kiến thức về bữa ăn và thực đơn, các hình thức phục vụ cơ bản trong kinh doanh thực phẩm và đồ uống, tổ chức phục vụ tại nhà hàng, tiệc và tổ chức phục vụ, tổ chức phục vụ tại quầy bàn - bar, kĩ thuật phục vụ bàn - bar, vệ sinh và an toàn thực phẩm, thực hành tại các khách sạn, nhà hàng, các hoạt động khác trong quản trị thực phẩm, đồ uống.

14.84. Quản trị kinh doanh khách sạn

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh khách sạn, quản trị kinh doanh khách sạn, quản trị nhân lực trong khách sạn, quản trị hoạt động lưu trú, quản trị hoạt động kinh doanh ăn uống, quản trị hoạt động cung ứng, kiểm tra và kiểm soát hoạt động kinh doanh khách sạn.
14.94 (107). Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cung cấp những kiến thức cơ bản theo logic từ văn hóa ẩm thực, các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ầm thực, văn hóa ẩm thực việt Nam, văn hóa ẩm thực các quốc gia trên thế giới và xu hướng phát triển của văn hóa ẩm thực trong giai đoạn hiện nay; nghệ thuật trình bày món ăn và hoạt động ẩm thực phục vụ cho du lịch.
14.95. Tổng quan về sự kiện

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; Cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh lưu trú du lịch; yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách; yếu tố trong khách sạn (loại hình cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu, phổ biến nhất trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch); Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam về các lĩnh vực chủ yếu; Năng lực phục vụ; xu hướng phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.
14.97. PR và truyền thông cho sự kiện

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của quan hệ công chúng và truyền thông cho sự kiện. Phân tích đánh giá được các rủi ro trong ngành PR và truyền thông cho sự kiện để giải quyết một số khủng hoảng truyền thông. 

14.98. Quản trị sự kiện

Điều kiện tiên quyết: Tổng quan về sự kiện
Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về quản trị sự kiện chiến lược như: các khái niệm chủ yếu; lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện; marketing chiến lược và tạo thương hiệu cho sự kiện; quản trị sự kiện và thực tiễn kinh doanh; tổ chức sự kiện chiến lược, quản trị nhân sự; kiểm soát ngân sách trong tổ chức sự kiện; các yếu tố về mặt đạo đức, nghề nghiệp và luật pháp trong sự kiện; quản trị những tác động về mặt xã hội và kinh tế của sự kiện.
14.99. Thực hành lập dự án sự kiện

Điều kiện tiên quyết: Tổ chức sự kiện

Học phần bao gồm những kiến thức và kĩ năng cơ bản về  thực hành dự án sự kiện như: Lựa chọn nhân sự tổ chức dự án ; Xây dựng chủ đề và ý tưởng ; Lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Thiết lập quan hệ với nhà cung cấp; Tài trợ cho sự kiện ; Marketing cho sự kiện. Từ đó, biết cách thực hành những kỹ năng về tổ chức sự kiện.

14.101. Ý tưởng kịch bản và sự kiện

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về thiết kế sự kiện; quy trình xây dựng ý tưởng, kịch bản và lập kế hoạch cho sự kiện; những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế ý tưởng sự kiện và kịch bản sự kiện; các khía cạnh chủ đạo liên quan đến ý tưởng và concept sự kiện như trang trí, màu sắc, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng nghệ thuật khác; một số kĩ thuật phục vụ cho việc xây dựng ý tưởng và kịch bản; quản lí những vấn đề phát sinh khi thiết kế sự kiện.

14.102. Gây quỹ và tìm tài trợ

Điều kiện tiên quyết: Tổng quan về sự kiện 

Học phần này trang bị cho người học hệ thống kiến thức, kĩ năng cơ bản về gây quỹ và thu hút tài trợ cho các tổ chức văn hoá nghệ thuật như​: khái niệm, nguyên tắc gây quỹ; quy trình phát triển quỹ, điều hành và thực hiện chiến lư​ợc gây quỹ; các nguồn, những hình thức gây quỹ và tìm tài trợ. Qua đó, giúp người học hình thành những kĩ năng cơ bản giải quyết các vấn đề, tình huống trong quá trình thực tế, thực hành nghề Quản lí văn hóa.
14.109. Thực tập 1 (Thực tập tổng hợp)

Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần bao gồm những kiến thức thực tiễn, kiến thức đầy đủ về nơi thực tập, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
14.110. Thực tập 2 (Thực tập tốt nghiệp)
Điều kiện tiên quyết: Thực tế doanh nghiệp 

Học phần bao gồm các kiến thức thực tiễn, trực tiếp tác nghiệp một trong các nội dung thực tập sau: Quản trị lữ hành, Quản trị sự kiện, Quản trị khách sạn theo yêu cầu của người hướng dẫn; hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của cơ sở thực tập cả về mặt chuyên môn, kỉ luật lao động và ý thức trách nhiệm.
14.111. Khóa luận Tốt nghiệp

Điều kiện tiên quyết: Không
Khoá luận tốt nghiệp bao gồm hệ thống những kiến thức đã học thuộc chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trong đó, có ba chuyên ngành chuyên sâu có thể lựa chọn làm đề tài: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện. Học phần cung cấp cho sinh viên quy trình thực hành khoá luận tốt nghiệp như sau: lựa chọn đề tài - hướng nghiên cứu, thu thập và xử lý tài liệu; viết báo cao khoa học và trình bày trước Hội đồng chấm luận án của nhà trường. Học phần chuẩn bị những hành trang cuối cùng cho sinh viên trước khi rời ghế nhà trường.  

Việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp phải theo đúng quy định, thông báo của Khoa Văn hóa - Du lịch về các mốc thời gian, mẫu báo cáo thuyết minh và các quy định khác về việc bảo vệ khóa luận. 

14.112. Tài nguyên và kinh doanh du lịch

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho người học các hệ thống kiến thức về tài nguyên du lịch, đặc điểm và phân bố tài nguyên du lịch nước ta, các hoạt động kinh doanh trong kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn, quản trị sự kiện.

14.113. Quản lí và bảo vệ môi trường du lịch
Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần gồm kiến thức về môi trường du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường du lịch, các giải pháp khắc phục những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đối với môi trường.

15. Hướng dẫn thực hiện chương trình

15.1. Quy định chung


- Căn cứ thực hiện chương trình: Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 18/10/2016 Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ... được thiết kế theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người học, tích hợp chuyên môn và nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Khi thực hiện nội dung chương trình, các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn phải thực hiện đúng theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần đã được duyệt; nếu có những nội dung cần thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện. 

- Các khoa, trung tâm, bộ môn xây dựng đủ đề cương bài giảng, ngân hàng dữ liệu để tạo điều kiện cho tất cả các học phần tổ chức giảng dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động, đặc biệt là hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu tài liệu; cần phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về tài liệu, giáo trình, thiết bị dạy học; tăng cường hoạt động tự nghiên cứu, tăng cường hình thức giao nhiệm vụ cho người học và tổ chức học tập, hoạt động theo nhóm. 

- Kế hoạch đào tạo và phân công giảng viên lên lớp phải được bố trí hợp lí về chuyên môn của từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện.

- Toàn bộ chương trình được thực hiện trong ... năm, mỗi năm học được chia thành 2 học kì, mỗi học kì là 15 tuần (không tính thời gian ôn tập và thi); trong điều kiện cụ thể có thể tổ chức học kỳ phụ.

- Quy định thực hiện các học phần: 

+ Các học phần lí thuyết học tại lớp: không quá không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày, chia thành các phần: lí thuyết, bài tập, thảo luận, kiểm tra, thực hành môn học.
+ Học phần thực tập: thời gian không quá 40 giờ/ tuần.

+ Mỗi giờ học là 50 phút.
15.2. Hướng dẫn lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học

Giảng viên lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học phải được thiết kế theo cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập; định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo.

15.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần
Theo Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tân Trào.
15.4. Hướng dẫn xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Theo Điều 20, 21, 22, 23 của Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Tân Trào.
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Xã hội học đại cương

Mã học phần: LL2.1.010.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Bài tập trên lớp: 15 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục    

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Lê Tuấn Ngọc
	098.278.7269
	ngoccttq@gmail.com

	2
	Th.S Trần Thị Mỹ Bình
	0982.778.419
	tranthimybinh@gmail.com

	3
	Th.S Trần Thúy Vân
	098.577.1268
	vantran7785@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức cơ bản và hệ thống về xã hội học đại cương. Từ đó rèn luyện và thực hành được các kỹ năng nghiên cứu xã hội học cơ bản; xác lập thái độ tích cực, chủ động trong hoạt động nghiên cứu các vấn đề cơ bản của xã hội, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Có kiến thức cơ bản về Xã hội học, phương pháp nghiên cứu Xã hội học và một số chuyên ngành trong Xã hội học.

Mt 2: Có kỹ năng phân tích, tư duy logic.

Mt 3: Có kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống trong công việc.

Mt 4: Có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
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5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Vận dụng kiến thức cơ bản của Xã hội học đại cương vào trong các lĩnh vực xã hội
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch2: Thực hiện một số phương pháp nghiên cứu trong Xã hội học
	CĐR 2

	
	Ch3: Có khả năng xác định, lựa chọn vấn đề xã hội quan tâm để nghiên cứu
	

	Kĩ năng mềm

	Mt 3
	Ch4: Thực hiện thuyết trình, phân tích và xử lý tình huống trong thực tế.
	CĐR 2

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4
	Ch5: Vận hành cách thức làm việc trong những môi trường khác nhau; chủ động học tập, năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực bản thân
	CĐR 12

	
	Ch6: Chuẩn bị tốt kế hoạch công việc, có tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động nhóm.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	1. Bài 1: Nhập môn Xã hội học
	1.1. Khái quát về sự ra đời của Xã hội học
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	1.2. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	1.3. Cơ cấu môn học
	2
	
	1
	
	
	
	

	2. Bài 2: Các khái niệm, phạm trù Xã hội học
	2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học
	2
	
	1
	
	
	
	Thuyết trình, giao bài tập, thảo luận, vấn đáp, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	2.2. Cơ cấu xã hội
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	2.3. Xã hội hóa
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	2.4. Hành động xã hội và tương tác xã hội
	2
	
	
	
	2
	2
	

	
	2.5. Phân tầng xã hội, Di động xã hội
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	2.6. Lệch chuẩn xã hội và kiểm soát xã hội
	2
	
	
	1
	
	
	

	3. Bài 3: Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
	3.1. Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, giao bài tập, thảo luận, vấn đáp, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	3.2. Các giai đoạn tiến hành điều tra Xã hội học thực nghiệm
	2
	2
	
	
	
	
	

	4. Bài 4: Dư luận xã hội 
	4.1. Khái niệm về Dư luận xã hội
	2
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình, giao bài tập, thảo luận, vấn đáp, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	4.2. Các tính chất của Dư luận xã hội
	2
	
	
	1
	
	
	

	
	4.3. Quá trình hình thành Dư luận xã hội
	2
	
	
	1
	
	
	

	
	4.4. Các yếu tố tác động tới việc hình thành Dư luận xã hội
	2
	
	
	1
	
	
	

	
	4.5. Vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc hình thành Dư luận xã hội
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	4.6. Chức năng và ý nghĩa của việc nghiên cứu Dư luận xã hội
	2
	
	
	
	
	1
	

	5. Bài 5: Xã hội học gia đình
	5.1. Đối tượng và hướng tiếp cận trong nghiên cứu Xã hội học gia đình
	2
	
	1
	
	
	
	Thuyết trình, giao bài tập, thảo luận, vấn đáp, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	5.2. Nội dung nghiên cứu cơ bản của Xã hội học gia đình
	2
	
	1
	
	
	
	

	6. Bài 6: Xã hội học nông thôn
	6.1. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học nông thôn
	2
	
	1
	
	
	
	Thuyết trình, giao bài tập, thảo luận, vấn đáp, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	6.2. Một số nội dung nghiên cứu chủ yếu của Xã hội học nông thôn ở Việt Nam
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	6.3. Các thiết chế chính trị - xã hội ở nông thôn
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	6.4. Văn hóa nông thôn
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	6.5. Lối sống nông thôn
	2
	
	1
	
	
	
	

	7. Bài 7: Xã hội học đô thị
	7.1. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học đô thị
	2
	
	1
	
	
	
	Thuyết trình, giao bài tập, thảo luận, vấn đáp, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	7.2. Nội dung nghiên cứu chủ yếu
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	7.3. Những vấn đề đặt ra với đô thị Việt Nam
	2
	
	1
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Xã hội học đại cương là một khởi đầu trong việc tiếp cận Xã hội học. Học phần gồm 30 tiết (2 tín chỉ), được chia thành 7 bài, mỗi bài sẽ có những nội dung, kiến thức riêng nhưng cơ bản là các thông tin về: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học; Một số khái niệm cơ bản của Xã hội học; Một số lĩnh vực nghiên cứu của Xã hội học; Phương pháp nghiên cứu của Xã hội học, Cơ cấu xã hội ….

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú


	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Bài 1

Nhập môn Xã hội học
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái quát về sự ra đời của Xã hội học
1.2. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học

1.2.1. Khái niệm Xã hội học

1.2.2. Đối tượng nghiên cứu

1.3. Cơ cấu môn học

1.3.1. Xã hội học lý thuyết, Xã hội học thực nghiệm và Xã hội học ứng dụng

1.3.2. Xã hội học vĩ mô và Xã hội học vi mô

1.3.3. Xã hội học đại cương và Xã hội học chuyên biệt

1.4. Chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học

1.4.1. Chức năng của Xã hội học

1.4.2. Nhiệm vụ của Xã hội học
	1
	- Đọc chương I, II của học liệu số [1]

- Tham khảo học liệu số [2]
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập 1: Nhận diện điểm khác biệt về đối tượng nghiên cứu giữa Xã hội học với các ngành Khoa học xã hội khác

Bài tập 2: So sánh Chức năng và nhiệm vụ của Xã hội học với các ngành khoa học xã hội khác 
	2
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu tại Thư viện

Sau đó sinh viên thuyết trình trả bài tập
	Thư viện
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng
	7
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Bài 2

Các khái niệm phạm trù 

Xã hội học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Cơ cấu xã hội

2.1.1. Khái niệm cơ cấu xã hội

2.1.2. Các thành phần của cơ cấu xã hội

2.2. Xã hội hóa

2.2.1. Khái niệm Xã hội hóa

2.2.2. Môi trường Xã hội hóa

2.2.3. Các giai đoạn của quá trình Xã hội hóa

2.3. Hành động xã hội và tương tác xã hội

2.3.1. Hành động xã hội

2.3.2. Tương tác xã hội

2.4. Phân tầng, Di động xã hội

2.4.1. Phân tầng xã hội

2.4.2. Di động xã hội

2.5. Lệch chuẩn xã hội và kiểm soát xã hội

2.5.1. Lệch chuẩn xã hội

2.5.2. Kiểm soát xã hội
	2
	- Đọc chương IV, VI, VIII, XIX học liệu số [1]
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập 1: Lấy ví dụ về các thành tố cơ bản của xã hội.

Bài tập 2: Lấy mô hình minh họa cho Phân tầng xã hội
	2
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu tại Thư viện

Sau đó sinh viên thuyết trình trả bài tập
	Thư viện
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để lý giải một số vấn đề xã hội.
	9
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Bài 3

Phương pháp nghiên cứu

Xã hội học
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Phương pháp nghiên cứu Xã hội học 

3.1.1. Hệ thống khái niệm

3.1.2. Mối quan hệ giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng trong phương pháp Xã hội học
3.2. Các giai đoạn tiến hành điều tra Xã hội học thực nghiệm

3.2.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị cho cuộc điều tra

3.2.2. Giai đoạn 2: Tiến hành thu thập thông tin 

3.2.3. Giai đoạn 3: Xử lý thông tin
	3
	- Đọc chương III học liệu số [1]

- Tham khảo học liệu số [2] và học liệu số [3]
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập 1: Phân tích các bước điều tra Xã hội học thực nghiệm về đề tài “Bạo lực học đường”.

Bài tập 2: Phân tích các bước điều tra Xã hội học thực nghiệm về đề tài Quyền ra quyết định của phụ nữ trong gia đình.
	4
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu tại Thư viện

Sau đó sinh viên thuyết trình trả bài tập
	Thư viện
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để lý giải một số vấn đề xã hội.
	17
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở  nhà
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Trả lời theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại nội dung kiến thức thuộc tín chỉ 1.
	2
	Đọc lí thuyết, biết vận dụng kiến thức của tín chỉ  để làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà 
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Bài 4

Dư luận xã hội
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Khái niệm về Dư luận xã hội

4.1.1. Nguồn gốc của từ 

4.1.2. Khái niệm

4.1.3. Phân biệt khái niệm Dư luận Xã hội với một số khái niệm

4.2. Các tính chất của Dư luận xã hội

4.3. Quá trình hình thành Dư luận xã hội

4.4. Các yếu tố tác động tới việc hình thành Dư luận xã hội

4.5. Vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc hình thành Dư luận xã hội

4.6. Chức năng và ý nghĩa của việc nghiên cứu Dư luận xã hội
	1
	- Tham khảo chương XII học liệu số [2]
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập 1: Tìm kiếm yếu tố tác động tới việc hình thành Dư luận xã hội thông qua 1 sự kiện xã hội

Bài tập 2: Vai trò của truyền thông đại chúng trong cuộc sống hiện nay
	2
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu tại Thư viện

Sau đó sinh viên thuyết trình trả bài tập
	Thư viện
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để lý giải một số vấn đề xã hội.
	7
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có).
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Bài 5

Xã hội học gia đình
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Đối tượng và hướng tiếp cận trong nghiên cứu Xã hội học gia đình
5.1.1. Khái niệm gia đình

5.2.2. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học gia đình

5.2. Nội dung nghiên cứu cơ bản của Xã hội học gia đình

5.2.1. Cơ cấu, quy mô gia đình

5.2.2. Chức năng của gia đình và xu hướng biến đổi của nó

5.2.3. Một số vấn đề Xã hội học gia đình được quan tâm ở Việt Nam
	2
	Tham khảo chương X  học liệu số [2]
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập 1: Vấn đề bạo lực gia đình trong giai đoạn hiện nay

Bài tập 2: Tính hiếu thảo trong gia đình
	2
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu tại Thư viện

Sau đó sinh viên thuyết trình trả bài tập
	Thư viện
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để lý giải một số vấn đề xã hội.
	9
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Bài 6

Xã hội học nông thôn
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học nông thôn

6.1.1. Một số khái niệm có liên quan

6.1.2. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học nông thôn

6.2. Một số nội dung nghiên cứu chủ yếu của Xã hội học nông thôn ở Việt Nam

6.2.1. Nghiên cứu về làng của người Việt

6.2.2. Cơ cấu xã hội nông thôn

6.3. Các thiết chế chính trị - xã hội ở nông thôn

6.4. Văn hóa nông thôn

6.5. Lối sống nông thôn
	2
	- Đọc chương X học liệu số [1]

- Tham khảo chương VIII học liệu số [2]
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập 1: Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Tuyên Quang

Bài tập 2: So sánh lối sống nông thôn ở xã hội trước và nay
	2
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu tại Thư viện

Sau đó sinh viên thuyết trình trả bài tập
	Thư viện
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để lý giải một số vấn đề xã hội.
	9
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Bài 7

Xã hội học đô thị
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học đô thị

7.1.1. Khái niệm, các hình thức phân loại đô thị

7.1.2. Đối tượng nghiên cứu Xã hội học đô thị

7.2. Nội dung nghiên cứu chủ yếu

7.2.1. Quá trình đô thị hóa

7.2.2. Lối sống đô thị

7.3. Những vấn đề đặt ra với đô thị Việt Nam
	2
	- Đọc chương X học liệu số [1]

- Tham khảo chương VII học liệu số [2]
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập 1: Đô thị hóa tại thành phố Tuyên Quang.

Bài tập 2: Những rủi ro đô thị gặp phải sau quá trình đô thị hóa 
	2
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu tại Thư viện

Sau đó sinh viên thuyết trình trả bài tập
	Thư viện
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để điều tra những vấn đề xã hội.
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc
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9.2. Tài liệu tham khảo
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[3] Vũ Cao Đàm (2021), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Kim Thoa, Trịnh Văn Tùng (2016), Giáo trình Xã hội học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập. ôn tập
	Thực hành,  thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	1
	
	1
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	
	
	2
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	
	
	2
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng
	14
	01
	15
	
	
	70


11. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 02 câu:

Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, áp dụng và phân tích

Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

- Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích 
	 60 phút







Tuyên Quang, ngày   tháng   năm 2024       

	KHOA CHÍNH TRỊ VÀ TLGD

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

TS. Lê Tuấn Ngọc
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ TLGD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Pháp luật đại cương

Mã học phần: LL2.1.007.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục    

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Thị Tuyết Mai
	0987.846.958
	maihoang.106@gmail.com

	2
	ThS. Hứa Đức Hội
	0973.571.284
	huaduchoi@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thị Nhung
	0912.936.410
	nguyenthinhungcdsptq@gmail.com

	4
	ThS. Nguyễn Mai Chinh
	 0395.076.189
	maichinh1989@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Có kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật và các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. Xây dựng ý thức tôn trọng, tuân thủ chính sách, pháp luật của nhà nước. Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi người xung quanh sống và làm việc theo pháp luật.

- Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Có kiến thức cơ bản về nhà nước, nhà nước CHXHCN Việt Nam và các chế định cơ bản của các ngành luật: pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Mt2: Vận dụng các kiến thức đã học về các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam để giải quyết các tình huống pháp lý trong đời sống hàng ngày.
Mt3. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trình về các vấn đề pháp lý trong đời sống xã hội

Mt4: Hình thành ý thức tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật,  tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi người xung quanh sống và làm việc theo pháp luật.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 
7
	CĐR 
8
	CĐR 
9
	CĐR 
10
	CĐR 11
	CĐR 
12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Liên hệ được các lý luận chung về nhà nước, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	CĐR 1

	
	Ch2. Vận dụng được những chế định cơ bản của các ngành luật: pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Giải quyết được các tình huống pháp lý trong cuộc sống hàng ngày
	

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Thực hiện thuyết trình và làm việc nhóm trong các hoạt động trên lớp
	

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Xây dựng được ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, nghiên cứu tìm hiểu, sống và làm việc theo pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Nội dung
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch5
	

	Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Khái niệm và đặc trưng cuả nhà nước
	2
	
	1
	
	
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	Chức năng của nhà nuớc
	2
	
	1
	
	
	

	
	Hình thức và bộ máy nhà nước
	2
	
	1
	
	
	

	
	Bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
	2
	
	1
	
	1
	

	   Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật
	Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật
	1
	
	1
	
	
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật
	2
	
	2
	
	1
	

	
	Quan hệ pháp luật
	2
	
	2
	
	1
	

	
	Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý
	2
	
	1
	
	1
	

	Chương 3: Pháp luật dân sự và  pháp luật tố tụng dân sự
	Pháp luật dân sự
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	Pháp luật tố tụng dân sự
	
	1
	
	1
	1
	

	Chương 4: Pháp luật lao động
	Những vấn đề chung
	
	1
	
	1
	1
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	Những vấn đề cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật lao động
	
	1
	
	2
	2
	

	Chương 5: Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự
	Pháp luật hình sự
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	Luật tố tụng hình sự
	
	1
	
	1
	1
	

	Chương 6. Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính
	Luật hành chính
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	Pháp luật tố tụng hành chính
	
	1
	
	1
	1
	

	Chương 7: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	Khái niệm, đặc điểm và các hành vi tham nhũng
	
	1
	
	1
	
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
	
	2
	
	1
	1
	

	
	Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
	
	2
	
	1
	2
	

	
	Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng
	
	2
	
	1
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Pháp luật đại cương gồm những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật; pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính; pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Phần thứ nhất: Đại cuơng về nhà nước và pháp luật
	
	
	
	

	
	Chương I. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Khái niệm và đặc trưng cuả nhà nước

1. Khái niệm nhà nước

2. Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước

II. Chức năng của nhà nuớc

1. Khái niệm chức năng của nhà nước

2. Phân loại chức năng cuả nhà nước

III. Hình thức và bộ máy nhà nước

1. Hình thức nhà nước

2. Bộ máy nhà nuớc

IV. Bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nuớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN
	4


	* Đọc đề cương học phần

Đọc học liệu số [1]

Tham khảo học liệu số [4], [5].


	 Trên     

  lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tiễn
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương II. Một số vấn đề cơ bản về pháp luật
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật

1. Khái niệm pháp luật

2. Thuộc tính cơ bản của pháp luật

3. Hình thức pháp luật

II. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật 

1. Quy phạm pháp luật

2. Văn bản quy phạm pháp luật

III. Quan hệ pháp luật

1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật

2. Phân loại quan hệ pháp luật

3. Nội dung quan hệ pháp luật

4. Sự kiện pháp lý

IV. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

1. Thực hiện pháp luật

2. Vi phạm pháp luật

3. Trách nhiệm pháp lý
	6


	Đọc học liệu số [1] 

Tham khảo học liệu số [4]


	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tiễn
	15
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ các vấn đề thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Phần thứ hai: Đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
	
	
	
	

	
	Chương III. Pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Pháp luật dân sự

1. Những quy định chung

2. Những chế định cụ thể

III. Pháp luật tố tụng dân sự

1. Các quy định chung

2. Các thủ tục tố tụng
	5
	Đọc học liệu số [1]

Tham khảo học liệu số [3], [4]


	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải quyết bài tập tình huống về luật dân sự
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp 
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương IV. Pháp luật lao động 
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Những vấn đề chung

1. Những vấn đề đuợc quy định trong pháp luật lao động

2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động Việt Nam

II. Những vấn đề cơ bản được điều chỉnh bởi pháp luật lao động

1. Hợp đồng lao động

2. Kỷ luật lao động
	2
	Đọc học liệu số [1]

Tham khảo học liệu số [3], [4]


	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải quyết bài tập tình huống về luật lao động
	7
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Chương 2 và chương 3
	1
	Sinh viên làm bài theo đúng quy chế
	Lớp học
	

	
	Chương V. Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Pháp luật hình sự

1. Những vấn đề chung

2. Một số tội phạm trong Bộ luật Hình sự

II. Luật Tố tụng hình sự

1. Khái niệm

2. Nhiệm vụ của Luật Tố tụng hình sự

3. Thủ tục giải quyết vụ án hình sự
	3
	Đọc học liệu số [1]

Tham khảo học liệu số  [3], [4]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để l giải quyết bài tập tình huống về luật hình sự
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà.
	

	
	Chương VI. Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Luật hành chính

1. Các vấn đề chung của Luật Hành chính

2. Nội dung cơ bản của Luật Hành chính

II. Pháp luật tố tụng hành chính

1. Các vấn đề chung của Luật Tố tụng hành chính

2. Thủ tục giải quyết vụ án hành chính
	3
	Đọc học liệu số [1]

Tham khảo học liệu số [3], [4]


	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải quyết bài tập tình huống về luật hành chính
	8
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà.
	

	
	Chương VII. Pháp luật về phòng, chống tham  nhũng
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Khái niệm, đặc điểm và các hành vi tham nhũng

1. Khái niệm tham nhũng

2. Đặc điểm của hành vi tham nhũng

3. Các hành vi tham nhũng và tội phạm về tham nhũng

II. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

1. Nguyên nhân của tham nhũng

2. Tác hại của tham nhũng

III. Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
1. Phòng, chống tham nhũng góp phần bảo vệ chế độ, xây dựng Nhà nước pháp quyền

2. Phòng, chống tham nhũng góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân
3. Phòng, chống tham nhũng góp phần duy trì các giá trị đạo đức truyền thống, làm lành mạnh các quan hệ xã hội

4. Phòng, chống tham nhũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ và pháp luật
IV. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng
1. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng

2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng
	5
	Đọc học liệu số [2]

Tham khảo học liệu số [3]


	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tiễn
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, 
ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Bộ giáo dục và đào tạo (2017), Giáo trình Pháp luật đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Bộ giáo dục và đào tạo (2014), Tài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (phê duyệt kèm theo quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Các văn bản pháp luật hiện hành.

[4] Hoàng Thị Tuyết Mai, Phạm Đình Khiết (Đồng chủ biên, 2020), Tài liệu tham khảo Pháp luật đại cương, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

[5] Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên, 2017), Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	
	3

	15
	2
	
	
	
	
	3

	Tổng
	29
	1
	
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành...
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

- Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 70% áp dụng và phân tích
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     

	KHOA CHÍNH TRỊ VÀ TLGD

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

TS. Lê Tuấn Ngọc
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Lịch sử văn minh thế giới

Mã học phần: VD2.1.130.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02.

- Loại học phần: bắt buộc.

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Lịch sử - Địa lý

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	
1
	TS Phạm Thị Huyền Trang
	0984056994
	trangsp1987@gmail.com

	2
	Th.S Hoàng Thị Thu Dung
	0963515668
	hoangthithudung@gmail.com

	3
	Th.S. Trần Minh Tú
	0979733557
	tranminhtu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Người học hiểu và phân tích được nội hàm khái niệm “Văn hoá”; “Văn minh”; Cơ sở hình thành và thành tựu của những nền văn minh trên thế giới như: văn minh Tây Á và Bắc Phi, văn minh Trung Hoa, văn minh Ấn Độ, văn minh Đông Nam Á, văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại, văn minh Tây Âu trung đại, văn minh công nghiệp, văn minh thế kỉ XX. Đánh giá được ý nghĩa của văn minh đối với lịch sử phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về văn hoá, văn minh, các yếu tố cấu thành nên văn minh; Phân tích được cơ sở hình thành và những thành tựu của văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Ả Rập, Hy Lạp và La Mã thời cổ đại; Văn minh Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á thời cổ trung đại; văn minh Tây Âu thời trung đại; Văn minh thời cận đại; Văn minh thế giới thế kỉ XX.

Mt 2: Có kĩ năng sưu tầm và nghiên cứu tài liệu; Đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của văn minh đối với sự phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay. Vận dụng kĩ năng thuyết trình về những nền văn minh trên thế giới để làm tốt công việc chuyên môn.

Mt 3: Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Vận dụng kiến thức về lịch sử văn minh thế giới để thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, giữ gìn những giá trị văn hoá, văn minh của nhân loại, góp phần phát triển loại hình du lịch lịch sử, văn hoá.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.130.2
	Lịch sử văn minh thế giới
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được khái niệm về văn hoá, văn minh, các yếu tố cấu thành nên văn minh; cơ sở hình thành và những thành tựu chính của văn minh Tây Á, Bắc Phi, Hy Lạp và La Mã thời cổ đại; cơ sở hình thành và những thành tựu chính của văn minh Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á thời cổ trung đại.
	CĐR3

	
	Ch2. Phân tích điều kiện ra đời và những thành tựu chính của văn minh Tây Âu thời trung đại; văn minh thời cận đại; văn minh công nghiệp và văn minh thế giới thế kỉ XX.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của văn minh đối với sự phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay.
	CĐR7

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Vận dụng kĩ năng thuyết trình về những nền văn minh trên thế giới để làm tốt công việc chuyên môn.
	CĐR7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Vận dụng kĩ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn những giá trị văn hoá, văn minh của nhân loại.
	CĐR7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương

Bài mở đầu: Những vấn đề chung của lịch sử văn minh thế giới
	1. Khái niệm văn minh, các yếu tố cấu thành nên văn minh
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	2. Các nền văn minh lớn trên thế giới
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 1: Văn minh Bắc Phi, Tây Á 
	1.1. Văn minh Ai Cập cổ đại
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	1.2. Văn minh Lưỡng Hà cổ đại
	1
	
	2
	
	
	

	
	1.3. Văn minh Arap
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 2: Văn minh Ấn Độ
	2.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	2.2. Những thành tựu chính của văn minh Ấn Độ
	1
	
	
	2
	
	

	Chương 3: Văn minh Trung Quốc 
	3.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Trung Quốc
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	3.2. Những thành tựu chính của văn minh Trung Quốc.
	1
	
	
	2
	
	

	Chương 4: Văn minh khu vực Đông Nam Á
	4.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Đông Nam Á
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	4.2. Một số thành tựu về văn minh Đông Nam Á
	1
	
	
	2
	
	

	Chương 5: Văn minh phương Tây
	5.1. Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	5.2. Văn minh Tây Âu thời Trung đại
	
	2
	
	2
	
	

	
	5.3. Văn minh công nghiệp
	
	2
	
	2
	
	

	
	5.4. Văn minh thế kỷ XX
	
	2
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về khái niệm “văn hoá”, “văn minh” và những yếu tố cấu thành nên văn minh. Phần văn minh phương đông sẽ trình bày thông qua cơ sở hình thành và những thành tựu chính. Phần văn minh phương Tây trình bày quá trình phát triển của văn minh phương tây qua các thời kỳ lịch sử.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Bài mở đầu: Những vấn đề chung của lịch sử văn minh thế giới
	1
	* Đọc: Đề cương CT học phần.

* Chuẩn bị học liệu theo hướng dẫn.
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm văn minh, các yếu tố cấu thành nên văn minh

2. Các nền văn minh lớn trên thế giới
	1
	- Đọc học liệu số [1], Bài mở đầu

- Tham khảo học liệu số [2]
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết liên quan đến bài học trước khi nghe giảng. Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của Bài mở đầu trong học liệu số 1.
	2
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 1: Văn minh Bắc Phi, Tây Á
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Văn minh Ai Cập cổ đại
1.1.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Ai Cập đổ đại
1.1.2. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Ai Cập
1.2. Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

1.2.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Lưỡng Hà
1.2.2. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Lưỡng Hà
1.3. Văn minh Ả Rập 

1.3.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Ả Rập

1.3.2. Thành tựu chính của nền văn minh A Rập
	3
	- Đọc học liệu số [1], Chương I.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	1. Vai trò của điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế đối với sự hình thành nền văn minh cổ đại phương Đông.

2. Xem video về kim tự tháp Ai Cập, tranh ảnh về thành Babylon, nhà thờ Hồi giáo và tìm hiểu về đặc điểm kiến trúc phương Đông cổ đại.
	2
	- Đọc học liệu số [1]; [2]; [3]

- Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	12
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 2:

Văn minh Ấn Độ
	3
	
	
	

	Lý thuyết


	2.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Ấn Độ

2.2. Những thành tựu chính của văn minh Ấn Độ
	2
	- Đọc học liệu số [1], Chương II.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Chứng minh văn minh Ấn Độ phong phú, đa dạng trên mọi lĩnh vực, có sức lan toả sâu rộng.
	1
	- Đọc học liệu số [1]; [2]; [3]

- Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	7
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 3: Văn minh Trung Quốc
	3
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Trung Quốc

3.2. Những thành tựu chính của văn minh Trung Quốc.
	2
	- Đọc học liệu số [1], Chương III.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Trình bày bốn phát minh lớn của Trung Quốc thời cổ trung đại.
	1
	- Đọc học liệu số [1]; [2]; [3].

- Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	7
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 4: Văn minh khu vực Đông Nam Á
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Đông Nam Á

4.2. Một số thành tựu về văn minh Đông Nam Á
	1
	- Đọc học liệu số [1], Chương IV.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Chứng minh văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ.
	2
	- Đọc học liệu số [1]; [2]; [3]

- Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	7
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5: Văn minh phương Tây
	15
	
	
	

	Lý thuyết


	5.1. Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại

5.1.1. Cơ sở hình thành nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại
5.1.2. Những thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại

5.2. Văn minh Tây Âu thời Trung đại

5.2.1. Hoàn cảnh lịch sử

5.2.2. Văn minh Tây Âu thế kỷ XI-XIV

5.2.3. Văn minh Tây Âu thế kỷ XV-XVII. Phong trào văn hóa Phục Hưng

5.2.4. Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh thế giới

5.3. Văn minh công nghiệp

5.3.1. Điều kiện ra đời của nền văn minh công nghiệp

5.3.2. Cách mạng công nghiệp

5.3.3. Phát minh khoa học – kĩ thuật và những học thuyết chính trị thời cận đại
5.3.4. Thành tựu về văn học, nghệ thuật
5.4. Văn minh thế kỷ XX

5.4.1. Văn minh thế giới nửa đầu thế kỷ XX

5.4.2. Chiến tranh thế giới và sự phá hoại văn minh nhân loại.
5.4.3.Văn minh thế giới nửa sau thế kỷ XX
	6
	- Đọc học liệu số [1], chương V; VI; VII; VIII.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đặc điểm của văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại.

2. Vai trò của các cuộc phát kiến địa lý đối với lịch sử văn minh nhân loại.

3. Ý nghĩa của phong trào văn hoá Phục Hưng trong lịch sử nhân loại.

4. Nguồn gốc, đặc điểm và ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp đối với nền văn minh nhân loại

5. Những đóng góp của những nhà tư tưởng thời cận đại đối với lịch sử văn minh nhân loại.

6. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với lịch sử văn minh nhân loại

7. Nguồn gốc, đặc điểm và tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai đối với văn minh nhân loại.

8. Vì sao nói: "Xu thế toàn cầu hoá vừa tạo ra thời cơ, vừa tạo ra thách thức với nhân loại"?
	8
	- Đọc học liệu số [1]; [2]; [3]

- Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	35
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện

Ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	1
	Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra giữa kì
	Theo TKB; Lớp học
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Vũ Dương Ninh (2021), Lịch sử văn minh thế giới (Tái bản lần thứ 22), NXB Giáo dục, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Almanach (2018), Những Nền Văn Minh Thế Giới, Nxb Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh.

 [3] Song Linh (2018), Bí ẩn những nền văn minh trên thế giới, Nxb Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	
	
	2
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	4

	8
	1
	
	1
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	4

	12
	
	
	2
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	4

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	1
	1
	
	
	4

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch. 5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 


	Từ Ch.1 đến Ch.5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch.1 đến Ch.5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  02 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích 

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
	60 phút


       Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA KINH TẾ VÀ QTKD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Kinh tế học đại cương

Mã học phần: KT2.1.079.2  

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Yêu cầu đầu vào (Điều kiện tiên quyết): Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Anh Đào
	0979477846
	hoanganhdaok47ftu@gmail.com

	2
	ThS. Trần Hương Giang
	0912346783
	huonggiangtq90@gmail.com

	3
	ThS. Phạm Trung Nghĩa
	0915.619.689
	phamnghiatc@gmail.com

	4
	TS. Đỗ Hải Yến
	0978.457.229
	dohaiyentq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: Sau khi hoàn thành chương trình môn học, người học có được những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế học, vận dụng chủ yếu trong giải thích các hành vi kinh tế và sự vận động của nền kinh tế nói chung.

Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Có nền tảng kiến thức đại cương về kinh tế học vi mô và một số vấn đề liên quan đến nền kinh tế quốc dân.

Mt 2: Vận dụng các chỉ số kinh tế quan trọng vào giải thích hành vi kinh tế.

Mt 3: Có thái độ, năng lực tự học tự nghiên cứu để nhận thức và thực hiện tốt trách nhiệm của công dân với phát triển kinh tế của địa phương và đất nước.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.079.2

	Kinh tế học đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR
 7
	CĐR
 8
	CĐR 
9
	CĐR
 10
	CĐR
 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Tóm tắt những vấn đề tổng quan về kinh tế học.
	CĐR2

	
	Ch2: Diễn giải các vấn đề cơ bản về thị trường, hành vi của các tác nhân trong nền kinh tế.
	

	
	Ch3: Hiểu được ý nghĩa và cách tính toán một số biến số kinh tế vĩ mô quan trọng.
	

	
	Ch4: Khái quát kiến thức về tổng cầu của nền kinh tế.
	

	Kỹ năng

	Mt 2
	       Kỹ năng cứng

	
	Ch5: Vận dụng các chỉ số kinh tế về cung-cầu trên thị trường hàng hóa dịch vụ vào giải thích hành vi của người tiêu dùng và hãng sản xuất.
	CĐR2

	
	Ch6: Tính toán được các biến số kinh tế vĩ mô chủ yếu của nền kinh tế.
	

	
	    Kỹ năng mềm

	
	Ch7: Thực hành tốt các kỹ năng mềm để giải quyết các vấn đề của môn học.
	CĐR2

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 3
	Ch8: Có thái độ, động cơ học tập tích cực, phương pháp làm việc khoa học; nhận thức và thực hiện trách nhiệm của công dân với phát triển kinh tế của địa phương và đất nước.
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ TC và TN 
	Phương pháp 

dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch 8
	

	Chương 1

Tổng quan về kinh tế  học 
	1.1. Nền kinh tế- Một cái nhìn tổng thể
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	1.2. Hệ thống kinh tế học
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	1.3. Mười nguyên lý của kinh tế học
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, NC tình huống

	Chương 2

Cung – Cầu
	2.1. Cầu
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm giải quyết vấn đề, NC tình huống

	
	2.2. Cung
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2.3. Cân bằng cung cầu trên thị trường
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	2.4. Độ co dãn
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 3

Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
	3.1. Lý thuyết về lợi ích
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống

	
	3.2. Lựa chọn sản phẩm tiêu dùng tối ưu
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 4

Sản xuất, chi phí và lợi nhuận
	4.1. Lý thuyết về sản xuất
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống

	
	4.2. Lý thuyết về chi phí
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4.3. Mục tiêu lựa chọn trong kinh doanh
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 5 

Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô
	5.1. Tổng sản phẩm trong nước
	
	
	2
	
	
	2
	2
	
	Thuyết trình, Tổ chức học theo nhóm, giải quyết vấn đề, mô phỏng

	
	5.2. Đo lường chỉ số giá tiêu dùng
	
	
	2
	
	
	2
	2
	
	

	Chương 6

Tổng cầu của nền kinh tế
	6.1. Khái niệm và cơ cấu tổng cầu
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống

	
	6.2. Giới thiệu mô hình xác định sản lượng của nền kinh tế
	
	
	
	2
	
	2
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của kinh tế học, hành vi của các thành viên tham gia vào hệ thống kinh tế cũng như một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng của nền kinh tế.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Tổng quan về kinh tế học
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1 Nền kinh tế - Một cái nhìn tổng thể

1.2 Hệ thống kinh tế học

1.3 Mười nguyên lý của kinh tế học
	2
	- Học liệu số 1, chương 1;

- Tham khảo học liệu số 2.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và Bài tập chương 1
	2
	Nắm vững lý thuyết để trả lời câu hỏi và bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	8
	- Nghiên cứu giáo trình, TLTK

- Làm bài tập, nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 2

Cung – Cầu
	18
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1 Cầu (Demand)

2.2 Cung (Supply)

2.3 Cân bằng cung cầu trên thị trường

2.4 Độ co dãn 
	4
	- Học liệu số 1, chương 2

- Tham khảo học liệu số 2
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và Bài tập chương 2
	2
	Nắm vững lý thuyết để trả lời câu hỏi và bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	12
	- Nghiên cứu giáo trình, TLTK

- Làm bài tập, nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 3

Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
	20
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1 Lý thuyết về lợi ích

3.2 Lựa chọn sản phẩm tiêu dùng tối ưu
	2
	- Học liệu số 1, chương 3

- Tham khảo học liệu số 2
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	1. Câu hỏi và bài tập chương 3
2. Kiểm tra giữa học phần
	3
	Nắm vững lý thuyết để trả lời câu hỏi và bài tập.

Làm bài kiểm tra
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.

- Ôn tập tín chỉ 1.
	15
	- Nghiên cứu giáo trình, TLTK

- Làm bài tập, nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4

Sản xuất - Chi phí và lợi nhuận
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1 Lý thuyết về sản xuất 

4.2 Lý thuyết chi phí sản xuất

4.3 Mục tiêu lựa chọn trong kinh doanh
	3
	- Học liệu số 1, chương 4; 

- Tham khảo học liệu số 2.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 4
	2
	Nắm vững lý thuyết để trả lời câu hỏi và bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	- Nghiên cứu giáo trình, TLTK

- Làm bài tập, nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 5

Mục tiêu và công cụ chính sách điều tiết kinh tế của chính phủ
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô

5.2. Chính sách và công cụ điều tiết vĩ mô
	2
	- Học liệu số 2, chương 2;

- Tham khảo học liệu số 2.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 5
	3
	Nắm vững lý thuyết để trả lời câu hỏi và bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	- Nghiên cứu giáo trình, TLTK

- Làm bài tập, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 6

Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân
	20
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội

6.2. Ba phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội

6.3. Một số chỉ tiêu liên quan đến GDP

6.4. Các đồng nhất thức kinh tế học vĩ mô cơ bản
	2
	Học liệu số 2, chương 3
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 6
	3
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 6; tích cực giải quyết bài tập
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Chuẩn bị các bài tập theo yêu cầu của GV;

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	15
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi; bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Vũ Kim Dũng (2012), Giáo trình Nguyên lý Kinh tế học vi mô, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Dần, Đỗ Thị Thục (2018), Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Vũ Kim Dũng (2013), Hướng dân thực hành Kinh tế học vi mô, NXB Thống kê, Hà Nội 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể.

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	
	
	2
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	
	
	2
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	9

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	
	
	2
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	
	
	2
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	4

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	
	
	2
	
	
	9

	Tổng cộng
	15
	01
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập (trọng số 10%)

	1
	Điểm chuyên cần,
 ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận (trọng số 30%)

	2
	Kiểm tra thường xuyên trắc nghiệm

(01 bài)
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch8
	10

	3
	
	
	
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần (trọng số 60%)

	4
	Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Tín chỉ
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
	Điểm
	Thời gian thi

	
	Nhớ - Hiểu (60%)
	Vận dụng - Phân tích (40%)
	
	
	

	Tín chỉ 1
	12
	8
	20
	5.0
	60 phút

	Tín chỉ 2
	12
	8
	20
	5.0
	

	Tổng
	24
	16
	40
	10
	








Tuyên Quang, ngày  tháng  năm 2024      
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Khoa học quản lý đại cương

Mã học phần: LL2.1.015.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục    

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS  Nguyễn Mai Chinh
	0395076189
	maichinh1989@gmail.com   

	2
	ThS Hoàng Thị Tuyết Mai
	0987846958
	maihoang.106@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thị Nhung
	0912936410
	nguyenthinhungcdsptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý quản lý, quy luật quản lý, các phạm trù và các khái niệm cơ bản của khoa học quản lý; hình thành kỹ năng phân tích, quản lý, vận dụng sáng tạo khoa học quản lý vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; có năng lực làm việc độc lập, và tinh thần trách nhiệm trong học tập. 

-  Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Có kiến thức về khoa học quản lý và vai trò của khoa học quản lý trong đời sống xã hội

Mt 2: Có kỹ năng phân tích, quản lý.

Mt3: Vận dụng kiến thức vào xử lý tình huống trong công việc.

Mt4: Có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	LL2.1.015.2
	Khoa học quản lý đại cương


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1:Chứng minh được sự phát triển của khoa học quản lý và vai trò của khoa học quản lý trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.
	CĐR2

	
	Ch2:Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, chức năng quản lý để quản lý công việc của tổ chức
	

	
	Ch3: Chứng minh được khả năng lập kế hoạch, tiến hành tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá thông tin và quyết định quản lý.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch4: Thực hiện các nguyên tắc, phương pháp, hoạch định của khoa học quản lý trong hoạt động quản lý.
	CĐR2

	Kỹ năng mềm

	Mt3


	Ch5: Vận dụng những kiến thức về khoa học quản lý trong xử lý các tình huống trong thực tiễn.
	CĐR2

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch6: Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và nghiên cứu
	CĐR2

	
	Ch7: Thực hiện các hoạt động tìm hiểu, chọn lựa tài liệu học tập liên quan đến khoa học quản lý.
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Nội dung
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch5
	Ch6
	Ch 7
	

	Chương 1. 

Nhập môn khoa học quản lý
	1.1. Tổng quan về khoa học quản lý
	2
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận, giao bài tập, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	1.2. Các đặc điểm của khoa học quản lý
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	1.3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của khoa học quản lý
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Các tư tưởng khoa học quản lý
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Nguyên tắc, phương pháp và chức năng quản lý
	2.1. Các nguyên tắc quản lý
	
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận, giao bài tập, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	2.2. Các phương pháp quản lý
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Chức năng quản lý
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Hoạch định
	3.1. Khái niệm
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận, giao bài tập, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	3.2. Vai trò của hoạch định
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3.3. Các loại hình hoạch định
	
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	3.4. Quy trình hoạch định
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4. Tổ chức
	4.1. Tổ chức và cơ cấu tổ chức
	
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận, giao bài tập, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	4.2. Xây dựng cơ cấu tổ chức
	
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	4.3. Nhà quản lý
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 5. Lãnh đạo
	5.1. Các vấn đề cơ bản về lãnh đạo
	
	
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận, giao bài tập, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	5.2. Một số học thuyết về tạo động lực
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	5.3. Xung đột và giải quyết xung đột
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	5.4. Quản lý sự thay đổi
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 6. Kiểm tra
	6.1. Tổng quan về kiểm tra
	
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận, giao bài tập, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	6.2. Hình thức kiểm tra
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 7. Thông tin và quyết định quản lý
	7.1. Thông tin trong quản lý
	
	
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận, giao bài tập, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	7.2. Quyết định quản lý
	
	
	2
	
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Khoa học quản lý đại cương gồm 30 tiết (2 tín chỉ) có các nội dung: Nhập môn khoa học quản lý; Nguyên tắc, phương pháp và chức năng quản lý; Hoạch định; Tổ chức; Lãnh đạo; Kiểm tra; Thông tin và quyết định quản lý.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Nhập môn khoa học quản lý
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Tổng quan về khoa học quản lý

1.2. Các đặc điểm của khoa học quản lý

1.3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của khoa học quản lý

1.4. Các tư tưởng khoa học quản lý
	4
	- Đọc học liệu số [1]  chương 1.

- Tham khảo học liệu số [2], [4]


	Theo TKB
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; liên hệ các kiến thức của bài giảng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Nguyên tắc, phương pháp và chức năng quản lý
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Các nguyên tắc quản lý

2.2. Các phương pháp quản lý

2.3. Chức năng quản lý
	4
	- Đọc học liệu số [1] chương 2

- Tham khảo học liệu số [2], [4]
	Theo TKB
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; liên hệ các kiến thức của bài giảng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội
	9
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Hoạch định
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái niệm

3.2. Vai trò của hoạch định

3.3. Các loại hình hoạch định

3.4. Quy trình hoạch định
	5
	- Đọc học liệu số [1] chương 3

- Tham khảo học liệu số [2], [4]
	Theo TKB
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; liên hệ các kiến thức của bài giảng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4. Tổ chức
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Tổ chức và cơ cấu tổ chức

4.2. Xây dựng cơ cấu tổ chức

4.3. Nhà quản lý
	2
	- Đọc học liệu số [1] chương 4

- Tham khảo học liệu số [3], [4]
	Theo TKB
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; liên hệ các kiến thức của bài giảng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội
	6
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5. Lãnh đạo
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Các vấn đề cơ bản về lãnh đạo

5.2. Một số học thuyết về tạo động lực

5.3. Xung đột và giải quyết xung đột

5.4. Quản lý sự thay đổi
	6
	- Đọc học liệu số [1] chương 5

- Tham khảo học liệu số [3], [4]


	Theo TKB


	

	Bài kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	Sinh viên làm bài theo quy chế
	Theo TKB
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; liên hệ các kiến thức của bài giảng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội
	15
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Kiểm tra
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Tổng quan về kiểm tra

6.2. Hình thức kiểm tra
	2
	- Đọc học liệu số [1] chương 6

- Tham khảo học liệu số [3], [4]
	Theo TKB


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; liên hệ các kiến thức của bài giảng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội
	8
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Thông tin và quyết định quản lý
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Thông tin trong quản lý

7.2. Quyết định quản lý
	5
	- Đọc học liệu số [1] chương 7

- Tham khảo học liệu số [3], [4]
	Theo TKB
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; liên hệ các kiến thức của bài giảng để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội
	10
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, liên hệ thực tiễn, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Hồng Sơn, Phan Huy Đường (2013), Giáo trình Khoa học quản lý, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Đoàn Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Khoa học quản lý tập 1, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

[3] Đoàn Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Khoa học quản lý tập 2, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

 [4] Học viện Hành chính quốc gia (2009), Giáo trình quản lý học đại cương, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 

[5] Phạm Ngọc Thanh (2019), Giáo trình quản lý học đại cương, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	0
	
	
	
	5

	2
	2
	0
	
	
	
	5

	3
	2
	0
	
	
	
	5

	4
	2
	0
	
	
	
	5

	5
	2
	0
	
	
	
	5

	6
	2
	0
	
	
	
	5

	7
	2
	0
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	0
	
	
	
	5

	10
	2
	0
	
	
	
	5

	11
	2
	0
	
	
	
	5

	12
	2
	0
	
	
	
	5

	13
	2
	0
	
	
	
	4

	14
	2
	0
	
	
	
	3

	15
	2
	0
	
	
	
	3

	Tổng cộng
	29
	1
	
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 


	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     

	KHOA CHÍNH TRỊ VÀ TLGD

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

TS. Lê Tuấn Ngọc

	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu khoa học

Mã học phần: VD2.1.101.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 27 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ
+ Bài tập trên lớp: 17 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 104 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch, Khoa Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thuý Mai
	0969610345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	2
	ThS. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	3
	ThS. Hà Thu Huyền
	0965533569
	huyenkan@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Người học hiểu những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu khoa học. Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học.

Mt1: Hiểu những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, khái niệm, phân loại và phương pháp nghiên cứu khoa học, lựa chọn đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, đặt tên đề tài, xây dựng - chứng minh, trình bày luận điểm khoa học; 
Mt2: Biết tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. 

Mt3: Người học có kĩ năng nghiên cứu khoa học: tìm hiểu vấn đề có hệ thống, lựa chọn mẫu và phương pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu; có kĩ năng viết theo văn phong khoa học...
Mt4: Người học nghiêm túc trong học tập, yêu thích nghiên cứu khoa học, có ý thức tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quản lí văn hóa.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.101.3
	Nguyên tắc

và phương pháp nghiên cứu khoa học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Vận dụng kiến thức nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. 
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch2: Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học.
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch3: Vận dụng tốt tổ hợp các kĩ năng: giao tiếp, thuyết trình, làm việc cá nhân, làm việc nhóm trong nghiên cứu khoa học.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch4: Thực hiện tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học, nghiêm túc trong nghiên cứu.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	

	Chương 1

Khoa học và nghiên cứu khoa học
	1.1. Khoa học và vấn đề khoa học
	2
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở


	
	  1.2. Nghiên cứu khoa học và đề tài khoa học
	2
	
	
	
	

	Chương 2

Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học
	2.1. Khái niệm nguyên tắc nghiên cứu khoa học
	3
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận

	
	2.2. Các nguyên tăc nghiên cứu khoa học cơ bản
	3
	
	
	
	

	Chương 3

Khái quát về phương pháp
nghiên cứu khoa học
	3.1. Khái niệm
	3
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	3.2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học
	3
	
	
	
	

	
	3.3. Lí thuyết khoa học
	3
	
	
	
	

	Chương 4

Lựa chọn, đặt tên đề tài và xây dựng luận điểm khoa học
	4.1. Lựa chọn và đặt tên đề tài
	3
	
	
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận

	
	4.2. Xây dựng luận điểm khoa học
	3
	
	3
	
	

	
	4.3. Chứng minh luận điểm khoa học
	3
	
	
	
	

	Chương 5

Trình bày luận điểm khoa học và tổ chức thực hiện đề tài
	5.1. Trình bày luận điểm khoa học
	3
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	5.2. Tổ chức thực hiện đề tài
	
	3
	
	
	

	Chương 6

Thực hiện bài tập nghiên cứu khoa học
	6.1. Chia nhóm làm bài tập nghiên cứu khoa học
	
	
	3
	
	Thảo luận

	
	6.2. Tổ chức cho người học lựa chọn vấn đề nghiên cứu


	
	
	2
	
	

	Chương 7

Nhận xét, đánh giá bài tập nghiên cứu khoa học
	7.1. Từng nhóm báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
	
	
	3
	3
	Thuyết trình, thảo luận



	
	7.2. Các nhóm nhận xét, đánh giá, phản hồi về kết quả nghiên cứu khoa học
	
	
	3
	3
	

	
	7.3. Giảng viên nhận xét, đánh giá, kết luận
	
	3
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học, thực hiện bài tập nghiên cứu khoa học, nhận xét, đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	50
	
	
	

	
	Chương 1

Khoa học và nghiên cứu khoa học
	21
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khoa học và vấn đề khoa học

1.1. Nghiên cứu khoa học và đề tài khoa học
	6
	 Nghiên cứu lý thuyết trong học liệu số 2: Chương 1 (Từ 1.1 đến 1.2);
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: Học liệu số 2: Chương 1 (Từ 1.1 đến 1.2); 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	15
	 Hiểu những kiến thức khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học
	29
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm nguyên tắc nghiên cứu khoa học

2.2. Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học cơ bản
	9
	Nghiên cứu lí thuyết trong học liệu số 2: Chương 2 (Từ 2.1 đến 2.2);
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: Học liệu số 2: Chương 2 (Từ 2.1 đến 2.2); 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	20
	 Hiểu nguyên tắc nghiên cứu khoa học
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	50
	
	
	

	
	Chương 3

 Khái quát về phương pháp 
nghiên cứu khoa học
	12
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Khái niệm

3.2. Mục đích, ý nghĩa môn học
3.3. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học
3.4. Phân loại nghiên cứu khoa học

3.5. Lí thuyết khoa học
	2
	Nghiên cứu lí thuyết trong học liệu số 1: Chương 1 (Từ 1.1 đến 1.5); Chương 2 (Từ 2.1 đến 2.2).
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: Học liệu số 1: Chương 1 (Từ 1.1 đến 1.5); Chương 2 (Từ 2.1 đến 2.2); Tham khảo học liệu số 2, 3, 4, 5, 6.

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	10
	Hiểu những kiến thức khái quát về nghiên cứu khoa học; Nêu được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,    ở nhà
	

	
	Chương 4

Lựa chọn, đặt tên đề tài và xây dựng luận điểm khoa học
	21
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Lựa chọn và đặt tên đề tài

4.2. Xây dựng luận điểm khoa học

4.3. Chứng minh luận điểm khoa học
	5
	Nghiên cứu lí thuyết trong học liệu số 1: Chương 1 (Từ 1.1 đến 1.5); Chương 2 (Từ 2.1 đến 2.2).

Chương 3 (Từ 3.1 đến 3.8); Chương 4 (Từ 4.1 đến 4.2).
	Lớp học
	

	Bài tập
	1. Anh (chị) hãy lựa chọn một tên đề tài để làm bài tập nghiên cứu khoa học. 
2. Nghiên cứu tài liệu tại thư viện trường Đại học Tân Trào theo tên đề tài mà anh (chị) đã lựa chọn. 
	3
	Biết cách tổ chức thực hiện bài tập.
	Lớp học, Thư viện 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: Học liệu số 1: Chương 1 (Từ 1.1 đến 1.5); Chương 2 (Từ 2.1 đến 2.2); Chương 3 (Từ 3.1 đến 3.4); Chương 4 (Từ 4.1 đến 4.2); 

Tham khảo học liệu số 2,3,4,5,6.

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	13
	Hiểu về lựa chọn, đặt tên đề tài và xây dựng luận điểm khoa học; Nêu được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5

Trình bày luận điểm khoa học và tổ chức thực hiện đề tài
	17
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Trình bày luận điểm khoa học

5.2. Tổ chức thực hiện đề tài
	4
	Nghiên cứu lí thuyết trong học liệu số 1: Chương 3 (Từ 3.1 đến 3.8); Chương 4 (Từ 4.1 đến 4.2)
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: Học liệu số 1: Chương 3 (Từ 3.1 đến 3.8); Chương 4 (Từ 4.1 đến 4.2); Tham khảo học liệu số 2, 3, 4, 5, 6. 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	10
	
	Thư viện,  ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 theo yêu cầu của giảng viên.
	2
	Vận dụng được kiến thức chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện,  ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	50
	
	
	

	
	Chương 6 

Thực hiện bài tập nghiên cứu khoa học
	30
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Chia nhóm làm bài tập nghiên cứu khoa học

6.2. Tổ chức cho người học lựa chọn vấn đề nghiên cứu
	1
	Chọn được vấn đề nghiên cứu phù hợp.


	Lớp học
	

	Bài tập
	Các nhóm thực hiện bài tập nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	9
	- Lựa chọn được  phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp vấn đề nghiên cứu.

- Biết cách tổ chức thực hiện một bài tập nghiên cứu khoa học.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ôn lại kiến thức trong các học liệu 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm.
	20
	- Biết vận dụng kiến thức lí thuyết để tổ chức thực hiện một bài tập nghiên cứu khoa học. 

- Nêu được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,  ở nhà
	

	
	Chương 7

Nhận xét, đánh giá bài tập nghiên cứu khoa học
	20
	
	
	

	Bài tập
	7.1. Từng nhóm báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

7.2. Các nhóm nhận xét, đánh giá, phản hồi về kết quả nghiên cứu khoa học

7.3. Giảng viên nhận xét, đánh giá, kết luận
	5
	- Biết trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học;

- Biết nhận xét, đánh giá, phản hồi kết quả nghiên cứu khoa học

- Hiểu được ưu điểm và hạn chế trong việc nghiên cứu khoa học của từng nhóm.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học (theo nhóm);

- Tập báo cáo, nhận xét, phản hồi về báo cáo khoa học.
	15
	- Biết cách trình bày báo cáo, nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.

- Nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học
	Thư viện,  ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Vũ Cao Đàm (2015), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tái bản lần thứ 7), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội;
[2] Hà Thúy Mai (2020), Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội;
9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Cao Đức Hải (Chủ biên), Lê Ngọc Thủy (2014), Quản lí dự án văn hóa nghệ thuật, Nxb Lao động, Hà Nội;
[4] Cao Đức Hải, Nguyễn Khánh Ngọc (2014), Quản lý lễ hội và sự kiện, Nxb. Lao động
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	1
	
	2
	
	
	7

	9
	
	
	3
	
	
	7

	10
	2
	
	1
	
	
	7

	11
	2
	1
	
	
	
	7

	12
	1
	
	2
	
	
	7

	13
	
	
	3
	
	
	7

	14
	
	
	3
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	6

	Tổng 
	27
	1
	17
	0
	0
	104


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch4
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch4
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:

Câu hỏi 1 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1

Câu hỏi 2 (3 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 2

Câu hỏi 3 (4 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 3

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024   

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Đại cương về quản trị kinh doanh

Mã học phần: KT2.1.077.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 tiết

+ Bài tập và kiểm tra, thảo luận trên lớp: 15 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: 

+ Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Trần Thảo Nguyên
	0974.864.888
	thaonguyentuyenquang@gmail.com

	2
	ThS. Hoàng Anh Đào
	0979.477.846
	hoanganhdaok47ftu@gmail.com

	3
	Th.S Nguyễn Thị Kim Ngân
	0988.798.307
	ntkngan@tqu.edu.vn


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Khái quát được các khái niệm cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh; Tóm tắt được các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.

Mt 2: Xác định được các nguyên tắc cơ bản và các phương pháp quản trị chủ yếu trong kinh doanh; Giải thích được các kỹ năng và phong cách quản trị của nhà quản trị; Áp dụng được các phương pháp để ra quyết định trong quản trị kinh doanh; Rèn luyện được kỹ năng tư duy, phân tích; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; làm việc nhóm.

Mt 3: Có năng lực tự chủ, tự học tự nghiên cứu nhằm thực hiện đúng đắn trách nhiệm của công dân với phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.077.2
	Đại cương về quản trị kinh doanh
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1
	Khái quát được những vấn đề cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh; Tóm tắt được các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.
	CĐR 3

	
	Ch2
	Phân tích được những vấn đề cơ bản của Nhà quản trị và ra quyết định trong quản trị kinh doanh
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3
	Xác định được các nguyên tắc cơ bản và các phương pháp quản trị chủ yếu trong kinh doanh; Áp dụng được các kỹ năng và phương pháp quản trị để ra quyết định trong quản trị kinh doanh;
	CĐR 3,6

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch4
	Rèn luyện được kỹ năng tư duy, phân tích; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; làm việc nhóm. 
	CĐR 3,6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5
	Có động cơ học tập tích cực, năng lực tự học tự nghiên cứu để tham gia phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.
	CĐR 3,6


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo. 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, NLTC, CTN
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Kiến thức
	Ch 1
	Ch2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	

	Chương 1: Nhập môn quản trị kinh doanh
	1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học quản trị kinh doanh
	1
	
	
	
	1
	Phân tích, diễn giảng

	
	1.2. Quản trị kinh doanh với tư cách một môn khoa học và môn khoa học lý thuyết ứng dụng
	2
	
	
	
	1
	

	
	1.3. Lịch sử phát triển môn học kinh doanh
	1
	
	
	
	1
	

	Chương 2: Kinh doanh
	2.1. Hoạt động kinh doanh
	2
	
	
	2
	2
	Diễn giảng

Đàm thoại, sơ đồ hóa

	
	2.2. Phân loại hoạt động kinh doanh
	2
	
	1
	2
	2
	

	
	2.3. Chu kỳ kinh doanh
	2
	
	1
	2
	2
	

	
	2.4. Mô hình kinh doanh
	2
	
	1
	2
	2
	

	Chương 3: Môi trường kinh doanh
	3.1. Khái lược về môi trường kinh doanh
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	3.2. Các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp nước ta hiện nay
	2
	
	
	2
	2
	

	
	3.3. Quản trị môi trường kinh doanh
	2
	
	2
	2
	2
	

	Chương 4: Khái lược về quản trị kinh doanh
	4.1. Khái niệm, mục đích và đặc điểm quản trị kinh doanh
	1
	
	
	
	1
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm, tổ chức học theo nhóm, giải quyết vấn đề

	
	4.2. Cơ sở tổ chức hoạt động quản trị
	2
	
	1
	2
	2
	

	
	4.3. Các nguyên tắc cơ bản
	2
	
	2
	2
	2
	

	
	4.4. Các phương pháp quản trị chủ yếu
	2
	
	2
	
	2
	

	Chương 5: Nhà quản trị
	5.1. Nhà quản trị
	
	1
	
	
	2
	Diễn giảng

Đàm thoại

Nghiên cứu, xử lý tình huống

	
	5.2. Kỹ năng quản trị
	
	
	2
	2
	2
	

	
	5.3. Phong cách quản trị
	
	2
	
	2
	2
	

	
	5.4. Nghệ thuật quản trị
	
	2
	
	2
	2
	

	Chương 6: Ra quyết định quản trị
	6.1. Khái lược về ra quyết định trong quản trị
	
	1
	1
	
	2
	Diễn giảng

Đàm thoại

Nghiên cứu, xử lý tình huống

	
	6.2. Phân loại quyết định
	
	2
	1
	2
	2
	

	
	6.3. Căn cứ và quy trình ra quyết định
	
	2
	2
	2
	2
	

	
	6.4. Một số phương pháp ra quyết định
	
	
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, bao gồm: Kinh doanh và quản trị kinh doanh; Môi trường kinh doanh; Nhà quản trị và ra quyết định trong quản trị kinh doanh.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1:

Nhập môn quản trị kinh doanh
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học quản trị kinh doanh

1.2. Quản trị kinh doanh với tư cách một môn khoa học và môn khoa học lý thuyết ứng dụng

1.3. Lịch sử phát triển môn học kinh doanh
	2
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	Giải đáp các câu hỏi chương 1
	2
	Nắm vững kiến thức của chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Tham khảo các học liệu liên quan
	10
	Nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản; nêu vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 2: Kinh doanh 
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Kinh doanh

2.2. Phân loại hoạt động kinh doanh

2.3. Chu kỳ kinh doanh

2.4. Mô hình kinh doanh
	2
	Đọc học học liệu số 1 
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp các câu hỏi chương 2
	2
	Nắm vững kiến thức của chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Tham khảo các học liệu liên quan
	10


	Nắm vững kiến thức lý thuyết cở bản; nêu vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 3: Môi trường kinh doanh
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái lược về môi trường kinh doanh

3.2. Các đặc trưng cơ bản của môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp nước ta hiện nay

3.3. Quản trị môi trường kinh doanh
	4
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	- Giải đáp các câu hỏi chương 3

- Kiểm tra 1 tiết
	3
	Nắm vững kiến thức của chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Tham khảo các học liệu liên quan
	14
	Nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản; nêu vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 4: Khái lược về quản trị kinh doanh
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Khái niệm, mục đích và đặc điểm quản trị kinh doanh

4.2. Cơ sở tổ chức hoạt động quản trị

4.3. Các nguyên tắc cơ bản

4.4. Các phương pháp quản trị chủ yếu
	2
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận…
	- Giải đáp các câu hỏi chương 4

- Thảo luận
	3
	Nắm vững kiến thức của chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Tham khảo các học liệu liên quan
	12
	Nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản; nêu vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 5: Nhà quản trị
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Nhà quản trị

5.2. Kỹ năng quản trị

5.3. Phong cách quản trị

5.4. Nghệ thuật quản trị
	2
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận…
	- Giải đáp các câu hỏi chương 5

- Thảo luận
	3
	Nắm vững kiến thức của chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Tham khảo các học liệu liên quan
	12
	Nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản; nêu vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 6: Ra quyết định quản trị
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Khái lược về ra quyết định trong quản trị

6.2. Phân loại quyết định

6.3. Căn cứ và quy trình ra quyết định

6.4. Một số phương pháp ra quyết định
	3
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	- Giải đáp các câu hỏi chương 6


	2
	Nắm vững kiến thức của chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.

- Tham khảo các học liệu liên quan
	12
	Nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản; nêu vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Nguyễn Ngọc Huyền (2018), Quản trị kinh doanh tập I, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.  
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trần Anh Tài (2017), Giáo trình Quản trị học, Nxb đại học Quốc gia, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	
	
	2
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 Bài kiểm tra thường xuyên

Trong đó:

- Hình thức trình bày (10%)

- Đúng thời gian (10%)

- Theo đáp án (10%)
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Tín chỉ
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
	Điểm
	Thời gian thi

	
	Nhớ và hiểu (50%)
	Áp dụng và phân tích (50%)
	
	
	

	Tín chỉ 1
	12
	12
	24
	5
	60 phút

	Tín chỉ 2
	13
	13
	26
	5
	

	Tổng số câu
	25
	25
	50
	10
	








Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2024      

	P. TRƯỞNG KHOA 

TS. Đỗ Hải Yến
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Diễn giảng công cộng

Mã học phần: VD2.1.023.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên


	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trịnh Lê Anh
	0969103345
	mcleanh2020@gmail.com


	2
	TS. Hà Thúy Mai
	0908617777
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	3
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@mail.com

	4
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Phân tích được các khái niệm cơ bản về nghiệp vụ nói trước công chúng; công việc, nguyên tắc, kĩ năng diễn giảng công cộng; các quan niệm về diễn giảng công cộng và các thuật ngữ liên quan đến diễn giảng công cộng; vai trò của diễn giảng công cộng trong cuộc sống, công việc và trong vấn đề thực hành nghề du lịch. Từ đó, hiểu kiến thức cơ bản của một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện.
- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Hiểu khái niệm chung về nghiệp vụ nói trước công chúng; công việc, nguyên tắc và kĩ năng diễn giảng công cộng; các quan niệm về diễn giảng công cộng và các thuật ngữ liên quan đến diễn giảng công cộng
Mt 2: Phân tích vai trò của diễn giảng công cộng trong cuộc sống, công việc và trong vấn đề thực hành nghề du lịch. Phân tích, luyện tập kỹ năng nghe - quan sát, các loại hình diễn giảng công cộng như: phát biểu, thông tin, thuyết trình, thuyết phục; diễn giảng trong các hoàn cảnh đặc biệt, thuyết trình trước nhóm.

Mt 3: Sinh viên có khả năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu; Biết cách phát huy năng lực của bản thân để góp phần hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.023.2
	Diễn giảng công cộng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Hiểu khái niệm chung về nghiệp vụ nói trước công chúng; công việc, nguyên tắc và kĩ năng diễn giảng công cộng.
	CĐR 9

	
	Ch2: Phân tích được quan niệm về diễn giảng công cộng và các thuật ngữ liên quan đến diễn giảng công cộng.
	CĐR9

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Áp dụng vai trò của diễn giảng công cộng trong cuộc sống, công việc và trong vấn đề thực hành nghề du lịch.
	CĐR 9

	
	Ch4: Thực hiện kĩ năng thuyết trình, dẫn chương trình, thuyết minh, để thực hiện một bài diễn thuyết; hình thành thói quen áp dụng nghiệp vụ diễn giảng công cộng văn minh, hiện đại và phù hơp với hoàn cảnh trên cơ sở những thực hành cụ thể trong nghề du lịch.
	CĐR9

	Kĩ năng mềm

	Mt 2
	Ch5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin viết báo cáo thực tế, xử lí tình huống nghiệp vụ diễn giảng công cộng; tự học, tự nghiên cứu để nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ về diễn giảng công cộng.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần; Học tập nghiêm túc; sưu tầm tài liệu, tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập khẳng định năng lực bản thân.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1:

Khái quát về diễn giảng công cộng
	1.1. Giới thiệu các khái niệm
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	1.2. Phân biệt diễn giảng công cộng với hội thoại
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	1.3. Vị trí của diễn giảng công cộng trong môi trường đa văn hóa
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	1.4. Các chuẩn mực của diễn giảng công cộng
	
	2
	
	
	
	1
	

	Chương 2:

Kỹ năng nghe và quan sát
	2.1. Khái quát về kĩ năng nghe, kĩ năng quan sát
	1
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	2.2. Vai trò của kĩ năng nghe, kĩ năng quan sát
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	2.3. Đánh giá vấn đề khi nghe, quan sát
	
	
	
	2
	
	1
	

	Chương 3:

Các loại hình diễn giảng công cộng
	3.1. Phát biểu 
	2
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp. Thảo luận

	
	3.2. Thông báo/ thông tin
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	3.3. Thuyết trình, thuyết phục 
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	3.4. Diễn giảng công cộng trong các hoàn cảnh đặc biệt
	
	
	
	2
	3
	
	

	
	3.5. Nói trước nhóm nhỏ 
	
	
	
	2
	3
	
	

	Chương 4:

Chuẩn bị cho diễn giảng công cộng
	4.1. Xác định mục đích, chọn chủ đề
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	4.2. Phân tích cử tọa 
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4.3. Lập dàn ý và thiết kế nội dung
	
	
	
	
	2
	
	

	
	4.4. Chuẩn bị cho bắt đầu, kết thúc
	
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 5:

Tiến hành diễn giảng công cộng
	5.1. Ngôn ngữ diễn giảng công cộng và nguyên tắc sử dụng
	
	2
	
	
	
	3
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	5.2. Thực hiện và các phương pháp diễn giảng công cộng
	
	
	
	2
	
	3
	

	Chương 6:

Sử dụng công cụ hỗ trợ
	6.1. Biên soạn trình chiếu Slide với phần mềm Power Point 
	2
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	6.2. Sử dụng các thiết bị trình chiếu và hỗ trợ hình ảnh khác
	
	
	2
	
	
	1
	

	
	6.3. Các thiết bị văn phòng phẩm phục vụ diễn giảng công cộng
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	6.4. Micro, các thiết bị xử lí âm thanh
	
	
	
	
	
	1
	

	Chương 7:

Ứng dụng diễn giảng công cộng trong du lịch
	7.1. Yêu cầu kĩ năng diễn giảng công cộng trong du lịch
	
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	7.2. Ứng dụng diễn giảng công cộng trong một số vị trí công việc tiêu biểu của du lịch 
	
	
	2
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ nói trước công chúng; công việc, nguyên tắc và kĩ năng diễn giảng công cộng; các quan niệm về diễn giảng công cộng và các thuật ngữ liên quan đến diễn giảng công cộng; vai trò của diễn giảng công cộng trong cuộc sống, công việc và trong vấn đề thực hành nghề du lịch.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với       sinh viên
	Thời gian,     địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1

Khái quát về diễn giảng công cộng
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Giới thiệu các khái niệm

1.2. Phân biệt diễn giảng công cộng với hội thoại

1.3. Vị trí của diễn giảng công cộng trong môi trường đa văn hóa
1.4. Chuẩn mực của diễn giảng công cộng
	2
	Học tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo tài liệu số 2
	3
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung chương trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1, làm bài tập; tham khảo các tài liệu số 2
	11
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Kỹ năng nghe và quan sát
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Khái quát về kĩ năng nghe, kĩ năng quan sát.

2.2. Vai trò của kĩ năng nghe, kĩ năng quan sát

2.3. Đánh giá vấn đề khi nghe, quan sát
	2
	Học tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo tài liệu số 2
	2
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1; tham khảo các tài liệu số 2
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,      ở nhà
	

	
	Chương 3

 Các loại hình diễn giảng công cộng
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Phát biểu 

3.1.1. Giới thiệu

3.1.2. Phát biểu cảm tưởng

3.1.3. Phát biểu tiếp nhận/ cảm ơn

3.1.4. Phát biểu kết thúc sự kiện

3.2. Thông báo/ thông tin

3.3. Thuyết trình, thuyết phục 

3.3.1. Đặc trưng tâm lí của người thuyết trình, thuyết phục

3.3.2. Thể loại thuyết trình, thuyết phục

3.3.3. Phương pháp thuyết trình và phương pháp thuyết phục

3.4. Diễn giảng công cộng trong các hoàn cảnh đặc biệt
3.5. Nói trước nhóm nhỏ 

3.5.1. Khái niệm nhóm nhỏ

3.5.2. Nguyên tắc nói trước nhóm nhỏ
	3
	Học tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, Thảo luận
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo tài liệu số 2


	2
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung chương trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1, làm bài tập; Tham khảo các tài liệu 2
	11
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	01
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên
	03
	Đọc lí thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng được kiến thức thuộc tín chỉ 1 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà

	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4 

Chuẩn bị cho diễn giảng công cộng
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Xác định mục đích, chọn chủ đề

4.2. Phân tích cử tọa trong diễn giảng công cộng (khán giả và thính giả)

4.3. Lập dàn ý, thiết kế nội dung
4.4. Chuẩn bị cho bắt đầu - kết thúc
	2
	Học tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo tài liệu số 2
	2
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung chương trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1; Tham khảo các tài liệu số 2
	9
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 5 

Tiến hành diễn giảng công cộng
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Ngôn ngữ diễn giảng công cộng và nguyên tắc sử dụng

5.1.1. Ngôn ngữ diễn giảng công cộng

5.1.2. Nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ diễn giảng công cộng

5.2. Thực hiện và các phương pháp diễn giảng công cộng

5.2.1. Thực hiện diễn giảng công cộng

5.2.2. Phương pháp diễn giảng công cộng
	2
	Học tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, Thảo luận
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo tài liệu số 2
	2
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung chương trước khi nghe giảng: Nghiên cứu giáo trình số 1; Tham khảo các tài liệu số 2
	9
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 6

Sử dụng công cụ hỗ trợ
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Biên soạn trình chiếu Slide với phần mềm Power Point 

6.2. Sử dụng các thiết bị trình chiếu và hỗ trợ hình ảnh khác

6.3. Các thiết bị văn phòng phẩm phục vụ cho diễn giảng công cộng

6.4. Micro, thiết bị xử lí âm thanh
	2
	Học tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, Thảo luận
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo tài liệu số 2
	2
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung chương trước khi nghe giảng: Nghiên cứu giáo trình số 1; Tham khảo các tài liệu số 2
	9
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 7

Ứng dụng diễn giảng công cộng trong du lịch
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	7.1. Yêu cầu kĩ năng diễn giảng công cộng trong du lịch

7.2. Ứng dụng diễn giảng công cộng trong một số vị trí công việc tiêu biểu của du lịch.
	2
	Học tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	- Người học tập thuyết trình diễn giảng công cộng trong một số vị trí công việc tiêu biểu của du lịch
	1
	Chuẩn bị bài nói:

Tập nói (nhóm, lớp)
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành

- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	Nghiên cứu phần lý thuyết tín chỉ 2 trong học liệu 1 và liệu số 2.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Dương Thị Liễu (Chủ biên, 2013), Kĩ năng thuyết trình, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo 

[2] Dale Carnegie (2023), Nghệ thuật nói trước công chúng, NXB Dân trí, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	
	
	2
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	
	
	2
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	5

	15
	1
	
	1
	
	
	4

	Tổng
	15
	1
	14
	0
	0
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1, Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm


	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Ứng dụng CNTT trong Văn hóa - Du lịch

Mã học phần: TN2.1. 516.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Tin học.

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ma Thị Hồng Thu
	0978.066.984
	Thutq7@gmail.com

	2
	Trần Thị Hồng Dung
	0973707977
	tranhongdungcdtq@gmail.com

	3
	Lê Văn Hùng
	0973.512.275
	Lehung231187@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Giải thích được cơ sở lí luận của việc ứng dụng công ngệ thông tin (CNTT) trong quản lý văn hóa và du lịch. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về bộ công cụ Microsoft Office, kĩ năng khai thác nguồn thông tin trên internet, phân tích, xử lý dữ liệu, trình bày các thông tin văn hóa, du lịch một cách khoa học cũng như kiến thức về các ứng dụng của tin học trong ngành quản lý văn hóa, du lịch lữ hành như cách quản lý và cài đặt phần mềm đặt tour, phần mềm quản lý khách sạn, nhà hàng, khu du lịch văn  hóa phục vụ cho công việc chuyên môn.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Nắm vững cơ sở lí luận của việc ứng dụng CNTT trong quản lý văn hóa và du lịch, kiến thức nâng cao của phần mềm Microsoft Office.

Mt2: Khai thác đươc nguồn thông tin trên internet, phân tích, xử lý dữ liệu, trình bày các thông tin quản lý cơ sở văn hóa và du lịch một cách khoa học.

Mt3: Vận dụng được các ứng dụng của tin học trong ngành quản lý văn hóa, du lịch lữ hành như cách quản lý và cài đặt phần mềm đặt tour, phần mềm quản lý khách sạn, nhà hàng, quản lý khu du lịch văn hóa phục vụ cho công việc chuyên môn.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1. 516.2
	Ứng dụng CNTT trong Văn hóa - Du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	3
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Biết được tình hình ứng dụng CNTT trong dạy học ở Việt nam và thế giới, thấy được xu hướng phát triển của CNTT và tác động của nó đối với ngành du lịch.
	CĐR2, CĐR10

	
	Ch2. Khai thác được các chức năng nâng cao của một số phần mềm ứng dụng phục vụ cho ngành học.
	CĐR2, CĐR10

	
	Ch3. Phân tích, xử lý các nguồn thông tin trên internet phục vụ cho chuyên ngành quản lý văn hóa, du lịch cũng như kiến thức về các ứng dụng của tin học trong ngành du lịch lữ hành như cách quản lý và cài đặt phần mềm đặt tour, phần mềm quản lý khách sạn, nhà hàng, quản lý khu du lịch văn hóa phục vụ cho công việc chuyên môn.
	CĐR2, CĐR10

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch4. Vận dụng được các chức năng nâng cao của một số phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành.
	CĐR2, CĐR10

	
	Ch5. Khai thác, ứng dụng các trang web, thông tin trên internet phục vụ quản trị dịch vụ văn hóa và du lịch.
	CĐR2, CĐR10

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch6. Biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy logic, tư duy phân tích, tổng hợp và tư duy sáng tạo trong học tập.
	CĐR2, CĐR10

	
	Ch7. Có khả năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng quản lý thời gian, tư duy phản biện và làm việc nhóm. Chủ động trong nghiên cứu, học tập và làm việc.
	CĐR2, CĐR10

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch8. Chấp hành các nguyên tắc nghề nghiệp và tính trung thực; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật.
	CĐR2, CĐR10


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

1 = Đóng góp ở mức độ nhớ.  2 = Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch 8
	

	Chương I

Những vấn đề chung về ứng dụng CNTT trong Văn hóa - Du lịch 
	1. Xu hướng phát triển CNTT.
	3
	
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, thảo luận nhóm.

	
	2. Tác động của CNTT trong Văn hóa - Du lịch
	3
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	3. Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Văn hóa - Du lịch
	3
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chương II

Phần mềm Microsoft Office và Canva
	1. Microsoft Word nâng cao
	
	3
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, vận dụng làm bài tập.

	
	2. Microsoft Excel ứng dụng trong quản trị nhà hàng, khách sạn và du lịch
	
	3
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	3. Ứng dụng Canva để thiết kế và quảng cáo
	
	3
	
	3
	
	
	
	2
	

	
	4. Thực hành tổng hợp
	
	3
	
	3
	
	
	
	2
	

	Chương III:

Hệ thống thông tin khách sạn
	1. Giới thiệu hệ thống thông tin khách sạn
	3
	
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình, vận dụng làm bài tập.

	
	2. Khảo sát các nghiệp vụ khách sạn trên web
	
	
	3
	
	2
	2
	
	
	

	
	3. Các hệ thống quản lý khách sạn trực tuyến
	
	
	3
	
	2
	2
	
	
	

	
	4. Các phần mềm quản lý khách sạn
	
	
	3
	
	2
	2
	
	
	

	Chương IV:

Ứng dụng CNTT trong quản trị dịch vụ du lịch
	1. Tổng quan về hệ thống đặt chỗ (Computerized Reservation System-CRS), quản lý phòng (Room Mangement-RM) và kết nối dịch vụ toàn cầu (Global Distribution System - GDS)
	
	
	3
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vận dụng làm bài tập.

	
	2. Các loại CRS và GDS
	
	
	3
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Các dịch vụ giao thông (Transport)
	
	
	3
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Các dịch vụ cư trú và ăn uống (Accommodation)
	
	
	3
	2
	
	
	2
	
	

	
	5. Các dịch vụ tương tác (Attraction)
	
	
	3
	3
	
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về bộ công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) để phục vụ hữu ích cho công việc. Khai thác được các nguồn thông tin trên internet phục vụ chuyên ngành. Vận dụng được các ứng dụng của tin học cho chuyên môn như cách quản lý và cài đặt phần mềm đặt tour, phần mềm quản lý khách sạn, nhà hàng, …
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi
 chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương I 

Những vấn đề chung về ứng dụng CNTT trong Du lịch - Lữ hành
	07
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Xu hướng phát triển CNTT.

2. Tác động của CNTT trong Du lịch – Lữ hành.

3. Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Du lịch - Lữ hành
	02
	Học liệu số 2,3
	Theo Thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	05
	Đọc tài liệu trước khi lên lớp, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Chương II

Phần mềm Microsoft Office và Canva
	29
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Microsoft Word nâng cao

2. Microsoft Excel ứng dụng trong quản trị nhà hàng, khách sạn và du lịch

3. Ứng dụng Canva để thiết kế và quảng cáo

4. Thực hành tổng hợp
	04
	Học liệu số 1
	Theo Thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	Sinh viên thực hiện các bài tập Microsoft Word nâng cao. Sử dụng linh hoạt các hàm, lọc, rút trích, thống kê dữ liệu trong Excel. Thực hiện bài toán điểm hòa vốn sử dụng Goal seek. Sử dụng Canva để thiết kế; quảng cáo
	05
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Theo Thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng các kiến thức để làm bài tập.
	20
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Chương III

Hệ thống thông tin khách sạn
	14
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Giới thiệu hệ thống thông tin khách sạn

2. Khảo sát các nghiệp vụ khách sạn trên web

3. Các hệ thống quản lý khách sạn trực tuyến

4. Các phần mềm quản lý khách sạn
	02
	Học liệu số 2,3
	Theo Thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	Thực hành khảo sát các nghiệp vụ khách sạn trên web, tìm hiểu các hệ thống quản lý khách sạn trực tuyến và các phần mềm quản lý khách sạn thông dụng.
	02
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Theo Thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng các kiến thức để làm bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra giữa kỳ
	01
	Bài tập
	Theo TKB, lớp học.
	

	
	Chương IV

Ứng dụng CNTT trong quản trị dịch vụ du lịch
	49
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tổng quan về hệ thống đặt chỗ (Computerized Reservation System - CRS), quản lý phòng (Room Mangement - RM) và kết nối dịch vụ toàn cầu (Global Distribution System - GDS)

2. Các loại CRS và GDS

3. Các dịch vụ giao thông (Transport)

4. Các dịch vụ cư trú và ăn uống (Accommodation)

5. Các dịch vụ tương tác (Attraction)
	07
	Học liệu số 2,3
	Theo Thời khóa biểu, lớp học.
	

	Bài tập
	Ứng dụng được các phần mềm trong quản trị dịch vụ du lịch gồm: hệ thống đặt chỗ, quản lý phòng, kết nối dịch vụ giao thông, dịch vụ cư trú và ăn uống và các dịch vụ tương tác.
	07
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Theo Thời khóa biểu, lớp học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng kiến thức để làm bài tập
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn Tin học trường Đại học Tân Trào, Micorsoft Office 2010, Lưu hành nội bộ.

[2] Sheikh Bilal, Computer Applications In Tourism And Hospitality Industry Paperback, 2013.

[3] Partho P Seal, Computers in Hotels - Concepts & Applications: Oxford University Press.
9.2. Tài liệu tham khảo

 [4] Tạ Văn Ninh (2016), Bài tập về sử dụng các hàm trong Excel 2010, Lưu hành nội bộ.
[5] Tham khảo Internet

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	0
	
	
	5

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	2
	
	0
	
	
	5

	13
	1
	
	1
	
	
	5

	14
	0
	
	2
	
	
	4

	15
	0
	
	2
	
	
	4


	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	Ch1,Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Bài thi thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1,Ch2,Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Tín chỉ 1

+ Câu 2 (5.0 điểm): Tín chỉ 2

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tiến trình lịch sử Việt Nam

Mã học phần: VD2.1.068.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Lịch sử - Địa lý

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Phạm Thị Huyền Trang
	0984.056.994
	trangsp1987@mail.com

	2
	ThS. Hoàng Thị Thu Dung
	0963515668
	hoangthithudung@gmail.com

	3
	ThS. Trần Minh Tú
	0979733557
	tu.pktdaihoctantrao@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Người học hiểu được kiến thức cơ bản trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến nay; Phân tích, đánh giá, nhận xét những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu; Vận dụng quy luật, bài học lịch sử vào học tập những bộ môn thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Hiểu và phân tích được tình hình kinh tế - chính trị - văn hoá – xã hội của lịch sử Việt Nam từ nguyên thuỷ đến nay (từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858; từ năm 1858 đến năm 19945; từ năm 1945 đến nay).

Mt2: Có kĩ năng sưu tầm và phân loại tài liệu; Đánh giá các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử tiêu biểu trên quan điểm khách quan; Vận dụng được những quy luật lịch sử thực tế chuyên ngành.

Mt3: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu lịch sử Việt Nam; Vận dụng những bài học lịch sử vào phát triển loại hình du lịch lịch sử - văn hoá.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.068.2
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được những nét cơ bản của lịch sử Việt Nam nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại.
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích được tình hình kinh tế - chính trị - văn hoá – xã hội của lịch sử Việt Nam cận, hiện đại.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Đánh giá các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử tiêu biểu trên quan điểm khách quan. 
	CĐR 2

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Vận dụng tốt kĩ năng thuyết trình những sự kiện lịch sử, kĩ năng truyền thông trong thực tế công việc chuyên môn.
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Thực hiện tốt trách nhiệm của công dân yêu nước, góp phần phát triển loại hình du lịch lịch sử - văn hoá.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1: Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858
	1.1. Thời đại nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	1.2. Thời đại dựng nước
	1
	
	
	
	2
	

	
	1.3. Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc
	1
	
	
	
	2
	

	
	1.4. Thời đại phong kiến dân tộc
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945
	2.1. Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	2.2. Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918
	
	2
	2
	
	
	

	
	2.3. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
	
	2
	
	2
	
	

	
	2.4. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 3: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay
	3.1.Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng nền dân chủ cộng hoà (1945 - 1954)
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu…

	
	3.2. Việt Nam trong thời kì xây dựng miền Bắc và đấu tranh để thống nhất đất nước (1954 - 1975)
	
	2
	
	2
	
	

	
	3.3. Việt Nam xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (1975 đến nay)
	
	2
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội của lịch sử Việt Nam từ nguyên thuỷ đến ngày nay qua các giai đoạn: từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858; từ năm 1858 đến năm 19945; từ năm 1945 đến nay. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp một vài nét chính về các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu để người học rút ra những nhận xét, đánh giá khách quan, mở ra hướng nghiên cứu và học tập các môn trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

8. Nội dung chi tiết học phần.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Việt Nam từ thời tiền sử đến thời dựng nước
	3
	* Đọc: Đề cương CT học phần

* Chuẩn bị học liệu theo hướng dẫn
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Việt Nam thời tiền sử

1.1.1. Dấu vết người nguyên thủy ở Việt Nam

1.1.2. Thời đại đồ đá

1.1.3. Thời đại đồ đồng

1.2. Việt Nam thời kỳ dựng nước

1.2.1. Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

1.2.2. Vương quốc Champa

1.2.3. Vương quốc Phù Nam
	1
	- Đọc học liệu số [1], chương 1

- Tham khảo học liệu số [2].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	1. Quá trình hình thành nhà nước Văn Lang, bước phát triển của nhà nước Âu Lạc so với Văn Lang

2. Những đặc điểm của nền văn minh sông Hồng.

3. Các vương quốc cổ Chămpa và Phù Nam: Sự hình thành, thời gian tồn tại, tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội.
	2
	- Đọc các học liệu số [1]; [2]; 

- Vận dụng phần lý thuyết đã học để làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tìm hiểu về các khu di tích lịch sử trong giai đoạn lịch sử Việt Nam thời nguyên thủy

- Đánh giá tiềm năng du lịch của các di tích văn hóa Văn Lang- Âu Lạc, Champa tiêu biểu.
	6
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Việt Nam từ năm 179 TCN đến năm 938
	3
	* Đọc: Đề cương CT học phần.

* Chuẩn bị học liệu theo hướng dẫn.
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Chính sách cai trị của các triều đại phương Bắc

2.1.1. Chính trị

2.1.2. Kinh tế - xã hội

2.1.3. Văn hóa

2.2. Những chuyển biến về kinh tế - xã hội

2.2.1. Những chuyển biến về kinh tế

2.2.2. Những chuyển biến về xã hội

2.3. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu

2.3.1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

2.3.2. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí và nhà nước Vạn Xuân

2.3.3. Khúc Thừa Dụ dựng nền tự chủ

2.3.4. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	1
	- Đọc học liệu số [1], chương 2

- Tham khảo học liệu số [2].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc của nhân dân ta từ năm 179TCN đến năm 938 theo mẫu: STT, Tên KN, thời gian, người lãnh đạo, địa bàn hoạt động, kết quả và ý nghĩa.
	2
	- Đọc các học liệu số [1]; [2]; 

- Vận dụng phần lý thuyết đã học để làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Kể tên một số di tích lịch sử liên quan đến thời kỳ Bắc thuộc? Phân tích giá trị của di tích đó đối với sự phát triển du lịch.
	6
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Việt Nam từ năm 938 đến năm 14.6 07
	4
	* Đọc: Đề cương CT học phần.

* Chuẩn bị học liệu theo hướng dẫn
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939- 1009)

3.2. Thời Lý (1009 - 1225)

3.3. Thời Trần (1226 - 1400)

3.4. Thời Hồ (1400 - 1407)
	3
	- Đọc học liệu số [1], chương 3

- Tham khảo học liệu số [2].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Sưu tầm những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục của Việt Nam từ năm 938 đến 1407.

- Phân tích tiềm năng du lịch của các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong thời kỳ này.
	6
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Việt Nam từ năm 1407 đến năm 1884
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Thời thuộc Minh và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

4.2. Thời Lê Sơ (thế kỷ XV)

4.3. Thời Mạc (1527 – 1592)

4.4. Trịnh - Nguyễn phân tranh

4.5. Cuộc khủng hoảng của chế độ quân chủ và phong trào nông dân

4.6. Thời Nguyễn (1802 - 1884)
	2
	- Đọc học liệu số [1], chương 4

- Tham khảo học liệu số [2]; 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	1. Đánh giá về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.

2. Phân tích và đánh giá về các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945.
	3
	- Đọc học liệu số [1]; [2]. Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh, câu chuyện về lịch sử Việt Nam từ năm 1407 đên năm 1884.

- Kể tên các di tích lịch sử liên quan đến các triều đại phong kiến Việt Nam từ năm 1407 đến năm 1884. Phân tích giá trị của các di tích đó với sự phát triển du lịch?

- Phân tích tiềm năng du lịch của những thành tựu văn hóa Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX đối với sự phát triển du lịch.
	17
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. 
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	
	

	
	GV ra đề kiểm tra.
	
	Đọc lý thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng kiến thức tín chỉ 1 để trả lời câu hỏi
	Theo TKB; Lớp học
	

	
	Chương 5: Việt Nam từ 1885 đến 1945
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Việt Nam từ 1885 đến 1896

5.1.1. Phong trào Cần Vương (1885 – 1896).

5.1.2. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913)

5.2. Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918.

5.2.1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914).

5.2.2. Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX

5.2.3. Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

5.3. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

5.3.1. Tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

5.3.2. Phong trào dân tộc ở Việt Nam (1919 - 1925).

5.3.3. Phong trào cách mạng ở Việt Nam (1925 - 1929)

5.3.4. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

5.4. Việt Nam từ năm 1930 - 1945

5.4.1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh

5.4.2. Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng (1932-1935)

5.4.3. Cuộc vận động dân chủ ( 1936 - 1939).

5.4.4. Cuộc vận động giải phóng dân tộc ( 1939 - 1945) và cách mạng tháng Tám năm 1945
	4
	- Đọc học liệu số [1], chương 5

- Tham khảo học liệu số [2].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	2. Vì sao nói: "cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX như ở trong đêm tối không có đường ra"?

3. Đánh giá về quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản VN

2. Làm sáng tỏ nhận định: "Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra trong vòng 15 ngày, nhưng là sự chuẩn bị của 15 năm".
	4
	- Đọc học liệu số [1]; [2]. Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Sưu tầm một số sự kiện, nhân vật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam giai đoạn 1885 - 1945 và phân tích tác động của nó đối với sự phát triển du lịch.

- Kể tên những di tích lịch sử trong lịch sử Việt Nam giai đoạn 1885 - 1945 và phân tích giá trị của nó đối với sự phát triển du lịch
	17
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp. 
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2010
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

6.1.1. Việt Nam những năm đầu sau cách mạng tháng Tám.

6.1.2. Những năm đầu sau kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).

6.1.3. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp (1951 - 1953).

6.1.4. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1953 - 1954).

6.2. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

6.2.1. Tình hình Việt Nam sau hiệp định Gienevo 

6.2.2. Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới

6.2.3. Việt Nam từ 1954 đến 1960.

6.2.4. Việt Nam từ 1961 đến 1965

6.2.5. Việt Nam từ 1965 đến 1968

6.2.6. Việt Nam từ 1968 đến 1973

6.2.7. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi (1973 – 1975)

6.3. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2010

6.3.1. Việt Nam trước đổi mới (1975 - 1986).

6.3.2. Công cuộc đổi mới từ 1986 đến 2010
	4
	- Đọc học liệu số [1]; chương 6

- Tham khảo học liệu số [2]; 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập


	1. Trình bày những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân ta đã đạt được trong cuộc đấu tranh chống "thù trong giặc ngoài" trong những năm 1945 - 1946

2. Đánh giá về vai trò của hậu phương trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ.

3. Đánh giá thành tựu hơn 30 năm đổi mới của đất nước (1986- nay)
	4
	- Đọc học liệu số [1]; [2].

- Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Phân tích và đánh giá về các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975)

- Sưu tầm những tài liệu, hình ảnh, video về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.
	18
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Thị Phương Thảo (2023), Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trương Hữu Quýnh (chủ biên) (2020), Đại cương lịch sử Việt Nam, toàn tập, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Bài tập, kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	5

	5
	
	2
	
	
	5

	6
	
	2
	
	
	4

	7
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	4

	10
	
	2
	
	
	5

	11
	
	2
	
	
	4

	12
	2
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	5

	14
	
	2
	
	
	5

	15
	
	2
	
	
	4

	Tổng 
	15
	15
	
	
	70



11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch.5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 


	Ch.1 đến Ch.5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch.1 đến Ch.5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
	60 phút


       Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  

	KHOA VĂN HOÁ - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thuý Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

     KHOA TLGD VÀ CTXH          
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Tâm lý học đại cương

Mã học phần: TL2.1.001.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ 

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa TLGD và CTXH

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Mã Ngọc Thể
	0915865668
	mangocthe@gmail.com

	2
	Th.s Hà Thị Minh Đức
	0383258076
	duc20082011@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Phân tích được kiến thức cơ bản về tâm lí học đại cương, giải quyết các tình huống có liên quan đến môn học. 
- Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Phân tích kiến thức cơ bản về tâm lí học đại cương như: những vấn đề chung của tâm lý học; hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý; Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; Hoạt động nhận thức; Tình cảm và ý chí; Trí nhớ; Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách.
Mt2: Vận dụng các kiến thức đã được trang bị để giải quyết các tình huống liên quan tới sự hình thành và phát triển tâm lý người.
Mt3: Xử lý các tình huống có liên quan đến các kiến thức tâm lý học đại cương.

Mt4: Phát triển kĩ năng giao tiếp, ứng xử, tư duy phân tích, tổng hợp và tư duy sáng tạo 

Mt5: Giải thích đúng các hiện tượng tâm lý người. Giải quyết linh hoạt các tình huống trong thực tiễn cuộc sống có liên quan tới sự phát triển tâm lý.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TL2.1.001.2
	Tâm lý học đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1. Phân tích được những nội dung cơ bản về tâm lí học đại cương: những vấn đề chung của tâm lý học; hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý; Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức.
	CĐR 2

	Mt 2
	Ch2. Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống trong thực tế có liên quan tới hoạt động nhận thức; Tình cảm và ý chí; Trí nhớ; Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch3. Xử lý các tình huống có liên quan đến các quá trình nhận thức và sự hình thành, phát triển nhân cách.
	CĐR 2

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch4. Phát triển kĩ năng giao tiếp, ứng xử, tư duy phân tích, tổng hợp và tư duy sáng tạo 
	CĐR 2

	
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	

	Mt 5
	Ch5. Giải thích được các hiện tượng tâm lý người. 
	CĐR 2

	
	Ch6. Giải quyết linh hoạt các tình huống liên quan tới sự phát triển tâm lý người.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp
 dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Tâm lý học là một khoa học
	Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, 
nêu vấn đề

	
	Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý
	2
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, 
vấn đáp

	
	Phương pháp nghiên cứu tâm lý
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình,
 nêu vấn đề

	Chương 2: Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý
	Hoạt động
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình thảo luận nhóm

	
	Giao tiếp
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Tâm lý là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, 
nêu vấn đề

	Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức
	Sự hình thành và phát triển tâm lý
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, 
nêu vấn đề

	
	Sự hình thành và phát triển ý thức
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, 
nêu vấn đề

	
	Chú ý - điều kiện tâm lí của hoạt động có ý thức
	2
	
	
	
	
	
	Vấn đáp, 
thảo luận nhóm

	Chương 4: Hoạt động nhận thức
	Nhận thức cảm tính
	
	3
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm, thuyết trình, 
nêu vấn đề

	
	Nhận thức lý tính
	
	3
	
	2
	
	
	

	Chương 5: Tình cảm và   ý chí
	Tình cảm
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm

	
	Ý chí
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, 
nêu vấn đề

	Chương 6:  Trí nhớ
	 Khái niệm chung về trí trớ
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, 
nêu vấn đề

	
	 Các quá trình cơ bản của trí nhớ
	
	2
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm

	Chương 7: Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
	Khái niệm chung về nhân cách
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, 
nêu vấn đề

	
	Các thuộc tính tâm lý  của nhân cách 
	
	2
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm

	
	Sự hình thành, phát triển nhân cách
	
	3
	2
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, bài tập


7. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần bao gồm các kiến thức về: Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý; Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí; Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức; Hoạt động nhận thức; Tình cảm và ý chí; Trí nhớ; Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1 Tâm lí học là một khoa học
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học.

1.1.1. Đối tượng

1.1.2. Nhiệm vụ

1.2 Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lí.

1.2.1. Bản chất của tâm lí người

1.2.2 Chức năng của tâm lí 

1.2.3. Phân loại hiện tượng tâm lí 

1.3 Phương pháp nghiên cứu tâm lí 

1.3.1. Phương pháp quan sát

1.3.2. Phương pháp phỏng vấn.

1.3.3. Phương pháp trắc nghiệm.

1.3.4. Phương pháp thực nghiệm

1.3.5. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động.
	2


	Đọc trước phần lý thuyết tương ứng với chương ở học liệu số 1, 2 và 3.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Các bài tập tương ứng trong chương 1 các học liệu và bài tập của GV
	1
	Vận dụng lí thuyết làm bài tập
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà
	

	
	Chương 2. Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Hoạt động 

2.1.1. Khái niệm hoạt động

2.1.2. Các đặc điểm của hoạt động 

2.1.3. Cấu trúc của hoạt động

2.2. Giao tiếp

2.2.1. Khái niệm giao tiếp 

2.2.2. Phân loại giao tiếp 

2.3.Tâm lí là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp

2.3.1. Mối quan hệ giữa hoạt động và giao tiếp 

2.3.2 Vai trò của hoạt động và giao tiếp trong sự hình thành và phát triển tâm lí
	2
	 Đọc trước phần lý thuyết tương ứng với chương ở học liệu số 1, 2 và 3. 
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng Chương 2, hoặc theo yêu cầu của giảng viên
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập. 
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết tương ứng trong các học liệu đã cho.


	7
	Sau khi tự đọc và học sv cần giải đáp. Biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức
	4
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lí 

3.1.1. Sự nảy sinh và hình thành tâm lí về phương diện loài người 

3.1.2. Sự phát triển tâm lí về phương diện cá thể 

3.2. Sự hình thành và phát triển ý thức 

3.2.1. Khái niệm chung về ý thức 

3.2.2. Các cấp độ ý thức.

3.2.3. sự hình thành và phát triển ý thức 

3.3. Chú ý - điều kiện tâm lí của hoạt động có ý thức 
	2


	- Đọc trước phần lý thuyết tương ứng với chương ở học liệu số 1, 2 và 3.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm các bài tập tương ứng với chương 3 ở học liệu số 1.
	2
	Nắm vững các lý thuyết và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu của bài tập đề ra
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Sinh viên đọc và nghiên cứu các phần lý thuyết tương ứng trong các học liệu đã cho.
	9
	Đọc và tìm hiểu những thông tin có liên quan đến bài học trên lớp và chỉ rõ các vấn đề cần giải đáp.  
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4.

Hoạt động nhận thức
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1 Nhận thức cảm tính 

4.1.1. Cảm giác

4.1.1.1.Định nghĩa

4.1.1.2. Đặc điểm

4.1.1.3. Các quy luật của cảm giác

4.1.2. Tri giác

4.1.2.1. Định nghĩa

4.1.2.2. Đặc điểm

4.1.2.3. Các quy luật của tri giác

4.2. Nhận thức lí tính 

4.2.1. Tư duy
4.2.1.1. Định nghĩa

4.2.1.2. Đặc điểm

4.2.1.3. Các giai đoạn tư duy

4.2.1.4. Các thao tác tư duy

4.2.2. Tưởng tượng

4.2.2.1. Định nghĩa

4.2.2.2. Các loại tưởng tượng

4.2.2.3. Các cách sáng tạo mới tưởng tượng
	2


	Đọc trước phần lý thuyết tương ứng với chương ở học liệu số 1, 2  và 3.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập tương ứng với chương 4 ở học liệu số 1.


	2


	- Nắm vững lý thuyết để giải quyết các bài tập đã cho. 
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	Các nội dung thuộc tín chỉ 1

(chương 1 đến chương 4)
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Sinh viên đọc và nghiên cứu các phần lý thuyết tương ứng trong các học liệu đã cho.
	12
	Sinh viên nghiên cứu các tiểu mục, nắm vững lý thuyết để có thể vận dụng tốt vào cuộc sống.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ  2
	15
	
	
	

	
	Chương 5. Tình cảm và ý chí
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Tình cảm 

5.1.1.Định nghĩa về tình cảm. 

5.1.2. Đặc điểm tình cảm 

5.1.3. Các quy luật của đời sống tình cảm. 

5.2. Ý chí 

5.2.1. Ý chí 

5.2.2. Hành động ý chí 
	2
	Đọc trước phần lý thuyết tương ứng với chương ở học liệu số 1, 2 và 3. 
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập tương ứng chương 5 ở học liệu số 1.
	3
	Nắm vững lý thuyết để giải quyết được các bài tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước các phần lý thuyết tương ứng chương 5 trong học liệu đã cho.
	12
	Đọc trước lý thuyết, vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài tập và biết vận dụng vào cuộc sống.
	
	

	
	Chương 6. Trí nhớ
	3
	
	
	

	Lý

Thuyết
	6.1. Khái niệm chung về trí nhớ.

6.1.1. Định nghĩa

6.1.2. Vai trò

6.2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ

6.2.1. Quá trình ghi nhớ

6.2.2. Quá trình gìn giữ

6.2.3. Quá trình nhận lại và nhớ lại
	2
	Đọc trước phần lý thuyết tương ứng với chương ở học liệu số 1, 2 và 3. 
	Lớp học
	

	Bài tập
	Làm các bài tập tương ứng ở học liệu số 1.
	1
	Đọc kỹ các bài tập, vận dụng lý thuyết giải quyết bài tập.


	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết tương ứng trong các học liệu.
	7
	Đọc trước lý thuyết và nắm vững kiến thức để giải quyết được bài tập theo yêu cầu, chỉ ra được các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách 
	7
	
	
	

	
	7.1 Khái niệm chung về nhân cách 

7.1.1. Khái niệm 

7.1.2 Các đặc điểm cơ bản của nhân cách 

7.2 Các thuộc tính tâm lý  của nhân cách 

7.2.1. Xu hướng 

7.2.2. Tính cách 

7.2.3.Khí chất 

7.2.4. Năng lực 

7.3. Sự hình thành và phát triển nhân cách 

7.3.1. Các yếu tố chi phối sự hình thành & phát triển nhân cách
7.3.1.1. Giáo dục

7.3.1.2. Hoạt động

7.3.1.3. Giao tiếp

7.3.1.4. Tập thể
	3
	 Đọc trước phần lý thuyết tương ứng với chương ở học liệu số 1, 2 và 3. 
	
	

	Bài tập


	 Làm bài tập tương ứng với chương 7 ở học liệu số 1.
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết tương ứng với học liệu đã cho. 
	16
	Đọc lý thuyết, làm bài tập, chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang (2021), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB ĐHQG, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Dương Thị Diệu Hoa (chủ biên) (2019), Tâm lí học phát triển, NXB ĐHSP, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên) (2023), Tâm lí học giáo dục, Nxb ĐHSP, TP. HCM
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	
	
	2
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	1
	
	1
	
	
	4

	10
	
	
	2
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5, Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên

Số lượng: 01 bài
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi trắc nghiệm gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm

 + 20 câu tín chỉ 1 (chương 1,2,3,4)

 + 20 câu tín chỉ 2 (chương 5,6,7)

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


ƠTuyên Quang, ngày      tháng      năm 2024
	TRƯỞNG KHOA TLGD VÀ CTXH

TS. Hà Mỹ Hạnh
	HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực tế tổng hợp

Mã học phần: VD2.1.136.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 0 giờ

+ Thực tế học tập: 90 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 10 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch,  Khoa Văn hóa - Du lịch

 2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	2
	TS. Hà Thúy Mai
	0969103345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	3
	Ths Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	Hongngan74@gmail.com

	
	
	
	


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Thực tế tổng hợp là đợt học tập thực tế giúpp cho sinh viên tiếp cận với hoạt động du lịch nội địa (ba miền Bắc - Miền Trung - miền Nam) hoặc quốc tế. Trực tiếp tham gia trải nghiệm các điểm, tuyến du lịch. Qua đó, hiểu thực trạng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch liên quan tới chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Bước đầu tiếp xúc với kỹ năng thực hành nghề nghiệp như hướng dẫn du lịch, tổ chức sự kiện, xây dựng chương trình tour ngay từ năm học đầu tiên.

Mt 2: Quan sát các vấn đề có  liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế, tổ chức, thưc̣ hiêṇ và điều hành các chương trình du lich, lữ hành, kinh doanh dịch vụ. 
 Mt 3: Thể hiện lòng yêu thiên nhiên, đất nước và con người ở đối với các điểm đến; Có thái độ yêu nghề, hoạt động du lịch, lữ hành và tổ chức sự kiện.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.136.2
	Thực tế
 tổng hợp
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1:
	Ch1: Nhận biết được các điểm đặc trưng về tài nguyên và dịch vụ của từng điểm đến.
	CĐR 5

	
	Ch2: Hiểu được yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch của điểm đến
	CĐR5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2:
	Ch3: Báo cáo các hoạt động kinh doanh du lịch, hướng dẫn du lịch
	CĐR 5

	
	Ch4: Thực hiện được quy trình thực hiện chương trình du lịch
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hành hướng dẫn, quản lý dịch vụ du lịch. 
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3:
	Ch 6: Có tinh thần đoàn kết, tự học hỏi nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực tế.
	CĐR 8


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	Phần 1:

Xây dựng chương trình học tập thực tế tổng hợp
	Hướng dẫn xây dựng chương trình thực tế nội địa (ở ba miền Bắc - Miền Trung - miền Nam) hoặc nước ngoài.
	1
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, trải nghiệm thực tế

	Phần2: Nội dung chương trình thực tế



	2.1.Tìm hiểu khái quát về tại các điểm đến trong chương trình thực tế 
	1
	2
	
	
	 
	
	

	
	2.2. Tìm hiểu khái quát về thực trạng hoạt động du lịch điểm đến
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Khám phá, nghiên cứu và tìm hiểu những dịch vu ̣du lịch tại điểm đến.
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	2.4. Trải nghiệm thuyết minh, tổ chức sự kiện (team building và gala dinner)
	
	2
	
	2
	2
	
	

	Phần 3

Báo cáo thực tế
	Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch sau chuyến đi học tập thực tế hoặc xây dựng tư liệu báo cáo thực tế bằng hình ảnh, video phim ngắn.
	
	
	
	3
	3
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế hoạt động du lịch nội địa  (ba miền Bắc - Miền Trung - miền Nam) hoặc nước ngoài. Trực tiếp tiếp cận với các điểm, các tuyến du lịch để tìm hiểu thực trạng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành đã và đang diễn ra.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1+ 2
	
	Tham gia học tập thực tế theo qui định.
	- Thời gian: Theo kế hoạch cụ thể 

- Địa điểm: Cơ sở thực tế
	

	
	Phần 1

Xây dựng chương trình 

học tập thực tế chuyên ngành
	90


	
	
	

	
	Hướng dẫn xây dựng chương trình thực tế tại các điểm đến  trong nước (ba miền Bắc - miền Trung - miền Nam) hoặc nước ngoài  outbound.
	
	
	
	

	
	Phần2

Nội dung chương trình thực tế
	
	
	
	

	
	2.1. Tìm hiểu khái quát về thực trạng hoạt động du lịch của điểm đến

+ Cơ sở ha ̣tầng
+ Cơ sở vâṭ chất kỹ thuâṭ
+ Thi ̣trường
+ Quản lý nhà nước
+ Các yếu tố về điều kiêṇ  tự nhiên: 
+ Các yếu tố về điều kiêṇ  kinh tế - xã hôi:
+ Các yếu tố về tài nguyên du lich
	
	
	
	

	
	2.2. Tìm hiểu khái quát về thực trạng hoạt động du lịch của điểm đến

+ Về các loaị hình du lich: Du lich văn hóa, du lich sinh thái, du lich nghỉ dưỡng…

+ Về sản phẩm du lic̣h: Sựhình thành các sản phẩm du lich, các sản phẩm du lic̣ h chủ  yếu, các sản phẩm du lic̣ h đăc̣  thù..
+ Về các đối tươṇg khách du lich: Số lươṇg, thành phần, cơ cấu, nhu cầu, sở  thích, thói quen, khả năng tài chính...

+ Về tình hình kinh doanh du lich…
	
	
	
	

	
	2.3. Khám phá, nghiên cứu và tìm hiểu những dịch vu ̣du lịch tại điểm đến.

+ Dich vu ̣vâṇ chuyển du lich
+ Dich vu ̣lưu trú
+ Dich vu ̣ăn uống
+ Các điểm tham quan
	
	
	
	

	
	2.4. Trải nghiệm thuyết minh, tổ chức sự kiện (team building và gala dinner)

+ Thuyết minh

+ Tổ chức sự kiện (team building và gala dinner)
	
	
	
	

	
	Phần 3

Báo cáo thực tế
	
	
	
	

	
	Sinh viên báo cáo theo một trong các hình thức sau:

3.1. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch thực tế

+ Viết nhật kí thực tế (hàng ngày)

+  Báo cáo thu hoạch 
- Bìa 1 

- Bìa 2

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung:

Chương 1. Khái quát về chương trình học tập thực tế
Chương 2. Kết quả thực tế

Chương 3. Nhận xét và kiến nghị

3.2. Báo cáo  thuyết minh qua hình ảnh, video phim ngắn thu thập được trong chuyến học tập thực tế. 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu yêu cầu đối báo cáo thực tế học phần.
	10
	Vận dụng kiến thức thực tế tại cơ sở; kiến thức lí thuyết liên quan để hoàn thiện bài báo cáo thực tế đúng thời gian qui đinh.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc: Không 
9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Thị Hải Yến (2014), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội

[2] Nguyễn Minh Tuệ (2019), Địa lí du lịch Việt Nam, Nxb thành phố Hồ Chí Minh;

 [3] Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyên (2006), Du lịch sinh thái, Nxb Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội;

[4] Trần Thúy Anh (Chủ biên) (2016), Du lịch văn hóa - Những vấn đề lí luận và nghiệp vụ (Tái bản lần thứ hai), Nxb Giáo dục Việt Nam;
 [5] Dương Văn Sáu (2017), Văn hóa du lịch, Nxb Lao Động.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1-15
	
	
	
	
	90
	10

	Tổng
	0
	0
	0
	0
	90
	10


Ghi chú: Đây là môn học thực tế theo chương trình du lịch (tour). Thời gian đi thực tế từ 10 - 15 ngày ngày theo tuyến Bắc - Trung - Nam hoặc du lịch nước ngoài (tùy theo điều kiện thực tế).
10.1. Giảng viên chủ động làm kế hoạch hướng dẫn người học chuẩn bị nội dung học tập thực tế trình Lãnh đạo trường duyệt. 

10.2.  Giảng viên yêu cầu người học nộp báo cáo thực tế tổng hợp để lấy điểm kiểm tra giữa kì.

10.3. Về kinh phí: sinh viên tự túc kinh phí cho chuyến đi.

10.4. Tổ chức: trong điều kiện thuân lợi, giảng viên phụ trách phối hợp doanh nghiệp lữ hành (để hướng dẫn thực hành kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên). 

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2,3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2: Báo cáo thực tế.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, thực tế, tham gia đầy đủ các nội dung, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trải nghiệm, tham gia đầy đủ các nội dung
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 6
	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thực tế, trọng số 30%

	2
	Báo cáo thực tế
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1 đến Ch6
	10



	
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	

	
	
	
	Đúng yêu cầu về nội dung, thời gian và hình thức
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi 
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ phân tích, đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	Mỗi sinh viên chuẩn bị 10 phút và trả lời câu hỏi 5 phút


Tuyên Quang, ngày   tháng    năm  2024    

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

 TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thúy Mai


	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

   KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã học phần: VD2.1.091.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 22 giờ

+ Bài tập: 02 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực tế: 15 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch,  Khoa Văn hóa - Du lịch
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	2
	Ths.  Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@gmail.com

	3
	Ths.  Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học xong học phần này sinh viên nắm được các vấn đề lí luận về cơ sở văn hóa Việt Nam; các thành tố của văn hoá Việt Nam (văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức cộng đồng, văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hoá ứng xử với môi trường xã hội). Từ đó nhận biết giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc để giữ gìn, phát huy phục vụ cho hoạt động chuyên ngành
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên hiểu khái niệm văn hoá; không gian văn hóa Việt Nam; loại hình văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam; các thành tố của văn hoá Việt Nam (văn hoá tổ chức đời sống cá nhân, văn hoá tổ chức cộng đồng, văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hoá ứng xử với môi trường xã hội).
Mt2: Nắm vững các vấn đề về bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ đó biết các giữ gìn và tuyên truyền để phát huy và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Mt3: Vận dụng kiến thức văn hoá vào các hoạt động chuyên ngành. Hình thành kĩ năng tư duy nhận biết, logic, phân tích, lập luận để viết báo cáo, thuyết trình trong học tập thực tế.

Mt4: Khả năng tư duy, tự nghiên cứu về các vấn đề văn hóa Việt Nam.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.091.2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch 1: Hiểu được khái niệm văn hóa, những đặc trưng cơ bản của văn hóa người Việt cổ truyền. 
	CĐR 2

	
	Ch 2: Phân tích được những thành tố văn hóa nhận thức, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của người Việt và các tộc người thiểu số Việt Nam.
	CĐR 2

	Mt2
	Ch 3:Vận dụng các khái niệm vào định hướng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch 4: So sánh được các giá trị văn hóa độc đáo của người Việt và các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
	CĐR 2

	
	                            Kĩ năng mềm

	
	Ch 5: Áp dụng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, công nghệ thông tin trong viết báo cáo thực tế.
	CĐR 2



	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch 6: Đánh giá được các giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam vào trong các lĩnh vực chuyên ngành với thái độ tích cực, trân trọng.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch6
	

	Chương 1. Văn hoá học và văn hoá Việt Nam
	Văn hóa và văn hóa học
	2
	
	
	
	 
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở


	
	 Định vị văn hóa Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Tiến trình văn hóa Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Văn hóa nhận thức
	Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: Triết lý âm dương
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận

	
	Triết lý cấu trúc không gian của vũ trụ : Mô hình tam tài
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Triết lý về thời gian của vũ trụ : Lịch âm dương và hệ can chi
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể
	Tổ chức nông thôn 
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận

	
	 Tổ chức quốc gia 
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức đô thị  
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
	Tín ngưỡng 
	
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận
câu hỏi gợi mở

	
	Phong  tục 
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
	
	1
	
	
	
	2
	

	Chương 5. Văn hóa hoá ứng xử với môi trường tự nhiên
	Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
	
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề


	
	Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Ứng phó với môi trường tự nhiên: Ở và đi lại
	
	1
	
	
	
	2
	

	Chương 6. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
	Giao lưu văn hóa Ấn Độ 
	
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, Thảo luận nhóm


	
	Phật giáo và văn hóa Việt Nam
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Nho giáo và văn hóa Việt Nam 
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Đạo giáo và văn hóa Việt Nam
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	Phương Tây và văn hóa Việt Nam
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	Đặc điểm của văn hóa Việt trong ứng phó với môi trường xã hội
	
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 7. Văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
	Bản sắc văn hoá Việt Nam
	
	
	1
	
	2
	2
	Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, thực tế

	
	Hệ giá trị của văn hóa Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
	
	
	2
	
	2
	3
	

	
	Thực tế tìm hiểu các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam 
	
	
	
	3
	3
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về khái niệm văn hoá, không gian văn hóa Việt Nam, loại hình văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam; các thành tố của văn hoá Việt Nam (văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức cộng đồng, văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hoá ứng xử với môi trường xã hội); bản sắc văn hóa dân tộc. Hình thành thái độ tích cực cho sinh với việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với            sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1: Văn hoá học và văn hoá Việt Nam
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Văn hóa và văn hóa học

1.2. Định vị văn hóa Việt Nam

1.3. Tiến trình văn hóa Việt Nam
	3
	Học học liệu số 1; tham khảo học liệu số 1, 2
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1


	8
	Hiểu khái niệm văn hoá, loại hình văn hoá Việt Nam, đặc sắc của các vùng văn hóa Việt Nam; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Văn hóa nhận thức
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: Triết lý âm dương
2.2. Triết lý cấu trúc không gian của vũ trụ : Mô hình tam tài

2.3. Triết lý về thời gian của vũ trụ: Lịch âm dương và hệ can chi
	4
	Học học liệu số 1; tham khảo học liệu số 1,2.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 


	9
	Hiểu được đặc trưng của văn hóa nhận thức; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Văn hóa tổ chức đời sống tập thể
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Tổ chức nông thôn
3.2. Tổ chức quốc gia
3.3. Tổ chức đô thị  
	3
	Học học liệu số 1; tham khảo 1,2.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Hướng dẫn sinh viên làm bài tập nhóm về nội dung tổ chức nông thôn theo vùng văn hóa ở Việt Nam

	1
	Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo để làm bài tập nhóm.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2.
	9
	Hiểu đặc điểm, thành tựu của các lớp văn hóa Việt Nam; nêu được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Tín ngưỡng

4.2.  Phong  tục
4.3. Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ

4.4. Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
	4
	Học học liệu số 1;  tham khảo học liệu số 1,2.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 3.
	9
	Hiểu kiến thức cơ bản về văn hóa nhận thức của người Việt; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra tín chỉ 1
	01
	
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại nội dung kiến thức thuộc tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên.
	02
	Đọc lí thuyết, biết vận dụng kiến thức thuộc tín chỉ 1 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 5: Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn
5.2. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc
5.3. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Ở và đi lại
	3
	Học học liệu số 1;  tham khảo học liệu số 1,2.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 3.
	8
	Hiểu được kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên; nêu vấn đề cần giải đáp


	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Giao lưu văn hóa Ấn Độ 

6.2. Phật giáo với văn hóa Việt Nam
6.3. Nho giáo với văn hóa Việt Nam

6.4. Đạo giáo với văn hóa Việt Nam

6.5. Phương Tây với văn hóa Việt Nam

6.6. Đặc điểm của văn hóa Việt Nam trong ứng phó với môi trường xã hội
	4
	Học học liệu số 1; tham khảo học liệu số 2.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2.
	10
	Hiểu được những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử với môi trường xã hội và nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7: Văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Bản sắc văn hoá  Việt Nam

7.2. Hệ giá trị văn  hóa Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế


	1
	Học học liệu số 1;  tham khảo học liệu số 1,2.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Hướng dẫn sinh viên làm bài tập về hệ giá trị văn  hóa Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	1
	Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo để làm bài tập trên lớp
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2.
	5
	Hiểu được những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử với môi trường xã hội và nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực tế
	 Thực tế học tập, tìm hiểu bản sắc văn hóa tại cơ sở theo kế hoạch.
	5
	- Tham gia đầy đủ đợt thực tế;

- Chuẩn bị số liệu, hình ảnh để viết Báo cáo thu hoạch theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch thực tế của khoa, trường.
	Thời gian: theo kế hoạch

- Địa điểm: cơ sở thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu yêu cầu đối báo cáo thực tế học phần.
	10
	Vận dụng kiến thức thực tế tại cơ sở; kiến thức lí thuyết để hoàn thiện bài báo cáo thực tế đúng thời gian qui đinh.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trần Ngọc Thêm (2024), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội;
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trần Ngọc Thêm (tái bản 2011), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội;
[3] Đặng Đức Siêu (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm;

[4] Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (2007), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	5

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	5

	13-15
	
	
	
	
	5
	10

	Tổng
	22
	01
	2
	0
	5
	   70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2: Trung bình cộng (Kiểm tra trên lớp: 50%; Báo cáo thực tế 50%).

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01giờ trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thực tế, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1 đến Ch6
	10

	
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	

	3
	Báo cáo thực tế
	
	Đúng yêu cầu về nội dung, thời gian và hình thức
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi 
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ phân tích, đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     

	KHOA VĂN HÓA DU LỊCH

 TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tổ chức chương trình Team building

Mã học phần: VD2.1.145.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: tự chọn 

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 13 giờ

+ Bài tập trên lớp: 05 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 03 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 18 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 61 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Xuân Tình
	0975481511
	tinhteambuilding@gmail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	3
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@mail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Học phần giúp người học có những kiến thức cơ bản về team building, mục đích của chương trình team building, phân loại chương trình team building; Hiểu được các yếu tố cấu thành và quy trình tổ chức một chương trình team building; Phân tích được các vị trí công việc và yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức cần thiết; Thực hành tổ chức một số loại hình chương trình team building thường gặp.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Hiểu và phân tích được những kiến thức cơ bản về team building: quan niệm về team building, mục đích của chương trình team building, phân loại chương trình team building, các yếu tố cấu thành một chương trình team building, quy trình tổ chức một chương trình team building…

Mt2: Thực hành tổ chức được một chương trình team building theo đúng quy trình, từ bước tiếp nhận yêu cầu, sáng tạo ý tưởng, lập kế hoạch, trình duyệt kế hoạch, tổ chức thực hiện đến tổng kết đánh giá.

Mt3: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, lắng nghe, quan sát, quản trị rủi ro, xử lý tình huống, sáng tạo và đổi mới.

Mt4: Có ý thức tự giác trong tự học, tự nghiên cứu lý thuyết và luyện tập thực hành; có khả năng tự tích lũy kiến thức, sưu tầm tài liệu, tìm hiểu, đúc kết kinh nghiệm hình thành kỹ năng nghề nghiệp ở quá trình học tập; Chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.145.2
	Tổ chức chương trình Team building
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được kiến thức cơ bản về team building: quan niệm về team building, mục đích của chương trình team building, phân loại chương trình team building, các vị trí nhân sự và yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức.
	CĐR3

	
	Ch2. Phân tích được các yếu tố cấu thành một chương trình team building, quy trình tổ chức một chương trình team building…
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Thực hành tổ chức được một chương trình team building theo đúng quy trình, từ bước tiếp nhận yêu cầu, sáng tạo ý tưởng, lập kế hoạch, trình duyệt kế hoạch, tổ chức thực hiện đến tổng kết đánh giá.
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Vận dụng kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian để xử lý tình huống trong công việc chuyên môn.
	CĐR 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Team building và chủ động tích lũy kiến thức, sưu tầm tài liệu đúc kết kinh nghiệm để phù hợp với các vị trí nhân sự trong Team building.
	CĐR 6


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Tổng quan về team building
	1.1. Sơ lược về Team building
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình, 
vấn đáp

	
	1.2. Mục đích của chương trình Team building
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình, luyện tập, làm việc nhóm

	
	1.3. Phân loại chương trình Team building
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình, 
vấn đáp, làm 
việc nhóm

	Chương 2. Các yếu tố cấu thành và quy trình tổ chức một chương trình team building hiệu quả
	2.1. Các yếu tố cấu thành một chương trình Team building
	
	3
	
	2
	
	Thuyết trình, 
vấn đáp, làm 
việc nhóm

	
	2.2. Quy trình tổ chức một chương trình Team building hiệu quả
	
	3
	
	2
	
	Thuyết trình, luyện tập,
thực hành, làm việc nhóm

	Chương 3. Các vị trí nhân sự và yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức để tổ chức chương trình team building
	3.1. Các vị trí nhân sự
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình, 
vấn đáp, làm 
việc nhóm

	
	3.2. Một số yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, vấn đáp, làm việc nhóm

	Chương 4. Thực hành tổ chức một số loại hình chương trình team building thường gặp
	4.1. Cheerful Team building
	
	
	3
	
	2
	Thuyết trình, luyện tập, thực hành, làm việc nhóm

	
	4.2. The Amazing Race
	
	
	3
	
	2
	Thuyết trình, luyện tập, thực hành, làm việc nhóm

	
	4.3. Treasure hunt
	
	
	3
	
	2
	Thuyết trình, luyện tập, thực hành, làm việc nhóm


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về team building, quy trình tổ chức và các yếu tố bên trong của một chương trình team  bao gồm: Những kiến thức cơ bản về team building, mục đích của chương trình team building, phân loại chương trình team building; Các yếu tố cấu thành và quy trình tổ chức một chương trình team building; Các vị trí nhân sự và yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức cần thiết; Thực hành tổ chức một số loại hình chương trình team building thường gặp.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Tổng quan về team building
	7
	Đọc: Đề cương CT học phần.

Chuẩn bị học liệu theo hướng dẫn.
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Sơ lược về Team building

1.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển
1.1.2. Quan niệm về Team building

1.2. Mục đích của chương trình Team building

1.2.1. Dịch vụ bổ sung kết hợp với du lịch

1.2.2. Công cụ tiềm năng trong truyền thông nội bộ cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp

1.3. Phân loại chương trình Team building

1.3.1. Phân loại theo loại hình

1.3.2. Phân loại theo địa hình tổ chức

1.3.3. Phân loại theo đối tượng tham gia
	4
	- Đọc học liệu số [1], Chương I.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Thảo luận
	Phân biệt Team building và Chương trình team building
	2
	- Nắm vững lý thuyết vận dụng vào thực hành.

- Tham khảo ý kiến giảng viên 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Chia lớp thành 03 nhóm

Các nhóm trình bày mục đích cuối cùng của việc tổ chức những hoạt động team building lấy ví dụ minh hoạ:

- (Nhóm 1) Trong các chương trình du lịch

- (Nhóm 2) Trong các hoạt động truyền thông nội bộ

- (Nhóm 3) Trong các hoạt động xây dựng văn hoá doanh nghiệp
	1
	- Nắm vững lý thuyết vận dụng vào làm bài tập.

- Tham khảo ý kiến của giảng viên 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu mở rộng các nội dung đã nghe giảng và tìm những ví dụ minh hoạ cho từng luận điểm
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà, thư viện.
	

	
	Chương 2. Các yếu tố cấu thành và quy trình tổ chức một chương trình team building hiệu quả
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Các yếu tố cấu thành một chương trình Team building

2.1.1. Nhân sự tổ chức

2.1.2. Kịch bản

2.1.3. Đạo cụ, trang thiết bị

2.2. Quy trình tổ chức 1 chương trình Team building hiệu quả

2.2.1. Tiếp nhận yêu cầu

2.2.2. Sáng tạo ý tưởng

2.2.3. Lập kế hoạch

2.2.4. Trình duyệt kế hoạch

2.2.5. Tổ chức thực hiện

2.2.6. Tổng kết đánh giá
	4
	- Đọc học liệu số [1], Chương II.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Thảo luận
	Các nhóm thảo luận các vấn đề:

- Yếu tố quan trọng nhất cấu thành một chương trình team building
- Những yếu tố quan trọng nhất cần phân tích, khai thác kỹ để thực hiện tốt các bước 1, 2, 3 trong quy trình tổ chức

- Những yếu tố cần làm rõ nhất để đạt hiệu quả cao nhất khi thực hiện các bước 4, 5, 6 trong quy trình tổ chức
	2
	- Nắm vững lý thuyết vận dụng vào thực hành.

- Tham khảo ý kiến của giảng viên 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Các nhóm lên ý tưởng và lập kế hoạch tổ chức một chương trình team building theo quy trình 6 bước
	4
	- Nắm vững lý thuyết vận dụng vào thực hành.

- Tham khảo ý kiến  giảng viên 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu mở rộng các nội dung đã nghe giảng và tìm những ví dụ minh hoạ cho từng luận điểm
	18
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà, thư viện.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3. Các vị trí nhân sự và yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức để tổ chức chương trình team building
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Các vị trí nhân sự

3.1.1. Creative (Sáng tạo)

3.1.2. Production (Sản xuất)

3.1.3. Logistic (Hậu cần)

3.1.4. Operation (Vận hành)

3.2. Một số yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, kiến thức

3.2.1. Lắng nghe

3.2.2. Quan sát

3.2.3. Team-work

3.2.4. Quản trị rủi ro

3.2.5. Xử lý tình huống
	4
	- Đọc học liệu số [1], Chương III.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Thảo luận
	Các nhóm thảo luận các vấn đề:

- Các vị trí công việc nào là tối cần thiết khi tổ chức một chương trình team building

- Những kỹ năng quan trọng nhất khi tổ chức một chương trình team building 
	4
	- Nắm vững lý thuyết vận dụng vào thực hành.

- Tham khảo ý kiến của giảng viên 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu mở rộng các nội dung đã nghe giảng và tìm những ví dụ minh hoạ cho từng luận điểm
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà, thư viện.
	

	
	Chương 4. Thực hành tổ chức một số loại hình chương trình team building thường gặp
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Cheerful Team building

4.2. The Amazing Race

4.3. Treasure hunt
	1
	- Đọc học liệu số [1], Chương IV.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].
	Theo TKB; Lớp học
	

	Thảo luận
	Các nhóm lên ý tưởng và lập kế hoạch tổ chức một số loại hình chương trình team building thường gặp:

- Cheerful Team building

- The Amazing Race

- Treasure hunt
	10
	- Nắm vững lý thuyết vận dụng vào thực hành.

- Tham khảo ý kiến của giảng viên 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu mở rộng các nội dung đã nghe giảng và tìm những ví dụ minh hoạ cho từng luận điểm
	19
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà, thư viện.
	

	
	Kiểm tra
	03
	Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
	Theo TKB; Lớp học
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Xuân Tình (2022), Tổ chức chương trình Team building, Bài giảng lưu hành nội bộ, trường Đại học Tân Trào.
9.2. Tài liệu tham khảo

 [2] Geneva (2007), Team building, World Health Organization

[3] Paul Tizzard (2006), The Teambuilding Activities Pocketbook, Management Pocketbooks Ltd Laurel House, Station Approach, Alresford, Hants SO24 9JH, U.K

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	1
	
	
	4

	3
	2
	
	
	2
	
	4

	4
	2
	
	1
	
	
	4

	5
	
	
	3
	
	
	4

	6
	
	
	
	2
	
	4

	7
	3
	
	
	
	
	4

	8
	1
	
	
	2
	
	4

	9
	
	
	
	2
	
	4

	10
	1
	
	
	2
	
	4

	11
	
	
	
	2
	
	4

	12
	
	
	
	2
	
	4

	13
	
	
	
	2
	
	4

	14
	
	
	
	2
	
	5

	15
	
	3
	
	
	
	4

	Tổng 
	14
	03
	05
	18
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch.5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	Từ Ch.1 đến Ch.5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành...
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch.1 đến Ch.5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  2 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (5.0 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
	60 phút


       Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  

	KHOA VĂN HOÁ – DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thuý Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Môi trường và con người

Mã học phần: NL2.1.013.2

1. Thông tin học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần:  tự chọn 

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Học lý thuyết trên lớp:  15 giờ

+ Thảo luận trên lớp: 18 giờ

+ Thực hành: 10 giờ

+ Kiểm tra: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 56 giờ

- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Nông - Lâm nghiệp

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Lã Thị Thúy
	0977365870
	lathuytq@gmail.com

	2
	ThS. Phạm Thị Hoàn
	0975503509
	phamthihoan73tq@gmail.com

	3
	ThS. Vi Thị Nguyệt
	0389306350
	nguyetvi1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu MT)

- Mục tiêu chung:

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường, sự tác  động qua lại giữa môi trường và con người từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của con người với thiên nhiên. 
- Mục tiêu cụ thể:

MT1: Hiểu được các khái niệm, vai trò, chức năng cơ bản và các mối quan hệ của: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố sinh thái, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, dân số, phát triển bền vững

MT2: Phân tích được hiện trạng dân số, tài nguyên và môi trường của Việt Nam và thế giới đồng thời đề xuất những giáp pháp để bảo vệ môi trường và phát triển bền


MT3: Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng những chương trình và kế hoạch hành động nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

MT4: Có khả năng hành động, tuyên truyền vận động mọi người trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
MT5: Thái độ học tập chuyên cần, tự giác, có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường, tài nguyên và dân số.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3=Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	NL2.1.013.2
	Môi trường và con người
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	MT1
	Ch1: Khái quát được các khái niệm cơ bản về môi trường
	CĐR3

	MT2
	Ch2: Phân tích được hiện trạng dân số, tài nguyên và môi trường. Lựa chọn những giáp pháp để bảo vệ môi trường & phát triển bền
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	MT3
	Ch3: Xây dựng được những chương trình và kế hoạch hành động nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
	CĐR3

	Kĩ năng mềm

	MT4
	Ch4: Có kĩ năng và khả năng hành động để bảo vệ môi trường.

	CĐR11

	
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	MT5
	Ch5: Thái độ học tập chuyên cần, tự giác.
	CĐR3

	
	Ch6: Quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với các vấn đề môi trường, tài nguyên và dân số.
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3=Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Một số khái niệm cơ bản
	1.1. Môi trường
	3
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình

	
	1.2. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên
	3
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình và sử dụng sơ đồ tư duy

	
	1.3. Khoa học môi trường
	3
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình

	Chương 2. Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường
	2.1. Yếu tố sinh thái và quy luật sinh thái
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp điển hình

	
	2.2. Quần thể
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp điển hình

	
	2.3. Quần xã
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp điển hình

	
	2.4.Hệ sinh thái
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp điển hình

	Chương 3. Dân số và môi trường
	3.1. Dân số học
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình

	
	3.2. Các thời kỳ dân số học với môi trường
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, trực quan qua hình ảnh

	
	3.3. Biến trình tăng dân số thế giới và lý thuyết quá độ dân số
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, trực quan qua hình ảnh

	
	3.4. Phân bố dân số thế giới
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, trực quan qua hình ảnh

	
	3.5. Dân số và phân bố dân cư ở Việt Nam
	
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, trực quan qua hình ảnh

	Chương 4. Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người
	4.1. Nhu cầu và hoạt động đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm
	
	
	
	2
	
	1
	Thuyết trình, hoạt động nhóm

	
	4.2. Các nền nông nghiệp và tác động tới môi trường
	
	
	
	2
	
	1
	Hoạt động nhóm

	
	4.3. Nhà ở và môi trường
	
	
	
	2
	
	1
	Hoạt động nhóm

	
	4.4. Đô thị hóa, công nghiệp hóa và tác động đến môi trường
	
	
	
	2
	
	1
	Hoạt động nhóm

	
	4.5. Nhu cầu văn hóa, thể thao, du lịch và tác động tới môi trường
	
	
	
	2
	
	1
	Hoạt động nhóm

	Chương 5. Tài nguyên thiên nhiên
	5.1. Tài nguyên sinh vật
	
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trình, hoạt động nhóm

	
	5.2. Tài nguyên rừng
	
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trình, hoạt động nhóm

	
	5.3. Tài nguyên đất
	
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trình, hoạt động nhóm

	
	5.4. Tài nguyên nước
	
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trình, hoạt động nhóm

	
	5.5. Tài nguyên biển và ven biển
	
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp điển hình

	
	5.6. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng
	
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp điển hình

	Chương 6. Ô nhiễm môi trường
	6.1. Một số vấn đề chung
	
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trình

	
	6.2. Ô nhiễm không khí
	
	3
	
	
	
	1
	Hoạt động nhóm

	
	6.3. Ô nhiễm nước
	
	3
	
	
	
	1
	Hoạt động nhóm

	
	6.4. Ô nhiễm đất
	
	3
	
	
	
	1
	Hoạt động nhóm

	Chương 7. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
	7.1. Các vấn đề môi trường toàn cầu
	
	3
	2
	
	
	
	Trực quan qua video

	
	7.2. Quản lý và bảo vệ môi trường
	
	3
	2
	
	
	
	Thuyết trình, giải quyết tình huống

	
	7.3. Phát triển bền vững
	
	3
	2
	
	
	
	Thuyết trình

	
	7.4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam
	
	3
	2
	
	
	
	Hoạt động nhóm

	
	7.5. Con người và môi trường
	
	3
	2
	
	
	
	Hoạt động nhóm


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về môi trường; tính hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người; sự gia tăng dân số quá mức cùng với các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người đã dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với SV
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Một số khái niệm cơ bản
	02
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Môi trường

1.2.Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

1.3.Khoa học môi trường


	02
	
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về các yếu tố môi trường.
	04
	Tự đọc học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	


	
	Chương 2. Các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường
	05
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Yếu tố sinh thái và quy luật sinh thái

2.2. Quần thể

2.3. Quần xã

2.4. Hệ sinh thái
	03
	Học học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Thực hành
	1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên sự nảy mầm của hạt (giảng viên giao cho các nhóm thực hiện từ tuần 1). Báo cáo thu hoạch trước lớp.
	02
	Chuẩn bị chủ đề, câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
	Ở nhà và trên lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về các yếu tố môi trường để thực hành 
	08
	Tự đọc học liệu số [1]: chương II và tham khảo các học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3. Dân số và môi trường
	04
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Dân số học

3.2. Các thời kỳ dân số học với môi trường

3.3. Biến trình tăng dân số thế giới và lý thuyết quá độ dân số

3.4. Phân bố dân số thế giới

3.5. Dân số và phân bố dân cư ở Việt Nam


	02
	Học học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Thảo luận
	1. Tình hình và thực trạng dân số ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân và giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng dân số. 

2. Liên hệ với địa phương nơi đang sống và nêu trách nhiệm của bản thân về vấn đề dân số.
	02
	Chuẩn bị chủ đề, câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa dân số và môi trường.
	05
	Tự đọc học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người
	08
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Nhu cầu và hoạt động đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm

4.2. Các nền nông nghiệp và tác động tới môi trường

4.3. Nhà ở và môi trường

4.4. Đô thị hóa, công nghiệp hóa và tác động đến môi trường

4.5. Nhu cầu văn hóa, thể thao, du lịch và tác động tới môi trường
	02
	Học học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Thảo luận
	     Những nhu cầu nhằm thỏa mãn cho con người  đều ảnh hưởng tới môi trường. Vậy con người cần có những nguyên tắc và đưa ra những biện pháp gì nhằm giảm thiểu nguy hại đến môi trường trong hiện tại và trong tương lai để bảo vệ môi trường sống của chính mình. 


	06
	Chuẩn bị chủ đề, câu hỏi thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về các loại tài nguyên thiên
	9
	Tự đọc học liệu bắt buộc số [1]; tham khảo học liệu khác
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5: Tài nguyên thiên nhiên
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Tài nguyên sinh vật

5.2. Tài nguyên rừng

5.3. Tài nguyên đất

5.4. Tài nguyên nước

5.5. Tài nguyên biển và ven biển

5.6. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng
	02
	Học học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Thảo luận
	1. Di dân tự do, thực trạng và những  ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, trật tự xã hội… Giải pháp khắc phục
2. Bàn về những giải pháp để làm chậm quá trình cạn kiệt TN hữu hạn

3. Tìm hiểu một số khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại miền Bắc Việt Nam- Hiểu biết về tầm quan trọng của các khu dự trữ sinh quyển.
	04
	- Nắm vững lí thuyết các chương 1; 2; 3; 4

- Vận dụng hiểu biết thực tế của bản thân.

- Trao đổi, thảo luận theo  nhóm.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa dân số và môi trường.
	08
	Tự đọc học liệu bắt buộc số [1]; tham khảo học liệu khác
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Ô nhiễm môi trường
	06
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Một số vấn đề chung

6.2. Ô nhiễm không khí

6.3. Ô nhiễm nước

6.4. Ô nhiễm đất
	02
	Học học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Thực hành
	Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường tại 1 trong những nơi (nơi sản xuất, quanh nơi ở, chuồng trại chăn nuôi, kho cất giữ thuốc bảo vệ thực vật, ao, hồ....) điều tra theo mẫu bảng sau:
Tác nhân gây ô nhiễm

Mức độ ô nhiễm

Nguyên nhân gây ô nhiễm

Đề xuất biện pháp khắc phục


	04
	
	Đến các cơ sở này để điều tra theo các nội dung yêu cầu của giảng viên.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về các dạng ô nhiễm môi trường.
	07
	Tự đọc học liệu bắt buộc số [1]; tham khảo học liệu khác
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
	12
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Các vấn đề môi trường toàn cầu

7.2. Quản lý và bảo vệ môi trường

7.3. Phát triển bền vững

7.4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam

7.5. Con người và môi trường
	02
	Học học liệu bắt buộc số [1] và tham khảo học liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Thảo luận
	1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường Việt Nam

2. Nhận thức của người Việt Nam về biến đổi khí hậu? Các giải pháp Việt Nam đang làm để ứng phó với biến đổi khí hậu? Vai trò của thanh niên, sinh viên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu?

3. Các vấn đề ô nhiễm môi trường do lạm dụng phân bón  và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp ở Việt Nam.

4. Vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

5. Những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường ở VN


	06
	- Nắm vững lí thuyết các chương 5; 6; 7

- Tăng cường kiến thức về môi trường qua các phương tiện truyền thông và qua thực tế

- Tích cực nêu vấn  đề  để trao đổi, thảo luận. 
	Theo thời khóa biểu, trên lớp
	

	Thực hành
	Tham quan, khảo sát tại một số địa bàn cụ thể (trong nhà máy, ngoài đồng ruộng, nông thôn và đô thị…) nơi có các vấn đề suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, qua đó sinh viên có thể lựa chọn, phân tích vấn đề thực tế và đề xuất những giải pháp khả thi để giải quyết
	04
	Nắm vững lí thuyết, trang bị các kỹ năng cơ bản để đánh giá các vấn đề và tham gia bảo vệ môi trường
	Tại thực địa
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng để hiểu sâu hơn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
	13
	Tự đọc học liệu bắt buộc số [1]; tham khảo học liệu khác
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	01
	Theo quy chế
	Theo TKB, trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để lý giải một số vấn đề đặt ra trong đề kiểm tra.
	02
	Sau khi nghe giảng lý thuyết và thảo luận chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan (2014), Môi trường và con người, Nhà xuất bản Giáo dục.

9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Lê văn Khoa (2004), Khoa học môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục.
[3] Vũ Trung Tạng (2003), Cơ sở sinh thái học, Nhà xuất bản Giáo dục.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	
	2
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	1
	
	
	2
	
	3

	6
	1
	
	
	2
	
	4

	7
	
	
	
	4
	
	3

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	3

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	1
	
	
	2
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	3

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng
	15
	1
	
	28
	
	56


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%))

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5-Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch5-Ch6
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên trọng số 30% 

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch3-Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5 điểm): Nội dung tương ứng tín chỉ 1, thuộc cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng.

Câu 2 (5 điểm):Nội dung tương ứng tín chỉ tín chỉ 2, thuộc cấp độ nhận thức phân tích và đánh giá.

Cấp độ nhận thức: 20% nhớ, hiểu; 60% Áp dụng và phân tích;  20% Đánh giá
	60 phút


Tuyên Quang, ngày    tháng   năm 2024    

	KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Vi Xuân Học
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ TLGD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Lôgíc học đại cương
Mã học phần: LL2.1.008.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác Lênin

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra: 1 giờ

+ Bài tập trên lớp: 


+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa Chính trị và Tâm lý - Giáo dục    

2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Quang Hoài Châu
	0904.04.88.78
	chautqvn@gmail.com

	2
	TS. Trần Quang Huy
	0988.238.111
	tqhuy38@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Người học hiểu được nội dung và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của lôgíc học. Thực hiện đúng các thao tác lôgíc phổ biến của tư duy. Hình thành tư duy logic, sử dụng từ và câu chính xác trong diễn đạt ý tưởng, đồng thời người học có khả năng phán đoán, suy luận, chứng minh hoặc bác bỏ vấn đề một cách thuyết phục, chặt chẽ và nhất quán.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Hiểu các hình thức và quy luật của tư duy, trong đó có các thao tác logic với kháiniệm, phán đoán, suy luận trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. 

Mt 2: Có khả năng lập luận, phán đoàn một cách logic và vận dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể. 

Mt 3: Nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của logic học. Ý thức được vai trò của việc áp dụng môn học vào thực tế. 

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	LL2.1.008.2
	Lôgic học đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


[

5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Nội dung CĐR
	CĐR của CTĐT

	Về kiến thức
	

	Mt1
	Ch1. Hiểu được các khái niệm cơ bản về định nghĩa khái niệm, phân chia, mở rộng và thu hẹp khái niệm; phán đoán đơn, phán đoán phức; suy luận diễn dịch, quy nạp; chứng minh, bác bỏ; Xác định kết cấu lôgíc và chỉ ra các lỗi thường gặp của các hình thức cơ bản của tư duy.
	CĐR 3

	
	Ch2. Hiểu được nội dung và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của lôgíc học; phân tích kết cấu lôgíc của các hình thức cơ bản của tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận); Thực hiện đúng các thao tác lôgíc phổ biến của tư duy (Định nghĩa, phân chia, mở rộng và thu hẹp khái niệm; xác định giá trị logic các phán đoán, suy luận diễn dịch, quy nạp; chứng minh, bác bỏ).
	CĐR 3

	Về kỹ năng
	

	Kỹ năng cứng
	

	Mt2
	Ch3. Có khả năng làm các tập logic liên quan đến khái niệm, phán đoán, suy luận của Logic học và có cách suy nghĩ mạch lạc, chính xác.
	CĐR 3

	
	Ch4. Có kỹ năng phát hiện, phân tích và đánh giá các bài tập của Logic học hình thức; Có thói quen diễn đạt có lập luận chặt chẽ, có căn cứ.
	CĐR 3

	Kỹ năng mềm
	

	Mt2
	Ch5. Biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy lôgic, tư duy phân tích, tổng hợp và tư duy sáng tạo trong học tập. 
	

	Về thái độ, năng lực tự chủ
	

	Mt3
	Ch6. Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, tư duy chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	

	
	Ch7. Có thói quen học tập và làm việc khoa học, logic; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	CHƯƠNG
	NỘI DUNG
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	1. Đối tượng và ý nghĩa của Logic học
	1. Quá trình nhận thức và hình thức lôgíc của tư duy
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học

	
	2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Lôgíc học 
	2
	1
	
	
	
	1
	1
	

	
	3. Sơ lược lịch sử phát triển Logic học
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	4. Ý nghĩa của Lôgíc học
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	2. Các quy luật cơ bản của Logic học
	1. Khái niệm về quy luật
	2
	3
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, làm bài tập

	
	2. Các quy luật cơ bản của Logic học
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	

	3. Khái niệm
	1. Khái quát về khái niệm
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	2. Quan hệ giữa các khái niệm
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3. Các thao tác logic với khái niệm
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	

	4. Phán đoán
	1. Khái quát về phán đoán
	2
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, làm bài tập

	
	2. Phán đoán đơn
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	3. Phán đoán phức
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	

	5. Suy luận
	1. Khái quát về suy luận
	2
	2
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV làm bài tập

	
	2. Suy luận suy diễn
	2
	3
	1
	
	
	
	
	

	
	3. Suy luận quy nạp
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	

	6. Chứng minh, bác bỏ và nguỵ biện
	1. Chứng minh
	2
	3
	
	1
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức hoạt động theo nhóm, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu

	
	2. Bác bỏ
	2
	3
	
	1
	
	
	
	

	
	3. Ngụy biện
	1
	2
	
	1
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần gồm 30 tiết (2 tín chỉ), được chia thành 6 chương. Nội dung bao gồm: khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và các quy luật lô gích hình thức cơ bản của tư​ duy như Luật đồng nhất; Luật cấm mâu thuẫn; Luật bài trung; Luật lý do đầy đủ. nắm được các nội dung đó sinh viên hình dung được một cách cụ thể vai trò và tác động của t​ư duy lôgíc trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Giúp ng​ười học có khả năng tìm kiếm, nhận dạng và khắc phục những lỗi lôgíc của tư​ duy trong quá trình phản ánh, đồng thời xây dựng đư​ợc phương pháp tư​ duy chính xác chặt chẽ, khoa học cho mình. 

8. Nội dung chi tiết môn học

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương I. Đối tượng và ý nghĩa của Logic học 

1. Quá trình nhận thức và hình thức lôgíc của tư duy

1.1. Quá trình nhận thức

1.2. Hình thức lôgíc của tư duy

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Lôgíc học 

2.1. Đối tượng nghiên cứu của Lôgíc học 

2.2. Phương pháp nghiên cứu của Lôgíc học 

3. Sơ lược lịch sử phát triển Logic học

4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Lôgíc học
	2
	* Học liệu số [1], [2], [3]

	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	5
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có).
	
	

	Lý thuyết
	Chương II. Các quy luật cơ bản của Logic học 

1. Khái niệm về quy luật
1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại quy luật

2. Các quy luật cơ bản của Lôgíc học

2.1. Quy luật đồng nhất

2.2. Quy luật cấm mâu thuẫn

2.3. Quy luật loại trừ cái thứ ba

2.4. Quy luật lý do đầy đủ
	2
	Học liệu số [1], [2], [3]
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên
	5
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập
	ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương III. Khái niệm 

1. Khái quát về khái niệm
1.1. Định nghĩa

1.2. Kết cấu lôgic của Khái niệm

1.3. Các loại khái niệm

2. Quan hệ giữa các Khái niệm

2.1. Quan hệ so sánh được và không so sánh được

2.2. Quan hệ hợp và không hợp

3. Các thao tác lôgíc với Khái niệm

3.1. Mở rộng và thu hẹp khái niệm

3.2. Định nghĩa khái niệm

3.3 Phân chia khái niệm
	4
	Học liệu số [1], [2], [3]
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên
	10
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập
	ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương IV. Phán đoán 
1. Khái quát về phán đoán 

2. Phán đoán đơn

2.1 Các loại phán đoán đơn

2.2. Tính chu diên của các thuật ngữ

3. Phán đoán phức

3.1. Phán đoán liên kết

3.2. Phán đoán phân liệt

3.3. Phán đoán có điều kiện

3.4. Phán đoán tương đương

3.5. Quan hệ giữa các phán đoán phức
	6
	Học liệu số [1], [2], [3]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên
	15
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập
	ở nhà
	

	Kiểm tra
	
	1
	
	Trên lớp
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương V. Suy luận

1. Khái quát về suy luận 

2. Suy luận Suy diễn 

2.1. Suy luận Suy diễn trực tiếp

2.2. Suy luận Suy diễn gián tiếp (Luận ba đoạn nhất quyết đơn)

2.3. Suy luận có điều kiện

2.4. Suy luận phân liệt

3. Suy luận Quy nạp

3.1. Đặc trưng của suy luận quy nạp

3.2.  Quy nạp hoàn toàn

3.3. Quy nạp không hoàn toàn

3.4. Quy nạp khoa học dựa trên những phương pháp thiết lập các mối lien hệ nhân quả

3.5 Tương tự
	10
	Học liệu số [1], [2], [3]
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần lý thuyết trước khi nghe giảng. Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên
	23
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập
	ở nhà
	

	
	Chương VI. Chứng minh, bác bỏ và nguỵ biện
1. Chứng minh và Bác bỏ 

1.1. Chứng minh

1.2. Bác bỏ

1.3. Các quy tắc trong Chứng minh và Bác bỏ

2. Nguỵ biện

5.1. Khái niệm về ngụy biện và nghịch lý logic

5.2. Các hình thức Ngụy biện
	5
	Học liệu số [1], [2], [3]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng. Làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên
	12
	Đưa ra những vấn đề cần giải đáp (nếu có). Làm bài tập
	ở nhà
	


9. Tài liệu học tập   

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Vương Tất Đạt, Lôgic học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia; Hà Nội, 2012.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Vương Tất Đạt, Lôgic học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2001;

[3] Nguyễn Thúy Vân - Nguyễn Anh Tuấn, Lôgic học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013;
[4] Trần Quang Huy, Giáo trình Logic học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2022.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Thực hành, bài tập
	Xêmina, thảo luận
	

	1
	2
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	5

	10
	1
	
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	5

	15
	2
	
	
	
	4

	Tổng
	29
	1
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:

+ Câu 1 (2 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo 

- Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 60% áp dụng và phân tích; 10% đánh giá và sáng tạo.
	 60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024  

	KHOA CHÍNH TRỊ VÀ TLGD

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

TS. Lê Tuấn Ngọc
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tiếng Việt thực hành

Mã học phần: XH2.1.002.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 13 giờ

+ Bài tập trên lớp: 16 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Ngữ văn- Khoa GD Tiểu học – Mầm non.

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thị Chuyên
	0356265953
	chuyendhtt@gmail.com

	2
	TS. Vũ Thị Hương
	0989.504.152
	huongvu1985@gmail.com

	3
	TS. Dương Thị Ngữ
	0988015621
	duongthingu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt) 

-  Mục tiêu chung:
Có kiến thức cơ bản về tạo lập và tiếp nhận văn bản, thuyết trình văn bản.

-  Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Vận dụng được kiến thức cơ bản về văn bản, thực hành phân tích, tạo lập văn bản, tổng thuật nội dung tài liệu khoa học; yêu cầu dùng từ, câu trong văn bản trong văn bản; thuyết trình văn bản.

Mt2: Có kỹ năng phân tích, vận dụng những kiến thức tiếp nhận và tạo lập văn bản và các kĩ năng thuyết trình văn bản.
Mt3: Khả năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu về tiếng Việt.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	XH2.1.002.2

	Tiếng Việt thực hành
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng được kiến thức cơ bản về văn bản, thực hành phân tích, tạo lập văn bản, tổng thuật nội dung tài liệu khoa học; yêu cầu dùng từ, câu trong văn bản và chữ viết trong văn bản.
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích được yêu cầu kĩ thuật thuyết trình.
	CĐR 2

	Kĩ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Thực hiện thành thạo các thao tác đọc hiểu, viết văn bản, thuyết trình.
	CĐR 8

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Giải quyết các tình huống trong quá trình thực tế, thực hành nghề  nghiệp liên quan đến sử dụng tiếng Việt.
	CĐR 8

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Thực hiện làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện thay đổi; chịu trách nhiệm đối với nhóm trước các vấn đề cần giải quyết; năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực của bản thân. 
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ TC&TN
	PPDH

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1: Thực hành đọc hiểu văn bản
	1.1. Tìm hiểu đặc trưng của một số kiểu loại văn bản
	2
	
	
	
	1
	Thuyết trình, đàm thoại, phân tích, 

	
	1.2. Thực hành kĩ thuật tóm tắt văn bản
	2
	
	
	1
	
	

	
	1.3. Thực hành kĩ thuật tổng thuật văn bản
	3
	
	
	
	
	

	Chương 2: Thực hành viết văn bản
	2.1. Thực hành kĩ thuật xây dựng đề cương, viết đoạn văn và văn bản
	2
	
	
	
	1
	Đàm thoại, phân tích, thực hành

	
	2.2. Một số lỗi thường gặp khi xây dựng đề cương và viết văn bản
	3
	
	1
	
	
	

	Chương 3: Thực hành thuyết trình
	3.1. Thực hành kĩ thuật chuẩn bị thuyết trình
	3
	
	2
	
	
	Phân tích, thuyết trình, hoạt động nhóm

	
	3.2. Thực hành kĩ thuật trong thuyết trình
	2
	
	
	1
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần. 

Học phần gồm các kiến cơ bản về kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản ; tổng thuật nội dung tài liệu khoa học; yêu cầu dùng từ, câu trong văn bản và chữ viết trong văn bản. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số 

giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Thực hành đọc hiểu văn bản
	7
	
	
	

	Lý thuyết


	1.1. Tìm hiểu đặc trưng của một số kiểu loại văn bản

1.1.1 Khái quát về văn bản

1.1.2. Đặc trưng của văn bản khoa học

1.1.3. Đặc trưng của văn bản chính luận

1.1.4. Đặc trưng của văn bản hành chính công vụ

1.2. Thực hành kĩ thuật tóm tắt văn bản

1.2.1. Một số vấn đề chung về kĩ thuật tóm tắt văn bản

1.2.2. Kĩ thuật tóm tắt văn bản.

1.3. Thực hành kĩ thuật tổng thuật văn bản

1.3.1. Một số vấn đề chung về kĩ thuật tổng thuật văn bản

1.2.3. Kĩ thuật tổng thuật văn bản.
	3
	- Học liệu số 1, chương 1.

- Tham khảo học liệu 2,3.
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Thực hiện phần câu hỏi và bài tập chương 1.
	4
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện phần bài tập.
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc và tìm hiểu các nội dung trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo. 
	15
	Tìm hiểu các nội dung về đặc trưng của một số kiểu loại văn bản, kĩ thuật tóm tắt, tổng thuật văn bản
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Thực hành viết văn bản
	7
	
	
	

	Lý thuyết


	2.1. Thực hành kĩ thuật xây dựng đề cương, viết đoạn văn và văn bản

2.1.1. Kĩ thuật xây dựng đề cương văn bản

2.1.2. Kĩ thuật viết đoạn văn

2.1.3. Kĩ thuật viết văn bản
	3
	- Học liệu số 1, chương 2.

- Tham khảo học liệu 2,3.
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Thực hiện phần câu hỏi và bài tập chương 2
	4
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện phần bài tập.
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc và tìm hiểu các nội dung trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo. 
	15
	Tìm hiểu các nội dung về kĩ thuật xây dựng đề cương, viết đoạn văn và văn bản.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	Bài kiểm tra tự luận
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập chương 1 và chương 2 mục 2.1 
	8
	- Học liệu số 1, chương 1, 2.

- Tham khảo học liệu 2,3.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết


	Chương 2: Thực hành viết văn bản

2.2. Một số lỗi thường gặp khi xây dựng đề cương và viết văn bản

2.2.1. Lỗi thường gặp khi xây dựng đề cương

2.2.2. Lỗi thường gặp khi triển khia đoạn văn

2.2.3. Lỗi thường gặp khi viết câu

2.2.4. Lỗi thường gặp khidùng từ ngữ

2.2.5. Lỗi chính tả
	4
	- Học liệu số 1, chương 2.

- Tham khảo học liệu 2,3.
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Thực hiện phần câu hỏi và bài tập chương 2
	4
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện phần bài tập.
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc và tìm hiểu các nội dung trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo. 
	15
	Tìm hiểu các nội dung về một số lỗi thường gặp khi xây dựng đề cương và viết văn bản

.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Thực hành thuyết trình
	7
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Thực hành kĩ thuật chuẩn bị thuyết trình

3.1.1. Một số vân đề chung về kĩ thuật thuyết trình

3.1.2. Các bước chuẩn bị thuyết trình

3.1.3. Kiểm tra và luyện tập trước khi thuyết trình

3.2. Thực hành kĩ thuật trong thuyết trình

3.2.1. Yêu cầu về kĩ thuật trong thuyết trình

3.3.2. Một số lỗi thường gặp khi thuyết trình
	3
	- Học liệu số 1, chương 3.

- Tham khảo học liệu 2,3.
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Thực hiện phần câu hỏi và bài tập tcuối chương 3
	4
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện phần bài tập.
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc và tìm hiểu các nội dung trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo. 
	17
	Tìm hiểu các nội dung về thuật lại nội dung tài liệu khoa học.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Đặng Thị Hảo Tâm, Lê Thị Lan Anh, Đặng Thị Thu Hiền, Lương Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Trần Kim Phượng, Nguyễn Thị Thu Thủy (2022), Giáo trình Tiếng Việt thực hành; Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực hành, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[3] Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (2012), Tiếng Việt thực hành; Nxb Giáo dục, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	
	
	2
	
	
	5

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	
	
	2
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	13
	1
	16
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

13.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm.

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2


	Kiểm tra


	30%
	Theo đáp án, thang điểm của đề kiểm tra
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi: 
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (4,0 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu hoặc áp dụng và phân tích

+ Câu 2 (6,0 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết; 60% thông hiểu; 15% vận dụng thấp; 5% vận dụng cao.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024      
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TRƯỞNG KHOA
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thống kê du lịch

Mã học phần: KT2.1.110.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: Tự chọn

- Yêu cầu đầu vào: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Đinh Thị Lan
	0987.423.415
	landtl17a.hua@gmail.com

	2
	ThS Hoàng Anh Đào
	0979.477.846
	hoanganhdaok47ftu@gmail.com

	3
	ThS. Phạm Thanh Trà
	0967.654.082
	phamtra88@gmail.com

	4
	ThS. Phạm Trung Nghĩa
	0943.301.678
	phamnghiatc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học phần nhằm mục tiêu khái quát những kiến thức căn bản về thống kê trong du lịch. Trên cơ sở đó biết vận dụng các kiến thức vào thực tế nghiên cứu để phân tích các chỉ tiêu thống kê nhằm đưa ra những quyết định phù hợp trong công tác quản trị dịch vụ du lịch lữ hành.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Có nền tảng những kiến thức chung về thống kê học trong quản trị dịch vụ du lịch lữ hành. 

Mt 2: Tính toán và phân tích được các chỉ tiêu thống kê du lịch chủ yếu để và đưa ra các kết luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh du lịch phù hợp với thực tiễn và dự đoán xu hướng trong du lịch.

Mt 3: Có thái độ, động cơ học tập tích cực; nhận thức và thực hiện đúng đắn trách nhiệm của công dân với phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.110.2
	Thống kê du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1
	Khái quát được kiến thức chung về thống kê học trong quản trị du lịch lữ hành.
	CĐR 2

	
	Ch2
	Xác định được một số chỉ tiêu thống kê trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch
	CĐR 2

	
	Ch3
	Giải thích được các kết quả hoạt động kinh doanh du lịch, tiềm năng, tài sản, lao động - tiền lương, tài chính… trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch4
	Vận dụng phương pháp thống kê để tính toán được một số chỉ tiêu thống kê làm căn cứ để phân tích, đánh giá được thực trạng các vấn đề nghiên cứu trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
	CĐR 2

	
	Ch5
	Vận dụng các phương pháp thống kê để tổng hợp, phân tích được các kết quả hoạt động kinh doanh du lịch, tiềm năng, tài sản, lao động - tiền lương, tài chính… trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
	CĐR 2

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch6
	Có khả năng tư duy, làm việc và giải quyết các vấn đề kinh tế một cách độc lập.
	CĐR 2

	
	Ch7
	Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu.
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3


	Ch8
	Thể hiện động cơ học tập tích cực, có ý thức, tinh thần trách nhiệm của công dân trong phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Kiến thức
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch 8
	

	Chương 1

Đối tượng nghiên cứu của thống kê học và một số chỉ tiêu chủ yểu trong phân tích thống kê
	1.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, đàm thoại

	
	1.2. Một số phương pháp chủ yếu trong phân tích thống kê
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Chương 2

Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch - Tổ chức du lịch Việt Nam - Nhiệm vụ của thống kê du lịch
	2.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu tình huống

	
	2.2. Khái niệm, đặc điểm ngành du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Tổ chức du lịch Việt Nam
	1
	
	
	
	
	1
	
	2
	

	
	2.4. Nhiệm vụ của thống kê du lịch
	1
	
	
	
	
	1
	
	2
	

	Chương 3

Thống kê tiềm năng du lịch
	3.1. Khái niệm tiềm năng du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu tình huống, làm bài tập áp dụng

	
	3.2. Thống kê tiềm năng du lịch về điều kiện tự nhiên
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3.3. Thống kê tiềm năng du lịch về di sản lịch sử
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3.4. Tiềm năng du lịch của các công trình đương đại
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3.5. Tổng hợp tiềm năng du lịch
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 4

Thống kê kết quả hoạt động du lịch
	4.1. Khái niệm kết quả hoạt động du lịch và nhiệm vụ của nghiên cứu thống kê
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu tình huống, làm bài tập áp dụng

	
	4.2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động của công ty du lịch
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	4.3. Phân tích cơ cấu doanh thu du lịch
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	

	
	4.4. Phân tích lượng khách du lịch theo mùa
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 5

Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh du lịch
	5.1. Phân tích thống kê cơ sở vật chất kỹ thuật
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu tình huống, làm bài tập áp dụng

	
	5.2. Phân tích thống kê lao động tiền lương của tổ chức du lịch
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	

	
	5.3. Phân tích thông kê hoạt động quảng cáo và xúc tiến du lịch 
	
	
	2
	
	
	2
	2
	
	

	
	5.4. Phân tích thị trường du lịch
	
	
	2
	
	
	2
	2
	
	

	Chương 6

 Thống kê tài chính của tổ chức du lịch
	6.1. Khái niệm hoạt động tài chính của tổ chức du lịch và nhiệm vụ của thống kê hoạt động tài chính
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu tình huống, làm bài tập áp dụng

	
	6.2. Phân tích giá thành sản phẩm du lịch
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	

	
	6.3. Phân tích lợi nhuận và doanh lợi của tổ chức du lịch
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	

	
	6.4. Phân tích tình hình sử dụng vốn
	
	
	2
	
	2
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần tập trung nghiên cứu các kiến thức cơ bản những kiến thức cơ bản về thống kê tiềm năng du lịch, kết quả hoạt động du lịch, về cơ sở vật chất kỹ thuật, về lao động tiền lương, tài chính trong doanh nghiệp du lịch. Từ đó tính toán được các chỉ tiêu kinh tế cơ bản để nhận thức được về hoạt động thống kê trong ngành kinh doanh du lịch

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Đối tượng nghiên cứu của thống kê học và một số chỉ tiêu chủ yểu trong phân tích thống kê
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

1.2. Một số phương pháp chủ yếu trong phân tích thống kê
	2
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được kiến thức sau bài giảng làm bài tập
	5
	Đọc học liệu, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch – Tổ chức du lịch Việt Nam – Nhiệm vụ của thống kê du lịch
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê du lịch

2.2. Khái niệm, đặc điểm ngành du lịch

2.3. Tổ chức du lịch Việt Nam

2.4. Nhiệm vụ của thống kê du lịch
	2


	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 Đọc phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được kiến thức sau bài giảng làm các câu hỏi bài tập
	5
	Đọc học liệu, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3
Thống kê tiềm năng du lịch
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái niệm tiềm năng du lịch

3.2. Thống kê tiềm năng du lịch về điều kiện tự nhiên

3.3. Thống kê tiềm năng du lịch về di sản lịch sử

3.4. Tiềm năng du lịch của các công trình đương đại

3.5. Tổng hợp tiềm năng du lịch
	3
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Bài tập
	- Bài tập tương ứng chương 3.

- Giải đáp các câu hỏi ôn tập.
	2
	Nắm vững lý thuyết vận dụng giải bài tập
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được kiến thức sau bài giảng làm các câu hỏi bài tập
	10
	Đọc học liệu, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Thống kê kết quả hoạt động du lịch
	20
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Khái niệm kết quả hoạt động du lịch và nhiệm vụ của nghiên cứu thống kê

4.2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động của công ty du lịch

4.3. Phân tích cơ cấu doanh thu du lịch

4.4. Phân tích lượng khách du lịch theo mùa
	2
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Bài tập
	- Bài tập tương ứng chương 4.

- Giải đáp các câu hỏi ôn tập.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được kiến thức sau bài giảng làm các câu hỏi bài tập
	15
	Đọc học liệu, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra
	1
	Làm bài kiểm tra 
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5

Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh du lịch
	22
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Phân tích thống kê cơ sở vật chất kỹ thuật
5.2. Phân tích thống kê lao động tiền lương của tổ chức du lịch

5.3. Phân tích thông kê hoạt động quảng cáo và xúc tiến du lịch 

5.4. Phân tích thị trường du lịch
	3


	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Bài tập, thảo luận
	- Bài tập tương ứng chương 5.

- Giải đáp các câu hỏi ôn tập.
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được kiến thức sau bài giảng làm các câu hỏi bài tập
	15
	Đọc học liệu, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6

 Thống kê tài chính của tổ chức du lịch
	28
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Khái niệm hoạt động tài chính của tổ chức du lịch và nhiệm vụ của thống kê hoạt động tài chính

6.2. Phân tích giá thành sản phẩm du lịch

6.3. Phân tích lợi nhuận và doanh lợi của tổ chức du lịch

6.4. Phân tích tình hình sử dụng vốn
	3
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Bài tập, thảo luận
	- Bài tập tương ứng chương 6.

- Giải đáp các câu hỏi ôn tập.
	5
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Theo TKB;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được kiến thức sau bài giảng làm các câu hỏi bài tập
	20
	Đọc học liệu, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh (2005), Giáo trình Thống kê du lịch, Nhà xuất bản Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] TS. Chu Văn Tuấn (2010), Giáo trình Thống kê doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

[3] ThS. Nguyễn Tuấn Ngọc (2011), Giáo trình Thống kê doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giơ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	5

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	
	
	2
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%, (Học phần 02 tín chỉ 1 điểm)

	2
	Bài tập thực hành
	30%
	Nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (5%)
	Ch1 đến Ch8
	5

	
	
	
	Thời gian làm bài đúng quy định (3%)
	
	3

	
	
	
	Bài làm trình bày logic, khoa học (2%)
	
	2

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu:

Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (3 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Câu 3 (4 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích
Mỗi đề thi đều có nội dung câu hỏi tương ứng tín chỉ 1, 2, 3

Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 70% áp dụng và phân tích.
	60 phút



Tuyên Quang, ngày  tháng  năm 2024     

	KHOA KINH TẾ VÀ QTKD

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Hải Yến
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Quản trị văn phòng đại cương

Mã học phần: KT2.1.114.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 tiết

+ Bài tập và kiểm tra, thảo luận trên lớp: 15 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: 

+ Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân
	0988798307
	ngankim30788@gmail.com

	2
	ThS. Trần Thị Kim Oanh 
	0374699489
	tranoanh.cdtq@gmail.com

	3
	ThS. Đinh Việt Dũng
	0972835868
	vietdungkttq@gmail.com

	4
	ThS. Trần Thảo Nguyên
	0974864888
	Thaonguyentuyenquang@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng về quản trị văn phòng vào công việc chuyên môn.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Khái quát được các kiến thức cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng. Xây dựng được cơ cấu tổ chức của một số loại hình văn phòng cơ bản; Thực hiện được quy trình tổ chức thông tin; Giải quyết được công việc hành chính văn phòng, xây dựng được quy trình tổ chức tiếp khách; Vận dụng quản lý thời gian làm việc trong tổ chức để sử dụng thời gian một cách hiệu quả.

Mt 2: Áp dụng các nguyên tắc và hình thức tiếp khách cơ bản để tổ chức hội nghị tại cơ quan đơn vị, Thực hiện được công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước, Rèn luyện được kỹ năng tư duy, phân tích; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; làm việc nhóm.

Mt3: Có năng lực tự chủ, tự học tự nghiên cứu nhằm thực hiện đúng đắn trách nhiệm của công dân với phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.114.2
	Tên học phần: Quản trị văn phòng đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1
	Khái quát được được các kiến thức cơ bản về văn phòng, công tác tổ chức và quản trị văn phòng. Xây dựng được cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của văn phòng.
	CĐR 3

	
	Ch2
	Giải quyết được các công việc hành chính văn phòng, xây dựng được quy trình tổ chức tiếp khách; Vận dụng để quản lý thời gian làm việc trong tổ chức; xác định được những kiến thức cơ bản về văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3
	Thực hiện được quy trình tổ chức thông tin, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước. Áp dụng các nguyên tắc và hình thức tiếp khách cơ bản để tổ chức các hội nghị tại cơ quan đơn vị. 
	CĐR 3,6

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch4
	Vận dụng linh hoạt tư duy logic, các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập và làm việc nhóm trong thực hiện các hoạt động kinh doanh lữ hành phù hợp với điều kiện thực tiễn.
	CĐR 3,6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5
	Có động cơ học tập tích cực, năng lực tự học tự nghiên cứu để tham gia phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.
	CĐR 3,6


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ít; 2 = Đóng góp nhiều

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, NLTC, CTN
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Kiến thức
	Ch 1
	Ch2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	

	Chương 1

Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng
	1.1. Đại cương về văn phòng
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	1.2. Đại cương về quản trị văn phòng
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 2

Công tác tổ chức văn phòng
	2.1. Cơ cấu tổ chức văn phòng
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, giải quyết vấn đề

	
	2.2. Tổ chức nơi làm việc của văn phòng
	2
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Trang thiết bị văn phòng
	2
	
	
	
	2
	

	
	2.4. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng
	2
	
	1
	1
	2
	

	Chương 3: Tổ chức công tác thông tin
	3.1. Khái niệm, phân loại, vai trò của thông tin
	1
	
	
	
	2
	Diễn giảng

Đàm thoại

	
	3.2. Tổ chức công tác thông tin
	2
	
	
	
	2
	

	
	3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin trong các cơ quan, đơn vị
	2
	
	2
	2
	2
	

	Chương 4

Quản lý thời gian làm việc


	4.1. Hoạch định công việc hành chính văn phòng
	
	1
	2
	2
	2
	Diễn giảng

Đàm thoại

	
	4.2. Quản lý thời gian làm việc
	
	2
	2
	2
	2
	

	Chương 5

Tổ chức tiếp khách
	5.1. Những vấn đề chung về giao tiếp
	
	1
	
	
	2
	NC tình huống, giải quyết vấn đề

	
	5.2. Tổ chức công tác lễ tân
	
	2
	
	
	2
	

	
	5.3. Tổ chức tiếp khách
	
	2
	
	
	2
	

	
	5.4. Đãi khách
	
	
	2
	2
	2
	

	
	5.5. Lễ tân hội nghị và tiệc chiêu đãi
	
	
	2
	2
	2
	

	
	5.6. Phát biểu
	
	
	2
	2
	2
	

	
	5.7. Phục vụ khách trong bữa tiệc chiêu đãi
	
	
	2
	2
	2
	

	Chương 6: Công tác văn thư, lưu trữ
	6.1. Khái quát chung về công tác văn thư
	
	1
	
	
	2
	Thuyết trình, sơ đồ hoá, NC tình huống, mô phỏng

	
	6.2. Nội dung nghiệp vụ công tác văn thư
	
	2
	2
	
	2
	

	
	6.3. Công tác lập hồ sơ
	
	2
	2
	
	2
	

	
	6.4. Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
	
	2
	2
	2
	2
	

	
	6.5. Khái niệm, vai trò và tính chất của công tác lưu trữ
	
	1
	
	
	2
	

	
	6.6. Nội dung của công tác lưu trữ hiện hành
	
	2
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị văn phòng, bao gồm: văn phòng và quản trị văn phòng, công tác tổ chức văn phòng, tổ chức công tác thông tin, quản lý thời gian làm việc, tổ chức tiếp khách và công tác văn thư, lưu trữ.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1

Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Đại cương về văn phòng

1.2. Đại cương về quản trị văn phòng
	2
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	2
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	10
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 2

Công tác tổ chức văn phòng
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Cơ cấu tổ chức văn phòng

2.2. Tổ chức nơi làm việc của văn phòng

2.3. Trang thiết bị văn phòng

2.4. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng
	3
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	2
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	12
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 3

Tổ chức công tác thông tin
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Khái niệm, phân loại, vai trò của thông tin

3.2. Tổ chức công tác thông tin

3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin trong các cơ quan, đơn vị
	3
	Đọc học liệu số 1
	
	

	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận

- Kiểm tra 1 tiết
	3
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	12
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 4

Quản lý thời gian làm việc
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Hoạch định công việc hành chính văn phòng

4.2. Quản lý thời gian làm việc
	2
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	2
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	10
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 5

Tổ chức tiếp khách
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Những vấn đề chung về giao tiếp

5.2. Tổ chức công tác lễ tân

5.3. Tổ chức tiếp khách

5.4. Đãi khách

5.5. Lễ tân hội nghị và tiệc chiêu đãi

5.6. Phát biểu

5.7. Phục vụ khách trong bữa tiệc chiêu đãi
	3
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	4
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan


	16
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 6

Công tác văn thư, lưu trữ
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Khái quát chung về công tác văn thư

6.2. Nội dung nghiệp vụ công tác văn thư

6.3. Công tác lập hồ sơ

6.4. Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

6.5. Khái niệm, vai trò và tính chất của công tác lưu trữ

6.6. Nội dung của công tác lưu trữ hiện hành
	2
	Đọc học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	2
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	10
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền  (2012), Giáo trình Quản trị văn phòng, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà  Nội.  
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Hữu Thân (2012), Quản trị hành chánh văn phòng, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	
	
	2
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	5

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	2
	
	
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	01 Bài kiểm tra thường xuyên

Trong đó:

- Hình thức trình bày (10%)

- Đúng thời gian (10%)

- Theo đáp án (10%)
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Tín chỉ
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
	Điểm
	Thời gian thi

	
	Nhớ và hiểu (50%)
	Áp dụng và phân tích (50%)
	
	
	

	Tín chỉ 1
	12
	12
	24
	5
	60 phút

	Tín chỉ 2
	13
	13
	26
	5
	

	Tổng số câu
	25
	25
	50
	10
	








Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2024      

	P. TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Hải Yến
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Nhập môn du lịch

Mã học phần: VD2.1.002.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 30 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	PGS.TS. Phạm Hồng Long
	0914914989
	phamhonglong@gmail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	3
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0989811268
	the.dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Học xong học phần này giúp sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam; các điều kiện phát triển du lịch; tính mùa vụ trong du lịch; các loại hình du lịch; mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác; tổ chức quản lí ngành du lịch; sự hình thành khoa học liên ngành mới - khoa học du lịch; mối tương quan giữa du lịch và các lĩnh vực khác.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên hiểu những khái niệm cơ bản về du lịch và du khách; các vấn đề liên quan đến du lịch như: Các giai đoạn hình thành, phát triển du lịch, điều kiện phát triển du lịch; nhu cầu, sản phẩm và các loại hình du lịch; tính thời vụ và lao động trong du lịch và mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác; tổ chức quản lí bộ máy về du lịch.
Mt2: Có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào phân tích các vấn đề liên quan đến du lịch, đến hoạt động thực tế của ngành quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành ở địa phương; 
Mt3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân và hướng dẫn cho người khác hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.002.3


	Nhập môn 

du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực du lịch, mối tương tác giữa du với các lĩnh vực khác và một số tổ chức quản lý bộ máy du lịch.
	CĐR 4

	
	Ch2. Phân tích được tính thời vụ, các điều kiện để phát triển du lịch, nhu cầu và sản phẩm du lịch.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Vận dụng lý thuyết vào phân tích các vấn đề liên quan đến du lịch như: các khái niệm, các loại hình du lịch, nhu cầu, sản phẩm du lịch …
	CĐR 4

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống, thuyết minh, dẫn chương trình, lập kế hoạch… thực hiện tổ chức các tour, tuyến điểm du lịch để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực quản trị sự kiện.
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Biết tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần; Học tập nghiêm túc; Có ý tưởng sáng tạo; Biết tạo cơ hội cho bản thân và người khác khẳng định năng lực bản thân.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ &trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1.

Những vấn đề chung
	1.1. Một số khái niệm
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề


	
	1.2. Quá trình hình thành và phát triển du lịch
	2
	
	
	
	2
	

	
	1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động du lịch
	2
	
	
	2
	
	

	
	1.4. Tính thời vụ trong du lịch
	2
	
	1
	
	
	

	Chương 2.
Các hợp phần của du lịch
	2.1. Khách du lịch
	
	2
	3
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp



	
	2.2. Các nhà cung ứng du lịch
	
	2
	1
	
	
	

	
	2.3. Cộng đồng địa phương
	
	2
	2
	
	
	

	
	2.4. Các cơ quan tổ chức du lịch
	2
	
	1
	
	
	

	Chương 3

Tác động của du lịch
	3.1. Tác động của du lịch đến văn hóa
	
	2
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp



	
	3.2. Tác động của du lịch đến xã hội
	
	2
	2
	
	
	

	
	3.3. Tác động của du lịch đến kinh tế


	2
	2
	
	
	
	

	
	3.4. Tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên
	
	
	2
	1
	
	

	
	3.5. Tác động của du lịch đến đào tạo và nghiên cứu


	
	
	
	2
	2
	

	
	3.6. Phát triển du lịch bền vững


	
	2
	1
	
	
	

	Chương 4.

Loại hình và sản phẩm du lịch
	4.1. Loại hình du lịch
	2
	2
	
	
	
	
Thuyết trình,vấn đáp,  thảo luận nhóm


	
	4.2. Sản phẩm du lịch
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 5.

Tương lai và triển vọng của du lịch
	5.1. Hiện tượng du lịch trong tương lai
	2
	
	
	1
	
	

	
	5.2. Tương lai và triển vọng ngành kinh tế du lịch
	2
	
	
	1
	
	

	
	5.3. Đào tạo và nghiên cứu du lịch trong tương lai
	2
	
	1
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam; Các điều kiện phát triển du lịch; Tính mùa vụ trong du lịch; các loại hình và sản phẩm du lịch; Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác; tương lai và triển vọng của du lịch và hướng đào tạo, nghiên cứu xu hướng du lịch trong tương lai.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Những vấn đề chung
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Một số khái niệm

1.2. Quá trình hình thành và phát triển du lịch

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động du lịch

1.4. Tính thời vụ trong du lịch

1.5. Hướng dẫn du lịch và những hoạt động chủ yếu
	5
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận các vấn đề về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; hướng dẫn du lịch; hướng dẫn viên du lịch….


	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để thảo luận.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	18
	- Làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Các hợp phần của du lịch
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khách du lịch

2.2. Các nhà cung ứng du lịch

2.3. Cộng đồng địa phương

phát triển du lịch

2.4. Các cơ quan tổ chức du lịch
	5
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Thảo luận
	Thảo luận: Đặc điểm lao động nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch
	2
	Nắm vững lý thuyết vận dụng để thảo luận.
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	17
	- Làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3: Tác động của du lịch
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Tác động của du lịch đến văn hóa

3.2. Tác động của du lịch đến xã hội

3.3. Tác động của du lịch đến kinh tế

3.4. Tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên

3.5. Tác động của du lịch đến đào tạo và nghiên cứu
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Thảo luận
	Năng lực, phẩm chất cần có của hướng dẫn viên du lịch
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để thảo luận
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận;

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận
	16
	Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết chương 2 trong tài liệu số 1 và các tài liệu khác để thảo luận hiệu quả.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Loại hình và sản phẩm du lịch
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Loại hình du lịch

4.2. Sản phẩm du lịch
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Thảo luận
	- Tổ chức đón tiếp khách và tổ chức ăn, ở cho khách

- Giải đáp bài tập trong các chương 5.
	3
	- Người học thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập chương 4
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	Theo Thời khóa biểu; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại nội dung kiến thức thuộc tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên.
	3
	Đọc lí thuyết, biết vận dụng kiến thức tín chỉ 1, 2 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện,          ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 5: Tương lai và triển vọng của du lịch
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Hiện tượng du lịch trong tương lai

5.2. Tương lai và triển vọng ngành kinh tế du lịch

5.3. Đào tạo và nghiên cứu du lịch trong tương lai
	10
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	- Tổ chức xử lý tình huống và trả lời câu hỏi cụ thể của khách hàng.

- Giải đáp bài tập trong các chương 5.
	5
	- Người học thảo luận theo nhóm.

- Làm bài tập chương 5
	Theo Thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] Trần Đức Thanh – Phạm Hồng Long – Vũ Hương Lan (đồng chủ biên) (2022), Giáo trình Nhập môn du lịch, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trần Đức Thanh (2008) Nhập môn khoa học du lịch, NXB ĐHQG, Hà Nội

[3] Trần Thị Mai (2018) Tổng quan du lịch, NXB Lao động, Hà Nội; 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	
	
	3
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	3
	
	
	
	
	7

	9
	1
	
	2
	
	
	7

	10
	
	1
	2
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	3
	
	
	
	
	7

	14
	1
	
	2
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	7

	Tổng 
	30
	1
	14
	
	
	105 


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5

Ch4; Ch5;
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024    

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai

	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật du lịch

Mã học phần: VD21.124.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 17 giờ

+ Kiểm tra, bài tập: 13 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

+ Bộ môn: Du lịch, Khoa Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	2
	TS. Lại Thị Phương Thảo
	0945969887
	laiphuongthao@hlu.edu.vn

	4
	ThS. Phí Ngọc Hoàng
	0911280990
	phingochoang990@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Học xong học phần này sinh viên sẽ hiểu được cách thức mà nội dung pháp luật về du lịch được soạn thảo, ban hành và thực thi, trong mối tương quan tới hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.

- Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Hiểu khái niệm cơ bản về pháp luật du lịch, quy định pháp lý hiện hành được soạn thảo, ban hành. Đặc biệt là những nội dung đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Có tầm nhìn chiến lược về bối cảnh phát triển doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam hiện nay theo hướng bền vững. 

Mt2: Sinh viên biết cách tự tìm hiểu các vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh du lịch phù hợp.

Mt3: Nhận thức đúng đắn về vai trò của nhà nước và pháp luật đối với hoạt động du lịch để luôn có ý thức tích cực trong xây dựng và phát triển đất nước, chấp hành đúng yêu cầu của pháp luật, cũng như phát hiện và khắc phục được những hành vi vi phạm pháp luật du lịch.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD21.124.2
	Luật du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu được khái niệm về vấn đề lý luận, nội dung cơ bản về pháp luật và luật du lịch Việt Nam.  
	CĐR 4

	
	Ch2: Vận dụng pháp luật du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam hiện nay. 
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3: Đánh giá việc quản lí và phát triển hoạt động kinh doanh du lịch phù hợp với pháp luật. 
	CĐR 4

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4: Áp dụng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, công nghệ thông tin trong trong hoạt động quản trị kinh doanh du lịch.
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5: Đánh giá được vai trò của pháp luật đối với hoạt động du lịch cũng như phát hiện và khắc phục được những hành vi vi phạm pháp luật du lịch.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	
	
	Ch

1
	Ch

2
	Ch

3
	Ch

4
	Ch

5
	

	Chương 1.

Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật
	Khái niệm nhà nước và pháp luật
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở

	
	Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	1
	
	
	
	
	

	
	Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	1
	
	
	
	2
	

	Chương 2.

Những nội dung cơ bản về pháp luật du lịch
	Bối cảnh, xu thế phát triển du lịch quốc tế và tầm nhìn phát triển bền vững du lịch ở Việt Nam
	
	1
	
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận

câu hỏi gợi mở

	
	Vai trò của ngành du lịch
	
	1
	2
	
	
	

	
	Nhận định về tình hình phát triển du lịch
	
	1
	2
	
	
	

	Chương 3. Thực hiện pháp luật du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam hiện nay
	Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch ở Việt Nam hiện nay
	
	
	1
	
	2
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận

	
	Thực hiện pháp luật du lịch ở Việt Nam
	
	
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên những nội dung kiến thức lý luận và thực hành về pháp luật du lịch. Sinh viên sẽ hiểu được cách thức mà nội dung pháp luật về du lịch được soạn thảo và ban hành, trong mối tương quan tới hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững, qua đó nắm được quy định pháp lý hiện hành một cách chủ động. Đặc biệt là giúp sinh viên biết cách tự tìm hiểu các vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh du lịch phù hợp.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              sinh viên
	Thời gian,  địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật  
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái niệm nhà nước và pháp luật 

1.1.1. Khái niệm nhà nước

1.1.2. Khái niệm pháp luật

1.2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1. Sự ra đời của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

1.2.2. Vấn đề kiểu của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

1.2.3. Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

1.3. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3.1. Sự ra đời và bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1.3.2. Hình thức và nguồn của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1.3.3. Vị trí - vai trò của pháp luật về du lịch trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay
	4
	Đọc các tài liệu tham khảo bắt buộc và không bắt buộc 
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

--Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Câu hỏi thảo luận được giảng viên phát sau mỗi chương học lý thuyết
	3
	Nắm được nội dung lý luận để thảo luận câu hỏi thực tiễn, luyện tập tư duy phản biện, tranh biện, thuyết trình
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập được giảng viên phát sau mỗi chương học lý thuyết. Sinh viên vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Tìm ra phương án trả lời cho vấn đề, luyện tập tư duy logic, trình bày vấn đề.
	Thư viện, 

ở nhà
	

	
	Chương 2. Những nội dung cơ bản về ngành du lịch 
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Bối cảnh, xu thế phát triển du lịch quốc tế và tầm nhìn phát triển bền vững du lịch ở Việt Nam

2.1.1. Lịch sử phát triển du lịch thế giới

2.1.2. Lịch sử phát triển du lịch Việt Nam

2.2. Vai trò của ngành du lịch

2.2.1. Vai trò của ngành du lịch với kinh tế

2.2.2. Vai trò của ngành du lịch với phát triển xã hội

2.3. Nhận định về tình hình phát triển du lịch

2.3.1. Nhận định về du lịch trên thế giới

2.3.2. Nhận định về du lịch Việt Nam
2.4. Xu hướng du lịch trong thời gian tới
	5
	Đọc các tài liệu tham khảo bắt buộc và không bắt buộc
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Câu hỏi bài tập được giảng viên phát sau mỗi chương học lý thuyết
	2
	Nắm được nội dung lý luận để thảo luận các câu hỏi thực tiễn, luyện tập tư duy phản biện, tranh biện, thuyết trình. Ôn tập nội dung kiến thức TC để làm bài  kiểm tra học trình.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập được giảng viên phát sau mỗi chương học lý thuyết. Sinh viên vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Tìm ra phương án trả lời cho vấn đề, luyện tập tư duy logic, trình bày vấn đề.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	01
	
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên.
	3
	Ôn tập trước khi kiểm tra; biết vận dụng kiến thức thuộc tín chỉ 1 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3                                            Thực hiện pháp luật du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam hiện nay
	15
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch ở Việt Nam hiện nay

3.2. Thực hiện pháp luật du lịch ở Việt Nam

3.2.1. Khái niệm thực hiện pháp luật du lịch

3.2.2. Các hình thức thực hiện pháp luật du lịch


	8
	Đọc các tài liệu tham khảo bắt buộc và không bắt buộc
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Câu hỏi thảo luận được giảng viên phát sau mỗi chương học lý thuyết
	7
	Nắm được nội dung lý luận để thảo luận câu hỏi thực tiễn, luyện tập tư duy phản biện, tranh biện, thuyết trình
	- Thời gian: theo TKB

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Bài tập được giảng viên phát sau mỗi chương học lý thuyết. Sinh viên vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	Tìm ra phương án trả lời cho vấn đề, luyện tập tư duy logic, trình bày vấn đề.
	Thư viện, 

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc
[1]. Hiến pháp Việt Nam 2013;

[2]. Luật Du lịch 2017;

[3]. TS. Đặng Công Tráng – ThS. Võ Thị Thu Thủy (2018), Giáo trình Luật Du lịch Việt Nam, Nxb. Đại học Công nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh.

9.2. Tài liệu tham khảo

[4]. Nghị định 45/2019/NĐ-CP, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	5

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	4

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	1
	
	1
	
	
	4

	Cộng
	17
	01
	12
	0
	0
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. 

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến

Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch5
	10

	
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến

 Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi  

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ phân tích, đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày    tháng      năm  2024    

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai


	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA TLGD VÀ CTXH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Mã học phần: TL2.1.065.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 21 giờ

+ Bài tập trên lớp: 24 giờ (trong quỹ thời gian học lý thuyết)

+ Kiểm tra: 02 giờ (trong quỹ thời gian học lý thuyết)

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Tâm lý Giáo dục và Công tác xã hội

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hà Thị Minh Đức
	03832580768 
	duc20082011@gmail.com   

	2
	ThS. Hà Thị Nguyệt 
	0987356345
	nguyethatl41@gmail.com

	3
	ThS. Lê Thị Thu Hà
	0988238654
	lethithuhasptq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung:

Phân tích được những kiến thức cơ bản về giao tiếp, ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch. Thực hành được các kĩ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản phù hợp với từng nhóm khách du lịch
- Mục tiêu cụ thể:
- Mt1: Phân tích được các vấn đề chung của giao tiếp, những đặc trưng tâm lí của khách du lịch; Xác định những vấn đề cơ bản trong nghệ thuật giao tiếp, ứng xử cơ bản trong kinh doanh du lịch.

- Mt2: Thực hành được các kĩ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản phù hợp với từng nhóm khách du lịch; Có kĩ năng khai thác tâm lí, nhu cầu, động cơ của người khác và ứng xử một cách phù hợp.

- Mt3: Ứng dụng kiến thức giao tiếp phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống kinh doanh du lịch. 

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TL2.1.065.3
	Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1.Phân tích được các vấn đề chung của giao tiếp, những đặc trưng tâm lí của khách du lịch.
	CĐR 3

	
	Ch2. Xác định những vấn đề cơ bản trong nghệ thuật giao tiếp, ứng xử cơ bản trong kinh doanh du lịch.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Thực hành được các kĩ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản phù hợp với từng nhóm khách du lịch
	CĐR 11

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Có kĩ năng khai thác tâm lí, nhu cầu, động cơ của người khác và ứng xử một cách phù hợp
	CĐR 11

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Ứng dụng kiến thức giao tiếp phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng; Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống kinh doanh du lịch.
	CĐR 3


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1: Những vấn đề chung về giao tiếp
	Khái niệm giao tiếp
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Vai trò, chức năng của giao tiếp
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Quá trình giao tiếp
	3
	
	
	
	1
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Phương tiện giao tiếp
	3
	
	
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Kĩ năng giao tiếp
	3
	
	
	2
	
	Vấn đáp

	
	Phong cách giao tiếp
	3
	
	
	2
	
	Vấn đáp

	
	Nguyên tắc giao tiếp
	3
	
	
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	Chương 2:  Tâm lí khách du lịch
	Vai trò của việc nghiên cứu tâm lí du khách trong kinh doanh du lịch
	
	2
	
	3
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí du khách
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Một số vấn đề tâm lí của khách du lịch
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	Chương 3: Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
	Những đặc điểm tâm lí – xã hội phổ biến của du khách
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Lễ nghi xã giao trong du lịch
	
	3
	
	
	3
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Nghệ thuật đàm phán trong du lịch
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Nghệ thuật giải quyết tình huống trong du lịch
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp

	
	Nghệ thuật tổ chức các sự kiện trong du lịch
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trinh, Vấn đáp


7. Tóm tắt nội dung học phần. 

Học phần này trang bị cho người học một số vấn đề cơ bản về giao tiếp, ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch. Thực hành được các kĩ năng giao tiếp, ứng xử cơ bản phù hợp với từng nhóm khách du lịch.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Những vấn đề chung về giao tiếp
	15
	
	
	

	Lý thuyết


	1.1. Khái niệm giao tiếp

1.1.1. Giao tiếp là gì

1.1.2. Phân loại giao tiếp

1.2. Vai trò, chức năng của giao tiếp

1.3. Quá trình giao tiếp

1.4. Phương tiện giao tiếp

1.4.1. Ngôn ngữ

1.4.2. Phi ngôn ngữ

1.5. Kĩ năng giao tiếp

1.5.1. Khái niệm kĩ năng giao tiếp

1.5.2. Một số kĩ năng giao tiếp cơ bản

1.6. Phong cách giao tiếp

1.7. Nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp
	6


	- Chuẩn bị trước tài liệu.

- Đọc học liệu  


	Theo Thời khóa biểu, trên lớp


	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của chương 1 trong các học liệu; theo yêu cầu của GV
	8
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	35
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 1 (chương 1)
	1
	
	Lớp học
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2

Tâm lí khách du lịch
	15
	
	
	

	Lý thuyết


	2.1. Vai trò của việc nghiên cứu tâm lí du khách trong kinh doanh du lịch
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí du khách

2.3. Một số vấn đề tâm lí của khách du lịch

2.3.1. Nhu cầu và động cơ du lịch

2.3.2. Hành vi tiêu dùng du lịch

2.3.3. Tâm trạng và xúc cảm của du khách

2.4. Những đặc điểm tâm lí - xã hội phổ biến của du khách

2.4.1. Đặc điểm tâm lí xã hội của du khách theo lứa tuổi

2.4.2. Đặc điểm tâm lí xã hội của du khách theo nghề nghiệp

2.4.3. Đặc điểm tâm lí xã hội của du khách theo đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng – tôn giáo

2.4.4. Đặc điểm tâm lí xã hội của du khách theo khu vực địa lí
	6


	Chuẩn bị trước tài liệu.

- Đọc học liệu 


	Theo Thời khóa biểu, trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 2 trong các học liệu, do GV xây dựng
	8
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo TKB, trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	35
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chỉ 2 

(chương 2)
	1
	
	Lớp học
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 3

Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
	15
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Lễ nghi xã giao trong du lịch

3.1.1. Giao dịch bằng danh thiếp

3.1.2. Giao dịch bằng thư tín

3.1.3. Giao dịch bằng điện thoại

3.1.4. Lễ nghi trong giao tiếp hàng ngày

3.2. Nghệ thuật đàm phán trong du lịch

3.3. Nghệ thuật giải quyết tình huống trong du lịch

3.4. Nghệ thuật tổ chức các sự kiện trong du lịch
	7
	Chuẩn bị trước tài liệu.

- Đọc học liệu 


	Theo Thời khóa biểu, trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 3 trong các học liệu, do GV xây dựng
	8
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Hà Thị Minh Đức, Lê Thị Thu Hà (2021), Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch, tài liệu lưu hành nội bộ trường ĐHTT, NXB Đại học Thái Nguyên.  
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh (2012), Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 
[3] Hồ Lý Long (2009), Tâm lý khách du lịch, Nxb Lao động, Hà Nội. 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Bài tập, 

Kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	7

	3
	
	3
	
	
	7

	4
	
	3
	
	
	7

	5
	
	3
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	7

	8
	
	3
	
	
	7

	9
	
	3
	
	
	7

	10
	
	3
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	7

	13
	1
	2
	
	
	7

	14
	
	3
	
	
	7

	15
	
	3
	
	
	7

	Tổng cộng
	19
	26
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành...
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3(2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Kinh tế du lịch

Mã học phần: KT2.1.111.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào (Điều kiện tiên quyết): Kinh tế học đại cương
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 30 giờ

+ Bài tập trên lớp: 13 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Anh Đào
	0979477846
	hoanganhdaok47ftu@gmail.com

	2
	TS. Đỗ Hải Yến
	0972616752
	lethituyen1940@gmail.com

	3
	ThS. Trần Hương Giang
	0912346783
	huonggiangtq90@gmail.com

	4
	TS. Nguyễn Hữu Dũng
	0912644087
	huudungkh@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng những kiến thức cơ bản về kinh doanh du lịch dưới góc độ kinh tế học vào hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Có nền tảng kiến thức về du lịch và kinh doanh du lịch.
Mt 2: Khái quát được các vấn đề chủ yếu trong phát triển du lịch.

Mt 3: Đánh giá chất lượng và hiệu quả kinh doanh du lịch trong điều kiện thực tiễn của môi trường.

Mt 4: Có thái độ, động cơ học tập tích cực; nhận thức và thực hiện đúng đắn trách nhiệm của công dân với phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.111.3
	Kinh tế du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Khái quát được những khái niệm cơ bản về du lịch và quá trình hình thành, phát triển cũng như tác động của ngành du lịch đối với kinh tế - xã hội.
	CĐR 4

	
	Ch2: Vận dụng kiến thức về nhu cầu du lịch, các loại hình du lịch cơ bản vào kinh doanh du lịch.
	

	Mt 2
	Ch3: Phân tích các điều kiện phát triển, đặc trưng cơ bản về tính thời vụ trong du lịch và các vấn đề tổ chức, quản lý ngành du lịch.
	

	
	Ch4: Lý giải được những nội dung chủ yếu về nhân lực, vật lực trong du lịch và các hoạt động liên quan đến chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh tế du lịch.
	

	Kỹ năng

	Mt 3


	         Kỹ năng cứng

	
	Ch5: Phân biệt các biến số kinh tế du lịch trong phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong kinh doanh du lịch. 
	CĐR 4

	
	Ch6: Tính toán để đưa ra nhận xét sơ bộ chất lượng và hiệu quả kinh doanh du lịch dựa trên các chỉ số trong điều kiện thực tiễn của môi trường kinh doanh của ngành, của doanh nghiệp
	

	
	      Kỹ năng mềm

	
	Ch7: Sử dụng linh hoạt các kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, thuyết trình và giải quyết các vấn đề của môn học.
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch8: Có động cơ học tập tích cực, năng lực tự học tự nghiên cứu để tham gia phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ TC và TN 
	Phương pháp 

dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch 8
	

	Chương 1

Một số khái niệm cơ bản về du lịch
	1.1. Khái niệm du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	1.2. Khái niệm khách du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Sản phẩm du lịch và tính đặc thù của nó
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Chương 2

Lịch sử hình thành, xu hướng phát triển và tác động KT-XH của du lịch
	2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, giải quyết vấn đề

	
	2.2. Một số xu hướng phát triển của du lịch thế giới
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Các tác động về kinh tế- xã hội
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 3

Nhu cầu du lịch, loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch
	3.1. Nhu cầu du lịch của con người
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	NC tình huống

	
	3.2. Các loại hình du lịch
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, NC tình huống

	
	3.3. Các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	Chương 4

Điều kiện để phát triển du lịch
	4.1. Điều kiện chung
	
	
	2
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, NC tình huống, mô phỏng

	
	4.2. Các điều kiện đặc trưng
	
	
	2
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 5

Tính thời vụ trong du lịch
	5.1. Khái niệm "Tính thời vụ trong du lịch”
	
	
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	5.2. Các đặc điểm của thời vụ du lịch
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	5.3. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ trong du lịch
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	Tổ chức học theo nhóm, tranh luận

	Chương 6

Lao động trong du lịch
	6.1. Vai trò và đặc trưng của nguồn nhân lực du lịch
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình

	
	6.2 Nội dung cơ bản của Quản lý Nhà nước phát triển nguồn nhân lực du lịch
	
	
	
	2
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, NC tình huống, mô phỏng

	
	6.3. Nội dung cơ bản của quản lý phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp du lịch
	
	
	
	2
	2
	
	2
	
	

	Chương 7

Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch
	7.1. Khái niệm và vai trò của cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	7.2. Cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, mô phỏng, NC tinhf huống

	
	7.3. Đặc điểm của cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch
	
	
	
	1
	
	
	2
	2
	

	
	7.4. Yêu cầu đối với cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	7.5 Đánh giá cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch
	
	
	
	2
	
	2
	
	2
	

	
	7.6. Xu hướng phát triển của cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch
	
	
	
	2
	
	
	2
	2
	

	Chương 8

Chất lượng dịch vụ du lịch
	8.1. Dịch vụ du lịch
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Xây dựng khái niệm

	
	 8.2. Chất lượng dịch vụ du lịch
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	8.3. Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
	
	
	
	2
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, tổ chức theo nhóm, NC tình huống

	Chương 9

Hiệu quả kinh tế du lịch
	9.1. Hiệu quả và phân loại hiệu quả
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình

	
	9.2. Hiệu quả kinh tế du lịch
	
	
	
	2
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, tổ chức theo nhóm, NC tình huống, mô phỏng

	
	9.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch
	
	
	
	2
	
	2
	
	2
	

	Chương 10

Tổ chức và quản lý ngành du lịch
	10.1. Một số hình thức tổ chức quốc tế về du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình, tổ chức theo nhóm, NC trường hợp, giải quyết vấn đề

	
	10.2. Tổ chức, quản lý du lịch ở một số nước trên thế giới
	1
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	10.3. Quản lý Nhà nước về du lịch tại Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về thị trường du lịch; hoạt động của doanh nghiệp du lịch trong mối quan hệ tác động qua lại với môi trường kinh doanh và đánh giá khả năng sinh lời của một dự án đầu tư du lịch.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Một số khái niệm cơ bản về du lịch
	9
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái niệm du lịch

1.2. Khái niệm khách du lịch

1.3. Sản phẩm du lịch và tính đặc thù của nó
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 1 ở tài liệu số [1].

- Tham khảo tài liệu số [2].
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập  chương 1
	1
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 1; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi cuối chương.
	6
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Lịch sử hình thành, xu hướng phát triển và tác động kinh tế - xã hội của du lịch
	9
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của du lịch

2.2. Một số xu hướng phát triển của du lịch thế giới

2.3. Các tác động về kinh tế- xã hội
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 2 ở tài liệu [1].

- Tham khảo tài liệu [2].
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập


	Câu hỏi và bài tập  chương 2
	1
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 2; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Đọc thêm phụ lục 1;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 2 để trả lời câu hỏi.
	6
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

Nhu cầu du lịch, loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch
	12
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Nhu cầu du lịch của con người

3.2. Các loại hình du lịch

3.3. Các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 3 ở tài liệu [1].

- Tham khảo chương 2 ở tài liệu số [2].
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 3
	1
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 3; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 3 để trả lời câu hỏi.
	8
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Điều kiện để phát triển du lịch
	20
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Điều kiện chung

4.2. Các điều kiện đặc trưng


	3
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 4 ở tài liệu [1].

- Tham khảo tài liệu số [2].
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 4
	2
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 4; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 4 để trả lời câu hỏi.

- Ôn tập nội dung tín chỉ 1.
	15
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	


	
	Chương 5

Tính thời vụ trong du lịch
	9
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Khái niệm ”Tính thời vụ trong du lịch”, ”Thời vụ du lịch”

5.2. Các đặc điểm của thời vụ du lịch

5.3. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ trong du lịch

5.4. Một số phương hướng và biện pháp làm giảm các tác động bất lợi của tính thời vụ trong du lịch
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 5 ở tài liệu [1].

- Tham khảo tài liệu số [2].
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập  chương 5
	1
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 5; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 5 để trả lời câu hỏi.
	6
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6

Lao động trong du lịch
	24
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Vai trò và đặc trưng của nguồn nhân lực du lịch

6.2 Nội dung cơ bản của Quản lý Nhà nước phát triển nguồn nhân lực du lịch

6.3. Nội dung cơ bản của quản lý phát triển nguồn nhân lực ở doanh nghiệp du lịch
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 6 ở tài liệu [1].

- Tham khảo chương 2 ở tài liệu số [2].
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	1. Câu hỏi và bài tập chương 6

2. Kiểm tra thường xuyên số 01
	2
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 6; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.

Làm bài kiểm tra
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 6 để trả lời câu hỏi;
	15
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7

Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch
	20
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Khái niệm và vai trò của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch
7.2. Cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

7.3. Đặc điểm của cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch

7.4. Yêu cầu đối với cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch

7.5 Đánh giá cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch

7.6. Xu hướng phát triển của cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch
	4
	Nghiên cứu lý thuyết chương 7 ở tài liệu [1]
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 7
	2
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 7; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 7 để trả lời câu hỏi.

- Ôn tập nội dung tín chỉ 2.
	14
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 8

Chất lượng dịch vụ du lịch
	20
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Dịch vụ du lịch

8.2. Chất lượng dịch vụ du lịch

8.3. Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
	4
	Nghiên cứu lý thuyết chương 8 ở tài liệu [1].
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập  chương 8
	2
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 8; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Chuẩn bị bài tập thảo luận;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 8 để trả lời các câu hỏi.
	14
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9

Hiệu quả kinh tế du lịch
	18
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Hiệu quả và phân loại hiệu quả

9.2. Hiệu quả kinh tế du lịch

9.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 9 ở tài liệu [1].

- Tham khảo tài liệu số [2]
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	1. Câu hỏi và bài tập  chương 9

2. Kiểm tra thường xuyên 02
	2
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 9; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập. 

Kiểm tra.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 9 để trả lời các câu hỏi;

- Đọc thêm chương 10 [1]: Quy hoạch du lịch;
	14
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu phục vụ trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 10

Tổ chức và quản lý ngành du lịch
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Một số hình thức tổ chức quốc tế về du lịch

10.2. Tổ chức, quản lý du lịch ở một số nước trên thế giới

10.3. Quản lý Nhà nước về du lịch tại Việt Nam
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 10 ở tài liệu [1].

- Tham khảo tài liệu số [2]
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập  chương 10
	1
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 10; tích cực tương tác để giải quyết các bài tập.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Vận dụng được các kiến thức của chương 10 để trả lời các câu hỏi;

- Đọc thêm phụ lục 1, 2.
	7
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu trả lời câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (2006), Giáo trình Kinh tế du lịch, Nxb Lao động - Xã hội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Vũ Mạnh Hà (2014), Giáo trình Kinh tế du lịch, Nxb Giáo dục Việt Nam.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận
	

	1
	2
	
	1
	
	
	6

	2
	2
	
	1
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	2
	
	1
	
	
	6

	5
	1
	
	2
	
	
	11

	6
	2
	
	1
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	1
	1
	1
	
	
	8

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	1
	
	2
	
	
	8

	11
	3
	
	
	
	
	6

	12
	1
	
	2
	
	
	8

	13
	3
	
	
	
	
	6

	14
	1
	1
	1
	
	
	8

	15
	2
	
	1
	
	
	7

	Tổng cộng
	30
	02
	13
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của người học

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập (trọng số 10%)

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tương tác xây dựng bài
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận (trọng số 30%)

	2
	Kiểm tra thường xuyên (02 bài)
	30%
	Bài 1: Bài kiểm tra tự luận

(i) Nội dung đầy đủ; (ii) Kiến thức chính xác; (iii) Trình bày khoa học.

Theo đáp án, thang điểm của giảng viên

Bài 2: Bài tập nhóm/tiểu luận nhóm

Tiêu chí đánh giá: (i) Thời gian, nội dung và chất lượng đáp ứng yêu cầu (60%); (ii) Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (20%); (iii) Trình bày khoa học, đúng yêu cầu (20%)
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần (trọng số 60%)

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (4.0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (3.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (3.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích 

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu; 60% áp dụng và phân tích.
	90 phút








Tuyên Quang, ngày        tháng     năm 2024      
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Văn hóa du lịch

Mã học phần: VD2.1.005.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 26 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ

+ Bài tập trên lớp: 03 giờ
+ Thực tế: 45 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 75 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch, Khoa Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thuý Mai
	0969610345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	2
	ThS. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn  Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học phần cung cấp cho người học khái niệm văn hóa du lịch, du lịch văn hoá, văn hoá trong kinh doanh du lịch, văn hoá quản lý; Văn hoá vật thể, phi vật thể trong phát triển du lịch. Văn hóa kinh doanh trong du lịch, văn hoá quản lý trong du lịch, bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch. Từ đó, sinh viên vận dụng vào kĩ năng thực hành nghề nghiệp.

- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Hiểu khái niệm chung về những vấn đề cơ bản văn hóa du lịch; Vai trò của văn hóa du lịch trong định hướng, phát triển và kinh doanh du lịch. 
Mt2: Sinh viên có kĩ năng phát hiện các giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.
Mt3: Khả năng tư duy, có ý tưởng sáng tạo; biết phát huy năng lực cá nhân, hướng dẫn người khác nghiên cứu lĩnh vực văn hóa trong kinh doanh và phát triển du lịch.
Mt4: Người học nghiêm túc trong học tập, yêu thích nghiên cứu văn hoá du lịch.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.005.3
	Văn hóa du lịch


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu các vấn đề cơ bản về văn hóa du lịch
	CĐR 4

	
	Ch2: Phân tích được vai trò, nội dung của văn hóa vật thể và phi vật thể trong phát triển du lịch và kinh doanh lĩnh vực du lịch.
	CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch3: Áp dụng các kĩ năng về văn hóa du lịch trong các hoạt động kinh doanh du lịch, phát triển du lịch.
	CĐR4

	
	Ch4: Nhận diện được giá trị văn hóa dân tộc được sử dụng để phục vụ trong loại hình du lịch văn hóa các vùng, miền. 
	CĐR4

	
	Kĩ năng mềm

	
	Ch5: Áp dụng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp để xây dựng văn hóa trong các hoạt động du lịch.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6: Tự nghiên cứu, áp dụng kiến thức mới liên quan đến học phần để vận dụng vào thực tế nghề nghiệp. 
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	Chương 1

Những vấn đề chung về văn hoá du lịch
	1.2. Những vấn đề về văn hoá
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở


	
	  1.2. Khái niệm văn hoá du lịch
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Di sản văn hoá trong phát triển du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 2

Văn hoá vật thể trong phát triển du lịch
	2.1. Kiến trúc, mỹ thuật trong phát triển du lịch
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, thảo luận

	
	2.2. Di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan văn hoá
	
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Ẩm thực trong phát triển văn hoá
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 3

Văn hoá phi vật thể trong phát triển du lịch
	3.1. Tôn giáo, tín ngưỡng trong phát triển du lịch
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, thảo luận

	
	3.2. Phong tục, tập quán trong phát triển du lịch
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3.3. Lễ hội trong phát triển du lịch
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3.4. Nghệ thuật diễn xướng truyền thống trong phát triển du lịch
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3.5. Văn hoá ứng xử trong du lịch
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4

Du lịch văn hoá và các lĩnh vực du lịch văn hoá
	4.1. Khái niệm du lịch văn hoá
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình

	
	4.2. Các lĩnh vực du lịch văn hoá
	2
	
	
	
	3
	
	

	Chương 5

Văn hoá kinh doanh trong du lịch
	5.1. Kinh doanh trong du lịch


	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, thảo luận


	
	Khái niệm văn hoá trong kinh doanh du lịch


	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.3. Đặc điểm của văn hoá kinh doanh du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.4. Thuộc tính của văn hoá kinh doanh du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.5. Mối quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh trong du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.6. Một số nội dung của văn hoá kinh doanh du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.7. Đạo đức trong kinh doanh du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.8. Tập quán kinh doanh du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.9. Vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong kinh doanh du lịch
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.10. Văn hoá doanh nghiệp và văn hoá doanh nhân
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.11. Kinh doanh du lịch văn hoá
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.12. Văn hoá kinh doanh du lịch trong hội nhập và phát triển
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 6

Văn hoá quản lý trong du lịch
	6.1. Văn hoá quản lý
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình

	
	6.2. Văn hoá quản lý trong du lịch
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 7

Bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch
	7.1. Thực trạng bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, thảo luận

	
	7.2. Những yêu cầu chung về bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch
	
	
	
	
	
	2
	

	
	7.3. Bảo vệ di sản văn hoá trong phát triển du lịch
	
	
	
	
	
	2
	

	
	7.4. Nguyên tắc, phương thức bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch
	
	
	
	
	
	2
	

	
	7.5. Tổ chức, quản lý, quy hoạch du lịch gắn với bảo vệ văn hoá
	
	
	
	
	
	2
	

	
	7.6. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch gắn với bảo vệ văn hoá
	
	
	
	
	
	2
	

	
	7.7. Bảo vệ sự đa dạng văn hoá trong phát triển du lịch
	
	
	
	
	
	2
	

	
	7.8. Bảo vệ văn hoá du lịch trong hội nhập và phát triển
	
	
	
	
	
	2
	

	Chương 8. Thực tế tìm hiểu văn hóa du lịch
	8.1. Học tập tìm hiểu văn hóa du lịch tại cơ sở
	
	2
	
	2
	2
	2
	Thuyết trình, thực tế

	
	Hướng dẫn sinh viên biết cách tìm hiểu, nghiên cứu các giá trị văn hóa du lịch; biết cách viết báo cáo thu hoạch sau chuyến đi thực tế học tập.
	
	2
	
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa du lịch, du lịch văn hoá, văn hoá trong kinh doanh du lịch, văn hoá quản lý; Văn hoá vật thể, phi vật thể trong phát triển du lịch. Văn hóa kinh doanh trong du lịch, văn hoá quản lý trong du lịch, bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Những vấn đề chung về văn hoá du lịch
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1 . Những vấn đề về văn hoá

  1.2. Khái niệm văn hoá du lịch

1.3. Di sản văn hoá trong phát triển du lịch
	2
	 Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 1
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	5
	 Hiểu những kiến thức khái quát nội dung chương 1
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Văn hoá vật thể trong phát triển du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Kiến trúc, mỹ thuật trong phát triển du lịch

2.2. Di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan văn hoá

2.3. Ẩm thực trong phát triển văn hoá
	4
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 2
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp họcc
	

	Bài tập
	Giải quyết vấn đề: Văn hóa ẩm thực phục vụ trong hoạt động du lịch
	1
	Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	11
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 2.  Nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

 Văn hoá phi vật thể trong phát triển du lịch
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Tôn giáo, tín ngưỡng trong phát triển du lịch

3.2. Phong tục, tập quán trong phát triển du lịch

3.3. Lễ hội trong phát triển du lịch

3.4. Nghệ thuật diễn xướng truyền thống trong phát triển du lịch

3.5. Văn hoá ứng xử trong du lịch
	5
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 3. 
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Giải quyết vấn đề: Vai trò văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch
	1
	Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	14
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 3.  Nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Du lịch văn hoá và các lĩnh vực du lịch văn hoá
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Khái niệm du lịch văn hoá

4.2. Các lĩnh vực du lịch văn hoá
	2
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 4
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	5
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 4. 
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5

Văn hoá kinh doanh

 trong du lịch
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Kinh doanh trong du lịch

5.2. Khái niệm văn hoá trong kinh doanh du lịch

5.3. Đặc điểm của văn hoá kinh doanh du lịch

5.4. Thuộc tính của văn hoá kinh doanh du lịch

5.5. Mối quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh trong du lịch

5.6. Một số nội dung của văn hoá kinh doanh du lịch

5.7. Đạo đức trong kinh doanh du lịch

5.8. Tập quán kinh doanh du lịch

5.9. Vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong kinh doanh du lịch

5.10. Văn hoá doanh nghiệp và văn hoá doanh nhân

5.11. Kinh doanh du lịch văn hoá

5.12. Văn hoá kinh doanh du lịch trong hội nhập và phát triển
	6
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 5
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập 
	Giải quyết vấn đề: Vai trò văn hoá kinh doanh du lịch trong hội nhập và phát triển.
	1
	Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	17
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 5.  Nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6

Văn hoá quản lý trong du lịch
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Văn hoá quản lý

6.2. Văn hoá quản lý trong du lịch
	2
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 6
	Thời gian: theo thời khóa biểu

-Địađiểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	5
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 6.  Nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7

Bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Thực trạng bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch

7.2. Những yêu cầu chung về bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch

7.3. Bảo vệ di sản văn hoá trong phát triển du lịch

7.4. Nguyên tắc, phương thức bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch

7.5. Tổ chức, quản lý, quy hoạch du lịch gắn với bảo vệ văn hoá

7.6. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch gắn với bảo vệ văn hoá

7.7. Bảo vệ sự đa dạng văn hoá trong phát triển du lịch

7.8. Bảo vệ văn hoá du lịch trong hội nhập và phát triển
	5
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 7.


	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	11
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 5.  Nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	01
	
	Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại nội dung kiến thức thuộc tín chỉ 1,2 theo yêu cầu của giảng viên.
	2
	Đọc lí thuyết, biết vận dụng kiến thức thuộc tín chỉ 1,2 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 8

 Thực tế tìm hiểu văn hóa 

du lịch
	45
	
	
	

	Thực tế
	Học tập tìm hiểu văn hóa du lịch tại cơ sở.
	45
	- Tham gia đầy đủ đợt thực tế;

- Chuẩn bị số liệu, hình ảnh để viết Báo cáo thu hoạch;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch thực tế của khoa, trường.
	Địa điểm thực tếThời gian: theo kế hoạch

- Địa điểm: cơ sở thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu quy định báo cáo thực tế học phần theo yêu cầu của giảng viên bộ môn.
	5
	Vận dụng kiến thức thực tế tại cơ sở; kiến thức lí thuyết để hoàn thiện nội dung báo cáo thực tế đúng thời gian qui đinh.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Phạm  Hùng (2017) Văn hóa du lịch, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội

9.2. Tài liệu tham khảo 

[2] Dương Văn Sáu (2017), Giáo trình Văn hóa du lịch, Nxb Lao Động, Hà Nội;

 [3] Trần Thúy Anh (chủ biên), Triệu Thế Việt, Nguyễn Thu Thủy, Phạm Thị Bích Thủy, Phan Quang Anh (2018) Giáo trình du lịch văn hóa, NXB Giáo dục Việt Nam; 
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	2
	
	1
	
	
	7

	8
	1
	1
	1
	
	
	7

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	3
	
	
	
	
	7

	11-15
	
	
	
	
	45
	5

	Tổng 
	26
	01
	03
	0
	45
	75


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch4
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2:  Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thực tế, trọng số 30%

	2


	Bài kiểm tra

	30%
	Theo đáp án, thang điểm của vài kiểm tra
	Ch1 đến Ch5
	10

	3
	Báo cáo thực tế

(có thể theo các hình thức: bài báo cáo, video phim ngắn về chuyến học tập thực tế)


	
	Đúng yêu cầu về nội dung, thời gian và hình thức.
	Ch2, ch4, 

ch 5, ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần, trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp
	60%
	Theo đáp án của đề thi
	 Ch 1 đên ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Mỗi đề thi 2 câu hỏi tương ứng nội dung 3 tín chỉ:

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	Sinh viên chuẩn bị 10 phút và trả lời câu hỏi 5 phút.


Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2022   

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA 
TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA KINH TẾ & QTKD


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Marketing du lịch
Mã học phần: KT2.1.112.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Yêu cầu đầu vào: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 30 giờ

+ Bài tập trên lớp: 13 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Khoa kinh tế & QTKD

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS.Trần Thảo Nguyên
	0974.864.888
	thaonguyentuyenquang@gmail.com

	2
	ThS. Phạm Trung Nghĩa
	0943.301.678
	phamnghiatc@gmail.com

	3
	ThS. Trần Hương Giang
	0912.346.783
	trangiangtq2019@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về marketing ở lĩnh vực du lịch để phục vụ cho nghề nghiệp trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Khái quát được kiến thức tổng quan về marketing du lịch, môi trường và kế hoạch marketing của tổ chức du lịch.
Mt 2: Phân biệt được quá trình phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch. Nội dung chiến lược marketing 4P của tổ chức du lịch.

Mt 3: Thực hiện phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường đối với các sản phẩm du lịch. Xây dựng được giá thành của sản phẩm du lịch theo các phương pháp xác định giá cơ bản và xây dựng chiến lược marketing du lịch theo quy trình.

Mt 4: Có động cơ học tập đúng đắn, có ý thức trách nhiệm, khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề kinh doanh du lịch.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.112.3
	Marketing du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Khái quát được những kiến thức tổng quan về marketing du lịch
	CĐR 6

	
	Ch2: Giải thích hợp lý hóa về môi trường và kế hoạch marketing của tổ chức du lịch.
	CĐR 6

	Mt2


	Ch3: Phân biệt được quá trình phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch.
	CĐR 6

	
	Ch4: Phân tích được nội dung chiến lược marketing của tổ chức du lịch: Chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn hợp.
	CĐR 6

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch5: Thực hiện phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu đối với các sản phẩm du lịch.
	CĐR 6

	
	Ch6: Xây dựng được giá thành của sản phẩm du lịch theo các phương pháp xác định giá cơ bản.
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch7: Vận dụng xây dựng chiến lược marketing du lịch theo quy trình.
	CĐR 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch8: Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề kinh doanh du lịch.
	CĐR 6


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, NLTC, CTN

	
	
	Cứng
	Mềm
	

	Chương
	Kiến thức
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch 8

	Chương 1

Tổng quan về Marketing du lịch
	Các khái niệm cơ bản về marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Marketing du lịch
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Thị trường du lịch
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	Chương 2

Môi trường Marketing và kế hoạch Marketing của tổ chức (DN) du lịch
	Môi trường marketing của tổ chức (DN) du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch marketing của tổ chức (DN) du lịch
	
	2
	
	
	
	
	1
	2

	
	Quy trình lập kế hoạch marketing
	
	2
	
	
	
	
	2
	2

	Chương 3

Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường, mục tiêu và định vị thị trường của
	 Phân đoạn thị trường du lịch
	
	
	2
	
	2
	
	
	2

	
	Lựa chọn thị trường mục tiêu
	
	
	2
	
	2
	
	
	2

	
	Định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch
	
	
	2
	
	2
	
	
	2

	Chương 4

Chiến lược marketing của tổ chức (DN) du lịch
	Tổng quan về chiến lược marketing du lịch
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	Quy trình xây dựng chiến lược marketing du lịch
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	Sự vận dụng các chiến lược marketing trong các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm


	
	
	
	2
	
	
	
	2

	Chương 5

Chiến lược sản phẩm du lịch của tổ chức (DN) du lịch
	Khái niệm về chiến lược sản phẩm du lịch
	
	
	
	2
	
	
	1
	2

	
	Hoạch định, phân tích và quản lý sản phẩm của tổ chức (DN) du lịch
	
	
	
	2
	
	
	2
	2

	
	Phát triển sản phẩm mới
	
	
	
	2
	
	
	2
	2

	
	Chu kỳ sống của sản phẩm du lịch
	
	
	
	2
	
	
	2
	2

	Chương 6

Chiến lược giá của tổ chức (DN) du lịch
	Bản chất của giá cả
	
	
	
	2
	
	2
	
	2

	
	Những vấn đề cần quan tâm khi xác định giá
	
	
	
	2
	
	2
	
	2

	
	Các chiến lược về giá
	
	
	
	2
	
	2
	
	2

	Chương 7

Chiến lược phân phối và xúc tiến hỗn hợp của tổ chức (DN) du lịch
	Chiến lược phân phối trong du lịch
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	Chiến lược xúc tiến hỗn hợp của tổ chức du lịch
	
	
	
	2
	
	
	
	2


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần nghiên cứu những kiến thức cơ bản về marketing trong du lịch; môi trường marketing và kế hoạch marketing; quy trình phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị; các chiến lược marketing cơ bản của tổ chức (DN) du lịch: sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Tổng quan về Marketing du lịch
	17
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Các  khái  niệm  cơ  bản  về marketing
1.2. Marketing du lịch

1.3. Thị trường du lịch
	4


	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Bài tập
	- Bài tập tương ứng chương 1.
	1
	Nắm vững lý thuyết để làm bài tập chương 1
	Lớp học


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	12
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 2: Môi trường Marketing và kế hoạch Marketing của tổ chức (DN) du lịch
	18


	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Môi trường marketing của tổ chức (DN) du lịch
2.2. Kế hoạch marketing của tổ chức (DN) du lịch

2.3. Quy trình lập kế hoạch marketing
	3
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Bài tập, 
	Bài tập tương ứng của Chương 2 


	2


	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	13


	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 3: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường, mục tiêu và định vị thị trường của
	17
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Phân đoạn thị trường du lịch
3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu

3.3. Định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch
	3
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 3
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4: Chiến lược marketing của tổ chức (DN) du lịch
	23
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Tổng quan về chiến lược marketing du lịch
4.2. Quy trình xây dựng chiến lược marketing du lịch
4.3. Sự vận dụng các chiến lược marketing trong các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm
	5


	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV


	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 4 
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	


	
	Chương 5: Chiến lược sản phẩm du lịch của tổ chức (DN) du lịch
	26
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khái niệm về chiến lược sản phẩm du lịch
5.2. Hoạch định, phân tích và quản lý sản phẩm của tổ chức (DN) du lịch
5.3. Phát triển sản phẩm mới

5.4. Chu kỳ sống của sản phẩm du lịch
	5
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV


	Lớp học
	

	Bài tập, kiểm tra
	Bài tập tương ứng của  Chương 5 

Kiểm tra
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	18
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 6: Chiến lược giá của tổ chức (DN) du lịch
	23
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Bản chất của giá cả

6.2. Những vấn đề cần quan tâm khi xác định giá

 6.3. Các chiến lược về giá
	5
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học


	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 6
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 7: Chiến lược phân phối và xúc tiến hỗn hợp của tổ chức (DN) du lịch
	26
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Chiến lược phân phối trong du lịch
7.2. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp của tổ chức du lịch
	5
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	
	

	Bài tập
	- Câu hỏi và bài tập tương ứng của  Chương 7

- Kiểm tra
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	18
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa (2015), Giáo trình Marketing du lịch, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Văn Dung (2009), Giáo trình Marketing du lịch, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội;

[3] Trần Minh Đạo (2013), Giáo trình Marketing căn bản, Nxb đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	2
	
	1
	
	
	7

	5
	1
	
	2
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	2
	
	1
	
	
	7

	8
	2
	
	1
	
	
	7

	9
	2
	1
	
	
	
	7

	10
	2
	
	1
	
	
	7

	11
	2
	
	1
	
	
	7

	12
	2
	
	1
	
	
	7

	13
	2
	
	1
	
	
	7

	14
	1
	1
	1
	
	
	7

	15
	2
	
	1
	
	
	7

	Tổng cộng
	30
	02
	13
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra trắc nghiệm (hoặc tự luận)
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 
	Ch1đến Ch 8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1đến Ch 8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Tín chỉ
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
	Điểm
	Thời gian thi

	
	Biết/ Hiểu (40%)
	Vận dụng/ 

Phân tích (60%)
	
	
	

	Tín chỉ 1
	6
	9
	15
	3
	60 phút

	Tín chỉ 2
	6
	9
	15
	3
	

	Tín chỉ 3
	8
	12
	20
	4
	

	Tổng số câu
	20
	30
	50
	10
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Địa lý du lịch thế giới

Mã học phần: VD2.1.128.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực tế học tập: 90 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 45 giờ 

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch, khoa Văn hóa – Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Linh Chi
	0964533787
	linhchi86tq@gmail.com

	2
	ThS. Quan Thị Dưỡng
	0986053124
	duongcdsp@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thu Hoàn
	0982741127
	thuhoan216@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Hiểu những kiến thức cơ bản về Trái đất, các châu lục và đại dương, về du lịch và kinh tế du lịch của các châu lục trên thế giới: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tiềm năng du lịch tiêu biểu của các khu vực trong từng châu lục. Và xu hướng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay.

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên hiểu khái niệm cơ bản về Trái đất, các châu lục và đại dương, về các khu vực và thực thể địa chính trị trên thế giới, những xu hướng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng châu lục, gắn với tiềm năng du lịch của các khu vực trong từng châu lục.

Mt 2: Có kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào hoạt động nghiệp vụ ngành du lịch lữ hành và viết báo cáo thu hoạch từ học tập thực tế.
Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý tưởng sáng tạo, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực tế. Biết phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để rèn luyện và hướng dẫn cho người khác hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

Mt 4: Khả năng tư duy, tự nghiên cứu về các vấn đề địa lý du lịch thế giới.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.128.3
	Địa lí du lịch thế giới


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Hiểu kiến thức cơ bản về Trái đất, các châu lục và đại dương, về các khu vực và thực thể địa chính trị trên thế giới, những xu hướng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay.
	CĐR 4

	
	Ch2: Phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng châu lục, gắn với tiềm năng du lịch của các khu vực trong từng châu lục.
	CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Tổ chức tour, tuyến du lịch tại các khu vực của từng châu lục.
	CĐR 4

	
	Ch4: Áp dụng kĩ năng xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch để thực hiện các chương trình phát triển du lịch tại một châu lục, khu vực cụ thể 
	CĐR 4

	Kĩ năng mềm

	Mt 3
	Ch5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện tốt những nhiệm vụ viết báo cáo thu hoạch
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch6: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần để làm việc trong ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	Chương 1

Tổng quan về địa lý du lịch thế giới

	Trái Đất, các châu lục, đại dương
	3
	
	
	
	 
	
	Thuyết trình

	
	Các khu vực và thực thể địa chính trị trên thế giới
	3
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	Tổ chức du lịch thế giới

Các khu vực và thực thể địa chính trị trên thế giới 
	3
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	Trái Đất, các châu lục, đại dương
	3
	
	
	
	 
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	Chương 2

Địa lý du lịch các châu lục trên thế giới
	Châu Á
	
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	Châu Phi
	
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	Châu Âu
	
	3
	3
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	Chương 3

Học tập thực tế tại một khu vực, một đất nước cụ thể.
	Chọn một số tuyến điểm du lịch của một đất nước, một khu vực cụ thể
	
	
	
	3
	2
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	Chia nhóm
	
	
	
	3
	3
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	Nội dung thực hành 
	
	
	
	
	3
	2
	Thuyết trình, Thực tế, 

	
	Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch sau khi đi thực tế
	
	
	
	
	3
	2
	Thuyết trình, thực tế


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những thức cơ bản về du lịch và kinh tế du lịch trên thế giới. Về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của 5 châu lục, 22 khu vực và các thực thể địa chính trị tiêu biểu trên thế giới. Các tài nguyên du lịch tiêu biểu ở 5 châu lục, 22 khu vực và các thực thể địa chính trị tiêu biểu trên thế giới. Các điểm đến tiêu biểu thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới ở các khu vực và các quốc gia tiêu biểu trên thế giới. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Tổng quan về địa lý du lịch thế giới
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Trái Đất, các châu lục và đại dương

1.1.1. Quy mô Trái Đất 

1.1.2. Các châu lục

1.1.3. Các đại dương 

1.2. Các khu vực và thực thể địa chính trị trên thế giới 

1.3. Khái quát về thị trường du lịch thế giới và xu hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay.

1.4. Tổ chức du lịch thế giới 

1.4.1. Khái quát chung

1.4.2. Một số tổ chức quốc tế về du lịch
	5
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 1 thuộc tín chỉ 1 ở tài liệu số 1

- Tham khảo các tài liệu số  2, 3.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập chương 1.
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Địa lí các châu lục trên thế giới
	10
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Châu Á

2.1.1. Khái quát chung 

2.1.2. Thiên nhiên

2.1.3. Kinh tế - xã hội 

2.1.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng du lịch của các khu vực ở châu Á 

2.2. Châu Phi

 2.2.1. Khái quát chung 

2.2.2. Thiên nhiên

2.2.3. Kinh tế - xã hội

2.2.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng du lịch của các khu vực ở châu Phi

2.3. Châu Âu

 2.3.1. Khái quát chung 

2.3.2. Thiên nhiên

2.3.3. Kinh tế - xã hội

2.3.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng du lịch của các khu vực ở châu Âu
2.4. Châu Mỹ

2.4.1. Khái quát chung 

2.4.2. Thiên nhiên

2.4.3. Kinh tế - xã hội

2.4.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng du lịch của các khu vực ở châu Mỹ
2.5. Châu Đại dương 

2.5.1. Khái quát chung 

2.5.2. Thiên nhiên

2.5.3. Kinh tế - xã hội

2.5.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng du lịch của các khu vực ở châu Đại Dương
	10
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 3 thuộc tín chỉ 1 ở tài liệu 1, 2

- Tham khảo các tài liệu số 3, 4, 5.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; tiếp tục nghiên cứu nội dung kiến thức chương 2
- Vận dụng được kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập chương 2.
	23
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc chương 2, học phần 1 trong tài liệu tham khảo: Tài liệu số 1,2.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2 + 3
	
	
	
	

	
	Chương 3

Học tập thực tế tại một khu vực, một đất nước cụ thể.
	90
	
	
	

	Thực tế 
	 4.1. Giảng viên chọn một số điểm du lịch của 1 số khu vực, một số quốc gia, phục vụ cho công tác thực tế môn học.

4.2. Chia nhóm

4.3. Sinh viên học thực tế các nội dung sau:

4.3.1. Tìm hiểu những yếu tố vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên - xã hội, cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch của một số điểm du lịch của một khu vực hay một đất nước.

4.3.2. Tìm hiểu những nét nổi bật trong hình thức du lịch, khu, tuyến, điểm, sản phẩm và dịch vụ du lịch ở điểm du lịch (cụ thể)
4.3.3. Tài nguyên du lịch của điểm đến

4.4. Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch sau khi đi thực tế

4.4.1. Về nội dung
4.4.1.1. Khảo sát được tuyến điểm du lịch của một đất nước, một khu vực
4.4.1.2. Kết quả thực tế các nghiệp vụ cụ thể tại tuyến điểm du lịch của một đất nước, một khu vực.
a. Tìm hiểu những yếu tố vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên - xã hội, cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch của một tuyến điểm du lịch 

b. Tìm hiểu những nét nổi bật trong hình thức du lịch, khu và tuyến, điểm, sản phẩm và dịch vụ du lịch ở 1 đất nước
c. Tài nguyên du lịch của 1 đất nước qua tuyến điểm cụ thể.
4.4.1.3. Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong cách thức tổ chức tuyến điểm du lịch (cụ thể).

a. Ưu điểm

b. Hạn chế

4.4.2. Về cấu trúc, hình thức

4.4.2.1. Về hình thức

4.4.2.2. Về cấu trúc

a. Về hình thức

b. Về cấu trúc

- Bìa 1 

- Bìa 2

- Danh mục chữ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu

- Mục lục

- Phần mở đầu
	90
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 3 thuộc tín chỉ 1 ở tài liệu 1, 2

- Tham khảo các tài liệu số 3, 4, 5, 6
	- Thời gian: theo kế hoạch

- Địa điểm: cơ sở thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu yêu cầu đối báo cáo thực tế học phần.
	10
	Vận dụng kiến thức thực tế tại cơ sở; kiến thức lí thuyết hoàn thiện bài báo cáo thực tế đúng thời gian qui đinh.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc:

[1] Nguyễn Thu Hoàn (2020) tài liệu tham khảo, Địa lý du lịch thế giới, Trường Đại học Tân Trào.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Bùi Thị Hải Yến (2012), Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội thế giới, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội;
[3] Nguyễn Phi Hạnh (Chủ biên, 2007), Địa lí các châu lục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6 - 15
	
	
	
	
	90
	10

	Tổng 
	15
	0
	0
	0
	90
	45


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2: Trung bình cộng (Kiểm tra trên lớp: 50%; Báo cáo thực tế 50%).

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01giờ trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thực tế, trọng số 30%

	2
	Báo cáo thu hoạch học tập thực tế

	30%


	Thực hiện đúng yêu cầu về các nội dung các điểm, tuyến đến học tập 
	Ch1 đến Ch6


	10



	
	
	
	Trình bày khoa học, có hình ảnh minh hoạ đúng nội dung báo cáo  
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi 
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5.0 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1. Cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng
Câu 2 (5.0 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ tín chỉ 2 và tín chỉ 3. Cấp độ phân tích, đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ 2, 3 của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày   tháng    năm  2024    
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam

Mã học phần: VD2.1.007.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 15 giờ

+ Thực tế môn học: 45 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 75 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên


	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	Hongngan74@gmail.com

	2
	Ths. Hoàng Thị Thu Dung
	0963515668
	hoangthithudung@gmail.com

	3
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	4
	Ths. Trần Minh Tú
	0979733557
	tranminhtu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về về phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Thấy được mối quan hệ giữa phong tục tập quán, lễ hội và tín ngưỡng tôn giáo đối với đời sống của người Việt. Vai trò của phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo đối với phát triển du lịch Việt Nam hiện nay. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: SV có được kiến thức tổng hợp về phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. 

Mt 2: Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học xác định được vai trò của phong tục tập quán, tín ngưỡng và tôn giáo đối với phát triển du lịch; Vận dụng kiến thức đã học vào tiếp thu kiến thức thực tế, giải quyết những vấn đề gặp phải khi thực tế môn học.

Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trung thực, tự giác, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý tưởng sáng tao, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực hành. Biết phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để áp dụng vào thực tế môn học.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.007.3

	Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Khái quát được những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
	CĐR 4

	
	Ch2: Liên hệ được vai trò của phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo đối với sự đời sống tâm linh của người Việt.
	CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Vận dụng được những kiến thức đã học vào liên hệ kiến thức thực tế
	CĐR 4

	
	Ch4: Thực hành kiến thức trong quá trình thực tế môn học.
	CĐR4

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch cho công việc.
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Nghiêm túc trong học tập, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chủ động, tích cực, tự giác. Yêu nghề, đam mê công việc. Thái độ tích cực với việc bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Phong tục tập quán truyền thống Việt Nam
	1.1. Khái quát về phong tục, tập quán Việt Nam
	1
	
	
	
	 
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Tổng hợp vấn đề

	
	1.2. Một số phong tục tập quán cổ truyền tiêu biểu Việt Nam
	1
	
	2
	
	1
	
	

	Chương 2: Tín ngưỡng dân gian Việt Nam
	2.1. Khái quát về tín ngưỡng Việt Nam
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	2.2. Một số hình thức tín ngưỡng dân gian tiêu biểu
	
	1
	
	1
	
	
	

	
	2.3. Một số hình thức Văn hóa tín ngưỡng
	1
	
	2
	
	
	1
	

	Chương 3: Các loại hình lễ hội truyền thống Việt Nam
	3.1. Lễ hội Việt Nam: những vấn đề chung
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp.Tổng hợp vấn đề. Thảo luận

	
	3.2. Phân loại lễ hội truyền thống của người Việt
	1
	
	
	1
	
	
	

	Chương 4: Các loại hình tôn giáo ở Việt Nam
	4.1. Những vấn đề lí luận chung về tôn giáo
	1
	
	2
	
	
	1
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	4.2. Một số tôn giáo lớn ở Việt Nam hiện nay
	2
	
	2
	
	2
	
	

	Thực tế Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam
	
	3
	3
	2
	3
	3
	Nghiên cứu; Phân tích; Tổng hợp vấn đề tại địa điểm học tập thực tế


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Đồng thời tìm hiểu các lễ hội tiêu biểu nhằm tăng thêm hiểu biết về một nền văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc của dân tộc. Giúp sinh viên có kiến thức thực tế môn học, có góc nhìn tổng quan về sự thay đổi trong một số phong tục tập quán, lễ hội hiện nay so với truyền thống. Bước đầu thấy được những tác động của phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo đến phát triển du lịch hiện nay.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với       sinh viên
	Thời gian,     địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1

Phong tục tập quán truyền thống Việt Nam
	8
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái quát về phong tục, tập quán Việt Nam

1.1.1. Khái niệm phong tục, tập quán

1.1.2. Đặc điểm

1.2. Một số phong tục tập quán cổ truyền tiêu biểu Việt Nam

1.2.1. Nói về phong tục trong gia tộc

1.2.1.1. Cha mẹ với con cái

1.2.1.2. Thờ cúng tổ tiên

1.2.1.3. Tang ma

1.2.1.4. Tứ thời tiết lập

1.2.2. Nói về phong tục hương đảng

1.2.2.1. Sự thần

1.2.2.2. Việc tế tự

1.2.2.3. Chùa chiền

1.2.2.4. Việc hiếu

1.2.2.5. Việc hỉ

1.2.3. Nói về phong tục xã hội

1.2.3.1. Vua tôi, thầy trò

1.2.3.2. Nghề làm ruộng

1.2.3.3. Ẩm thực

1.2.3.4. Tục ăn trầu

1.2.3.4. Tục nhuộm răng
	4
	Học tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	SV đưa ra quan điểm và trao đổi về những biến đổi của phong tục tập quán truyền thống VN trong xã hội hiện đại; Lấy minh chứng về những phong tục đưa vào khai thác phát triển du lịch cộng đồng tại Tuyên Quang và các tỉnh miền núi phía Bắc.
	4
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung chương trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1, làm bài tập; tham khảo các tài liệu số 3,5
	18
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Tín ngưỡng dân gian 

Việt Nam
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Khái quát về tín ngưỡng Việt Nam

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc, đặc điểm

2.2.3 Phân loại tín ngưỡng Việt Nam

2.2. Một số hình thức tín ngưỡng dân gian tiêu biểu

2.2.1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

2.2.2. Thờ thành hoàng

2.2.3. Thờ mẫu

2.2.4. Tín ngưỡng nông nghiệp

2.2.5. Tín ngưỡng của người Tày, Nùng

2.3. Một số hình thức “Văn hóa tín ngưỡng”

2.3.1. Tín ngưỡng, tôn giáo và ca nhạc cổ truyền

2.3.2. Múa nghi lễ (múa thiêng)

2.3.3. Tranh thờ

2.3.4. Văn hóa đạo mẫu

2.3.5. Lễ hội cổ truyền
	4
	Tham khảo tài liệu số 2,3  
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	Chủ đề: 

Một số tín ngưỡng dân gian đã trở thành sản phẩm du lịch của Việt Nam?
	3
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1; tham khảo các tài liệu số 2,3,5
	17
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,      ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3

Các loại hình lễ hội truyền thống Việt Nam
	7
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Lễ hội Việt Nam: những vấn đề chung

3.1.1. Hiện tượng và tên gọi

3.1.2. Nguồn xuất xứ và những cơ sở để ra đời lễ hội truyền thống Việt Nam

3.1.3. Các khái niệm của lễ hội

3.1.4. Mục đích, tính chất, ý nghĩa của lễ hội

3.2. Phân loại lễ hội truyền thống của người Việt

3.2.1. Phân loại lễ hội theo không gian lãnh thổ

3.2.3. Phân loại lễ hội theo thời gian, mùa vụ

3.2.4. Phân loại lễ hội theo tôn giáo

3.2.5. Phân loại lễ hội theo tín ngưỡng

3.2.6. Phân loại lễ hội tho tính chất của lễ hội

3.2.7. Phân loại lễ hội theo loại hình thiết chế tôn giáo – tín ngưỡng

3.2.8. Các loại hình lễ hội chủ yếu ở Việt Nam
	3
	Học tài liệu số 3; Tham khảo tài liệu số 6


	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	Chủ đề: 

Một số lễ hội dân gian đã trở thành sản phẩm du lịch của Việt Nam?
	4
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập 

Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện

Ở nhà
	

	
	Chương 4

Các loại hình tôn giáo ở 

Việt Nam
	7
	
	
	

	Lý thuyết


	4.1. Những vấn đề lí luận chung về tôn giáo

4.1.1. Khái niệm, nguồn gốc của tôn giáo 

4.1.2. Tính chất, chức năng, vai trò của tôn giáo

4.1.3. Các hình thức tôn giáo trong lịch sử 

4.2. Một số tôn giáo lớn ở Việt Nam hiện nay

4.2.1. Đạo Phật

4.2.2. Đạo Kitô

4.2.3. Đạo Ixlam

4.2.4. Một số tôn giáo ra đời ở Việt Nam

4.2.4.1. Đạo Cao Đài

4.2.4.2. Đạo Hòa Hảo
	4
	Đọc tài liệu số 2; tham khảo tài liệu số 3


	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, Thảo luận
	Các tôn giáo ở Tuyên Quang?

Những điểm sinh hoạt tôn giáo lớn trở thành sản phẩm du lịch
	3
	Đưa ra các vấn đề cần giải đáp và thảo luận. 
	Lớp học


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập 

Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Lớp học

Thư viện

Ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa học kì
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1,2 theo yêu cầu của giảng viên
	3
	Đọc lý thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3

Thực tế Phong tục tập quán và tín ngưỡng, tôn giáo 

Việt Nam
	
	
	
	

	Thực tế
	GV xây dựng kế hoạch cho SV thực tế các nội dung sau:

1. Thực tế tại thực địa về phong tục tập quán, lễ hội bản địa của khu vực, cộng đồng – nơi còn lưu giữ và bảo tồn tốt các phong tục tập quán và lễ hội truyền thống, nơi có các di tích tôn giáo nổi bật.

2. Thực tế tại thực địa về các nội dung phong tục, tập quán tín ngưỡng, tôn giáo - nơi còn lưu giữ và bảo tồn tốt và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động du lịch tại địa phương và các tỉnh trong cả nước.

3. Địa điểm thực tế tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung để tìm hiểu thực tế quá trình tác động giữa phong tục tập quán và lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo đối với sự phát triển du lịch hiện nay.
	45
	- Tuân thủ đúng kế hoạch thực tế môn học.

- Học tập nghiêm túc, làm bài thu hoạch lấy điểm kiểm tra điều kiện môn học (Điểm giữa kỳ)

- Tự đản bảo an toàn cá nhân trong suốt quá trình tham gia học tập thực tế.

- Tuân thủ quy định thực tế của trường ĐH Tân Trào, của GV yêu cầu. Tuân thủ đúng quy định nơi đến tham gia học tập thực tế.

- Ghi chép đầy đủ nội dung học tập suốt quá trình thực tế môn học.
	Tại địa điểm thực tế theo kế hoạch của GV về nội dung liên quan kiến thức học phần
	Thực tế

	Tự học, tự nghiên cứu
	Làm bài tập thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên 
	5
	Làm bài thu hoạch sau khi đi thực tế môn học (Làm cá nhân hoặc nhóm).
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Phan Kế Bính (2011), Việt Nam phong tục, NXB Văn học, Hà Nội.

[2] Trần Đăng Sinh (2014), Giáo trình Tôn giáo học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

 9.2. Tài liệu tham khảo

 [3] Hà Thúy Mai (Chủ biên) (2023), Giá trị nghệ thuật của chùa “Tiền Phật Hậu Thánh” vùng Đồng bằng sông Hồng, NXB Văn học;

[4] Ban tôn giáo chính phủ (2013), Một số tôn giáo ở Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

[5] Nguyễn Văn Minh (2013) Tôn giáo tín ngưỡng các dân tộc Việt Nam (2013) NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

[6] PGS.TS Dương Văn Sáu (2004) Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch, NXB Văn hóa, Hà Nội. 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nhiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài  tập
	Thực hành, Thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	1
	
	2
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	2
	
	1
	
	
	7

	7
	2
	
	1
	
	
	7

	8
	1
	
	2
	
	
	7

	9
	1
	
	2
	
	
	7

	10
	1
	1
	1
	
	
	7

	11-15
	
	
	
	
	45
	5

	Tổng cộng
	15
	01
	14
	0
	45
	75


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1, Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Báo cáo thực tế
	60%
	Sinh viên sử dụng điểm báo cáo thực tế môn học làm điểm thi kết thúc học phần.
	Ch1 đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	Sinh viên có 10 phút chuẩn bị


Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2024

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam

Mã học phần: VD 2.1.125.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Tiến trình lịch sử Việt Nam

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập, kiểm tra trên lớp: 15 giờ

+ Thực tế môn học: 45 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 75 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên


	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	2
	Ths. Hoàng Thị Thu Dung
	0963515668
	hoangthithudung@gmail.com

	3
	Ths.  Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Trang bị cho người học những khái niệm, đặc điểm của di tích lích sử văn hóa và danh thắng; những di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tiêu biểu. Đồng thời chỉ ra cách phân loại hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam.

- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Sinh viên hiểu được những khái niệm, đặc điểm của di tích lích sử văn hóa và danh thắng; những di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tiêu biểu.

Mt 2: Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học xác định được vai trò của các DTLS-DLTC đối với phát triển du lịch; Vận dụng kiến thức đã học vào tiếp thu kiến thức thực tế và giải quyết những vấn đề gặp phải khi thực tế môn học.

Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý tưởng sáng tao, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực hành. Biết phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để áp dụng vào thực tế môn học.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.253
	Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Biết được những kiến thức cơ bản về các loại hình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam
	CĐR 2

	
	Ch2: Liên hệ được vai trò của di tích lịch sử- di tích thắng cảnh đối với sự phát triển du lịch Việt Nam
	CĐR2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Vận dụng được những kiến thức đã học vào liên hệ kiến thức thực tế
	CĐR 2

	
	Ch4: Thực hành kiến thức trong quá trình thực tế môn học.
	CĐR2

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch cho công việc.
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc tại thực địa. Trách nhiệm cao trong học tập và thực hành. Phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để áp dụng vào thực tế môn học.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Những vấn đề chung
	1.1. Di sản văn văn hóa Việt Nam
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	1.2. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Những đặc điểm chung ảnh hưởng tới hệ thống DTLS Việt Nam
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và DLTC trong hoạt động du lịch
	
	1
	
	
	1
	
	

	Chương 2: Tín ngưỡng dân gian Việt Nam
	2.1. Những vấn đề chung 
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp, tổng hợp

	
	2.2. Khái quát một số nền văn hóa khảo cổ tiêu biểu ở Việt Nam
	
	
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Các loại hình di tích khảo cổ ở Việt Nam
	
	
	
	1
	
	
	

	
	2.4. Khai thác giá trị các di tích khảo cổ phục vụ phát triển du lịch
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 3: Loại hình di tích lịch sử
	3.1. Những vấn đề chung
	1
	
	
	
	
	
	Thảo luận. Thuyết trình; Vấn đáp. Tổng hợp vấn đề

	
	3.2. Những loại hình di tích lịch sử
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Khai thác giá trị các di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 4: Các loại hình tôn giáo ở Việt
	4.1. Những vấn đề chung
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp, trả lời câu hỏi. Tổng hợp vấn đề

	
	4.2. Nhóm kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	4.3. Nhóm kiến trúc dân sự
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	4.4. Nhóm kiến trúc quân sự
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	4.5. Khai thác giá trị của các kiến trúc di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 5: Loại hình danh lam thắng cảnh
	5.1. Những vấn đề chung
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Tổng hợp vấn đề

	
	5.2. Khái quát về một số vướn quốc gia tiêu biểu ở Việt Nam
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.3. Các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	5.4. Một số hồ nước ngọt tiêu biểu ở Việt Nam
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	5.5. Khai thác giá trị của hệ thống DLTC phục vụ phát triển du lịch
	
	3
	
	
	2
	
	

	Thực tế tìm hiểu một số Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở miền Bắc Việt Nam
	
	3
	3
	3
	3
	3
	Nghiên cứu; Phân tích; Tổng hợp vấn đề tại địa điểm học tập thực tế


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức về khái niệm, đặc điểm của di tích lích sử - văn hóa và danh thắng tiêu biểu. Phân loại hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam. Liên hệ vai trò của của di tích lích sử văn hóa và danh thắng đối với sự phát triển du lịch Việt Nam.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với       sinh viên
	Thời gian,     địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1

Những vấn đề chung
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Di sản văn văn hóa Việt Nam

1.1.1. Các khái niệm liên quan

1.1.2. Những thành tố của kho tàng di sản Việt Nam

1.2. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Tiêu chí của di tích lịch sử Văn hóa - Danh lam thắng cảnh Việt Nam

1.2.3. Phân loại hệ thống DTLS - DLTC Việt Nam

1.3. Những đặc điểm chung ảnh hưởng tới hệ thống DTLS Việt Nam

1.4. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và DLTC trong hoạt động du lịch

1.4.1. Giá trị của hệ thống DTLS-DLTC Việt Nam

1.4.2. Vai trò và đặc điểm của loại hình du lịch văn hóa gắn với hệ thống DTLSVH ở Việt Nam
	2
	Học tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1.
	3
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung chương trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1, làm bài tập; tham khảo các tài liệu số 2,3,4
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Di tích khảo cổ
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Những vấn đề chung 

2.1.1. Khái niệm về di tích khảo cổ

2.1.2. Phân loại di tích khảo cổ

2.1.3. Đặc điểm của di tích khảo cổ

2.2. Khái quát một số nền văn hóa khảo cổ tiêu biểu ở Việt Nam

2.3. Các loại hình di tích khảo cổ ở Việt Nam

2.3.1. Nhóm di tích - di chỉ cư trú

2.3.2. Nhóm di tích - di chỉ mộ táng

2.4. Khai thác giá trị các di tích khảo cổ phục vụ phát triển du lịch
	3
	Học tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1.
	2
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng: Nghiên cứu tài liệu số 1; tham khảo các tài liệu số 2,3,4
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,      ở nhà
	

	
	Chương 3

Loại hình di tích lịch sử
	5
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Những vấn đề chung

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Tính chất của loại hình di tích lịch sử

3.2. Những loại hình di tích lịch sử

3.2.1. Nhóm di tích lưu niệm các sự kiện lịch sử

3.2.2. Nhóm di tích lưu niệm danh nhân, anh hùng liệt sĩ

3.3. Khai thác giá trị các di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch


	2
	Học tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo các tài liệu 2,3,4
	3
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập 
Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	11
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện

Ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4: Loại hình kiến trúc nghệ thuật
	7
	
	
	

	Lý thuyết


	4.1. Những vấn đề chung

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Loại hình kiến trúc nghệ thuật

4.1.3. Vị trí xây dựng của các công trình kiến trúc nghệ thuật

4.1.4. Kiến trúc trang trí kiến trúc chung của cấc di tích kiến trúc nghệ thuật

4.2. Nhóm kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng.

4.3. Nhóm kiến trúc dân sự

4.4. Nhóm kiến trúc quân sự

4.5. Khai thác giá trị của các kiến trúc di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch

4.5.1. Những nội dung cần tìm hiểu của hướng dẫn viên

4.5.2. Phương pháp hướng dẫn tham quan tại các tuyến điểm di tích LSVH


	4
	Học tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập, Thảo luận
	Làm bài tập tương ứng nội dung trong tài liệu số 1. Tham khảo các tài liệu số 2,3,4
	3
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập 
Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Lớp học

Thư viện

Ở nhà
	

	
	Chương 5: Loại hình danh lam thắng cảnh
	7
	
	
	

	Lý thuyết


	5.1. Những vấn đề chung

5.1.1. Một số khái niệm

5.1.2. Tiêu chí của hệ thống DLTC Việt Nam

5.1.3. Loại hình danh lam thắng cảnh Việt Nam

5.1.4. Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam

5.2. Khái quát về một số vướn quốc gia tiêu biểu ở Việt Nam

5.3. Các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

5.4. Một số hồ nước ngọt tiêu biểu ở Việt Nam

5.5. Khai thác giá trị của hệ thống DLTC phục vụ phát triển du lịch
	4
	Học tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập


	Bài tập: Thống kê các di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam?

Thảo luận: Sinh viên thuyết trình những di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
	3
	Hoạt động nhóm, thảo luận nội dung kiến thức SV thuyết trình bài tập được giao
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập 
Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện

Ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	01
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1,2 theo yêu cầu của giảng viên
	03
	Đọc lí thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng được các kiến thức thuộc tín chỉ 1,2 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà

	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Thực tế tìm hiểu một số Di tích lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở miền Bắc Việt Nam
	45
	
	
	

	Thực tế
	GV xây dựng kế hoạch cho SV thực tế các nội dung sau

1. Thực tế tại thực địa về những nội dung của học phần.

2. Thực tế tại thực địa về các nội dung di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng - nơi còn lưu giữ và bảo tồn tốt và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động du lịch tại địa phương và các tỉnh trong cả nước.

3. Địa điểm thực tế tại các địa điểm theo kế hoạch của GV
	45
	- Tuân thủ đúng kế hoạch thực tế môn học.

- Học tập nghiêm túc, làm bài thu hoạch lấy điểm kiểm tra điều kiện môn học (Điểm giữa kỳ)

- Tự đản bảo an toàn cá nhân trong  quá trình tham gia học tập thực tế.

- Tuân thủ quy định thực tế của trường ĐH Tân Trào, của GV yêu cầu. Tuân thủ đúng quy định nơi đến tham gia học tập thực tế.
	Tại địa điểm thực tế theo kế hoạch của GV
	Thực tế

	Tự học, tự nghiên cứu
	Làm bài tập thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên 
	5
	Sau khi đi thực tế môn học làm báo cáo thu hoạch cá nhân hoặc nhóm.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Dương Văn Sáu (2017), Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam, NXB Lao Động, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Quang Ngọc (2011), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội;

[3] Phù Ninh (2008) Di tích lịch sử danh thắng Tuyên Quang , NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội;

[4] Hoàng Thị Th Dung, Phạm Thị Huyền Trang, Hoàng Thị Thẻ (2022), Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Tuyên Quang, NXB ĐH Thái Nguyên.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nhiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài  tập
	Thực hành, Thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	1
	
	2
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	2
	
	1
	
	
	7

	7
	1
	
	2
	
	
	7

	8
	1
	
	2
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	1
	1
	1
	
	
	7

	11-15
	
	
	
	
	45
	5

	Tổng
	15
	01
	14
	0
	45
	75


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1, Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Báo cáo thực tế
	60%
	Sinh viên sử dụng điểm báo cáo thực tế môn học làm điểm thi kết thúc học phần.
	Ch1 đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Sinh viên sử dụng điểm báo cáo thực tế môn học làm điểm thi kết thúc học phần.

Bài báo cáo đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 50% áp dụng và phân tích; 50% đánh giá và sáng tạo.
	02 tuần sau khi kết thúc chuyến đi thực tế.








Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2024
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TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai


	HIỆU TRƯỞNG
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Địa lý du lịch Việt Nam
Mã học phần: VD2.126.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực tế học tập: 45 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 40 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch

+ Khoa: Văn hóa - Du lịch
2. Thông tin về giảng viên 

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Linh Chi
	0964533787
	hoanglinhchidhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hoàn
	0982741127
	thuhoan216@gmail.com

	3
	ThS. Quan Thị Dưỡng
	0986053124
	duongcdsp@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Người học hiểu những kiến thức cơ bản cơ sở lí luận của địa lí du lịch; các loại tài nguyên du lịch, sơ đồ các vùng du lịch Việt Nam và các sản phẩm về du lịch từng vùng.

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên hiểu những kiến thức cơ bản về cơ sở lí luận của địa lí du lịch; các loại tài nguyên du lịch, các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, các tuyến du lich quan trọng của bảy vùng du lịch Việt Nam
Mt 2: Có kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào hoạt động nghiệp vụ ngành du lịch lữ hành và viết báo cáo thu hoạch từ học tập thực tế.
Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý tưởng sáng tao, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực hành. Biết phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để rèn luyện và hướng dẫn cho người khác hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.126.2
	Địa lý du lịch Việt Nam


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	3
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu các vùng du lịch của Việt Nam, tiềm năng, thực trạng để phát triển kinh tế du lịch tại các vùng, các điểm du lịch. 
	CĐR 3

	
	Ch2: Phân tích được đặc điểm, các hình thức du lịch của 7 vùng du lịch
	CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Tổ chức các tour, tuyến du lịch tại các vùng du lịch
	CĐR 5

	
	Ch4: Áp dụng kĩ năng xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch để thực hiện các chương trình phát triển du lịch tại các vùng du lịch Việt Nam 
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	
	Ch5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện tốt những nhiệm vụ viết báo cáo thu hoạch
	CĐR 7

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần để làm việc trong ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	

	Chương 1. Khái quát chung về các vùng  du lịch của Việt Nam
	Tiềm năng du lịch và thực trạng phát triển du lịch Việt Nam hiện nay
	3
	2
	
	
	 
	Thuyết trình, giảng giải, chia nhóm

	
	Tìm hiểu chung về vùng du lịch Trung du miền núi phía Bắc
	3
	3
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu chung về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
	3


	3
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu chung về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
	3
	3
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu chung về vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ
	3
	3
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu chung về vùng du lịch Tây Nguyên
	3
	3
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu chung về vùng du lịch Đông Nam Bộ
	3
	3
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu chung về vùng du lịch Tây Nam Bộ 
	3
	3
	
	
	
	

	Chương 2

Học tập thực tế các vùng địa lý du lịch Việt Nam
	Chọn một số tuyến điểm du lịch ở các vùng du lịch 
	
	
	3
	3
	
	Thuyết trình, tham quan thực tế

	
	Chia nhóm
	
	
	2
	3
	
	

	
	Nội dung thực tế
	
	
	
	
	2
	

	
	Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch sau khi đi thực tế
	
	
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm những kiến thức  cơ bản về cơ sở lí luận của địa lí du lịch; các loại tài nguyên du lịch, sơ đồ vùng du lịch Việt Nam; các sản phẩm du lịch, các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, các tuyến du lich quan trọng của bảy vùng du lịch Việt Nam.


8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Khái quát chung về các vùng  du lịch của Việt Nam
	15
	
	
	

	Lí thuyết

Thực hành

Tự học, tự nghiên cứu
	1.1. Tiềm năng du lịch và thực trạng phát triển du lịch Việt Nam hiện nay

1.1.1. Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam

1.1.2. Thực trạng phát triển ngành du lịch Việt Nam hiện nay

1.2. Tìm hiểu chung về vùng du lịch Bắc Bộ

1.2.1. Khái quát về vùng du lịch trung du miền núi phía Bắc 

1.2.2. Tài nguyên du lịch

1.2.3. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

1.2.4. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

1.2.5. Các tuyến du lịch quan trọng của vùng trung du miền núi phía Bắc
1.3. Tìm hiểu chung về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

1.3.1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

1.3.2. Tài nguyên du lịch

1.3.3. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

1.3.4. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

1.3.5. Các tuyến du lịch quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

1.4. Tìm hiểu chung về vùng du lịch Bắc Trung Bộ

1.4.1. Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ

1.4.2. Tài nguyên du lịch

1.4.3. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

1.4.4. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

1.4.5. Các tuyến du lịch quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ

1.5. Tìm hiểu chung về vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ

1.5.1. Khái quát về vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ 

1.5.2. Tài nguyên du lịch

1.5.3. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

1.5.4. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

1.5.5. Các tuyến du lịch quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ

1.6. Tìm hiểu chung về vùng du lịch Tây Nguyên

1.6.1. Khái quát về vùng du lịch Tây Nguyên 

1.6.2. Tài nguyên du lịch

1.6.3. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

1.6.4. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

1.6.5. Các tuyến du lịch quan trọng của vùng Tây Nguyên

1.7. Tìm hiểu chung về vùng du lịch Đông Nam Bộ 

1.7.1. Khái quát về vùng du lịch Đông Nam Bộ 

1.7.2. Tài nguyên du lịch

1.7.3. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

1.7.4. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

1.7.5. Các tuyến du lịch quan trọng của vùng Đông Nam Bộ 

1.8. Tìm hiểu chung về vùng du lịch vùng Tây Nam Bộ.

1.8.1. Khái quát về vùng du lịch vùng Tây Nam Bộ.

1.8.2. Tài nguyên du lịch

1.8.3. Các sản phẩm du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

1.8.4. Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế

1.8.5. Các tuyến du lịch quan trọng của vùng Tây Nam Bộ.
	10
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 1 thuộc tín chỉ 1 ở tài liệu 1, 2

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5.
	- Theo Thời khoá biều

- Lớp học
	

	
	Thực hành: Chọn xây dựng 01 đề cương về tuyến du lịch quan trọng của 1 trong 7 vùng du lịch của cả nước
	05
	- Xây dựng đề cương theo nhóm.

- Trình bày trước lớp
	- Theo Thời khoá biều

- Lớp học
	

	
	- Đọc kỹ các nội dung trong phần lý thuyết trước khi nghe giảng; ôn tập nội dung tín chỉ 1 để làm bài kiểm tra

- Vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải bài tập và trả lời những câu hỏi cần giải đáp.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề chính cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2

Học tập thực tế các vùng địa lý du lịch Việt Nam
	45
	
	
	

	Lí thuyết
	
	0
	
	
	

	Đi thực tế
	2.1. Lập kế hoạch học tập thực tế cho SV (địa điểm, thời gian cụ thể).

- Có thể chọn một trong 7 vùng địa lí du lịch Việt Nam học tại tín chỉ 1
- Giảng viên tổ chức cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số vùng địa lí du lịch Việt Nam

2.2.  Hướng dẫn sinh viên cách viết báo cáo thu hoạch.

2.2.1. Ghi nhật kí thực tế (hàng ngày)

2.2.2. Báo cáo thu hoạch 
2.2.2.1. Về nội dung

a. Khảo sát được tình hình của vùng địa lí (cụ thể) trong chuyến thực tế

b. Kết quả chuyến thực tế

b1. Ưu điểm, hạn chế của vùng địa lí (cụ thể) trong chuyến thực tế

2.2.2.2. Về hình thức, cấu trúc

a. Về hình thức

b. Về cấu trúc

- Bìa 1 

- Bìa 2

- Danh mục chữ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

Chương 1. Thực trạng vùng địa lí (cụ thể) trong chuyến thực tế

Chương 2. Kết quả chuyến thực tế

Chương 3. Nhận xét và kiến nghị
	45
	- Tham gia đầy đủ chuyến thực tế.

- Ghi chép đầy đủ nội dung chuyến đi (tại điểm cụ thể), phục vụ cho báo cáo thu hoạch sau chuyến đi thực tế.

- Viết Nhật kí thực tế (hàng ngày);
- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết Báo cáo thu hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, kế hoạch thực tế của khoa, trường.
	- Theo Kế hoạch

- Thực địa
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu yêu cầu đối báo cáo thực tế học phần.
	5
	Vận dụng kiến thức thực tế tại cơ sở; kiến thức lí thuyết để hoàn thiện bài báo cáo thực tế đúng thời gian quy đinh.
	Thư viện, ở nhà
	



9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên, 2014), Địa lí du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Vũ Thế Bình (Chủ biên, 2009),  Non nước Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội;


[3] Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên, 2009), Văn hóa Việt Nam thường thức, Nxb Tri thức Trẻ;


[4] Phạm Côn Sơn (2004), Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội;


[5] (2017), Luật Du lịch, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	1
	
	
	2
	
	7

	5
	
	
	
	3
	
	7

	6 - 15
	
	
	
	
	45
	5

	Tổng
	10
	0
	0
	5
	45
	40


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2:  báo cáo thu hoạch học tập thực tế
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Báo cáo thu hoạch học tập thực tế, trọng số 30%

	2
	Báo cáo thu hoạch học tập thực tế
	30%
	Thực hiện đúng yêu cầu về các nội dung các điểm, tuyến đến học tập 
	CĐR3, CĐR4, CĐR5
	10

	
	
	
	Trình bày khoa học, có hình ảnh minh hoạ đúng nội dung báo cáo  
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	ch1 đến

 ch 6
	10


	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu

Câu 1 (5 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1
Câu 2 (5 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ tín chỉ 2 và tín chỉ 3

Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	




Tuyên Quang, ngày     tháng    năm  2024     

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai


	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Du lịch bền vững

Mã học phần: VD2.1.137.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Lịch sử - Địa lý

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Tô Ngọc Thịnh
	0987.703.369
	tongocthinh@tmu.edu.vn

	2
	Phạm Thị Huyền Trang
	0984.056.994
	trangsp1987@gmail.com

	3
	Hoàng Thị Thẻ
	0988.572.199
	the.dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Người học hiểu kiến thức cơ bản về du lịch bền vững: khái niệm, đặc điểm, các loại hình du lịch bền vững, các trụ cột, chủ thể và tác động của du lịch bền vững tới môi trường; mục tiêu nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững. Đánh giá tính bền vững của du lịch và tiêu chuẩn du lịch bền vững. Vận dụng những kĩ năng quản lý du lịch bền vững để hoạch định những chiến lược phù hợp để phát triển du lịch bền vững tại các điểm du lịch.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức về du lịch bền vững: khái niệm, đặc điểm, các loại hình du lịch bền vững, các trụ cột, chủ thể và tác động của du lịch bền vững tới môi trường; mục tiêu nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững, tiêu chuẩn của du lịch bền vững, quản lý du lịch bền vững, phát triển các loại hình du lịch bền vững.
Mt2: Có kĩ năng phân tích, đánh giá tính bền vững của du lịch và tiêu chuẩn của du lịch bền vững. Vận dụng kĩ năng quan sát, ghi chép để đề xuất những chiến lược phù hợp cho phát triển du lịch bền vững ở các điểm du lịch. 

Mt3: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có ý thức tuân thủ nội quy, quy định trong công việc và tôn trọng các chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh và có trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội để phát triển du lịch bền vững ở địa phương cũng như ở các điểm du lịch.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.137.2
	Du lịch bền vững
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Phân biệt khái niệm, đặc điểm, các loại hình du lịch bền vững, các trụ cột, chủ thể và tác động của du lịch bền vững tới môi trường.
	CĐR 4

	
	Ch2. Phân tích mục tiêu nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Đánh giá tính bền vững của du lịch và tiêu chuẩn du lịch bền vững.
	CĐR 4

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Lập kế hoạch cụ thể cho những chiến lược phát triển du lịch bền vững ở các điểm du lịch.
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Vận dụng khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm vào thực tiễn hoạt động kinh doanh du lịch và định hướng cộng đồng đến phát triển du lịch bền vững.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1: Khái quát về du lịch bền vững
	1.1. Khái niệm, đặc điểm và các loại hình du lịch bền vững
	2
	
	
	
	2
	Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học – tự nghiên cứu.

	
	1.2. Các trụ cột của du lịch bền vững
	2
	
	
	
	2
	

	
	1.3. Các chủ thể chính trong du lịch bền vững
	2
	
	
	
	2
	

	
	1.4. Tác động của du lịch đến môi trường
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 2: Mục tiêu, nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững
	2.1. Mục tiêu và nguyên tắc phát triển du lịch bền vững
	
	2
	
	
	2
	Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm, hướng dẫn SV tự học – tự nghiên cứu.

	
	2.2. Chính sách phát triển du lịch bền vững
	
	2
	
	
	2
	

	
	2.3. Mô hình phát triển du lịch bền vững
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và tiêu chuẩn du lịch bền vững
	3.1. Đánh giá tính bền vững của du lịch
	
	
	3
	
	2
	Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm, SV tự học – tự nghiên cứu.

	
	3.2. Các tiêu chuẩn du lịch bền vững
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 4: Quản lý du lịch bền vững
	4.1. Du lịch bền vững và các lĩnh vực liên quan
	
	
	
	3
	2
	Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm, SV tự học – tự nghiên cứu.

	
	4.2. Du lịch bền vững tại các khu vực địa lý
	
	
	
	3
	2
	

	
	4.3. Vai trò và nội dung quản lý du lịch bền vững
	
	
	
	3
	2
	

	Chương 5: Phát triển các loại hình du lịch bền vững
	5.1. Du lịch sinh thái
	
	
	
	3
	
	Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm, SV tự học – tự nghiên cứu.

	
	5.2. Du lịch có trách nhiệm
	
	
	
	3
	2
	

	
	5.3.  Du lịch cộng đồng
	
	
	
	3
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học một số kiến thức bổ trợ của các ngành đào tạo gần giúp người học liên thông được các kiến thức trong học tập. Sinh viên có thể tổng hợp được những kiến thức lý thuyết và thực tiễn chung về du lịch bền vững như: khái niệm, đặc điểm, các loại hình du lịch bền vững, các trụ cột, chủ thể và tác động của du lịch bền vững tới môi trường; mục tiêu nguyên tắc, chính sách và mô hình phát triển du lịch bền vững, đánh giá tính bền vững của du lịch và tiêu chuẩn du lịch bền vững, phát triển các loại hình du lịch bền vững.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Một số vấn đề chung về phát triển bền vững
	4
	* Đọc: Đề cương CT học phần.

* Chuẩn bị học liệu theo hướng dẫn.
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Tiền đề lịch sử về phát triển bền vững

1.2. Định nghĩa phát triển bền vững

1.3. Thành tố của phát triển bền vững

1.4. Kích thước của phát triển bền vững

1.5. Mục tiêu của phát triển bền vững
	2
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 2.

- Tham khảo học liệu số [2].


	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Giảng viên giao bài tập/ đưa ra chủ đề liên quan đến nội dung chương 1 (Một số vấn đề chung về phát triển bền vững)
	2
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 1

- Tham khảo học liệu số [2].

- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập (Một số vấn đề chung về phát triển bền vững)
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	10
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 2: Những vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Mối quan hệ giữa du lịch và phát triển bền vững

2.2. Tầm quan trọng của phát triển du lịch bền vững

2.3. Lịch sử ra đời thuật ngữ du lịch bền vững

2.4. Định nghĩa “phát triển du lịch bền vững”.

2.5. Chiều canh của phát triển du lịch bền vững

2.6. Mục tiêu của phát triển du lịch bền vững

2.7. Nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững

2.8. Thách thức đối với phát triển du lịch bền vững
	3
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 3.

- Tham khảo học liệu số [2].


	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Giảng viên giao bài tập/ đưa ra chủ đề liên quan đến nội dung chương 2 (Những vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững)
	3
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 3.

- Tham khảo học liệu số [2].

- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập (Những vấn đề lý luận về phát triển du lịch bền vững)
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	14
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 3: Lý thuyết về vòng đời của điểm du lịch và một số cách thức đánh giá sự phát triển du lịch bền vững
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Lý thuyết về vòng đời của điểm du lịch 

3.2. Một số cách thức đánh giá sự phát triển của du lịch bền vững

3.2.1. Chỉ số bực mình Doxey Irridex - DI (Doxey, 1976)

3.2.2. Xác định sức chứa của điểm du lịch

3.2.3. Chỉ số tiếp thị xanh

3.2.4. Độ hấp dẫn du khách của điểm du lịch

3.3. Một số phương pháp làm tăng tính hấp dẫn của điểm du lịch
	3
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 3.

- Tham khảo học liệu số [2].


	Lớp học
	

	Bài tập
	Giảng viên giao bài tập/ đưa ra chủ đề liên quan đến nội dung chương 3 (Lý thuyết về vòng đời của điểm du lịch và một số cách thức đánh giá sự phát triển du lịch bền vững)
	2
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 3.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].

- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập đánh giá tính bền vững của du lịch địa phương 
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	11
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4: Các bên liên quan đến phát triển du lịch bền vững
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Tổ chức kinh doanh du lịch

4.1.1. Tác động của việc thực hiện kinh doanh du lịch không theo định hướng phát triển bền vững

4.1.2. Lợi ích của việc thực hiện kinh doanh du lịch theo hướng bền vững

4.1.3. Định hướng trách nhiệm cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện du lịch bền vững 

4.2. Khách du lịch

4.2.1. Lợi ích của du lịch bền vững đối với khách du lịch

4.2.2. Định hướng trách nhiệm của du khách đối với du lịch bền vững

4.3. Cộng đồng địa phương

4.3.1. Các mức độ tham gia của cộng đồng địa phương vào ngành du lịch 

4.3.2. Định hướng giúp cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ ngành du lịch
	3
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 4.

- Tham khảo học liệu số [2].


	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Giảng viên giao bài tập/ đưa ra chủ đề liên quan đến nội dung chương 4 (Các bên liên quan đến phát triển du lịch bền vững)
	3
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 4.

- Tham khảo học liệu số [2]; 

- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập (Các bên liên quan đến phát triển du lịch bền vững)
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	14
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 5: Một số loại hình du lịch gắn với sự phát triển          bền vững
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Du lịch văn hóa

5.2. Du lịch cộng đồng

5.3.  Du lịch sinh thái

	1
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 5.

- Tham khảo học liệu số [2]; [3].


	Theo TKB; Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Giảng viên giao bài tập/ đưa ra chủ đề liên quan đến nội dung chương 5 (Một số loại hình du lịch gắn với sự phát triển bền vững)
	2
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 5.

- Tham khảo học liệu số [2].

- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập (Một số loại hình du lịch gắn với sự phát triển bền vững)
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	8
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	

	
	Chương 6: Lập kế hoạch triển khai mô hình du lịch hướng tới sự phát triển bền vững
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Kiểm tra các điều kiện để phát triển du lịch bền vững

6.1.1. Tổ chức một cuộc họp với các bên liên quan để khởi động các ý tưởng du lịch trong khu vực đã lựa chọn

6.1.2. Học tập từ những mô hình thực tế

6.1.3. Phân tích sâu tình hình

6.2. Phát triển quy trình và cơ cấu quản lý du lịch bền vững

6.2.1. Xác định cơ cấu quản lý và tổ chức phù hợp

6.2.2. Lựa chọn đội ngũ quản lý hiệu quả và nguyên tắc

6.3. Phát triển năng lực địa phương nhằm xây dựng và duy trì du lịch bền vững

6.3.1. Tiến hành phân tích các kỹ năng hiện có và khoảng thiếu hụt cần cải thiện

6.3.2. Triển khai việc xây dựng về năng lực

6.3.3. Nhu cầu đào tạo và phát triển năng lực về du lịch

6.4. Phát triển và tiếp thị sản phẩm du lịch

6.4.1. Phát triển sản phẩm

6.4.2. Xác định thị trường khách hàng mục tiêu

6.4.3. Xác định phương thức tiếp thị

6.4.4. Giám sát và đánh giá
	3
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 6.

- Tham khảo học liệu số [2].


	
	

	Bài tập
	Giảng viên giao bài tập/ đưa ra chủ đề liên quan đến nội dung chương 6 (Lập kế hoạch triển khai mô hình du lịch hướng tới sự phát triển bền vững)
	2
	- Đọc học liệu số [1]; Chương 6.

- Tham khảo học liệu số [2].

- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập (Lập kế hoạch triển khai mô hình du lịch hướng tới sự phát triển bền vững)
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc thêm tài liệu tham khảo để vận dụng và mở rộng kiến thức đã học ở trên lớp. Đọc trước nội dung bài học tiếp theo trước khi lên lớp.
	13
	Liên hệ vào thực tiễn sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện;

Ở nhà
	Tự học, tự nghiên cứu

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	GV ra đề kiểm tra.
	
	Đọc lý thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng được các kiến thức thuộc tín chỉ 1,2 để trả lời các câu hỏi trong đề kiểm tra.
	Theo TKB; Lớp học
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] Đặng Thị Phương Anh - Bùi Thị Thu Vân (2018), Phát triển du lịch bền vững, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Vũ Đức Minh (2008), Giáo trình Tổng quan về du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Bài tập, kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	5

	2
	1
	1
	
	
	5

	3
	
	2
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	5

	5
	1
	1
	
	
	5

	6
	1
	1
	
	
	4

	7
	1
	1
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	5

	11
	
	2
	
	
	5

	12
	2
	
	
	
	5

	13
	1
	1
	
	
	5

	14
	
	2
	
	
	5

	15
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	15
	15
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch.5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 


	Từ Ch.1 đến Ch.5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch.1 đến Ch.5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích.

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
	60 phút


   Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Hành vi tiêu dùng du lịch

Mã học phần: VD2.1.010.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên


	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	PGS.TS. Phạm Hồng Long
	0914914989
	phamhonglong@gmail.com

	2
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@mail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	4
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Học xong học phần này giúp sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về hành vi tiêu dùng trong du lịch; các nguyên tắc cơ bản trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch có chất lượng, thoả mãn, định hướng gợi mở nhu cầu khách hàng; các tác động đa chiều và phức hợp trong du lịch. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Hiểu được khái quát chung về hành vi tiêu dùng du lịch, pháp luật Du lịch  Hiểu được nhu cầu du lịch, các hành vi tiêu dùng du lịch; sở thích và tâm trạng của khách du lịch, quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch.

Mt 2: Phân tích, lý giải được các vấn đề mang tính khái quát về hành vi tiêu dùng du lịch; nhu cầu và các hành vi tiêu dùng du lịch. Có kĩ năng phân tích tâm lí, hành vi, ứng xử của người khác.
Mt 3: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo. Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề ngành Quản trị dịch vụ Du lịch – Lữ hành và các nghề khác có liên quan.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.010.2
	Hành vi tiêu dung du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Biết kiến thức cơ bản về về hành vi tiêu dùng du lịch, nhu cầu, thị trường du lịch; pháp luật Du lịch  
	CĐR 4

	
	Ch2: Phân tích nhu cầu, sở thích, hành vi tiêu dung của khách du lịch; mối quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch.
	CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Khái quát về về hành vi tiêu dùng du lịch; nhu cầu và thị trường du lịch, các hành vi tiêu dùng du lịch. 
	CĐR 4

	
	Ch4: Phân tích hành vi tiêu dùng du lịch; nhu cầu và thị trường du lịch, các hành vi tiêu dùng du lịch, sở thích và tâm trạng của khách du lịch. 
	CĐR4

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện tốt những nhiệm vụ của hành vi tiêu dùng du lịch
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 6: Vận dụng tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần; Học tập nghiêm túc có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo. 
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. 

Khái quát hành vi tiêu dùng du lịch
	1.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng
	1
	
	
	
	 
	
	Thuyết trình; Vấn đáp, tổng hợp vấn đề

	
	1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	1.3 Một số mô hình về hành vi người tiêu dùng du lịch
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	1.4 Khái niệm nhu cầu du lịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.5 Động cơ du lịch của con người đương đại
	1
	
	1
	
	
	
	

	Chương 2.

 Các nhu cầu của khách du lịch
	2.1 Dịch vụ vận chuyển
	
	2
	
	
	
	1
	Thuyết trình; Vấn đáp.Tổng hợp vấn đề

	
	2.2 Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	2.3 Dịch vụ tham quan giải trí
	
	1
	
	
	1
	
	

	
	2.4 Các dịch vụ khác
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 3.
Sở thích và tâm trạng của khách du lịch
	3.1 Sở thích của khách du lịch
	
	1
	
	
	1
	
	Thảo luận, Thuyết trình; Phân tích, Tổng hợp vấn đề. 

	
	3.2. Tâm trạng của khách du lịch
	
	1
	
	
	2
	1
	

	Chương 4. Quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch
	4.1 Các bước phục vụ người tiêu dùng du lịch
	
	1
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Tổng hợp vấn đề

	
	4.2 Phân loại hành vi tiêu dùng của người du lịch
	
	1
	
	
	2
	
	

	Chương 5. Hành vi giao tiếp trong du lịch
	5.1 Hành vi của tổ chức cung ứng du lịch
	
	1
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Phân tích, tổng hợp vấn đề

	
	5.2 Hành vi của cộng đồng dân cư địa phương
	
	1
	
	
	2
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những khái niệm cơ bản về nghiên cứu hành vi tiêu dùng nói chung và trong du lịch nói riêng; các hành vi tiêu dùng, các vấn đề về nhu cầu, sở thích, tâm trạng, quá trình tiêu dùng du lịch, quan hệ giữa người phục vụ và khách tiêu dùng khi tham gia vào các hoạt động du lịch, quản lí, kinh doanh và giao tiếp du lịch.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với       sinh viên
	Thời gian,     địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1

Khái quát hành vi tiêu dùng du lịch
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng
1.3 Một số mô hình về hành vi người tiêu dùng du lịch

1.4 Khái niệm nhu cầu du lịch
1.5 Động cơ du lịch của con người đương đại
	4
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập theo những nội dung sau:

1.Tìm hiểu những khái niệm hành vi tiêu dùng.

2.Hành vi người tiêu dùng du lịch

3.Nhu cầu du lịch của người tiêu dùng du lịch
	3
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết; Nghiên cứu tài liệu và tham khảo các tài liệu khác để làm bài
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

 Các nhu cầu của khách du lịch
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1 Dịch vụ vận chuyển

2.2 Dịch vụ lưu trú và ăn uống

2.3 Dịch vụ tham quan giải trí
2.4 Các dịch vụ khác
	4
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập tìm hiểu về những nội dung sau:
1. Dịch vụ vận chuyển, lưu trú và ăn uống của khách du lịch

2.Các dịch vụ tham quan giải trí
3. Các dịch vụ khác
	3
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết; Nghiên cứu tài liệu và tham khảo các tài liệu khác để làm bài
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,      ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	01
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức theo yêu cầu của giảng viên
	03
	Đọc lí thuyết, vận dụng được các kiến thức để làm bài kiểm tra.
	Thư viện,
ở nhà

	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3
Sở thích và tâm trạng của khách du lịch
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Sở thích của khách du lịch

3.2. Tâm trạng của khách du lịch
	2
	Tham khảo tài liệu số 1; 2
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	 Làm bài tập theo những nội dung sau:
1. Tìm hiểu sở thích của khách du lịch

2. Tâm trạng của khách du lịch
	3
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết; Nghiên cứu tài liệu và tham khảo các tài liệu khác để làm bài
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 4

Quan hệ giữa người phục vụ và người tiêu dùng du lịch
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Các bước phục vụ người tiêu dùng du lịch

4.2. Phân loại hành vi tiêu dùng của người du lịch
	3
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập theo những nội dung sau: 

1. Tìm hiểu các bước phục vụ người tiêu dùng 

2. Phân loại hành vi tiêu dùng của người du lịch
	2
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết; Nghiên cứu tài liệu và tham khảo các tài liệu khác để làm bài
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 5

Hành vi giao tiếp trong du lịch
	5
	
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Lí thuyết
	5.1 Hành vi của tổ chức cung ứng du lịch

5.2 Hành vi của cộng đồng dân cư địa phương
	2
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	
	

	Bài tập
	Làm bài tập theo những nội dung sau: 
1. Tìm hiểu về hành vi của tổ chức cung ứng du lịch
2. Hoạt động du lịch và những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi, thái độ của cộng đồng dân cư địa phương trong du lịch
	3
	Hiểu lí thuyết; biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết; Nghiên cứu tài liệu và tham khảo các tài liệu khác để làm bài
	11
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu tham khảo chính

[1] Nguyễn Văn Đính (2012), Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân,  Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo 

 [2] Vũ Huy Thông (2010),  Hành vi người tiêu dùng, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

 [3] Bùi Xuân Phong (2016), Tâm lý khách hàng và nghệ thuật phục vụ 5 sao, Nxb Lao động, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	
	
	2
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	
	
	2
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	
	5

	12
	
	
	2
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	15
	1
	14
	0
	0
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1, Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút








Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2024

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Lý thuyết hệ thống

Mã học phần: VD2.1.011.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: không
- Số giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 24 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 10 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1
+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch
+ Khoa: Văn hóa – Du lịch
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thuý Mai
	0969610345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	3
	ThS. Dương Xuân Quyền
	0942948116
	duongxuanquyenArtist@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung:

Sinh viên hiểu được những nguyên lý cơ bản của lý thuyết hệ thống, ứng dụng lý thuyết hệ thống vào thực tiễn nghề nghiệp cũng như nghiên cứu khoa học.

- Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Người học hiểu lịch sử hình thành, đối tượng nghiên cứu của lý thuyết hệ thống; khái niệm hệ thống; các yếu tố hình thành hệ thống; các mối quan hệ của hệ thống; phân loại hệ thống; 

Mt 2: Hiểu các đặc điểm cơ bản và quy luật vận động của hệ thống; cấu trúc hệ thống; động thái của hệ thống; điều khiển hệ thống; ứng dụng lí thuyết hệ thống.
Mt 3: Người học hình thành kĩ năng ứng dụng lý thuyết hệ thống vào thực tiễn cuộc sống, nghề nghiệp.

Mt 4: Người học có kỹ năng xử lý mọi tình huống trong hoạt động quản lý, hoạt động nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học trên quan điểm hệ thống. 

Mt 5: Người học có ý thức học hỏi, nghiên cứu nghiêm túc, chủ động, tích cực tìm hiểu về lý thuyết hệ thống và có ý thức ứng dụng lý thuyết trong thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp sau này.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.011.2
	Lý thuyết hệ thống


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Vận dụng kiến thức cơ bản của lý thuyết hệ thống vào thực tế.
	CĐR 4

	Mt 2
	Ch2: Đánh giá nội hàm lý thuyết hệ thống vào nghiên cứu khoa học, cuộc sống và nghề nghiệp. 
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch3: Áp dụng lý thuyết hệ thống khi đưa vào nghiên cứu khoa học và công việc thực tế. 
	CĐR 5

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch4: Vận dụng tốt tổ hợp các kĩ năng để thực hiện nghiên cứu lý thuyết hệ thống. 
	CĐR 5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 5
	Ch5: Thực hiện nghiên cứu độc lập, chủ  động cập nhật kiến thức mới, năng động, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc, khẳng định năng lực bản thân.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Chuẩn đầu ra
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1

Đại cương về lý thuyết hệ thống
	1.1. Lịch sử hình thành tư duy lý thuyết hệ thống
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	1.2. Đối tượng nghiên cứu của lý thuyết hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	1.3. Khái niệm hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	1.4. Các yếu tố cấu thành hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	1.5. Các mối quan hệ của hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	1.6. Tính chất của hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	1.7. Phân loại hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2

Cấu trúc hệ thống
	2.1. Khái niệm cấu trúc hệ thống
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	2.2. Hệ quan điểm, hệ khái niệm, chuẩn mực của hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Các hình thức tổ chức hệ thống 
	3
	
	
	
	
	

	
	2.4. Đặc điểm của cấu trúc hệ thống
	
	
	
	
	
	

	Chương 3

Động thái của hệ thống
	3.1. Khái niệm về động thái của hệ thống
	2
	
	
	
	
	Đàm thoại, hoat động nhóm

	
	3.2. Các thang bậc biến đổi trong hệ thống
	
	
	
	2
	
	

	
	3.3. Cách thức biến đổi hệ thống
	
	
	
	2
	
	

	
	3.4. Xu thế biến đổi của hệ thống
	2
	
	
	2
	
	

	
	3.5. Hành vi biến đổi hệ thống
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 4

Điều khiển hệ thống
	4.1. Khái niệm điều khiển hệ thống
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, thảo luận 

	
	4.2. Các loại hình điều khiển hệ thống
	3
	
	
	
	
	

	
	4.3. Các lĩnh vực điều khiển hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	4.4. Nguyên lí điều khiển hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	4.5. Phương pháp điều khiển hệ thống
	2
	
	2
	
	
	

	
	4.6. Công cụ điều khiển hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	
	4.7. Cơ chế điều khiển hệ thống
	2
	
	
	
	
	

	Chương 5

Ứng dụng lý thuyết hệ thống
	5.1. Ứng dụng lí thuyết hệ thống giải quyết xung đột trong hệ thống xã hội
	
	2
	
	
	2
	

	
	5.2. Ứng dụng lí thuyết hệ thống trong quyết định
	
	2
	
	
	2
	

	
	5.3. Ứng dụng lí thuyết hệ thống phân tích chính sách trong hệ thống xã hội
	
	2
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về lý thuyết hệ thống: cấu trúc hệ thống, động thái của hệ thống, điều khiển hệ thống, ứng dụng lý thuyết hệ thống. 
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1

Đại cương về lí thuyết hệ thống
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Lịch sử hình thành tư duy lí thuyết hệ thống

1.2. Đối tượng nghiên cứu của lí thuyết hệ thống

1.3. Khái niệm hệ thống

1.4. Các yếu tố cấu thành hệ thống

1.5. Các mối quan hệ của hệ thống

1.6. Tính chất của hệ thống

1.7. Phân loại hệ thống
	5
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 1 thuộc tín chỉ 1 ở tài liệu số 1, 2

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải bài tập.
	10
	- Làm bài tập sau khi nghe giảng phần lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Cấu trúc hệ thống
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm cấu trúc hệ thống

2.2. Hệ quan điểm, hệ khái niệm, chuẩn mực của hệ thống

2.3. Các hình thức tổ chức hệ thống

2.4. Đặc điểm của cấu trúc hệ thống
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 2 thuộc tín chỉ 1 ở tài liệu 1, 2

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5
	Lớp học
	

	Thảo luận
	- Thảo luận về cấu trúc hệ thống và cấu trúc hệ thống trong du lịch.
	2
	Người học thảo luận các nội dung theo nhóm.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải bài tập
	15
	 Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc chương 2 trong tài liệu số 1, 2 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

Động thái của hệ thống
	5
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Khái niệm về động thái của hệ thống

3.2. Các thang bậc biến đổi trong hệ thống

3.3. Cách thức biến đổi hệ thống

3.4. Xu thế biến đổi của hệ thống
3.5. Hành vi biến đổi hệ thống
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 3 thuộc tín chỉ 1 ở tài liệu 1, 2.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5.
	Lớp học
	

	Thảo luận
	 1. Cách thức và xu thế biến đổi của hệ thống. 

2. Liên hệ với cách thức và xu thế biến đổi của hệ thống du lịch.
	3
	Người học thảo luận các nội dung chương 3 theo nhóm.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng được các kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	15
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 1, 2 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa học kì
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1, 2 theo yêu cầu của giảng viên
	2
	Đọc lý thuyết trước khi kiểm tra; vận kiến thức thuộc tín chỉ 1, 2 để giải các nội dung kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 4

Điều khiển hệ thống
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Khái niệm điều khiển hệ thống

4.2. Các loại hình điều khiển hệ thống

4.3. Các lĩnh vực điều khiển hệ thống

4.4. Nguyên lí điều khiển hệ thống

4.5. Phương pháp điều khiển hệ thống

4.6. Công cụ điều khiển hệ thống

4.7. Cơ chế điều khiển hệ thống
	6
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 4 thuộc tín chỉ 2 ở tài liệu 1, 2.

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5.
	Lớp học
	

	Bài tập
	  Phương pháp điều khiển hệ thống trong du lịch
	2
	Người học thảo luận các nội dung chương 3 theo nhóm.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập trong chương 4.
	19
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5

Ứng dụng lý thuyết hệ thống
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Ứng dụng lí thuyết hệ thống giải quyết xung đột trong hệ thống xã hội

5.2. Ứng dụng lí thuyết hệ thống trong quyết định

5.3. Ứng dụng lí thuyết hệ thống phân tích chính sách trong hệ thống xã hội
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 5 thuộc tín chỉ 2 ở tài liệu 1, 2, 3.

- Tham khảo các học liệu số 4, 5.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Tác động của chính sách xã hội và tác động phân hóa xã hội của chính sách trong thực tế 
	4
	 Thảo luận nội dung chương 5 theo nhóm
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải bài tập trong chương 5.
	16
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Trần Đình Long (1999), Lí thuyết và hệ thống, Nxb Khoa học - Kĩ thuật, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] GS Mai Hữu Khuê (Chủ biên,1998), Phân tích hệ thống trong quản lí và tổ chức, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội;
[3] Đoàn Phan Tân (2004), Các hệ thống thông tin trong quản lí, Nxb Đại học Văn hóa, Hà Nội;
[4] Đỗ Phú Trần Tình (2008), Lập và thẩm định dự án đầu tư, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội;

[5] Từ Quang Phương (Chủ biên) (2005), Giáo trình Quản lí dự án đầu tư, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	2
	
	
	
	
	5

	5
	1
	
	
	2
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	1
	
	
	2
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	1
	
	
	2
	
	4

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	2
	
	
	
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng cộng
	24
	1
	0
	10
	0
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu: 

Câu 1 (4 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu 

Câu 2 (6 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích 

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo. 
	60 phút

 


Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2024      

	KHOA VĂN HÓA DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA
TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Nhiếp ảnh

Mã học phần: VD2.1.077.4
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lí thuyết trên lớp: 8 giờ

+ Bài tập trên lớp:  11 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ (nằm trong tiết bài tập)

+ Học tập thực tế: 36

+ Tự học, tự nghiên cứu: 140 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Mĩ thuật

+ Khoa: Văn hóa - Du lịch 
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,
họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Dương Xuân Quyền
	0942948116
	duongxuanquyen@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Tường Vân
	0967300973
	tuongvan8822@gmail.com

	4
	ThS. Hà Thu Huyền
	0975.856.399
	huyenkan@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung:
Học xong học phần này người học có được những kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh. Áp dụng kiến thức đó để học tập, nghiên cứu, thực hành kĩ năng nghề nghiệp.

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử nhiếp ảnh; máy ảnh truyền thống và máy ảnh kỹ thuật số; biết được các tính năng kỹ thuật cơ bản của máy ảnh; biết cách sử dụng phần mềm photoshop để xử lí hình ảnh và truyền ảnh qua internet. Hiểu được ánh sáng, bố cục và các thể loại ảnh trong nhiếp ảnh.
Mt 2: Có kỹ năng sử dụng máy ảnh, kỹ năng xử lý hình ảnh; kỹ năng xử lý kỹ thuật ánh sáng và bố cục ảnh; kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan tới nhiếp ảnh.
 Mt 3: Trân trọng các tác phẩm ảnh nghệ thuật nhiếp ảnh; có ý thức tìm hiểu về nhiếp ảnh và công nghệ mới; có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, tíc cực làm việc theo nhóm; có ý thức tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kĩ năng nghề nghiệp.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.077.2
	Nhiếp ảnh
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Vận dụng kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh. Hiểu được ánh sáng, bố cục và các thể loại ảnh trong nhiếp ảnh. 
	CĐR 3

	
	Ch2: Tổng hợp được các nhận xét, phân tích, đánh giá hoạt động nhiếp ảnh, biết cảm nhận các tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh; biết cách sử dụng phần mềm photoshop để xử lí hình ảnh và truyền ảnh qua internet. 
	CĐR 3

	Kĩ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2


	Ch3: Thực hiện xử lý hình ảnh; kỹ năng xử lý kỹ thuật ánh sáng và bố cục ảnh, kỹ năng thuyết trình tác phẩm.
	CĐR 3

	
	Ch4: Đánh giá linh hoạt các vấn đề liên quan tới nhiếp ảnh; trong hoạt động nghệ huật, hoạt động nghề nghiệp.
	CĐR 3

	Kĩ năng mềm

	
	Ch5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện các vấn đề liên quan tới nhiếp ảnh, các hoạt động nghệ thuật.
	CĐR 3

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Thực hiện hướng dẫn, giám sát người khác và tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực nhiếp ảnh.
	CĐR 3

	
	Ch7: Xây dựng kế hoạch quản lí có hiệu quả các hoạt động liên quan đến nhiếp ảnh.
	CĐR 3


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	Chương 1
Lịch sử nhiếp ảnh và giới thiệu về máy ảnh
	Lịch sử nhiếp ảnh
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	
	Máy ảnh truyền thống
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	
	Máy ảnh kỹ thuật số
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, luyện tập

	Chương 2
Ánh sáng và bố cục trong nhiếp ảnh
	Ánh sáng
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, luyện tập

	
	Bố cục
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, luyện tập

	Chương 3
Kỹ thuật chụp các thể loại ảnh
	Ảnh phong cảnh
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan. Luyện tập

	
	Ảnh chân dung
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, luyện tập

	
	Ảnh sinh hoạt đời thường
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực, luyện tập quan, luyện tập

	Chương 4
Một số kỹ thuật cơ bản khác
	Kỹ thuật tráng phim, phóng ảnh, rửa ảnh
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, luyện tập

	
	Kỹ thuật kết nối ảnh qua máy vi tính
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, luyện tập

	
	Kỹ thuật sử dụng phần mềm photoshop để xử lí hình ảnh và truyền ảnh qua internet
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, luyện tập


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh; máy ảnh truyền thống và máy ảnh kỹ thuật số; cách xử lí ánh sáng và bố cục; các thể loại ảnh; cách sử dụng phần mềm để xử lí hình ảnh và truyền ảnh qua internet.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 15
	
	
	

	
	Chương 1: Lịch sử nhiếp ảnh và giới thiệu về máy ảnh
	
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Lịch sử nhiếp ảnh

1.2. Máy ảnh truyền thống 

1.3. Máy ảnh kỹ thuật số 

1.3.1. Các bộ phận chính của máy ảnh

1.3.2. Hoạt động của máy ảnh

1.3.3. Cách cầm máy 
	4
	Đọc học liệu số 1; tham khảo học liệu số 2, 3, 4, 5.
	Lớp học, thực tế
	

	Bài tập
	Phân tích:

1. Máy ảnh truyền thống 

2. Máy ảnh kỹ thuật số 

3. Các bộ phận chính của máy ảnh

4. Hoạt động của máy ảnh

5. Cách cầm máy
	11
	Hiểu lí thuyết, biết vận dụng làm bài tập.
	Lớp học, thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết; nêu những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 2: Ánh sáng và bố cục
	
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Ánh sáng

2.1.1. Ánh sáng tự nhiên

2.1.2. Ánh sáng nhân tạo

2.2. Bố cục

2.2.1. Khái niệm bố cục

2.2.2. Các loại bố cục
	4
	Đọc học liệu số 1; tham khảo học liệu số 2, 3, 4, 5.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Phân tích:

1. Ánh sáng

2. Ánh sáng tự nhiên

3. Ánh sáng nhân tạo

4. Bố cục

5. Khái niệm bố cục

6. Các loại bố cục
	11
	Hiểu lí thuyết, biết vận dụng làm bài tập.
	Lớp học, thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	           Tín chỉ 3
	 15
	
	
	

	
	Chương 3: Kỹ thuật chụp các thể loại ảnh
	
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Ảnh phong cảnh

3.2. Ảnh chân dung

3.3.Ảnh sinh hoạt đời thường
	2
	Đọc học liệu số 1; tham khảo học liệu 2, 3, 4, 5
	Lớp học, thực tế
	

	Thực tế
	Người học thực hành chụp ảnh các thể loại theo yêu cầu của giảng viên.
	12
	Nắm vững lí thuyết để thực hành.
	Thực tế 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài thực hành.
	35
	Tự học theo hướng dẫn của giảng viên.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	
	

	Tín chỉ 4
	
	
	
	

	
	Chương 4: Một số kỹ thuật cơ bản khác
	15
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Kỹ thuật tráng phim, phóng ảnh, rửa ảnh

4.2. Kỹ thuật kết nối ảnh qua máy vi tính
4.3. Kỹ thuật sử dụng phần mềm photoshop để xử lí hình ảnh và truyền ảnh qua internet
	2


	Đọc học liệu số 1; Tham khảo học liệu số 2, 3, 4, 5.
	Trên lớp
	

	Bài tập
	Người học thực hành kỹ thuật sử dụng phần mềm để xử lí ảnh và truyền ảnh qua internet.
	13
	Nắm vững lí thuyết để thực hành.
	Trên lớp, thực tế, ở xưởng
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm bài thực hành.
	35
	Tự học theo hướng dẫn của giảng viên.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Bùi Minh Sơn (2010), Căn bản Kỹ thuật Nhiếp ảnh, Nxb Thời đại, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trần Mạnh Thường (2003), Nhiếp ảnh và cuộc sống, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội;

[3] Nguyên Văn Thanh (1997), Một số kỹ thuật thông thường trong nhiếp ảnh. Tập 3, Kỹ thuật nhiếp ảnh, Nxb Thuận Hóa, Huế;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	
	
	4
	
	
	8

	3
	
	
	4
	
	
	8

	4
	1
	
	3
	
	
	8

	5
	3
	
	1
	
	
	8

	6
	
	
	4
	
	
	10

	7
	
	
	4
	
	
	10

	8
	2
	
	2
	
	
	10

	9
	
	
	4
	
	
	10

	10
	
	
	4
	
	
	10

	11
	
	
	4
	
	
	10

	12
	2
	1
	1
	
	
	10

	13
	
	
	4
	
	
	10

	14
	
	
	4
	
	
	10

	15
	
	
	4
	
	47
	10

	Tổng cộng
	12
	01
	47
	
	47
	140


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành...
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	 Bài thực hành nhiếp ảnh  thay thế cho bài thi kết thúc học phần

Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao
	Bài thực hành nhiếp ảnh nộp sau khi kết thúc học phần 2 tuần.


Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2024    

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         BỘ MÔN ÂM NHẠC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thanh nhạc thực hành

                               Mã học phần: VD2.1.129.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 3 giờ

+ Bài tập trên lớp: 26 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Âm nhạc – Khoa Văn hóa Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị,

họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hà Thị Thúy Linh
	0366677723
	Linhha.cdtq@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
	0973102377
	thanhthaodhtt@gmail.com

	3
	ThS. Mai Thị Vân Hương
	0968090384
	vanhuongcdq@gmail.com

	4
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
	0976673123
	loanzero2903@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần người học có kiến thức và kỹ năng cơ bản về thanh nhạc. Có thể vận dụng khả năng thanh nhạc để thực hành ở các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và nghề nghiệp tương lai.

- Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Có kiến thức cơ bản về thanh nhạc như: luyện thanh, khẩu hình khi hát, vị trí âm thanh, hát giả thanh, các kỹ thuật hát, tư thế ca hát.

Mt2:  Vận dụng các kỹ  thuật  hát, khẩu hình khi hát, vị trí âm thanh, hát giả thanh, tư thế ca hát để luyện tập bài hát.

Mt3: Hình thành kỹ năng hát đúng kỹ thuật, truyền cảm

Mt4: Có kỹ năng thư giãn, tự tin, sáng tạo, dễ hòa nhập với xã hội
Mt5: Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm; có phong cách làm việc khoa học, năng động, sáng tạo.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.069.3
	Thanh nhạc thực hành


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quat những kiến thức cơ bản về thanh nhạc như: luyện thanh, khẩu hình khi hát, vị trí âm thanh, hát giả thanh, các kỹ thuật hát, tư thế ca hát.
	CĐR4

	Mt2
	Ch2. Áp dụng những kiến thức cơ bản về thanh nhạc như: luyện thanh, khẩu hình khi hát, vị trí âm thanh, hát giả thanh, các kỹ thuật hát, tư thế ca hát để luyện tập bài hát.
	CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Thực hiện hát đúng kỹ thuật thanh nhạc, đúng cao độ, trường độ, lời ca. Hát thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát  
	CĐR4

	
	Ch4. Thực hiện biểu diễn hát đơn ca, song ca, tốp ca 
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5. Thực hiện các hoạt động văn hóa – xã hội một cách tự tin, sáng tạo, hòa nhập với xã hội
	CĐR5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt5
	Ch6. Thực hiện tự tập luyện để có giọng hát hay, truyền cảm 
	CĐR4,5

	
	Ch7. Thực hiện tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kĩ năng nghề nghiệp. 
	CĐR5


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự

chủ và trách nhiệm
	Phương

pháp dạy

học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch     4
	Ch

5
	Ch6
	Ch

7
	

	Chương 1.

Một số vấn đề về ca hát 
	1.1.Tư thế hát
	2
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, trực quan, hướng dẫn thực hành luyện tập



	
	1.2.Hoạt động của cơ quan phát thanh
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.Các xoang cộng minh và tổ chức âm thanh
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Bài tập luyện thanh
	
	2
	
	
	
	2
	2
	

	
	1.5. Thực hành hát
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2. Một số kỹ thuật hát
	2.1. Hơi thở trong ca hát
	2
	2
	
	
	
	
	2
	Trực quan thính giác;Thực hành luyện tập

	
	2.2. Cách xử lí ca từ khi hát tiếng Việt
	2
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, trực quan, thực hành luyện tập

	
	2.3. Một số kỹ thuật hát
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	2.4. Thực hành hát 
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 3. Ứng dụng thể hiện bài hát
	3.1.Kỹ thuật thể hiện sắc thái cường độ
	
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, trực quan, thực hành luyện tập

	
	3.2.Kỹ thuật thể hiện sắc thái nhịp độ
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3.3. Thực hành thể hiện bài hát
	
	
	2
	
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và về kĩ năng, kỹ thuật về thanh nhạc, từ đó người học ứng dụng  vào thể hiện các ca khúc Việt Nam, bài hát dân ca, ca khúc nước ngoài. 
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số Giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Một số vấn đề về ca hát
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Tư thế hát

1.2. Hoạt động của cơ quan phát thanh

1.3. Các xoang cộng minh và tổ chức âm thanh
	1
	Nghiên cứu lí thuyết trong giáo trình số 1
	Theo TKB

Lớp học
	

	Bài tập
	1.4. Bài tập luyện thanh

1.5. Thực hành hát
	4
	Luyện thanh và áp dụng vào luyện tập hát đúng kỹ thuật thanh nhạc theo hướng dẫn của GV
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 Luyện thanh và luyện tập hát
	12
	luyện tập hát đúng kỹ thuật thanh nhạc
	ở nhà
	

	
	Chương 2: Một số kỹ thuật hát

	10
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Hơi thở trong ca hát

2.2. Cách xử lí ca từ khi hát tiếng Việt

2.3. Một số kỹ thuật hát

2.4. Thực hành hát.
	1
	Nghiên cứu lí thuyết trong giáo trình số 1
	Theo TKB

Lớp học
	

	Bài tập
	- Luyện thanh các mẫu theo đàn.

- Ứng dụng học hát một số bài hát sử dụng kĩ thuật thanh nhạc
	9
	Luyện tập thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tìm hiểu về các kĩ thuật hát liền tiếng; hát nảy âm; hát ngân, rung, hát nhanh, chậm; hát to nhỏ; hát giả thanh… Tiếp tục luyện hơi thở tư thế ca hát.
- Nghe, xem đĩa các ca sĩ hát để cảm nhận các kĩ thuật thanh nhạc đã học.
	23
	Nghiên cứu các giáo trình thanh nhạc và các đĩa bài hát đã được giáo viên giới thiệu.


	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tìn chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3: Ứng dụng thể hiện bài hát
	15
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Kỹ thuật thể hiện sắc thái cường độ 
3.2. Kỹ thuật thể hiện sắc thái nhịp độ 
3.3. Thực hành thể hiện bài hát
	1
	Nghiên cứu lí thuyết trong giáo trình số 2
	Theo TKB

Lớp học
	

	Bài tập
	- Tiếp tục luyện thanh, luyện hơi thở

- Tiếp tục tập hát một số bài hát theo các theo các dòng nhạc, thể loại nhạc khác nhau: Thính phòng, dân ca, nhạc nhẹ.
	13
	Luyện tập theo hướng dẫn của giáo viên.
	Theo TKB

Lớp học
	

	Kiểm tra
	Biểu diễn một bài hát hoàn chỉnh
	1
	Hát đúng kỹ thuật thanh nhạc; thể hiện tốt sắc thái tình cảm của bài hát
	Theo TKB

Lớp học p
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tiếp tục luyện thanh, luyện tập hơi thở ca hát.

- Từng cá nhân luyện tập bài hát đã được lựa chọn phù hợp giọng hát của mình (bài hát do giáo viên giao).
	35
	Tự thực hành luyện tập.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Ngô Thị Nam (2003),  Giáo trình Hát (Dự án đào tạo GV THCS), Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội;

[2] Ngô Thị Nam (2007),  Giáo trình Hát (Tập 2), (Dự án đào tạo GV THCS), Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Phạm Thị Hoà, Ngô Thị Nam (2006), Giáo dục Âm nhạc tập1- 2, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội;
[4] Hoàng Long – Hoàng Lân (2007), Giáo trình thực hành sư phạm Âm nhạc, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội;

[5] Xuân Khải (Sưu tầm, Tuyển chọn) (205), Dân ca Việt Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội;

[6] Trần Hoàng Trung (Sưu tầm và Biên soạn) (2003), Tập ca khúc Giai điệu Tổ quốc, Nxb Lao động, Hà Nội;

[7] Nhiều tác giả (2004), Người là niềm tin tất thắng, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể


	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	1
	
	1
	
	
	5

	2
	
	
	2
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	
	
	2
	
	
	5

	5
	
	
	2
	
	
	5

	6
	
	
	2
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	
	1
	
	
	5

	9
	
	
	3
	
	
	5

	10
	
	
	3
	
	
	5

	11
	
	
	3
	
	
	5

	12
	
	
	3
	
	
	4

	13
	
	
	3
	
	
	4

	14
	
	
	3
	
	
	4

	15
	
	1
	1
	
	
	4

	Tổng
	3
	1
	26
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Từ Ch1 – Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Theo đáp án và thang điểm đề kiểm tra thường xuyên.
	Ch3
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 1 câu:

Thể hiện 01 ca khúc Việt nam và 01 ca khúc nước ngoài

- Cấp độ nhận thức: 20% nhớ và hiểu ; 80% áp dụng, phân tích và thực hành
	 5 phút/ 1SV 


Tuyên Quang, ngày     tháng      năm 2024  
	KHOA VĂN HÓA DU LỊCH

 TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA KINH TẾ & QTKD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Thanh toán quốc tế trong du lịch

Mã học phần: KT2.1.113.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Nguyễn Hữu Dũng
	0912644087
	huudungkh@gmail.com

	2
	ThS. Hoàng Anh Đào
	0979477846
	hoanganhdaok74ftu@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân
	0988798307
	ngankim30788@gmail.com 

	4
	ThS. Trần Hương Giang
	0912346783
	huonggiangtq90@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế vào lĩnh vực kinh doanh du lịch trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Có nền tảng kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế.

Mt 2: Khái quát các vấn đề thanh toán quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

Mt 3: Vận dụng linh hoạt các kiến thức và các kỹ năng mềm vào thực hiện các hoạt động thanh toán quốc tế trong kinh doanh du lịch.

Mt 4: Có thái độ học tập tích cực, năng lực tự học tự nghiên cứu; nhận thức và thực hiện đúng đắn trách nhiệm của công dân với phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.113.2

	Thanh toán quốc tế trong du lịch


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Giải thích được những khái niệm cơ bản trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tỉ giá hối đoái.
	CĐR 4

	
	Ch2: Diễn giải các điều kiện về tài chính – tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế.
	

	Mt 2
	Ch3: Khái quát được các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng các phương thức này trong ngành du lịch.
	

	
	Ch4: Phân biệt được các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch quốc tế.
	

	Kỹ năng

	Mt 3
	     Kỹ năng cứng

	
	Ch5: Giải quyết các bài toán liên quan đến tỷ giá hối đoái theo các phương pháp xác định tỷ giá khác nhau.
	CĐR 4

	
	Ch6: Vận dụng các điều kiện về tài chính – tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế.
	

	
	   Kỹ năng mềm

	
	Ch7: Sử dụng linh hoạt các kỹ năng mềm trong diễn dịch các điều kiện thanh toán trong hợp đồng du lịch quốc tế.
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch8: Có thái độ học tập tích cực; năng lực tự học tự nghiên cứu để nhận thức và thực hiện đúng đắn trách nhiệm của công dân với phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ TC và TN
	Phương pháp giảng dạy

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	

	Chương 1

Tỷ giá hối đoái
	1.1. Khái niệm về ngoại hối
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	1.2. Khái niệm về tỷ giá hối đoái
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Cơ sở chính để xác định tỷ giá hối đoái
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, tổ chức học theo nhóm, mô phỏng, NC tình huống

	
	1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	1.5. Phân loại tỷ giá hối đoái
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.6. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến du lịch
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	1.7. Vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với tỷ giá hối đoái
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	1.8. Phương pháp yết tỷ giá
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	Giải quyết vấn đề, mô phỏng

	
	1.9. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 2

Các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế
	2.1. Khái quát về hợp đồng du lịch quốc tế
	
	1
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, đàm thoại

	
	2.2. Bản chất của các điều kiện tài chính - tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, tổ chức học theo nhóm, mô phỏng, NC tình huống

	
	2.3. Các điều kiện về tài chính trong các hợp đồng du lịch quốc tế
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	2.4. Các điều kiện về tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 3

Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong du lịch
	3.1. Những đặc điểm của du lịch ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế trong du lịch
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống

	
	3.2. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch
	
	
	2
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 4

Các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch
	4.1. Các phương tiện thanh toán thông dụng trong lĩnh vực thương mại quốc tế
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống

	
	4.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng trong du lịch
	
	
	
	2
	
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh của thị trường hối đoái và thanh toán quốc tế; điều kiện tài chính và tiền tệ khi kí kết các hợp đồng du lịch quốc tế cũng như những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro; các điều kiện áp dụng của các phương tiện thanh toán quốc tế cũng như các phương thức thanh toán quốc tế thường được áp dụng tại các doanh nghiệp du lịch.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Tỉ giá hối đoái
	27
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái niệm về ngoại hối

1.2. Khái niệm về tỷ giá hối đoái

1.3. Cơ sở chính để xác định tỷ giá hối đoái

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái

1.5. Phân loại tỷ giá hối đoái

1.6. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến du lịch

1.7. Vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với tỷ giá hối đoái

1.8. Phương pháp yết tỷ giá

1.9. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 1 ở tài liệu số 1

- Tham khảo học liệu số 2
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	1. Câu hỏi: Tác động của tỷ giá hối đoái đối với ngành du lịch

2. Bài tập
	5
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 1; tích cực tương tác.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ giải quyết câu hỏi, vấn đề theo yêu cầu của GV;

- Vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	18
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để trả lời các câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế
	23
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Khái quát về hợp đồng du lịch quốc tế

2.2. Bản chất của các điều kiện tài chính-tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế

2.3. Các điều kiện về tài chính trong các hợp đồng du lịch quốc tế

2.4. Các điều kiện về tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 2 ở tài liệu số 1
- Tham khảo học liệu số 2
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	Câu hỏi và bài tập chương 2
	3
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 2; tích cực tương tác.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Đọc phần phụ lục 2; 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ giải quyết câu hỏi, vấn đề theo yêu cầu của GV;

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải bài tập
	17
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để trả lời các câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3

Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong du lịch
	29
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Những đặc điểm của du lịch ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế trong du lịch

3.2. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 3 ở tài liệu số 1

- Tham khảo học liệu số 2
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	1. Câu hỏi và bài tập

2. Kiểm tra
	4
	- Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 3; tích cực tương tác.

- Làm bài kiểm tra.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Đọc phần phụ lục 3; 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ giải quyết câu hỏi, vấn đề theo yêu cầu của GV;
- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập.

- Ôn tập để kiểm tra.
	21
	- Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để trả lời các câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.

- Ôn tập.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch
	21
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Các phương tiện thanh toán thông dụng trong lĩnh vực thương mại quốc tế

4.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng trong du lịch
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 4 ở tài liệu số 1
- Tham khảo học liệu số 2.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Bài tập, kiểm tra
	Câu hỏi và bài tập
	3
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 4; tích cực tương tác.
	- Theo TKB

- Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Đọc phần phụ lục 4,5;

- Chuẩn bị nội dung phục vụ giải quyết câu hỏi, vấn đề theo yêu cầu của GV; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập trong chương 4.
	14
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để trả lời các câu hỏi và bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Trần Thị Minh Hòa (2012), Giáo trình Thanh toán quốc tế trong du lịch, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội;
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	
	
	2
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	
	1
	
	
	9

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	4

	12
	1
	1
	
	
	
	9

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Cộng
	15
	1
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

12.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập (trọng số 10%)

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tương tác xây dựng bài học
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, bài tập, tiểu luận (trọng số 30%)

	2
	Kiểm tra thường xuyên trắc nghiệm (01 bài)
	30%
	Theo đáp án, thang điểm đề kiểm tra của giảng viên.
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần (trọng số 60%)

	3
	Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Tín chỉ
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
	Điểm
	Thời gian thi

	
	Nhớ - hiểu (40%)
	Vận dụng-Phân tích (50%)
	Đánh giá – Sáng tạo (10%)
	
	
	

	Tín chỉ 1
	8
	20
	2
	20
	5.0
	60 phút

	Tín chỉ 2
	8
	20
	2
	20
	5.0
	

	Tổng
	16
	40
	4
	40
	10
	


Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024     

	KHOA KINH TẾ VÀ QTKD

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Đỗ Hải Yến
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản lý Du lịch

Mã học phần: VD2.1.061.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02
- Loại học phần: Tự chọn
- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ
+ Kiểm tra: 01 giờ

+ Bài tập trên lớp: 05 giờ

+ Thực tế: 27 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch, Khoa Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thuý Mai
	0969610345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	2
	ThS. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn  Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	4
	ThS. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Nắm vững những kiến thức lý luận cơ bản về quản lý du lịch làm cơ sở nền tảng để vận dụng vào thực tiễn công tác quản lý du lịch ở nước ta hiện nay.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt1: Có kiến thức toàn diện, ở mức độ làm chủ kiến thức trong vấn đề: Bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; quản lý các thiết chế văn hóa; quản lý các hoạt động văn hóa; quản lý các dịch vụ văn hóa; xây dựng, đánh giá chính sách văn hóa; tổ chức thực thi chính sách văn hóa.

Mt2: Hình thành và phát triển kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng phân tích, đánh giá, tham mưu và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý du lịch.
Mt3: Có tư duy phân tích, tổng hợp, luận giải các vấn đề, sự việc, hiện tượng văn hóa mới, phức tạp, nảy sinh về xây dựng văn hóa.
Mt4: Người học nghiêm túc trong học tập, yêu thích nghiên cứu quản lý du lịch.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.005.3
	Quản lý Du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6
	CĐR 7
	CĐR 8

	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	


6. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Nắm vững các kiến thức lý luận về quản lý du lịch (khái niệm quản lý du lịch, nội dung quản lý du lịch, vai trò của quản lý du lịch đối với sự phát triển du lịch, phát triển văn hóa, con người và phát triển bền vững đất nước; các quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về du lịch hiện nay).
	CĐR 1



	
	Ch2: Vận dụng được những kiến thức lý luận về quản lý du lịch vào thực tiễn công tác quản lý du lịch ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
	

	
	Ch3: Phân tích được bối cảnh tác động, những vấn đề đặt ra đối với quản lý du lịch ở nước ta hiện nay.
	

	
	Ch4: Đánh giá được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân từ đó có thể đề xuất mục tiêu, giải pháp nhằm đổi mới quản lý du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch5: Có kỹ năng nhận diện và xử lý các vấn đề về quản lý du lịch.
	CĐR9



	
	Ch6: Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào chuyên môn công tác trên lĩnh vực quản lý du lịch.
	

	
	Kĩ năng mềm

	
	Ch7: Áp dụng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp trong các hoạt động quản lý du lịch.
	CĐR 9

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch8: Tự nghiên cứu, áp dụng kiến thức mới liên quan đến học phần để vận dụng vào thực tế nghề nghiệp. 
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	C5
	Ch6
	Ch 7
	Ch 8
	

	Chương 1

Những vấn đề lý luận về quản lý du lịch
	1.1. Một số khái niệm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở


	
	  1.2. Vai trò của quản lý du lịch
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	1.3. Nguyên tắc trong quản lý du lịch
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 2

Quản lý du lịch ở việt nam hiện nay
	2.1. Chủ thể quản lý du lịch
	
	
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, thảo luận

	
	2.2. Nội dung Quản lý Nhà nước về Du lịch
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về du lịch
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 3

Đổi mới quản lý du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững ở nước ta hiện nay
	3.1. Các yếu tố tác động và yêu cầu đặt ra đối với quản lý du lịch ở nước ta hiện nay
	
	
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, thảo luận

	
	3.2. Phương hướng, giải pháp đổi mới quản lý du lịch trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Thực tế tại một cơ quản quản lý nhà nước về du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Thực tế 


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa du lịch, du lịch văn hoá, văn hoá trong kinh doanh du lịch, văn hoá quản lý; Văn hoá vật thể, phi vật thể trong phát triển du lịch. Văn hóa kinh doanh trong du lịch, văn hoá quản lý trong du lịch, bảo vệ văn hoá trong phát triển du lịch.

Học phần được kết cấu thành 3 bài, cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý du lịch ở hai phương diện lý luận và thực tiễn, cụ thể: 

- Về lý luận: Khái niệm, vai trò, nội dung của quản lý du lịch (Chương 1)

- Về thực tiễn:

+ Quản lý du lịch ở Việt Nam hiện nay (Chương 2)

+ Bối cảnh tác động, yêu cầu đặt ra đối với quản lý du lịch và giải pháp nhằm đổi mới quản lý du lịch ở Việt Nam đảm bảo yêu cầu phát triển du lịch bền vững (Chương 3) 
9. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức 
tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1: Những vấn đề lý luận về quản lý du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Một số khái niệm

1.1. Khái niệm quản lý

1.2. Khái niệm quản lý nhà nước

1.3. Khái niệm du lịch

1.4. Khái niệm quản lý du lịch
1.5. Khái niệm quản lý nhà nước về du lịch

1.6. Khái niệm du lịch bền vững

2. Vai trò của quản lý du lịch
2.1. Đối với sự phát triển du lịch
2.2. Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

2.3. Đối với sự phát triển văn hoá – con người

3. Nguyên tắc trong quản lý du lịch
	5
	 Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	10
	 Hiểu những kiến thức khái quát nội dung chương 1
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Quản lý du lịch ở việt nam hiện nay
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chủ thể quản lý du lịch 

1.1. Cấp Trung Ương

1.2. Cấp địa phương

2. Nội dung Quản lý Nhà nước về Du lịch

2.1. Quản lý việc thực thi chính sách phát triển du lịch

2.2. Quản lý việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch

2.3. Quản lý nguồn nhân lực du lịch

2.4. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, đầu tư, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước

2.5. Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch

2.5.1. Quản lý kinh doanh lữ hành

2.5.2. Quản lý kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

2.5.3. Quản lý kinh doanh vận chuyển khách du lịch

2.6. Quản lý cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch

2.7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về du lịch

3. Quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về du lịch
3.1. Quan điểm của Đảng 

3.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước
	5
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 2
	Lớp học
	

	Bài tập


	Anh (chị) hãy so sánh quản lý du lịch ở Việt Nam hiện nay với một số quốc gia phát triển du lịch trên thế giới?.
	4
	Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	10
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 2.  Nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì

	01
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại nội dung kiến thức thuộc tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên.

	10
	Đọc lí thuyết, biết vận dụng kiến thức thuộc tín chỉ 1 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3

Đổi mới quản lý du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững ở nước ta hiện nay
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	1. Các yếu tố tác động và yêu cầu đặt ra đối với quản lý du lịch ở nước ta hiện nay

1.1. Các yếu tố tác động

1.1.1. Chính sách, pháp luật của nhà nước về du lịch

1.1.2. Quản lý nhà nước về du lịch

1.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực quản lý du lịch 

1.1.4. Sự phối hợp liên ngành, liên vùng.

1.1.5. Cộng đồng trong quản lý du lịch

1.1.6. Sự phát triển du lịch của nước ngoài

1.2. Yêu cầu đặt ra

1.2.1. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nhận diện, định vị rõ nét trên bản đồ thế giới

1.2.2. Phát triển du lịch có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

1.2.3. Bảo tồn và phát huy các giá trị  văn hoá, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, bảo vệ môi trường hướng đến  phát triển du lịch bền vững

2. Phương hướng, giải pháp đổi mới quản lý du lịch trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững

2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước về du lịch

2.2. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 

2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý du lịch 

2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

2.5. Liên kết chặt chẽ trong việc phát triển du lịch giữa cơ quan quản lý du lịch ở trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp

2.6. Tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên vùng, liên quốc gia.

2.7. Thu hút đầu tư, phát huy vai trò của nhà đầu tư chiến lược.

2.8. Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường quốc tế

2.9. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch, công tác chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh.

2.10. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cho cộng đồng

2.11. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, thi đua, khen thưởng trong hoạt động quản lý du lịch.
	5
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 3. 
	Lớp học
	

	Bài tập
	1. Các yếu tố tác động và yêu cầu đặt ra đối với quản lý du lịch ở nước ta hiện nay?
2. Anh (chị) hãy nêu giải pháp của mình trong quản lý du lịch theo hướng phát triển du lịch bền vững?.
	1
	Làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết tương ứng với nội dung của chương trước khi đến lớp: 

- Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng.
	20
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết chương 3.  Nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Thực tế tại một cơ quản quản lý nhà nước về du lịch
	9
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại kiến thức lí thuyết sau khi nghe giảng 3 chương. Áp dụng lý thuyết vào thực tế.
	10
	  Hiểu những kiến thức khái quát nội dung lý thuyết toàn bộ học phần.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Văn Lưu (2022), Sách tham khảo Quản lý nhà nước về du lịch. Trường Đại học Thủy Lợi.

2. Phạm Hồng Long (2022), Bài giảng Pháp luật du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

9.2. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Chính trị (2017), Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
2. Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.
3. Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2023), Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/05/2023 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.
1. Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013. 
2. Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật Du lịch 2017.

3. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của Việt Nam (qua các thời kỳ).

4. Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam (qua các thời kỳ).

5. Trịnh Xuân Dũng (2001), Luật kinh doanh du lịch, NXB ĐHQGHN.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	1
	
	2
	
	
	6

	5
	
	1
	2
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	2
	
	1
	
	
	6

	8
	
	
	
	
	3
	6

	9
	
	
	
	
	3
	6

	10
	
	
	
	
	3
	6

	Tổng 
	15
	01
	05
	0
	27
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2:  Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thực tế, trọng số 30%

	2


	Bài kiểm tra

	30%
	Theo đáp án, thang điểm của vài kiểm tra
	Ch1 đến Ch8
	10

	3
	Báo cáo thực tế

(có thể theo các hình thức: bài báo cáo, video phim ngắn về chuyến học tập thực tế)


	
	Đúng yêu cầu về nội dung, thời gian và hình thức.
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần, trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án của đề thi
	  Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Mỗi đề thi 2 câu hỏi tương ứng nội dung 3 tín chỉ:

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024   

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch
Mã học phần: NN2.1.009.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 22

+ Bài tập trên lớp: 21

+ Kiểm tra trên lớp: 2

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Ngoại ngữ, khoa Khoa học Cơ bản
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Bùi Thị Lan
	0333103938
	builan.ngoaingu@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Thị Hoàng Huệ
	0985677558
	hoanghuecdtq@gmail.com

	3
	Phạm Mạnh Hà
	0912025576
	manhhatq2009@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung

Có kiến thức tiếng Anh cơ bản về lĩnh vực du lịch, lữ hành để giao tiếp một số tình huống chuyên môn thông thường, phổ biến trong đời sống hàng ngày liên quan đến du lịch, đáp ứng yêu cầu học tập và công việc trong tương lai. 
- Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Có kiến thức cơ bản về ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng đã học để giao tiếp, thuyết trình về lĩnh vực du lịch, lữ hành. 

Mt2: Có kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở mức độ đơn giản về: Du lịch, đại lý du lịch, công ty lữ hành và những động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Mt 3: Có kĩ năng giao tiếp cơ bản trong các tình huống giao tiếp thông thường liên quan đến du lịch.
- Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm:

Mt4: Có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực có liên quan đến học phần. 

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	NN2.1.009.3
	Tiếng Anh CN Du lịch 
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	2
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1 Khái quát được các khái niệm về du lịch và các kỹ năng cần có trong ngành du lịch.
	CĐR10

	
	Ch2 Mô tả được các điểm đến du lịch nổi tiếng và vai trò của các công ty lữ hành ngày nay.
	

	
	Ch3 Giải thích được những thay đổi trong nhu cầu du lịch xưa và nay.
	

	
	Ch4 Phân biệt được các loại hình kinh doanh du lịch của các đại lý du lịch. 
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch5 Khái quát được các tình huống du lịch đơn giản thông qua kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
	CĐR10

	
	Ch6 Thực hiện được các tình huống giao tiếp đơn giản về du lịch, lữ hành, các cách để thúc đẩy du lịch...
	

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch7Giải quyết được các tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản phát sinh trong cuộc sống hàng ngày
	CĐR10

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4
	Ch8 Có trách nhiệm với công việc, cộng đồng, xã hội; ý thức tổ chức kỉ luật tốt; có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ , biết ứng dụng  các kỹ năng cần thiết vào các tình huống giao tiếp tiếng Anh trong  công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch, lữ hành.
	CĐR 10


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch

8
	Ch

9
	

	Unit 1. What is tourism?
	Take off

Vocabulary adjectives for job skills.

Speaking: Job skills
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	Giao tiếp, cặp, nhóm


	
	Language spot: Describe job skills, Describe job routines.

Pronounciation: Syllable
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Customer care: “The customer is always right“ Reading: Tourism: The biggest business in the world.
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	Unit 2. World destination
	Take off

Pronounciation

Reading: Where do tourists come from?

Speaking: The biggest spenders and the biggest earners.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, cặp, nhóm

	
	Vocabulary: Tourism features and attractions

Customer care: Diffirent destinations- diffirent customs. 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Language spot: Describe resources and features

Speaking and writing: Describing a destination


	
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	Unit 3. Tour operators
	Take off

Reading: The role of Tour operators

 Language spot: Asking questions
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	Pronounciation

Speaking: Talking to tour operators.

Reading: An inclusive tour
Language spot: Prepositions of time.
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	Giao tiếp, cặp, nhóm

	
	Speaking: Designing a package tour;
Writing: Describing a destination
	
	
	3
	
	
	
	1
	
	
	Giao tiếp, cặp, nhóm

	Unit 4 Tourist motivations
	Take off

Reading: Why do people travel?

Vocabulary: Reasons for travel
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	Giao tiếp, cặp, nhóm

	
	Language spot: Talking about reason

Pronounciation

Reading: The changing face of tourism
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	Language spot: Describing trend

Speaking: change in tourism motivation

Writing: Describing trends in  Old and new tourism
	
	
	
	2
	
	1
	
	1
	
	

	Unit 5. Travel agencies
	Take off

 Reading: The sale process
	
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	Giao tiếp, cặp, nhóm

	
	Language spot:“open“ and“close“ questions.

Writing:  A report on travel agency
	
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	Giao tiếp, cặp, nhóm

	
	Language spot: suggestion and advice.

Pronounciation
Reading: The impact of the Internet.
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	Giao tiếp, cặp, nhóm


7. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về du lịch, đại lý du lịch, công ty lữ hành và những động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Học phần mở rộng cho sinh viên các thuật ngữ, tình huống giao tiếp phổ biến trong lĩnh vực lữ hành.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Unit 1. ‘What is tourism?’
	7
	
	
	

	Lí thuyết
	- Take off

- Vocabulary: adjectives for job skills.

- Speaking: Job skills

- Language spot: Describe job skills, Describe job routines.

- Pronounciation: Syllable;

- Customer care:“The customer is always right“
- Reading: Tourism: The biggest business in the world; 
	3
	Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập đọc hiểu của Unit 1 (các mục customer care; listening; find out; writing, speaking; reading, language spot; vocabulary; pronunciation).
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong các phần lý thuyết đã học.
	4
	Nắm vững kiến thức có liên quan đến chủ đề và phần Language focus, vocabulary để vận dụng làm bài tập.

Đọc và làm các bài tập các mục tương ứng của Unit 1.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần tương ứng với nội dung kiến thức trước khi đến lớp; Tự tra từ mới ở nhà, ghi rõ các mục cần hỏi đối với phần chưa hiểu.
	17
	Đọc và nghiên cứu các học liệu. Thảo luận, chỉ ra những vấn đề khó cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà.
	

	
	Unit 2. World destination
	8
	
	
	

	Lí thuyết
	- Take off

- Pronounciation

- Reading: Where do tourists come from?

- Speaking: The biggest spenders and the biggest earners.

- Vocabulary: Tourism features and attractions

- Customer care: Diffirent destinations- diffirent customs.

- Language spot: Describe resources and features

Speaking and writing: Describing a destination
	4
	Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập đọc hiểu của Unit 2 (các mục customer care; listening; find out; writing, speaking; reading, language spot; vocabulary; pronunciation).
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong các phần lý thuyết đã học.
	4
	Nắm vững kiến thức có liên quan đến chủ đề và phần Language focus, vocabulary để vận dụng làm bài tập.

Đọc và làm các bài tập các mục tương ứng của Unit 2.


	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần tương ứng với nội dung kiến thức trước khi đến lớp; Tự tra từ mới ở nhà, ghi rõ các mục cần hỏi đối với phần chưa hiểu.
	18
	Đọc và nghiên cứu các học liệu. Thảo luận, chỉ ra những vấn đề khó cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Unit 3. Tour operators
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	- Take off

- Reading: The role of Tour operators

- Language spot: Asking questions

- Pronounciation

Speaking: Talking to tour operators.

- Reading: An inclusive tour
- Language spot: Prepositions of time.

- Speaking: Designing a package tour;
- Writing: Describing a destination
	4
	Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập đọc hiểu của Unit 3 (các mục customer care; listening; find out; writing, speaking; reading, language spot; vocabulary; pronunciation).
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong các phần lý thuyết đã học..
	4
	Nắm vững kiến thức có liên quan đến chủ đề và phần Language focus, vocabulary để vận dụng làm bài tập.

Đọc và làm các bài tập các mục tương ứng của Unit 3.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần tương ứng với nội dung kiến thức trước khi đến lớp; Tự tra từ mới ở nhà, ghi rõ các mục cần hỏi đối với phần chưa hiểu.
	18
	Đọc và nghiên cứu các học liệu. Thảo luận, chỉ ra những vấn đề khó cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Unit 4. Tourist motivations (p.28-30)
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	- Take off

- Reading: Why do people travel?

- Vocabulary: Reasons for travel
	2
	Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập đọc hiểu của Unit 4(các mục Language focus, Vocabulary).
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong (Textbook) phần Unit 3.
	2
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	10
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành nói theo chủ đề; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Ôn tập; kiểm tra bài 1
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Ôn tập kiến thức từ unit 1-unit 3
	2
	Làm các bài tập ôn luyện.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra bài 1

- Làm bài kiểm tra trên giấy 
	1
	Nghiêm túc, trung thực
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	7
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành nói theo chủ đề; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	15
	
	
	

	
	Unit 4. Tourist motivations (p.31-35)
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	- Language spot: Talking about reason

- Pronounciation

- Reading: The changing face of tourism
- Language spot: Describing trend

- Speaking: change in tourism motivation

- Writing: Describing trends in  Old and new tourism.
	2
	Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập đọc hiểu của Unit 4(các mục Language focus, Vocabulary).
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong các phần lý thuyết đã học.
	2
	Nắm vững kiến thức có liên quan đến chủ đề và phần Language focus, vocabulary để vận dụng làm bài tập phần professional practice.

Đọc và làm các bài tập của Unit 4.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần tương ứng với nội dung kiến thức trước khi đến lớp; Tự tra từ mới ở nhà, ghi rõ các mục cần hỏi đối với phần chưa hiểu.
	10
	Đọc và nghiên cứu các học liệu. Thảo luận, chỉ ra những vấn đề khó cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Unit 5. Travel agencies
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	- Take off

- Reading: The sale process

- Vocabulary: Sales terms
- Language spot: „open“ and „close“ questions.

- Writing:  A report on travel agency

- Language spot: suggestion and advice.

- Pronounciation

- Reading: The impact of the Internet. 
	4
	Học học liệu số 1: Đọc và làm các bài tập đọc hiểu của Unit 5 (các mục customer care; listening; find out; writing, speaking; reading, language spot; vocabulary; pronunciation).
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong các phần lý thuyết đã học.
	4
	Nắm vững kiến thức có liên quan đến chủ đề và phần Language focus, vocabulary để vận dụng làm bài tập.

Đọc và làm các bài tập các mục tương ứng của Unit 5.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần tương ứng với nội dung kiến thức trước khi đến lớp; Tự tra từ mới ở nhà, ghi rõ các mục cần hỏi đối với phần chưa hiểu.
	18
	Đọc và nghiên cứu các học liệu. Thảo luận, chỉ ra những vấn đề khó cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Ôn tập; kiểm tra bài 2
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Ôn tập kiến thức từ unit 3-unit 5
	2
	Làm các bài tập ôn luyện.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra bài 2:

- Làm bài kiểm tra trên giấy 
	1
	Nghiêm túc, trung thực
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Revise all related knowledge to prepare for the exam
	7
	Đọc và nghiên cứu các học liệu. Ôn lại kiến thức từ unit 1 đến 5 để chuẩn bị thi kết thúc học phần.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Robin Walker and Keith Harding (2010), Tourism 1, Students’ book; Oxford University press.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Xoan (2015), Tự học Tiếng Anh cấp tốc chuyên ngành du lịch, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.


10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	1
	
	2
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	1
	
	2
	
	
	7

	7
	1
	1
	1
	
	
	7

	8
	1
	
	2
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	2
	
	1
	
	
	7

	11
	2
	
	1
	
	
	7

	12
	1
	
	2
	
	
	7

	13
	1
	
	2
	
	
	7

	14
	2
	
	1
	
	
	7

	15
	1
	1
	1
	
	
	7

	Tổng cộng
	22
	2
	21
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm.

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận/ Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi: Tự luận, Trắc nghiệm

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (2 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 ( 2 điểm): Cấp đô áp dụng và phân tích

+ Câu 4 (3 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


  
    
                                         Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024      
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tổ chức sự kiện

Mã học phần: VD2.1.031.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03.

- Loại học phần: bắt buộc.

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 18 giờ

+ Bài tập trên lớp: 16 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 1 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 20

+ Tự học, tự nghiên cứu: 95 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	
1
	TS Phạm Thị Huyền Trang
	0984056994
	trangsp1987@gmail.com

	2
	ThS. Hà Thị Thúy Linh
	0366677723
	Linhha.cdtq@gmail.com

	3
	ThS. Mai Thị Vân Hương
	0968090384
	vanhuongcdq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học xong học phần này, người học có kiến thức cơ bản về cách thiết kế, tổ chức và sản xuất sự kiện, bao gồm: dự toán ngân sách, lập kế hoạch tổ chức sự kiện, biết cách tính toán thời gian, chiến lược và xây dựng những hoạt động liên quan tới khách mời, địa điểm thời gian, không gian, ăn uống trong tổ chức sự kiện liên quan đến văn hóa, nghệ thuật.
-Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Phân tích được  những kiến thức về thiết kế sự kiện, thiết kế nhân diện, hình ảnh sự kiện và cách thức tổ chức sản xuất sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Mt2: Thực hành thiết kế tổ chức, điều phối hoạt động sự kiện như quản trị nhân sự, trang thiết bị; thương thảo và kí kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến sự kiện.

Mt3: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, biết phát huy năng khiếu, sở trường cá nhân để thực hiện tốt chương trình sự kiện.

Mt4: Tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu; xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo..

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.031.4
	Tổ chức 
sự kiện
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 
của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu được kiến thức cơ bản về tổ chức sự kiện, lập kế hoạch và xây dựng những vấn đề liên quan để tổ chức thành công sự kiện 
	CĐR 5

CĐR 5

	
	Ch2: Vận dụng tốt kiến thức một trong ba hoạt động âm nhạc, mỹ thuật hoặc nghệ thuật để  thiết kế, tổ chức sản xuất sự kiện.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3: Tổ chức sự kiện theo chủ đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật
	CĐR 9

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch4: Thực hiện tốt kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu độc lập, hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5: Chủ động tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp. 
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch4
	Ch 5
	

	Chương 1.

Kỹ năng tổ chức các sự kiện
	1.1. Khái niệm về sự kiện và Tổ chức sự kiện
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở


	
	1.2. Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện
	1
	
	
	
	
	

	
	1.3. Thành lập Ban Tổ chức sự kiện
	1
	
	
	
	
	

	Chương 2.

Phương pháp tổ chức các sự kiện
	2.1. Phương pháp tổ chức các cuộc họp

	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận


	
	 2.2. Phương pháp tổ chức Hội nghị khách hàng
	1
	
	2
	
	
	

	
	2.3. Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thi
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở

	Chương 3. Lễ Tân, đối ngoại


	3.1. Cách sắp xếp chỗ ngồi trên xe ô tô
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	3.2. Các nguyên tắc xếp chỗ ngồi theo ngôi thứ
	1
	
	2
	
	
	

	
	3.3. Tổ chức các loại tiệc chiêu đãi
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề

	Chương 4.

Lập kế hoạch Tổ chức sự kiện
	4.1. Quy trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề

	
	4.2. Xây dựng kịch bản
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 5:

Thực hành tổ chức sự kiện
	5.1. Lập kế hoạch và kịch bản chi tiết sự kiện
	1
	
	
	2
	
	Thuyết trình, thảo luận, Bài tập

	
	5.2. Thực hành tổ chức   sự kiện
	1
	
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học xong học phần này, người học có kiến thức cơ bản về cách thiết kế, tổ chức và sản xuất sự kiện, bao gồm: dự toán ngân sách, lập kế hoạch tổ chức sự kiện, biết cách tính toán thời gian, chiến lược và xây dựng những hoạt động liên quan tới khách mời, địa điểm thời gian, không gian, ăn uống trong tổ chức sự kiện liên quan đến văn hóa, nghệ thuật.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1.

Kỹ năng tổ chức các sự kiện
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm về sự kiện và Tổ chức sự kiện

1.2. Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện

1.3. Thành lập Ban Tổ chức sự kiện
	5


	Tham khảo tài liệu bắt buộc số 1 và tài liệu tham khảo số 2,3
	- Theo TKB

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành.
	10
	Đọc trước tài liệu bắt buộc, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà, 
thư viện.
	

	
	Chương 2.

Phương pháp tổ chức các sự kiện
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Phương pháp tổ chức các cuộc họp
2.2.Phương pháp tổ chức Hội nghị khách hàng

2.3. Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thi
	5
	Tham khảo tài liệu bắt buộc số 1 và tài liệu tham khảo số 2,3
	- theo TKB

-Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Vận dụng lý thuyết lập kịch bản  cụ thể
	5
	Tham khảo tài liệu và lập kịch bản cho sự kiện cụ thể
	- theo TKB

-Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	20
	Đọc trước giáo trình, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Ở nhà, thư viện.
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	 Chương 3. Lễ Tân, đối ngoại
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Cách sắp xếp chỗ ngồi trên xe ô tô

3.2. Các nguyên tắc xếp chỗ ngồi theo ngôi thứ

3.3. Tổ chức các loại tiệc chiêu đãi
	3
	Tham khảo tài liệu bắt buộc số 1 và tài liệu tham khảo số 2,3 
	- theo TKB

-Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Vận dụng lý thuyết xây dựng nội dung công việc  của Lễ tân, đối ngoại cho một sự kiện 
	2
	Tham khảo tài liệu bắt buộc số 1 và tài liệu tham khảo số 2,3 để làm bài tập
	- theo TKB

-Địa điểm: Lớp học

	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập
	10
	Đọc trước tài liệu bắt buộc, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4.

Lập kế hoạch Tổ chức sự kiện
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Quy trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện

4.2. Xây dựng kịch bản
	5
	Tham khảo tài liệu bắt buộc số 1 và tài liệu tham khảo số 2,3 
	- Theo TKB

-Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch tổ chức sự kiện cụ thể
	4
	Tham khảo tài liệu số 1 và tài liệu tham khảo số 2,3 để lập kế hoạch cho sự kiện cụ thể
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập
	12
	Đọc trước tài liệu bắt buộc, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra
	Đề kiểm tra có nội dung thuộc tín chỉ 1+2
	1
	Làm bài kiểm tra theo đề bài GV ra
	Theo TKB

-Địa điểm: Lớp học
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 5:

Thực hành tổ chức sự kiện
	15
	
	
	

	Bài tập
	5.1. Lập kế hoạch và kịch bản chi tiết sự kiện


	5
	Làm việc nhóm, lập kế hoạch cho một số sự kiện cụ thể . 
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Thảo luận, thực hành
	5.2. Thực hành tổ chức sự kiện
	10
	Thực hành tổ chức các sự kiện đã lập kế hoạch 
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Công tác chuẩn bị cho sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.
	45
	Các cá nhân được giao nhiệm vụ trong sự kiện tự chuẩn bị tốt nội dung của mình.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] Lê Hồng Minh (Chủ biên), 2020, Kỹ năng tổ chức sự kiện, giao tiếp ứng xử, Nhà xuất bản Thanh niên.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Lưu Văn Nghiêm (Chủ biên, 2012),  Tổ chức sự kiện, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

[3]  TS. Cao Đức Hải (Chủ biên, 2011) Giáo trình Quản lí lễ hội và sự kiện, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ) 
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	8

	2
	2
	
	1
	
	
	8

	3
	2
	
	1
	
	
	8

	4
	2
	
	1
	
	
	8

	5
	2
	
	1
	
	
	8

	6
	2
	
	1
	
	
	8

	7
	2
	
	1
	
	
	8

	8
	1
	1
	1
	
	
	10

	9
	2
	
	1
	
	
	6

	10
	1
	
	2
	
	
	6

	11
	
	
	1
	4
	
	6

	12
	
	
	1
	4
	
	6

	13
	
	
	1
	4
	
	6

	14
	
	
	1
	4
	
	10

	15
	
	
	1
	4
	
	5

	Tổng
	18
	01
	16
	20
	0
	111


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	ch1 đến ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Điểm kiểm tra thường xuyên (thực hành ) trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra 
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%
	ch1 đến ch5
	10

	
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên  
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi thực hành 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	ch1 đến

 ch 5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian
làm bài

	Đề thi gồm câu hỏi thực hành:

+ Câu hỏi (10 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1+2+3+4

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 20% nhớ và hiểu ; 40% áp dụng và phân tích ; 40% đánh giá và sáng tạo.
	Theo chương trình trả bài của người học




       Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  
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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
       KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Nghiệp vụ lữ hành
Mã học phần: VD2.1.016.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 23 giờ

+ Bài tập trên lớp: 07 giờ

+ Thực hành tại cơ sở: 30 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch, Khoa Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	PGS.TS. Phạm Hồng Long
	0914914989
	phamhonglong@gmail.com

	2
	TS. Hà Thúy Mai
	0969103345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	Nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-Mục tiêu chung: Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về hoạt động lữ hành, kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm lữ hành, chức năng, vai trò của doanh nghiệp lữ hành; các quy định pháp lí trong việc thành lập doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam; Phương pháp tham quan theo chuyên đề và một số kỹ năng cần thiết khác phục vụ hoạt động lữ hành.

-Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Phân tích được những vấn đề khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch, các nguyên tắc và điều kiện ra đời của doanh nghiệp lữ hành, công tác nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ marketing trong lữ hành và đại lí du lịch, tuyến điểm du lịch quốc gia.
Mt2: Vận dụng kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hướng dẫn viên du lịch, kỹ năng nghiệp vụ marketing trong lữ hành và đại lí du lịch, tuyến điểm du lịch quốc gia và những thông tin xây dựng chương trình du lịch, tuyến điểm du lịch quốc tế và quốc gia vào thực hành nghề nghiệp.
Mt3: Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, sáng tạo và đổi mới...
Mt4: Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu, tạo dựng được một thái độ làm việc chuyên nghiệp; tự tin vào năng lực của bản thân; Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành và các nghề khác có liên quan.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.016.3
	Nghiệp vụ lữ hành
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng kiến thức về hoạt động lữ hành, các nguyên tắc và điều kiện ra đời của doanh nghiệp lữ hành, hoạt động nghiệp vụ lữ hành để xây dựng chương trình du lịch, đánh giá chương trình du lịch, tổ chức thực hiện chương trình du lịch.
	CĐR 5

	
	Ch2. Thiết lập quan hệ và hợp tác với các cơ sở dịch vụ du lịch trong hoạt động lữ hành, quan hệ và hợp tác với các cơ quan hữu quan trong kinh doanh lữ hành và thị trường khách, nguồn khách, hợp đồng trong kinh doanh lữ hành.
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Vận dụng nghiệp vụ lữ hành trong xây dựng chương trình du lịch, đánh giá chương trình du lịch, tổ chức thực hiện chương trình du lịch, thiết lập quan hệ và hợp tác với các cơ sở dịch vụ du lịch trong hoạt động lữ hành, thiết lập quan hệ và hợp tác với các cơ quan hữu quan trong kinh doanh lữ hành và thị trường khách, nguồn khách, hợp đồng trong kinh doanh lữ hành. 
	CĐR 6

	
	Ch4. Thực hành được các kỹ năng nghiệp vụ marketing trong lữ hành và đại lí du lịch, tuyến điểm du lịch quốc gia và những thông tin xây dựng chương trình du lịch, tuyến điểm du lịch, quốc tế và những thông tin xây dựng chương trình du lịch quốc gia.
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Thực hiện làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu độc lập, hình thành kĩ năng phân tích và giải quyết tình huống trong kinh doanh. 
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Thực hiện tự giác trong tự học, tự nghiên cứu lý thuyết và thực hành; Có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp. 
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch5
	Ch 6
	

	Chương 1.

Lữ hành và các lĩnh vực trong hoạt động lữ hành
	1.1. Những khái niệm cơ bản
	1
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở



	
	1.2. Các lĩnh vực trong hoạt động lữ hành
	1
	
	
	
	
	2
	

	Chương 2.

Kỹ thuật xây dựng chương trình du lịch 
	2.1. Những căn cứ cơ sở 
	1
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở

	
	2.2. Những căn cứ kỹ thuật
	1
	
	
	
	
	2
	

	
	2.3. Quy trình xây dựng chương trình du lịch
	1
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở

	Chương 3.

Đàm phán chương trình du lịch và ký kết hợp đồng du lịch
	3.1. Các phương pháp tiếp cận với khách hàng
	1
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận

	
	3.2. Đàm phán chương trình du lịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.3. Xây dựng và ký kết hợp đồng du lịch
	1
	
	
	
	
	2
	

	Chương 4.

Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	4.1. Các công tác chuẩn bị trước chuyến đi
	
	
	1
	
	2
	
	Thuyết trình, thảo luận



	
	4.2. Thực hiện chương trình du lịch
	
	
	1
	
	2
	
	

	
	4.3. Các công tác hậu mãi
	
	
	1
	
	2
	
	

	Chương 5.

Học tập nghiệp vụ lữ hành tại doanh nghiệp
	5.1. Học tập nghiệp vụ về lữ hành tại doanh nghiệp
	
	
	
	2
	2
	2
	Thực hành

	
	5.2. Viết báo cáo thực hành
	
	
	
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về hoạt động lữ hành, kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm lữ hành, chức năng, vai trò của doanh nghiệp lữ hành; các quy định pháp lí trong việc thành lập doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam; các căn cứ và nguyên tắc tổ chức, đưa doanh nghiệp vào hoạt động; quy trình nghiệp vụ trong việc xây dựng chương trình du lịch, tổ chức định giá và thực hiện các chương trình du lịch, các nghiệp vụ thiết lập quan hệ và hợp tác trong kinh doanh lữ hành; các nguyên lí và cách thức tổ chức các hoạt động marketing, phát triển thị trường khách, hệ thống kênh phân phối của các doanh nghiệp lữ hành.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số Giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Lữ hành và các lĩnh vực trong hoạt động lữ hành
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Những khái niệm cơ bản

1.2. Các lĩnh vực trong hoạt động lữ hành
	1
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	1. Vai trò của hoạt động lữ hành

2. Các lĩnh vực trong hoạt động lữ hành
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để thảo luận.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	5
	- Làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Kỹ thuật xây dựng chương trình du lịch 
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Những căn cứ cơ sở

2.2. Những căn cứ kỹ thuật

2.3. Quy trình xây dựng chương trình du lịch
	1
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu về các nội dung tương ứng chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Thảo luận: Quy trình xây dựng chương trình du lịch 
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để thảo luận.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc chương 2 trong tài liệu số 1, 2 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3

Đàm phán chương trình du lịch và ký kết hợp đồng du lịch
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Các phương pháp tiếp cận với khách hàng

3.2. Đàm phán chương trình du lịch

3.3. Xây dựng và ký kết hợp đồng du lịch
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Thảo luận: Các phương pháp tiếp cận khách hàng và xây dựng các hợp đồng du lịch
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào thảo luận.
	- Theo TKB

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải bài tập
	9
	 Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết chương 3 trong tài liệu số 1
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Các công tác chuẩn bị trước chuyến đi

4.2. Thực hiện chương trình du lịch

4.3. Các công tác hậu mãi
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Theo TKB

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành; 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 1, 2 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 5

Học tập nghiệp vụ lữ hành tại doanh nghiệp
	30
	
	
	

	Thực hành
	5.1. Học tập nghiệp vụ về lữ hành tại doanh nghiệp 

5.2. Báo cáo thực hành
	30
	Thực hành nghiệp vụ lữ hành thuộc tín chỉ 1 +2
	Thời gian, Địa điểm thực hành theo kế hoạch
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự quan sát, học hỏi và nghiên cứu tại cơ sở thực tế.
	20
	Hình thành kỹ năng nghiệp vụ lữ hành
	Ở nhà hoặc cơ sở thực hành
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Lê Hồ Quốc Khánh (2019), Giáo trình Nghiệp vụ lữ hành, Nxb Trường Đại  học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh;
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (2006), Giáo trình Quản trị kinh doanh du lịch lữ hành, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	2
	
	1
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	2
	
	1
	
	
	7

	7
	2
	
	1
	
	
	7

	8
	3
	
	
	
	
	7

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	3
	
	
	
	
	7

	11
	
	
	
	6
	
	

	12
	
	
	
	6
	
	

	13
	
	
	
	6
	
	

	14
	
	
	
	6
	
	

	15
	
	 
	
	6
	
	

	Tổng cộng
	23
	0
	07
	30
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2:  bài báo cáo thực hành cơ sở

 11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	ch1 đến ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Điểm kiểm tra thường xuyên (thực hành ) trọng số 30%

	2
	Bài báo cáo thực hành
	30%
	Thực hiện đúng yêu cầu về nội dung tìm hiểu nghiệp vụ lữ hành 
	ch1 đến ch6
	10

	
	
	
	Chi tiết, đầy đủ  
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp hoặc bài tiểu luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	ch1 đến

 ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm câu hỏi thi thực hành:

+ Câu hỏi (10 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1+2+3

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích  20% đánh giá và sáng tạo.
	Thi vấn đáp: sinh viên chuẩn bị 10 phút, trả lời nội dung câu hỏi 5 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Mã học phần: VD2.1.017.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Nghiệp vụ lữ hành
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 18 giờ

+ Bài tập trên lớp: 26 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	PGS.TS. Phạm Hồng Long
	0914914989
	phamhonglong@gmail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	Nguyenlinhthao203@gmail.com

	3
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0989811268
	the.dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:Đào tạo sinh viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, bao gồm: đặc điểm lao động, công việc, trách nhiệm của hướng dẫn viên, năng lực, phẩm chất cần có của hướng dẫn viên du lịch.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Phân tích được những kiến thức về nghiệp vụ  hướng dẫn du lịch.
Mt2: Thực hiện trách nhiệm của hướng dẫn viên, năng lực, phẩm chất cần có của hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch bền vững và giao tiếp đa văn hóa.

Mt3: Vận dụng những kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch để thực hiện các bước trong quá trình hướng dẫn tour du lịch; Có kỹ năng xử lí tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch, kết thúc tour du lịch.

Mt4: Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình

Mt5: Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.017.3
	Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Phân tích được khái quát về hướng dẫn du lịch và hướng dẫn viên du lịch, đặc điểm lao động, công việc, trách nhiệm của hướng dẫn viên, năng lực, phẩm chất cần có của hướng dẫn viên du lịch.
	CĐR 5

	Mt2
	Ch2. Tổ chức đón tiếp khách, ăn, ở cho khách, các vấn đề liên quan đến vận chuyển, hải quan trong tour du lịch. 
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Thực hiện được việc chuẩn bị cho một tour du lịch cụ thể, tổ chức đón tiếp khách và tổ chức ăn, ở cho khách, các vấn đề liên quan đến vận chuyển, hải quan trong tour….; kỹ năng hướng dẫn tham quan, thuyết trình, lãnh đạo đoàn và hình thành các kỹ năng cần thiết đối với một hướng dẫn viên du lịch. 
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Thực hiện được làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu độc lập.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Thực hiện tự giác trong tự học, tự nghiên cứu lý thuyết và thực hành; Có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp. 
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch-hướng dẫn du lịch
	1.1. Một số khái niệm về du lịch
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	1.2. Một số khái niệm về sản phẩm du lịch
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 2. Xu hướng phát triển nghề hướng dẫn du lịch
	2.1. Quá trình ra đời và phát triển của hướng dẫn du lịch

	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm


	
	2.2. Vai trò đa dạng và phức tạp của hướng dẫn du lịch

	
	2
	2
	
	
	

	
	2.3. Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch
	
	2
	2
	
	
	

	
	2.4. Đóng góp của hướng dẫn du lịch đối với phát phastn bền vững du lịch

	2
	
	2
	
	
	

	Chương 3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch trong thời đại mới
	3.1. Những nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch
	
	2
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp



	
	3.2. Những nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch
	
	2
	2
	
	
	

	
	3.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động hướng dẫn du lịch
	
	
	
	
	
	

	Chương 4. Mong đợi và sự hài lòng của du khách với nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	4.1. Chất lượng dịch vụ - hiệu quả dịch vụ và sự hài lòng của du khách
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	4.2. Hiệu quả của hướng dẫn du lịch
	2
	
	2
	
	
	

	
	4.3. Cải thiện hiệu quả của hướng dẫn du lịch thông qua huấn luyện – đào tạo
	2
	2
	
	
	
	

	 Chương 5. Hướng dẫn viên trong thời đại mới
	5.1. Khái niệm và phân loại hướng dẫn viên
	2
	
	
	1
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	5.2. Hướng dẫn viên với tư cách là người phiên dịch, kể chuyện và giao tiếp đa văn hóa
	2
	
	
	3
	
	

	
	5.3. Năng lực nghề nghiệp đối với hướng dẫn viên
	2
	
	2
	
	
	

	
	5.4. Tiêu chuẩn nghề nghiệp và đánh giá hướng dẫn viên
	2
	
	
	3
	
	

	Chương 6. Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch theo đối tượng tham quan
	6.1.  Tham quan du lịch theo đối tượng
	
	
	
	2
	1
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	6.2. Phương pháp hướng dẫn du lịch theo đối tượng tham quan
	
	
	
	2
	1
	

	
	6.3. Lời thuyết minh theo đối tượng tham quan du lịch
	2
	1
	
	1
	
	

	
	6.4. Tổ chức hướng dẫn du lịch theo đối tượng tham quan
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 7. Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch theo điểm đến du lịch đặc thù 
	7.1. Khái quát chung về địa phương và lịch sử phát triển của điểm du lịch
	2
	
	
	
	1
	

	
	7.2. Các đặc điểm cơ bản của điểm du lịch

	2
	
	
	
	1
	

	
	7.3. Quy trình tổ chức hoạt động thuyết minh du lịch
	2
	
	
	
	1
	

	
	7.4. Các kỹ năng thuyết minh du lịch chuyên biệt
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 8. Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch quốc tế
	81. Tham quan du lịch quốc tế
	2
	
	
	
	1
	

	
	8.2. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế
	2
	
	
	
	1
	

	
	8.3. Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch quốc tế (Tour – leader)
	2
	
	
	
	1
	

	Chương 9. Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch
	9.1. Những yêu cầu chung khi xử lý tình huống
	2
	
	
	1
	
	

	
	9.2. Trả lời câu hỏi của khách
	2
	
	
	1
	
	

	
	9.3. Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch
	2
	
	
	
	
	3

	Chương 10. Những kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ
	10.1. Kỹ năng kiểm soát dịch bệnh
	2
	
	
	
	1
	

	
	10.2. Kỹ năng sơ cứu ban đầu

	2
	
	
	
	1
	

	
	10.3. Kỹ năng sử dụng công nghệ
	2
	
	
	
	1
	

	
	10.4. Kỹ năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ
	2
	
	
	
	1
	

	
	10.5. Kỹ năng giao tiếp ứng xử
	2
	
	
	
	3
	

	
	10.6. Kỹ năng thuyết minh du lịch hiệu quả
	2
	
	
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch; những phong cách và đức tính, phẩm chất và năng lực của hướng dẫn viên; phân tích, đánh giá được những yếu tố khách quan cơ bản có tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch; các yêu cầu về xây dựng chương trình tham quan du lịch; chuẩn bị và thiết kế được bài thuyết minh về các điểm du lịch; tổ chức được hoạt động hướng dẫn du lịch và thành thạo các phương pháp hướng dẫn tham quan; xử lí được các tình huống phát sinh trong hoạt động hướng dẫn du lịch; nhận biết được vai trò của hướng dẫn viên du lịch, các vấn đề về du lịch bền vững và giao tiếp đa văn hóa.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	14
	
	
	

	
	Chương 1

Một số khái niệm cơ bản về du lịch-hướng dẫn du lịch
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Một số khái niệm về du lịch

1.2. Một số khái niệm về sản phẩm du lịch
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	- Làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Xu hướng phát triển nghề hướng dẫn du lịch
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Quá trình ra đời và phát triển của hướng dẫn du lịch

2.2. Vai trò đa dạng và phức tạp của hướng dẫn du lịch

2.3. Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch

2.4. Đóng góp của hướng dẫn du lịch đối với phát triển bền vững du lịch
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Bài tập
	Thảo luận: Xu hướng phát triển nghề hướng dẫn du lịch
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để thảo luận.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	- Làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch trong thời đại mới
	
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Những nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch

3.2. Những nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch

3.3. Quản lý rủi ro trong hoạt động hướng dẫn du lịch
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Bài tập
	Cách quản lý rủi ro trong hoạt động hướng dẫn du lịch
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để thảo luận.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận;

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thảo luận
	8
	Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc chương 2 trong tài liệu số 1, 2 và các tài liệu khác để thảo luận hiệu quả.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Mong đợi và sự hài lòng của du khách với nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Chất lượng dịch vụ - hiệu quả dịch vụ và sự hài lòng của du khách

4.2. Hiệu quả của hướng dẫn du lịch

4.3. Cải thiện hiệu quả của hướng dẫn du lịch thông qua huấn luyện – đào tạo
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Bài tập
	- Tổ chức thực hành đón tiếp khách và tổ chức ăn, ở cho khách

- Giải đáp bài tập trong các chương 4
	1
	- Người học thảo luận theo nhóm.

- Làm bài tập chương 4
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	 Chương 5

Hướng dẫn viên trong thời đại mới
	
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khái niệm và phân loại hướng dẫn viên

5.2. Hướng dẫn viên với tư cách là người phiên dịch, kể chuyện và giao tiếp đa văn hóa

5.3. Năng lực nghề nghiệp đối với hướng dẫn viên

5.4. Tiêu chuẩn nghề nghiệp và đánh giá hướng dẫn viên
	4
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Bài tập
	- Năng lực của hướng dẫn viên du lịch

- Giải đáp bài tập trong các chương 5.
	1
	- Người học thảo luận theo nhóm.

- Làm bài tập chương 5
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	10
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6

Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch theo đối tượng tham quan
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1.  Tham quan du lịch theo đối tượng

6.2. Phương pháp hướng dẫn du lịch theo đối tượng tham quan

6.3. Lời thuyết minh theo đối tượng tham quan du lịch

6.4. Tổ chức hướng dẫn du lịch theo đối tượng tham quan
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Bài tập
	Tập làm hướng dẫn viên du lịch:

1. Thời gian thực hành hướng dẫn du lịch: đi tour một ngày

2. Địa điểm thực hành hướng dẫn du lịch: tùy chọn theo hướng dẫn của giảng viên
 3. Nội dung thực hành hướng dẫn du lịch: người học thực hành nội dung nghiệp vụ đã học.
	2
	- Thực hiện theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập trong chương 6
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 7

Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch theo điểm đến du lịch đặc thù 
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Khái quát chung về địa phương và lịch sử phát triển của điểm du lịch
7.2. Các đặc điểm cơ bản của điểm du lịch
7.3. Quy trình tổ chức hoạt động thuyết minh du lịch
7.4. Các kỹ năng thuyết minh du lịch chuyên biệt
	2
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Bài tập
	Thảo luận quy trình tổ chức hoạt động thuyết minh du lịch và các kỹ năng thuyết minh chuyên biệt

	3
	- Thực hiện theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập trong chương 7
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,          ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại nội dung kiến thức thuộc tín chỉ 1, 2 theo yêu cầu của giảng viên.
	2
	Đọc lí thuyết, biết vận dụng kiến thức thuộc tín chỉ 1, 2 để làm bài kiểm tra.
	Thư viện,          ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 8

Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch quốc tế
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	81. Tham quan du lịch quốc tế
8.2. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế
8.3. Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch quốc tế (Tour – leader)
	2
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Bài tập 
	Các nghiệp vụ của hướng dẫn du lịch quốc tế và nghiệp vụ của trưởng đoàn (Tour – leader)
	3
	- Người học thảo luận theo nhóm.

- Làm bài tập chương 8
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,          ở nhà
	

	
	Chương 9

Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Những yêu cầu chung khi xử lý tình huống
9.2. Trả lời câu hỏi của khách
9.3. Xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch
	1
	Nghiên cứu lý thuyết trong học liệu số 1
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Bài tập
	- Tổ chức xử lý tình huống và trả lời câu hỏi cụ thể của khách hàng.

- Giải đáp bài tập trong các chương 9
	4
	Người học làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,          ở nhà
	

	
	Chương 10

Những kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Kỹ năng kiểm soát dịch bệnh
10.2. Kỹ năng sơ cứu ban đầu
10.3. Kỹ năng sử dụng công nghệ
10.4. Kỹ năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ
10.5. Kỹ năng giao tiếp ứng xử
10.6. Kỹ năng thuyết minh du lịch hiệu quả
	2
	Nghiên cứu học liệu số1

Tham khảo học liệu số 2, 3
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Bài tập
	Tổ chức xử lý tình huống và thực hành các kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ

- Giải đáp bài tập trong các chương 10
	3
	Người học làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	Theo Thời khóa biểu;

Trên lớp
	

	Tự học tự nghiên cứu
	
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,          ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Lê Thái Sơn, Bùi Vũ Lương (2023), Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nxb Thông tin và truyền thông;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Bùi Thanh Thủy (2009), Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch), Nxb ĐH Quốc gia HN;
[3] Đoàn Hương Lan (Chủ biên, 2007), Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nxb ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	2
	
	1
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	2
	
	1
	
	
	7

	7
	
	1
	2
	
	
	7

	8
	2
	
	1
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	2
	
	2
	
	
	7

	11
	2
	
	1
	
	
	7

	12
	1
	
	2
	
	
	7

	13
	
	
	3
	
	
	7

	14
	
	
	3
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	7

	Tổng 
	22
	1
	22
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch4; Ch5;

Ch4; Ch5;
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút







Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA
TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA KINH TẾ VÀ QTKD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản trị kinh doanh lữ hành

Mã học phần: KT2.1.117.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần:  Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 30 giờ

+ Bài tập trên lớp: 13 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Anh Đào
	0979477846
	hoanganhdaok47ftu@gmail.com

	2
	ThS. Trần Thảo Nguyên
	0974864888
	thaonguyentuyenquang@gmail.com

	3
	ThS. Trần Hương Giang
	0912346783
	huonggiangtq90@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần này, người học sẽ có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh lữ hành trong việc hình thành các kỹ năng quản lý và tác nghiệp trong kinh doanh lữ hành.

Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Có nền tảng kiến thức cơ bản về kinh doanh lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và các hoạt động chủ yếu trong kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.

Mt 2: Thiết kế chương trình du lịch và thực hiện đúng quy trình các công việc liên quan.

Mt 3: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức và kỹ năng vào hoạt động kinh doanh lữ hành trong sự vận động thực tiễn của môi trường kinh doanh Việt Nam.

Mt 4: Có năng lực tự chủ, tự học tự nghiên cứu nhằm thực hiện đúng đắn trách nhiệm của công dân với phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.117.3

	Quản trị kinh doanh lữ hành


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Tóm tắt được lịch sử phát triển và các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành.  
	CĐR 5

	
	Ch2: Khái quát được cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành và quan hệ với nhà cung cấp.
	

	Mt 2
	Ch3: Phân tích được quy trình xây dựng, tổ chức xúc tiến hỗn hợp, bán và thực hiện một chương trình du lịch trọn gói.
	

	
	Ch4: Thực hiện được các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.
	

	Kỹ năng
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	Kỹ năng cứng

	
	Ch5: Áp dụng kiến thức vào xây dựng và thực hiện một chương trình du lịch trọn gói cơ bản.
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	Ch6: Đánh giá sơ bộ hoạt động kinh doanh chương trình du lịch dựa trên hệ thống các chỉ tiêu cụ thể.
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	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
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	Ch8: Có động cơ học tập tích cực, năng lực tự học tự nghiên cứu để tham gia phát triển ngành du lịch của địa phương và đất nước.
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0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ TC và TN 
	Phương pháp 

dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	Ch 8
	

	Chương 1

Khái quát về lịch sử kinh doanh lữ hành
	1.1. Khái niệm về nguồn gốc kinh doanh lữ hành
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Xây dựng khái niệm

	
	1.2. Một số xu hướng kinh doanh lữ hành trên thế giới nửa cuối thế kỉ XX
	1
	
	
	
	1
	
	
	2
	Tổ chức học theo nhóm

	
	1.3. Vai trò của các tổ chức quốc tế về lữ hành  
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	1.4. Một số doanh nghiệp lữ hành nổi tiếng thế giới
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Chương 2

Các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành
	2.1. Vai trò của kinh doanh lữ hành
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm, tổ chức học theo nhóm, giải quyết vấn đề

	
	2.2. Định nghĩa kinh doanh lữ hành và phân loại kinh doanh lữ hành
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Hệ thống sản phẩm của kinh doanh lữ hành
	2
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	2.4. Thị trường khách của kinh doanh lữ hành
	2
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 3

Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của doanh nghiệp lữ hành
	3.1 Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành
	
	1
	
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, sơ đồ tư duy

	
	3.2 Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành
	
	2
	
	
	
	
	2
	2
	NC tình huống, giải quyết vấn đề

	Chương 4

Quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp lữ hành
	4.1 Nhà cung cấp của Doanh nghiệp lữ hành
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình, sơ đồ hoá, NC tình huống, mô phỏng

	
	4.2 Doanh nghiệp lữ hành – Kênh phân phối sản phẩm của nhà cung cấp
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4.3 Các hình thức quan hệ của doanh nghiệp lữ hành với nhà cung cấp
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 5

Xây dựng các chương trình du lịch trọn gói
	5.1. Định nghĩa và phân loại các chương trình du lịch
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	5.2. Quy trình xây dựng một chương trình du lịch trọn gói
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	Sơ đồ hoá

	
	5.3. Giới thiệu một số chương trình du lịch
	
	
	1
	
	2
	
	2
	
	Tổ chức học theo nhóm

	
	5.4. Xác định giá thành, giá bán và các quy định của một chương trình du lịch
	
	
	3
	
	3
	
	
	3
	Tổ chức học theo nhóm, NC tình huống, mô phỏng

	Chương 6

Tổ chức xúc tiến hỗn hợp, bán và thực hiện các chương trình du lịch trọn gói
	6.1. Tổ chức xúc tiến hỗn hợp các chương trình du lịch
	
	
	3
	
	3
	
	
	3
	Thuyết trình, NC tình huống, tổ chức học theo nhóm, giải quyết vấn đề, mô phỏng

	
	6.2. Tổ chức bán các chương trình du lịch trọn gói

	
	
	3
	
	3
	
	
	3
	

	
	6.3. Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch tại công ty lữ hành
	
	
	3
	
	3
	
	
	3
	

	
	6.4. Tổ chức các hoạt động sau khi kết thúc chuyến đi của khách
	
	
	3
	
	3
	
	
	3
	

	Chương 7

Quản lý chất lượng sản phẩm của công ty lữ hành
	7.1. Khái niệm chất lượng sản phẩm của các công ty lữ hành
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, xây dựng khái niệm

	
	7.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm lữ hành 
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, mô phỏng, NC tình huống

	
	7.3. Quản lý chất lượng phục vụ tại một doanh nghiệp lữ hành
	
	
	
	3
	
	3
	
	3
	

	Chương 8

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh chương trình du lịch
	8.1 Hệ thống các chỉ tiêu tuyệt đối để đánh giá các kết quả kinh doanh Tour
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	Xây dựng khái niệm, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống, mô phỏng

	
	8.2 Hệ thống các chỉ tiêu tương đối để đánh giá vị thế trên thị trường và tốc độ phát triển
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	

	
	8.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	

	Chương 9

Môi trường kinh doanh và chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành
	9.1. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành
	
	
	
	2
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống, mô phỏng, mô hình hoá

	
	9.2. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành
	
	
	
	2
	
	
	2
	2
	

	
	9.3. Các chính sách kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp lữ hành
	
	
	
	3
	
	
	3
	3
	

	Chương 10

Kinh doanh lữ hành ở Việt Nam
	10.1. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành Việt Nam
	
	
	
	1
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, tổ chức học theo nhóm, NC tình huống, giải quyết vấn đề

	
	10.2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch và lữ hành
	
	
	
	1
	
	
	2
	
	

	
	10.3. Xu hướng trong tiêu dùng du lịch và các giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành ở Việt Nam
	
	
	
	2
	
	
	2
	2
	


(Ghi chú: Ngoài các phương pháp giảng dạy nêu trên, các nội dung trong học phần đều sử dụng kèm phương pháp hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu)

7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần giúp cho người học nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về kinh doanh lữ hành, những nội dung hoạt động của nó; quy trình xây dựng và thực hiện chương trình du lịch trên cơ sở phân tích môi trường kinh doanh và lựa chọn chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ. Đồng thời giới thiệu cho người học những nét cơ bản về xu hướng phát triển du lịch và những giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở Việt Nam.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1
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	Lớp học
	

	Bài tập
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	6
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- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu;

- Vận dụng được các kiến thức để giải các bài tập.
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- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu;

- Vận dụng được các kiến thức để giải các bài tập.

- Ôn tập nội dung tín chỉ 1.
	15
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
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- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu;

- Vận dụng được các kiến thức để giải các bài tập.
	12
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
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	6.1. Tổ chức xúc tiến hỗn hợp các chương trình du lịch
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	1. Câu hỏi và bài tập chương 6

2. Kiểm tra thường xuyên số 1
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	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 6; tích cực tương tác để giải trả lời các câu hỏi và bài tập liên quan.

Làm bài kiểm tra.
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	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng;

- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu;

- Vận dụng được các kiến thức để giải các bài tập.
	15
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
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	- Đọc kỹ lý thuyết trước khi  nghe giảng;

- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu;

- Vận dụng được kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập;

- Đọc thêm các chương 9 trong học liệu [1];

- Ôn tập tín chỉ 2.
	8
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 8

Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh chương trình du lịch
	18
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1 Hệ thống các chỉ tiêu tuyệt đối để đánh giá các kết quả kinh doanh Tour

8.2 Hệ thống các chỉ tiêu tương đối để đánh giá vị thế trên thị trường và tốc độ phát triển

8.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch
	4
	- Ngiên cứu Học liệu 1 – Chương 10;

- Tham khảo học liệu 2


	
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 8
	2
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 8; tích cực tương tác để giải trả lời các câu hỏi và bài tập liên quan.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc kỹ lý thuyết trước khi  nghe giảng;

- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu; 

- Vận dụng được kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	12
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	
	

	
	Chương 9

Môi trường kinh doanh và chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành
	21
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành
9.2. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành
9.3. Các chính sách kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp lữ hành
	4
	- Ngiên cứu Học liệu 1 – Chương 11;

- Tham khảo học liệu 2


	Lớp học
	

	Bài tập,

Kiểm tra
	1. Câu hỏi và bài tập chương 9

2. Kiểm tra thường xuyên 02
	2
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 9; tích cực tương tác để giải trả lời các câu hỏi và bài tập liên quan.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc kỹ lý thuyết trước khi  nghe giảng;

- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu; 

- Vận dụng được kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	15
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 10

Kinh doanh lữ hành ở 

Việt Nam
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh lữu hành Việt Nam

10.2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch và lữ hành

10.3. Xu hướng trong tiêu dùng du lịch và các giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành ở Việt Nam
	2
	- Ngiên cứu Học liệu 1 – Chương 12;

- Tham khảo học liệu 2


	Lớp học
	

	Bài tập
	Câu hỏi và bài tập chương 10
	1
	Nắm vững kiến thức lý thuyết chương 10; tích cực tương tác để giải trả lời các câu hỏi và bài tập liên quan.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc kỹ lý thuyết trước khi  nghe giảng;

- Chuẩn bị để giải quyết các vấn đề do GV yêu cầu; 

- Vận dụng được kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	Đọc tài liệu, tự nghiên cứu để làm bài tập sau khi nghe giảng, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện/ Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Hồng Chương (2012), Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân;
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Ngọc Huyền (2018), Quản trị kinh doanh tập I, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.  
[3] Vũ Mạnh Hà (2014), Giáo trình Kinh tế du lịch, Nxb Giáo dục Việt Nam.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận
	

	1
	2
	
	1
	
	
	6

	2
	2
	
	1
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	2
	
	1
	
	
	6

	5
	1
	
	2
	
	
	11

	6
	2
	
	1
	
	
	6

	7
	2
	
	1
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	1
	1
	1
	
	
	9

	10
	2
	
	1
	
	
	8

	11
	2
	
	1
	
	
	6

	12
	2
	
	1
	
	
	6

	13
	3
	
	
	
	
	6

	14
	1
	1
	1
	
	
	9

	15
	2
	
	1
	
	
	8

	Tổng cộng
	30
	02
	13
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của người học

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập (trọng số 10%)

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 buổi trừ 1%
	Ch8
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận (trọng số 30%)

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Bài 1: Bài kiểm tra tự luận

(i) Nội dung đầy đủ; (ii) Kiến thức chính xác; (iii) Trình bày khoa học.

Theo đáp án, thang điểm của giảng viên

Bài 2: Bài tập nhóm/tiểu luận nhóm

Tiêu chí đánh giá: (i) Thời gian, nội dung và chất lượng đáp ứng yêu cầu (60%); (ii) Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (20%); (iii) Trình bày khoa học, đúng yêu cầu (20%)
	Ch1 đến Ch8
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần (trọng số 60%)

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch8
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:
+ Câu 1 (4.0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (3.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (3.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích; đánh giá và sáng tạo
Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu; 40% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo
	90 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực tế doanh nghiệp

Mã học phần: VD2.1.138.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập tổng hợp.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 0 giờ

+ Thực tế học tập: 135 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 15 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thúy Mai
	0969103345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	2
	Th.S Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	Hongngan74@gmail.com

	3
	TS. Phạm Thị Huyền Trang
	0984056994
	trangsp1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Người học có kiến thức thực tế của một trong ba chuyên ngành (Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện) thông qua làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp Lữ hành, khách sạn, tổ chức sự kiện và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Du lịch như: khảo sát về đơn vị thực tế; Thực tập nghiệp vụ chuyên môn. Vận dụng các kĩ năng thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá để viết báo cáo thu hoạch và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Vận dụng kiến thức của một trong ba chuyên ngành (Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện) để khảo sát về các doanh nghiệp Lữ hành, khách sạn, tổ chức sự kiện và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Du lịch. Thực hiện thiết kế và điều hành chương trình du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị kinh doanh lưu trú và tổ chức các sự kiện.

Mt2: Có kĩ năng thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá để viết báo cáo thu hoạch. Vận dụng kĩ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình để lập kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn.

Mt3: Vận dụng khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm để cải tiến các hoạt động chuyên môn trong kinh doanh du lịch. Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, tự trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tế để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.138.3
	Thực tế doanh nghiệp 
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	2
	
	
	3


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng kiến thức của một trong ba chuyên ngành (Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện) để khảo sát về các doanh nghiệp Lữ hành, khách sạn, tổ chức sự kiện; các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Du lịch.
	CĐR 5

	
	Ch2. Thực hiện thiết kế và điều hành chương trình du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị kinh doanh lưu trú và tổ chức các sự kiện.
	

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Đánh giá được quá trình và kết quả thực tập tại doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, tổ chức sự kiện để viết báo cáo thu hoạch.
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Vận dụng kĩ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình để lập kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5. Đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và sự kiện để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tự định hướng, tự thích nghi với nhiều môi trường làm việc.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1: Khảo sát về cơ sở thực tập
	1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở thực tập
	2
	
	
	2
	
	Thực hành

	
	1.2. Những hoạt động chính của cơ sở thực tập
	2
	
	
	2
	
	

	
	1.3. Công tác quản trị doanh nghiệp
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 2: Thực tập chuyên môn nghiệp vụ
	2.1. Thực tập chuyên môn nghiệp vụ về quản trị lữ hành
	
	2
	
	2
	
	Thực hành

	
	 2.2. Thực tập chuyên môn nghiệp vụ khách sạn
	
	2
	
	2
	
	

	
	2.3. Thực tập chuyên môn nghiệp vụ về quản trị sự kiện 

(Tùy vào chuyên ngành được học, người học sẽ tập trung vào một trong ba nội dung trên)
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 3: Báo cáo thực tập
	3.1. Nhật kí thực tập (hàng ngày)
	
	
	3
	
	3
	Thực hành

	
	3.2. Báo cáo kết quả nội dung
	
	
	3
	
	3
	

	
	3.3. Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập
	
	
	3
	
	3
	

	
	3.4. Phiếu đánh giá kết quả thực tập
	
	
	3
	
	3
	

	
	3.5. Báo cáo thực tập (toàn đợt)
	
	
	3
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế, kĩ năng nghề nghiệp  thông qua làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp Lữ hành, khách sạn, tổ chức sự kiện và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Du lịch như: khảo sát về đơn vị thực tế; Thực tập nghiệp vụ chuyên môn; Viết báo cáo thu hoạch. Từ đó, người học tích luỹ được kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp trong tương lai để tự định hướng và nâng cao trình độ chuyên môn.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Khảo sát về cơ sở thực tập
	
	* Đọc: Đề cương CT học phần.

* Chuẩn bị học liệu theo hướng dẫn.
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	Thực tập
	1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở  thực tập

1.2. Những hoạt động chính của cơ sở  thực tập

1.2.1. Tổ chức và biên chế của cơ sở thực tập

1.2.2. Quy trình thực hiện của cơ sở thực tập

1.2.3. Nội quy của cơ sở thực tập

1.3. Công tác quản trị doanh nghiệp

2.4.1. Về công tác quản trị lữ hành

2.4.2. Về công tác quản trị sự kiện

2.4.3. Về công tác quản trị khách sạn

(Tùy vào chuyên ngành được học, người học sẽ tập trung vào một trong các nội dung trong mục 2.4 trên đây)
	45
	- Người học ghi chép đầy đủ các nội dung có liên quan, phục vụ cho việc viết báo cáo thu hoạch cá nhân và báo cáo khoa học của nhóm
	Cơ sở thực tập
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nghiên cứu và tham khảo tài liệu để vận dụng vào các nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở thực tập.

- Thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp và đánh giá sơ bộ về cơ sở thực tập, phục vụ cho viết báo cáo thu hoạch.
	05
	- Nghiên cứu các học liệu liên quan đến chuyên ngành và tài liệu tham khảo trên internet để phục vụ cho công tác thực tập tại cơ sở.
- Đánh giá sơ bộ về cơ sở thực tập.

- Viết nhật kí thực tập.
	Ở nhà; Thư viện
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2: Thực tập chuyên môn nghiệp vụ
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	Thực tập
	2.1. Thực tập về quản trị lữ hành

2.1.1. Điểm tuyến du lịch 

2.1.1.1. Thực tập nghiệp vụ xây dựng chương trình

2.1.1.2. Các lưu ý khi xây dựng chương trình du lịch

2.1.1.3. Xây dựng chương trình du lịch cho các tuyến du lịch phổ biến
2.1.2. Nghiệp vụ lữ hành

2.1.2.1. Hoạt động nghiệp vụ lữ hành

2.1.2.2. Nghiệp vụ xây dựng chương trình du lịch

2.1.2.3. Nghiệp vụ đánh giá chương trình du lịch

2.1.2.4. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện chương trình du lịch

2.1.2.5. Nghiệp vụ thiết lập quan hệ và hợp tác với các cơ sở dịch vụ du lịch trong hoạt động lữ hành

2.1.2.6. Nghiệp vụ thiết lập quan hệ và hợp tác với các cơ quan hữu quan trong kinh doanh lữ hành

2.1.2.7. Thị trường khách, nguồn khách, hợp đồng trong kinh doanh lữ hành

2.1.2.8. Nghiệp vụ marketing trong  lữ hành và đại lí du lịch
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2.1.3.1. Các bước chuẩn bị cho một tour du lịch cụ thể 

2.1.3.2. Tổ chức đón tiếp khách và tổ chức ăn, ở cho khách

2.1.3.3. Các vấn đề liên quan đến vận chuyển, hải quan trong tour

2.1.3.4. Kĩ năng hướng dẫn tham quan

2.1.3.5. Kĩ năng thuyết trình, kĩ năng lãnh đạo đoàn.

2.1.3.6. Xử lí tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

2.1.3.7. Kết thúc tour du lịch 
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2.2.1.3. Thực tập nghiệp vụ bar
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2.2.3.4. Quản trị hoạt động ăn uống trong khách sạn
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2.2.4.4. Dịch vụ văn phòng, thư kí

2.2.4.5. Dịch vụ tư vấn, thương mại
2.3. Thực tập về quản trị sự kiện

2.3.1. Hệ thống dịch vụ cung ứng cho sự kiện

2.3.1.1. Địa điểm tổ chức sự kiện

2.3.1.2. Đơn vị thiết kế, sản xuất các tài liệu truyền thông cho sự kiện

2.3.1.3. Đơn vị cung ứng trang thiết bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng

2.3.1.4. Đơn vị cung ứng dịch vụ biểu diễn 

2.3.1.5. Đơn vị cung ứng dịch vụ ăn uống và các trang thiết bị liên quan

2.3.1.6. Đơn vị dịch vụ khác (phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…)

2.3.2. Nghiệp vụ chuẩn bị địa điểm tổ chức sự kiện

2.3.2.1. Phác thảo và xác định không gian phù hợp quy mô sự kiện
2.3.2.2. Phác thảo sơ đồ tổng thể khu vực tổ chức sự kiện: lối ra vào, biển báo, sân khấu, khu tổ chức tiệc, khu vệ sinh và xả thải

2.3.2.3. Chuẩn bị các điều kiện liên quan đến hệ thống điện, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy, quản lí tiếng ồn…

2.3.3. Nghiệp vụ PR và truyền thông cho sự kiện

2.3.3.1. Thông tin về các cơ quan truyền thông phù hợp với quy mô, tính chất sự kiện

2.3.3.2. Liên hệ, gặp gỡ và tạo dựng quan hệ

2.3.3.3. Phác thảo kế hoạch truyền thông tổng thể cho sự kiện

2.3.3.4. Phác thảo thông cáo báo chí và tài liệu truyền thông

2.3.4. Nghiệp vụ chuẩn bị các dịch vụ hậu cần cho sự kiện

2.3.4.1. Nhân sự

2.3.4.2. Thời gian chuẩn bị

2.3.4.3. Thời gian thực hiện

2.3.4.4. Danh sách dịch vụ hậu cần

2.3.4.5. Chi phí

2.3.5. Nghiệp vụ triển khai sự kiện trong thực tế

(Tùy vào chuyên ngành được học, người học sẽ tập trung vào một trong ba nội dung trên)
	45
	Thực hành các nội dung chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với một trong ba  chuyên ngành đào tạo (Quản trị Lữ hành; Quản trị Khách sạn; Quản trị Sự kiện).
	Cơ sở thực tập
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nghiên cứu và tham khảo tài liệu cũng như vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể tại cơ sở thực tập.

- Đánh giá sơ bộ về các hoạt động chuyên môn trong cơ sở thực tập để đưa ra những ý kiến tham mưu cho lãnh đạo về việc cải tiến nâng cao hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
	05
	- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định tại cơ sở thực tập, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Đánh giá sơ bộ về các hoạt động chuyên môn của bản thân trong cơ sở thực tập.

- Viết nhật kí thực tập
	Ở nhà; Thư viện
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	Chương 3: Báo cáo thực tập
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	3.1. Nhật kí thực tập (hàng ngày)

3.2. Báo cáo kết quả nội dung

3.2.1. Báo cáo kết quả khảo sát về cơ sở thực tập

3.2.2. Báo cáo kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ

3.3. Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập

3.4. Phiếu đánh giá kết quả thực tập

3.5. Báo cáo thực tập (toàn đợt)

3.5.1. Về nội dung

3.5.1.1. Khảo sát cơ sở thực tập

3.5.1.2. Kết quả thực hành các nghiệp vụ cụ thể tại nơi thực tập

3.5.1.3. Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong cách thức tổ chức quản trị của cơ sở du lịch nơi người học thực tập

3.5.2. Về cấu trúc, hình thức

3.5.2.1. Về hình thức

3.5.2.2. Về cấu trúc

- Bìa 1 (chính)

- Bìa 2 (phụ)

- Danh mục chữ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

+ Chương I: Thực trạng tổ chức công tác quản trị sự kiện của cơ sở thực tập

+ Chương II: Kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ

+ Chương III: Nhận xét và kiến nghị

- Phần kết luận

- Danh mục tài liệu tham khảo

- Phụ lục
	45
	- Chuẩn bị các số liệu cụ thể đã ghi chép khi khảo sát cơ sở thực tập cũng như trong quá trình thực hiện nghiệp vụ chuyên môn để viết bài báo cáo khoa học.

- Thực hiện nộp báo cáo thực tập theo kế hoạch của Khoa, nhà trường. Đảm bảo cả về mặt thời gian, nội dung và thể thức văn bản.
	Cơ sở thực tập
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nghiên cứu và tham khảo tài liệu, cũng như vận dụng kĩ năng thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, đánh giá về quá trình thực tập và kết quả thực tập để viết báo cáo thu hoạch.
	05
	- Báo cáo khoa học phải đạt yêu cầu cả về mặt nội dung và hình thức văn bản, đồng thời nộp đúng hạn.
	Ở nhà; Thư viện
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Kế hoạch thực tập của khoa, trường;

9.2. Tài liệu tham khảo

 [2] Tài liệu hướng dẫn thực tập, thực tế;

[3]  Website: http://bvhttdl.gov.vn/ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Bài tập, kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	27
	3

	2
	
	
	
	27
	3

	3
	
	
	
	27
	3

	4
	
	
	
	27
	3

	5
	
	
	
	27
	3

	Tổng cộng
	
	
	
	135
	15


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức, thái độ, tinh thần chủ động, tích cực trong quá trình thực tế tại cơ sở (Trọng số 40%)

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức, thái độ, tinh thần chủ động, tích cực trong quá trình thực tế cơ sở 
	40%
	- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được ghi trong đề cương học phần.

- Viết nhật kí thực tập hàng ngày (có xác nhận của cơ sở thực tập).

- Đảm bảo thời lượng thực tập (không được thiếu quá 30% thời lượng của từng nội dung và không được thiếu quá 30% tổng thời lượng của học phần). 

- Người học phải tham gia trực tiếp vào các công việc của cơ sở thực tập
	Ch.5
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	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm chấm báo cáo khoa học (2 cán bộ chấm bài độc lập), trọng số 60%

	2
	Báo cáo khoa học
	60%
	*Về nội dung:

- Khảo sát được tình hình của cơ sở thực tập.

- Kết quả thực hành các nghiệp vụ cụ thể tại nơi thực tập

- Ưu điểm, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của cơ sở thực tập

* Về hình thức, cấu trúc:

- Về hình thức: Đảm bảo theo đúng thể thức được quy định tại văn bản hướng dẫn thực tập của nhà trường.

- Về cấu trúc:

+ Bìa 1 và bìa 2

+ Danh mục chữ viết tắt và danh mục bảng, biểu

+ Mục lục

+ Phần mở đầu

+ Phần nội dung:

 Chương I: Khái quát về cơ sở thực tập

 Chương II: Kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ

 Chương III: Ưu điểm, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của cơ sở thực tập

+ Phần kết luận và kiến nghị

+ Danh mục tài liệu tham khảo

+ Phụ lục
	Từ Ch.1 đến Ch.5
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       Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  

	KHOA VĂN HOÁ – DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thuý Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấ


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
BỘ MÔN DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Xúc tiến du lịch

Mã học phần: VD2.1.019.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Marketing du lịch
- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập: 14 giờ 

+ Kiểm tra: 1 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Nguyễn Thị Thủy
	0913563966
	nguyenthithuy@gmail.com

	2
	TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
	0973102377
	thanhthaodhtt@gmail.com

	3
	Ths. Quan Thị Dưỡng
	0986053124
	duongcdsp@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung:

Phân tích được các khái niệm cơ bản về khái niệm hoạt động xúc tiến; các công cụ xúc tiến cơ bản; tiến trình xây dựng và quản lí kế hoạch xúc tiến cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch đặc biệt; tiến trình xây dựng và quản lí kế hoạch quảng cáo cũng như các hình thức quảng cáo cơ bản; hình thành và thiết kế thông điệp du lịch; xúc tiến điểm đến du lịch. Từ đó, hiểu kiến thức cơ bản của một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện.
- Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Hiểu được bản chất của hoạt động xúc tiến du lịch, chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch; vai trò của quảng cáo trong hoạt động xúc tiến du lịch, nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch quảng cáo du lịch, các hình thức quảng cáo phổ biến.
Mt 2: Biết nhìn nhận, đánh giá khái quát về vai trò của vai trò của quảng cáo trong hoạt động xúc tiến du lịch; biết cách nghiên cứu, phân tích, biết lập kế hoạch quảng cáo du lịch, biết sử dụng các hình thức quảng cáo phổ biến; Phân tích được và biết cách sử dụng các công cụ xúc tiến du lịch khác cùng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam.

Mt 3: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin viết báo cáo thực tế, biết xử lí tình huống nảy sinh liên quan đến vai trò xúc tiến du lịch; có kĩ năng tự học và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ.

Mt4: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần; Học tập nghiêm túc; Chủ động sưu tầm tài liệu, tìm hiểu, tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập khẳng định năng lực bản thân.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.019.2
	Xúc tiến 
du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu
của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR
của CTĐT

	Mt 1

	Mt1
Kỹ năng
	Ch1: Hiểu được bản chất của hoạt động xúc tiến du lịch, chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch; vai trò của quảng cáo trong hoạt động xúc tiến du lịch, nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch quảng cáo du lịch, các hình thức quảng cáo phổ biến
	CĐR 4


	
	Ch2: Phân tích được công cụ xúc tiến du lịch khác cùng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam.
	

	Kỹ năng cứng

	Mt 2

	Mt2
	Ch3: Áp dụng hoạt động quảng cáo trong hoạt động xúc tiến du lịch; nghiên cứu, lập kế hoạch quảng cáo du lịch, sử dụng các hình thức quảng cáo phổ biến.
	CĐR 4

	
	Ch4: Thực hiện sử dụng các công cụ xúc tiến du lịch khác cùng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam.
	CĐR 4

	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch5: Vận dụng tốt kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin viết báo cáo thực tế, biết xử lí tình huống; có kĩ năng tự học và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ.
	CĐR 4

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4
	Ch6: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần; Học tập nghiêm túc; sưu tầm tài liệu, tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập khẳng định năng lực bản thân.
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1:
Bản chất của hoạt động      xúc tiến du lịch
	1.1. Một số thuật ngữ cơ bản về xúc tiến du lịch
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	1.2. Những tác dụng cơ bản của xúc tiến hỗn hợp với tư cách là 1 chính sách marketing
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	1.3. Các khía cạnh kinh tế, xã hội
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	 1.4. Sự khác biệt cơ bản của xúc tiến du lịch
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2: Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp
	2.1. Quá trình truyền thông và những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chiến lược xúc tiến 
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	2.2. Quá trình xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch
	
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 3:
Khái quát về quảng cáo
	3.1. Lịch sử ra đời và phát triển của quảng cáo
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	3.2. Đặc trưng của quảng cáo
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3.3. Chức năng của quảng cáo
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3.4. Các trường phái quảng cáo
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3.5. Các hình thức phổ biến
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4:
Nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch quảng cáo du lịch
	4.1. Xác định mục tiêu quảng cáo
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	 4.2. Quyết định ngân sách quảng cáo 
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	4.3. Quyết định thông điệp quảng cáo
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	 4.4. Hình thành thông điệp
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	4.5. Đánh giá, lựa chọn thông điệp
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	4.6. Thực hiện thông điệp
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	4.7. Quyết định phương tiện truyền thông
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	4.8. Đánh giá hiệu quả quảng cáo
	
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 5: Hình thức quảng cáo
	5.1. Quảng cáo trên ấn phẩm
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm


	
	5.2. Quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	5.3. Quảng cáo ngoài trời
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 6:
Các công cụ xúc tiến khác
	6.1. Marketing trực tiếp
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	6.2. Kích thích tiêu thụ/xúc tiến bán hàng
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	6.3. Quan hệ công chúng & tuyên truyền
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	6.4. Bán hàng trực tiếp
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	6.5. Mạng Internet/truyền thông tích hợp 
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 7:
Hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam
	7.1. Khái quát xúc tiến điểm đến du lịch
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	7.2. Kế hoạch thực hiện hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	7.3. Thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	7.4. Nghiên cứu trường hợp: Xây dựng chiến lược xúc tiến điểm đến cho du lịch Cát Bà
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.5. So sánh trường hợp: xây dựng chiến lược xúc tiến điểm đến của một số quốc gia trong khu vực
	
	
	
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về khái niệm hoạt động xúc tiến; các công cụ xúc tiến cơ bản; tiến trình xây dựng và quản lí kế hoạch xúc tiến cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch đặc biệt; tiến trình xây dựng và quản lí kế hoạch quảng cáo cũng như các hình thức quảng cáo cơ bản; hình thành và thiết kế thông điệp du lịch; xúc tiến điểm đến du lịch. Từ đó, hiểu kiến thức cơ bản của một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu
đối với

sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Bản chất của hoạt động xúc tiến du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Một số thuật ngữ cơ bản về xúc tiến du lịch
1.2. Những tác dụng cơ bản của xúc tiến hỗn hợp với tư cách là 1 chính sách marketing

1.3. Các khía cạnh kinh tế, xã hội

1.4. Sự khác biệt cơ bản của xúc tiến du lịch
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết giáo trình nội dung chương 1 tín chỉ 1 học liệu số 1, 2
- Tham khảo các học liệu số 3, 4
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập nhóm về nội dung:
1. Những tác dụng cơ bản của xúc tiến hỗn hợp với tư cách là 1 chính sách marketing 

2. Sự khác biệt cơ bản của xúc tiến du lịch
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để làm bài tập nhóm
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 
-Vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	12
	Làm bài tập sau khi thảo luận, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 2: Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch

	5
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Quá trình truyền thông và những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chiến lược xúc tiến 
2.2. Quá trình xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch

	2
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	- Người học tập thuyết trình: Quá trình xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp.
- Bài tập: xây dựng một chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm du lịch.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng thảo luận và làm bài tập
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu

	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập được giao.
	12
	- Nghiên cứu nội dung lý thuyết chương 2 trong học liệu số 1, 2
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Khái quát về quảng cáo
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Lịch sử ra đời và phát triển của quảng cáo

3.2. Đặc trưng của quảng cáo

3.3. Chức năng của quảng cáo

3.4. Các trường phái quảng cáo

3.5. Các hình thức phổ biến

	2
	- Nghiên cứu lý thuyết nội dung chương 3 tín chỉ 1 trong học liệu 1, 2.
- Tham khảo học liệu 3, 4
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	- Giải đáp bài tập trong chương 3.
- Ôn tập nội dung các chương của chương 3 để làm bài kiểm tra
	2
	- Người học đọc nội dung chương 3. 
- Nắm vững kiến thức chương 3, nêu vấn đề cần giải đáp
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 
- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	11
	- Nghiên cứu nội dung lý thuyết tín chỉ 1 trong học liệu số 1, 2 và học liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa học kì
	1
	
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên
	2
	Đọc trước lý thuyết trước khi kiểm tra.
	 Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4: Nghiên cứu, phân tích lập kế hoạch quảng cáo du lịch
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Xác định mục tiêu quảng cáo
 4.2. Quyết định ngân sách quảng cáo

 4.3. Quyết định thông điệp quảng cáo

4.4. Hình thành thông điệp

4.5. Đánh giá, lựa chọn thông điệp

4.6. Thực hiện thông điệp.

4.7. Quyết định phương tiện truyền thông.

4.8. Đánh giá hiệu quả quảng cáo
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	- Người học tập thuyết trình: Đánh giá hiệu quả quảng cáo 
	2
	Nắm vững lý thuyết vận dụng thảo luận.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 
- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	12
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong học liệu số 1, 2 
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5: Hình thức quảng cáo phổ biến
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Quảng cáo trên ấn phẩm

5.2. Quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình


5.3. Quảng cáo ngoài trời

	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học. 
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập theo nhóm về:
- Hình thức quảng cáo phổ biến

- Giải đáp bài tập trong chương 5.
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết, nắm vững kiến thức, nêu vấn đề cần giải đáp.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 
- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	12
	- Nghiên cứu các nội dung lý thuyết tín chỉ 2 trong học liệu 1, 2.
	Thư viện, 
ở nhà
	

	
	Chương 6: Các công cụ xúc tiến khác
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Marketing trực tiếp

6.2. Kích thích tiêu thụ (xúc tiến bán hàng)


6.3. Quan hệ công chúng và tuyên truyền

6.4. Bán hàng trực tiếp

6.5. Mạng Internet/ Truyền thông tích hợp
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập theo nhóm về: Quan hệ công chúng và tuyên truyền

	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài tập 
- Vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải bài tập chương 6.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.

	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7: Hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Khái quát xúc tiến điểm đến du lịch
7.2. Kế hoạch thực hiện hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam

7.3. Thực trạng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam

7.4. Nghiên cứu trường hợp: Xây dựng chiến lược xúc tiến điểm đến cho du lịch Cát Bà.

7.5. So sánh trường hợp: xây dựng chiến lược xúc tiến điểm đến của một số quốc gia trong khu vực: Singapore, Malaysia, Taiwan…
	1
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập theo nhóm về: Xây dựng chiến lược xúc tiến điểm đến cho du lịch sinh thái Tuyên Quang.
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng tìm hiểu nội dung bài.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng kiến thức để giải bài tập chương 7.
	4
	Làm bài tập nội dung sau: nghiên cứu lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,
ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

[1] Quan Thị Dưỡng, Đề cương bài giảng học phần Xúc tiến Du lịch, tài liệu lưu hành nội bộ trường Đại học Tân Trào

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Lê Thái Sơn, Bùi Vũ Lương (2023), Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nxb Thông tin và truyền thông;
[3] Bùi Thanh Thủy (2009), Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch), Nxb ĐH Quốc gia HN; 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	
	
	2
	
	
	5

	3
	2
	
	
	
	
	5

	4
	
	
	2
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	5

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	
	
	2
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	4

	12
	2
	
	
	
	
	4

	13
	
	
	2
	
	
	4

	14
	1
	
	1
	
	
	4

	15
	1
	
	1
	
	
	4

	Tổng cộng
	14
	1
	15
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1, 2, 3.

- Trong đó: Điểm thành phần 2: hình thức bài kiểm tra tự luận.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1, Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập nhóm
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1, Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Bài thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1, Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	-Đề thi gồm 2 câu
Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu 

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút








Tuyên Quang, ngày   tháng   năm 2024
	KHOAVĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA
TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Du lịch sinh thái - văn hóa

Mã học phần: VD2.1.020.4
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04

- Loại học phần: tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ
+ Thực tế học tập: 90 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 80 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch,  Khoa Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thu Hoàn
	0982.741.127
	thuhoan216@gmail.com

	2
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	thuhoan216@gmail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	Nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học xong học phần này cung cấp cho người học những khái niệm, nguyên tắc cơ bản về du lịch sinh thái - văn hóa; Vai trò của hướng dẫn viên; Quy trình xây dựng chương trình và thuyết minh trong du lịch sinh thái - văn hóa; Lập kế hoạch phát triển, kĩ năng nghiệp vụ và nội dung quản lí du lịch sinh thái - văn hóa.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Hiểu khái niệm chung về những vấn đề du lịch sinh thái - văn hóa; Sự hình thành và các vấn đề chung loại hình du lịch sinh thái - văn hóa.

Mt2: Sinh viên nắm vững vai trò của hướng dẫn viên trong việc xây dựng, lập kế hoạch chương trình du lịch sinh thái - văn hóa.

Mt3: Sinh viên có kĩ năng nhận diện và phân tích những giá trị về sinh thái văn hóa phục vụ cho việc phát triển du lịch trong điều kiện thực tế.

Mt4: Có khả năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu; Biết cách phát huy năng lực của bản thân để góp phần hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.020.4
	Du lịch sinh thái -văn hóa


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	2
	


ơ

5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1

	Ch1: Hiểu khái niệm chung về loại hình du lịch sinh thái - văn hóa. 
	CĐR 4

	
	Ch2: Phân tích được những yếu tố tác động đến việc hình thành và phát triển loại hình du lịch sinh thái - văn hóa.
	CĐR 4

	Mt2
	Ch 3: Thực hiện được vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu của người hướng dẫn viên du lịch.  
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch4: Xây dựng được các chương trình du lịch sinh thái - văn hóa.
	CĐR 4



	
	Ch5: Nhận diện được giá trị văn hóa, sinh thái có tiềm năng phục vụ cho việc hình thành và phát triển du lịch.
	CĐR4

	
	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch 6: Áp dụng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, công nghệ thông tin viết báo cáo thực tế, xây dựng và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái - văn hóa.
	CĐR 11

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4


	Ch 7: Áp dụng được kiến thức liên quan đến học phần để làm việc trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch

3
	Ch

4
	Ch

5
	Ch

6
	Ch

7
	

	Chương 1

Tổng quan về du lịch sinh thái
	Sự phát triển của du lịch và du lịch sinh thái
	1
	
	
	
	
	 
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở

	
	Khái niệm về du lịch sinh thái
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các đặc trưng cơ bản của du lịch sinh thái
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nguyên tắc của du lịch sinh thái

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Du lịch sinh thái và các loại hình du lịch khác 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các bên tham gia vào du lịch sinh thái
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2 Du lịch sinh thái và các khu bảo tồn 


	Một số văn bản pháp quy
	1
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở

	
	Vai trò của du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn thiên nhiên
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lợi ích và hạn chế của du lịch sinh thái ở các khu bảo vệ
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các chỉ dẫn nhằm tăng cường những lợi ích từ du lịch sinh thái cho các khu bảo vệ
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Sự quan tâm của các bên đối với du lịch ở các khu bảo vệ
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Công cụ để quản lí du khách tại các khu bảo tồn thiên nhiên
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Lưu ý khi lựa chọn các vườn quốc gia và khu bảo tồn để phát triển du lịch sinh thái
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 3

Du lịch cộng đồng
	Cộng đồng địa phương và du lịch cộng đồng

	
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận

câu hỏi gợi mở

	
	Vai trò của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch sinh thái
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Các ảnh hưởng tiềm tàng của du lịch sinh thái tới cộng đồng địa phương
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển du lịch sinh thái
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Lập kế hoạch phát triển du lịch với sự tham gia của cộng đồng

	
	1
	
	2
	
	
	
	

	Chương 4

Diễn giải môi trường với       hoạt động du lịch sinh thái
	Khái niệm diễn giải, diễn giải môi trường
	
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận

	
	Sự hình thành và phát triển hoạt động diễn giải môi trường trên thế giới
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Những nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động diễn giải môi trường
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Vai trò của hoạt động diễn giải môi trường với du lịch sinh thái

	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	Đối tượng của hoạt động diễn giải môi trường trong du lịch sinh thái

	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Các hình thức diễn giải

	
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 5

Các khái  niệm và kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về du lịch văn hóa 
	Các thuật ngữ liên quan
	
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề

	
	Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Các kĩ năng cơ bản khi nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Nhận diện và khai thác văn hóa vật thể, phi vật thể
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Xây dựng, xúc tiến và bán chương trình du lịch văn hóa
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	
	Xây dựng, tổ chức, quản lí mô hình làng văn hóa phục vụ du lịch
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	
	Đánh giá tác động của môi trường tới văn hóa xã hội
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	
	Giao tiếp, ứng xử văn hóa trong du lịch
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	Chương 6 Kỹ năng, nghiệp vụ du lịch văn hóa theo định hướng phát triển bên vững
	Hằng số văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng tới du lịch văn hóa Việt Nam
	
	
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận

	
	Định hướng phát triển bền vững
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 7

Vai trò, nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch sinh thái – văn hóa
	Hướng dẫn viên là gì?
	
	
	1
	
	
	2
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận

	
	Vai trò của hướng dẫn viên trong du lịch sinh thái – văn hóa
	
	
	1
	
	
	2
	
	

	
	Yêu cầu đối với hướng dẫn viên du lịch sinh thái – văn hóa

	
	
	1
	
	
	2
	
	

	
	Nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch sinh thái – văn hóa
	
	
	
	1
	
	2
	
	

	
	Xây dựng bài thuyết minh du lịch sinh thái – văn hóa
	
	
	
	1
	
	2
	
	

	
	Kĩ năng cần thiết đối với hướng dẫn viên du lịch sinh thái – văn hóa
	
	
	
	1
	
	2
	
	

	Chương 8

Học tâp thực tế  du lịch sinh thái - văn hóa
	Xây dựng kế hoạch đi thực tế tại điểm du lịch sinh thái – du lịch văn hóa
	
	
	
	
	
	2
	3
	Thuyết trình, thực tế

	
	Nội dung của chương trình học tập thực tế
	
	
	
	
	
	2
	3
	

	
	Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch sau khi đi học tập thực tế
	
	
	
	
	
	2
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ về du lịch sinh thái - văn hóa; các nguyên tắc; cách nhận diện giá trị phục vụ cho việc phát triển du lịch sinh thái văn hóa; Các kĩ năng, nghiệp vụ cần thiết của hướng dẫn viên đối với nhà điều hành, xây dựng và tổ chức chương trình du lịch sinh thái - văn hóa; quản lí và khai thác tài nguyên văn hoá, sinh thái quốc gia trong kinh doanh du lịch. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Tổng quan về du lịch sinh thái
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Sự phát triển của du lịch và du lịch sinh thái
1.2. Khái niệm về du lịch sinh thái
1.3. Các đặc trưng cơ bản của du lịch sinh thái

1.4. Nguyên tắc của du lịch sinh thái
5. Du lịch sinh thái và các loại hình du lịch khác
 1.


1.6. Các bên tham gia vào du lịch sinh thái

	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	7
	- Làm bài tập sau khi thảo luận, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Du lịch sinh thái và các khu bảo tồn
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Một số văn bản pháp quy

2.2. Vai trò của du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn thiên nhiên

2.3. Lợi ích và hạn chế của du lịch sinh thái ở các khu bảo vệ

2.4. Các chỉ dẫn nhằm tăng cường những lợi ích từ du lịch sinh thái cho các khu bảo vệ
2.5. Sự quan tâm của các bên đối với du lịch ở các khu bảo vệ

2.6. Công cụ để quản lí du khách tại các khu bảo tồn thiên nhiên

2.7. Lưu ý khi lựa chọn các vườn quốc gia và khu bảo tồn để phát triển du lịch sinh thái

2.8. Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	- Nghiên cứu về lý thuyết thuộc chương 2 trong tài liệu số 1 
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

Du lịch cộng đồng
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Cộng đồng địa phương và du lịch cộng đồng

3.2. Vai trò của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch sinh thái

3.3. Các ảnh hưởng tiềm tàng của du lịch sinh thái tới cộng đồng địa phương

3.4. Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển du lịch sinh thái

3.5. Lập kế hoạch phát triển du lịch với sự tham gia của cộng đồng
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 1 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Diễn giải môi trường với       hoạt động du lịch sinh thái
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Khái niệm diễn giải, diễn giải môi trường

4.2. Sự hình thành và phát triển hoạt động diễn giải môi trường trên thế giới

4.3. Những nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động diễn giải môi trường
4.4. Vai trò của hoạt động diễn giải môi trường với du lịch sinh thái

4.5. Đối tượng của hoạt động diễn giải môi trường trong du lịch sinh thái

4.6. Các hình thức diễn giải

	2
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Thảo luận
	Vai trò của hoạt động diễn giải môi trường với du lịch sinh thái
	1
	- Người học thảo luận các nội dung chương 4
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc lý thuyết trước khi thảo luận vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 1 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5

Các khái  niệm và kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về du lịch văn hóa
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Các thuật ngữ liên quan
5.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa

5.3. Các kĩ năng cơ bản khi nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa

5.4. Nhận diện và khai thác văn hóa vật thể, phi vật thể

5.5. Xây dựng, xúc tiến và bán chương trình du lịch văn hóa

5.6. Xây dựng, tổ chức, quản lí mô hình làng văn hóa phục vụ du lịch

5.7. Đánh giá tác động của môi trường tới văn hóa xã hội

5.8. Giao tiếp, ứng xử văn hóa trong du lịch
	3
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để vận dụng vào thực tế
	7
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 2 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 6

Kỹ năng, nghiệp vụ du lịch văn hóa theo định hướng phát triển bên vững
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Hằng số văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng tới du lịch văn hóa Việt Nam

6.2. Định hướng phát triển bền vững

6.3. Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
	6
	Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để vận dụng vào thực tế
	13
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 2 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7

Vai trò, nhiệm vụ của hướng 

dẫn viên du lịch sinh thái
	8
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Hướng dẫn viên là gì?

5.2. Vai trò của hướng dẫn viên trong du lịch sinh thái

5.3. Yêu cầu (cần có) đối với hướng dẫn viên du lịch sinh thái

5.4. Nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch sinh thái

5.5. Xây dựng bài thuyết minh du lịch sinh thái
5.6. Kĩ năng cần thiết đối với hướng dẫn viên du lịch sinh thái
	6
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Thảo luận

	1. Kĩ năng cần thiết đối với hướng dẫn viên du lịch sinh thái
2. Xây dựng bài thuyết minh du lịch sinh thái 
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng để thảo luận.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để xây dựng một kế hoạch tổ chức tuor du lịch văn hóa tại địa phương
	19
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra
	01
	
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để vận dụng vào kiểm tra
	3
	- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 1, 2 và các tài liệu khác.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3,4
	
	
	
	

	
	Chương 8

Thực tế du lịch sinh thái
	90
	
	
	

	Thực tế
	8.1. Xây dựng kế hoạch đi thực tế tại điểm du lịch sinh thái

- Chia nhóm

- Chọn địa điểm du lịch sinh thái/ nhóm.

- Các yêu cầu cụ thể cho chuyến thực tế

8.2. Tổ chức chương trình du lịch sinh thái – văn hóa 

- Yêu cầu SV thực hiện các nội dung đã được thể hiện trong bản kế hoạch.

8.3. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch sau khi đi thực tế

- Bìa 1 

- Bìa 2

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

Chương 1. Khảo sát tình hình tổ chức loại hình du lịch sinh thái tại một tuyến điểm du lịch cụ thể trên địa bàn tỉnh

Chương 2. Kết quả thực hành các nghiệp vụ về du lịch sinh thái cụ thể tại nơi thực hành 

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

- Phần kết luận

- Danh mục tài liệu tham khảo

- Phụ lục
	90
	- Các nhóm đi thực tế tại một điểm du lịch sinh thái

- Thực hiện các theo yêu cầu của giảng viên

- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết bài báo cáo thu hoạch.

- Thực hiện theo yêu cầu, kế hoạch của Khoa, nhà trường
	Thời gian: theo kế hoạch

- Địa điểm: cơ sở thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu yêu cầu đối báo cáo thực tế học phần.
	10
	Vận dụng kiến thức thực tế tại cơ sở; kiến thức lí thuyết để hoàn thiện bài báo cáo thực tế đúng thời gian qui đinh.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Giáo trình bắt buộc
[1] Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyên (2006), Du lịch sinh thái, Nxb.Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội;

[2] Trần Thúy Anh (Chủ biên) (2016), Du lịch văn hóa - Những vấn đề lí luận và nghiệp vụ (Tái bản lần thứ hai), Nxb. Giáo dục Việt Nam;
9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Phạm Trung Lương (2002), Du lịch sinh thái: Những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội;

[4] Dương Văn Sáu (2017), Văn hóa du lịch, Nxb Lao Động;

[5] Hà Thúy Mai (Chủ biên) (2023), Giá trị nghệ thuật của chùa “Tiền Phật Hậu Thánh” vùng Đồng bằng sông Hồng, NXB Văn học;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)


	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)



	
	Lí thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp
	

	1
	4
	
	
	
	
	9

	2
	4
	
	
	
	
	9

	3
	4
	
	
	
	
	9

	4
	4
	
	
	
	
	9

	5
	4
	
	
	
	
	9

	6
	4
	
	
	
	
	9

	7
	4
	
	
	
	
	9

	8
	1
	1
	
	
	
	7

	9-15
	
	
	
	
	90
	10

	Cộng:
	29
	1
	0
	0
	90
	80


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. 

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, thực tế
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến ch 7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1 đến Ch 5
	10

	
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch 7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Gồm 03 câu

Câu 1: 3.0 điểm (thuộc tín chỉ 1)

Câu 2: 3.0 điểm (thuộc tín chỉ 2)

Câu 3: 4.0 điểm (thuộc tín chỉ 3,4)

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	- Chuẩn bị 10 phút

- Trả lời vấn đáp: 5 phút/1SV


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024     

	KHOA VĂN HÓA DU LỊCH

 TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thúy Mai

	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
Mã học phần: VD2.1.037.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên


	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	PGS.TS. Bùi Thị Thanh Thủy
	0913399738
	buithanhthuy@gmail.com

	2
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@mail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Học xong học phần này giúp sinh viên hiểu khái quát về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, các loại hình cơ sở lưu trú du lịch, vai trò của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.
- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Sinh viên hiểu khái quát về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, các loại hình cơ sở lưu trú du lịch, vai trò của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.
Mt 2: Có kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào phân biệt được các loại hình cơ sở lưu trú du lịch hiện có ở Việt Nam, phân tích được những đặc điểm cơ bản của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.
Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề sau này.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.037.2
	Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Biết được kiến thức cơ bản về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, các loại hình cơ sở  lưu trú du lịch, vai trò của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.
	CĐR 5

	
	Ch2: Phân tích những đặc điểm cơ bản của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3: Áp dụng lí thuyết vào phân biệt được các loại hình cơ sở lưu trú du lịch hiện có ở Việt Nam.
	CĐR 5

	
	Ch 4: Áp dụng lí thuyết vào phân tích những đặc điểm cơ bản của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống vào công việc cụ thể sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành.
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 6: Học tập nghiêm túc để tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề sau này. 
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Khái quát chung về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
	1.1. Khái niệm và nguồn gốc của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	1.2. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Hoạt động cơ bản của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Cơ sở vật chất kĩ thuật  của các cơ sở lưu trú du lịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.6. Bảo vệ môi trường trong các cơ sở lưu trú du lịch
	1
	
	
	
	
	
	

	Chương 2:

Các loại hình cơ sở lưu trú

du lịch
	2.1. Khái niệm, cơ sở và ý nghĩa của việc phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch
	1
	
	1
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	2.2. Loại hình cơ sở lưu trú du lịch
	
	2
	1
	
	
	
	

	
	2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách
	1
	
	1
	
	
	
	

	Chương 3: Khách sạn
	3.1. Khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
	
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Phân tích tổng hợp vấn đề

	
	3.2. Phân loại khách sạn
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3.3. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong khách sạn
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3.4. Tổ chức lao động trong khách sạn
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	3.5. Xếp hạng khách sạn
	
	1
	
	1
	
	
	

	Chương 4:

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam
	4.1. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Phân tích, tổng hợp vấn đề

	
	4.2. Năng lực phục vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam
	
	
	
	
	2
	1
	

	
	4.3. Xu hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam
	
	
	
	1
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; cách phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở vật chất kĩ thuật trong kinh doanh lưu trú du lịch; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách; các yếu tố trong khách sạn (loại hình cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu, phổ biến nhất trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch); hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam về các lĩnh vực chủ yếu; năng lực phục vụ và xu hướng phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với       sinh viên
	Thời gian,     địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1

Khái quát chung về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
	8
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái niệm và nguồn gốc của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.1.1. Khái niệm cơ sở lưu trú du lịch và hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.1.2. Nguồn gốc hình thành hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.2. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.2.1. Thời tiền sử và thời thượng cổ

1.2.2. Thời cổ đại

1.2.3. Thời trung đại

1.2.4. Thời phục hưng, thời cải cách và thời cận đại

1.2.5. Thời hiện đại

1.3. Vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.3.1. Vai trò, vị trí của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.4. Hoạt động cơ bản của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

1.4.1. Kinh doanh, phục vụ lưu trú

1.4.2. Kinh doanh, phục vụ ăn uống

1.4.3. Kinh doanh, phục vụ các dịch vụ bổ sung

1.4.4. Sản phẩm của các cơ sở lưu trú du lịch

1.4.5. Đặc điểm chung về hoạt động kinh doanh, phục vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.

1.5. Cơ sở vật chất kĩ thuật  của các cơ sở lưu trú du lịch

1.6. Bảo vệ môi trường trong các cơ sở lưu trú du lịch
	4
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập theo những nội dung sau:

1. Tìm hiểu về khái niệm và nguồn gốc của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

2. Sự hình thành và phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; Vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.

3. Hoạt động cơ bản của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

4. Cơ sở vật chất kĩ thuật  của các cơ sở lưu trú du lịch
	04
	Đọc tài liệu và làm bài tập theo yêu cầu của GV 
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu tài liệu trước khi làm bài tập
	25
	Tự tìm hiểu tham khảo các tài liệu có liên quan 
	Thư viện, 

ở nhà
	

	
	Chương 2
 Các loại hình cơ sở lưu trú du lịch
	6
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Khái niệm, cơ sở và ý nghĩa của việc phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch

2.2. Loại hình cơ sở lưu trú du lịch

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách
	3
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập về các vấn đề sau:

1.Hình thức tổ chức chuyến đi, thời gian hành trình và lưu lại

2. Tìm hiểu về loại hình cơ sở lưu trú du lịch

2. Giá cả, chất lượng, chủng loại sản phẩm, mức độ vệ sinh, an ninh, an toàn, thái độ phục vụ của người lao động... của các cơ sở lưu trú du lịch
	3
	Tìm hiểu nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu tài liệu trước khi làm bài tập.
	8
	Tự tìm hiểu, tham khảo các tài liệu có liên quan 
	Thư viện, 

ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu tài liệu, nội dung các phần đã học, phục vụ cho việc kiểm tra giữa kì
	2
	Tự tìm hiểu, tham khảo các tài liệu có liên quan 
	Thư viện, 

ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3

 Khách sạn
	10
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Sản phẩm của khách sạn.

3.1.3. 3.1.3. Hoạt động kinh doanh khách sạn

3.1.4. Vai trò của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và đời sống kinh tế xã hội

3.2. Phân loại khách sạn

3.2.1. Phân loại khách sạn theo vị trí địa lí

3.2.2. Phân loại khách sạn theo quy mô

3.2.3. Phân loại khách sạn theo thị trường mục tiêu

3.2.4. Phân loại khách sạn theo mức độ phục vụ

3.2.5. Phân loại khách sạn theo hạng của khách sạn

3.2.6. Phân loại khách sạn theo mức độ liên kết và quyền sở hữu

3.3. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong khách sạn

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Đặc điểm cơ sở vật chất kĩ thuật trong khách sạn

3.3.3. Vai trò của cơ sở vật chất kĩ thuật của khách sạn trong kinh doanh, phục vụ

3.3.4. Bố trí các cơ sở vật chất kĩ thuật của khách sạn

3.4. Tổ chức lao động trong khách sạn

3.4.1. Các mô hình cơ cấu tổ chức của khách sạn

3.4.2. Các bộ phận chính trong khách sạn

3.4.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn

3.5. Xếp hạng khách sạn

3.5.1. Sự cần thiết của việc xếp hạng khách sạn

3.5.2. Xếp hạng khách sạn trên thế giới

3.5.3. Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn ở Việt Nam
	5
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập theo những nội dung sau: 

1. Tìm hiểu về Khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
2. Phân loại khách sạn theo thị trường mục tiêu

3. Phân loại khách sạn theo mức độ phục vụ

4. Phân loại khách sạn theo hạng của khách sạn

5. Phân loại khách sạn theo mức độ liên kết và quyền sở hữu
	5
	Tìm hiểu nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu tài liệu trước khi làm bài tập
	25
	Tự tìm hiểu và tham khảo các tài liệu có liên quan 
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 4

 Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam

4.2. Năng lực phục vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam

4.3. Xu hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam
	3


	Tham khảo tài liệu só 1;

Nghiên cứu tham khảo các tài liệu  khác
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Làm bài tập theo những nội dung sau:

1. Tìm hiểu Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở địa phương 

2. Xu hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở địa phương 
	2
	Tìm hiểu nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu tài liệu trước khi làm bài tập 
	10
	Tự tìm hiểu và tham khảo các tài liệu có liên quan 
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu tham khảo chính

 [1] Nguyễn Vũ Hà – Đoàn Mạnh Cường (đồng chủ biên) (2006), Giáo trình tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, Nxb. Lao động – Xã hội HN.

9.2. Tài liệu tham khảo 

[2] Trần Thị Mai (Chủ biên, 2018), Giáo trình Tổng quan du lịch (tái bản lần thứ hai), Nxb Lao động, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	1
	
	1
	
	
	5

	2
	2
	
	
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	4

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	
	
	2
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	15
	1 
	14
	0
	0
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1, Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút



Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2024
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DU LỊCH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Điểm tuyến du lịch Việt Nam

Mã học phần: VD2.1.015.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Địa lí du lịch Việt Nam (VD2.1.126.2)

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ


+ Thực tế học tập: 90 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 45 giờ 
- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch

+ Khoa: Văn hóa - Du lịch
 2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hoàng Linh Chi
	0964533787
	hoanglinhchidhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hoàn
	0982741127
	thuhoan216@gmail.com

	3
	ThS. Quan Thị Dưỡng
	0986053124
	duongcdsp@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Người học hiểu những kiến thức cơ bản về tuyến điểm du lịch và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn tuyến điểm du lịch Việt Nam; Nắm vững được những đặc điểm cơ bản về vị trí địa lí, văn hoá, tài nguyên du lịch, những sản phẩm chủ yếu, các tuyến điểm du lịch chủ yếu của các vùng du lịch: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ; các kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội, địa lí, tôn giáo có liên quan đến các điểm du lịch ở Việt Nam; các tuyến du lịch và nội dung thuyết minh của từng tuyến du lịch chính của Việt Nam. 

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên hiểu khái niệm cơ bản về tuyến điểm du lịch, tài nguyên du lịch, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn tuyến điểm Việt Nam. Thiết kế  được một chương trình du lịch.
Mt 2: Có kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào hoạt động nghiệp vụ ngành du lịch lữ hành và viết báo cáo thu hoạch từ học tập thực tế
 Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý tưởng sáng tao, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực hành. Biết phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để rèn luyện và hướng dẫn cho người khác hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.015.3
	Tuyến điểm du lịch
Việt Nam


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu được kiến thức cơ bản về tuyến điểm du lịch. đặc điểm về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và sự đa dạng, phong phú của nguồn tài nguyên du lịch của Việt Nam.
	CĐR 3

	
	Ch2: Phân tích được các loại hình du lịch đặc trưng, một số tuyến du lịch đang phát triển và xu thế phát triển du lịch trong tương lai. 
	CĐR5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Tổ chức các tour, tuyến du lịch tại các vùng du lịch của Việt Nam.
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	
	Ch4: Áp dụng kĩ năng xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch để thực hiện các chương trình phát triển du lịch tại các vùng du lịch trong cả nước. Thiết kế được một chương trình du lịch. Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện tốt những nhiệm vụ viết báo cáo thu hoạch
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 5: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần để làm việc trong ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
	CĐR 7


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm

Mềm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch

 1
	Ch 

2
	Ch 

3
	Ch 

4
	Ch 

5
	

	Chương 1

Khái quát chung tuyến điểm du lịch của Việt Nam
	Khái niệm tuyến điểm du lịch. Các nhân tố hình thành tuyến điểm du lịch. Phương thức vận chuyển trên tuyến điểm du lịch
	2
	
	
	
	 
	Thuyết trình, thảo luận 

	
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch Việt Nam
	2
	
	
	
	
	

	
	Kết cấu hạ tầng 
	2
	
	
	
	
	

	
	Khái quát các vùng du lịch Việt Nam
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2

Học tập thực tế tại các điểm tuyến du lịch của địa phương
	Lập kế hoạch cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch ở địa phương
	
	
	2
	3
	
	Thuyết trình, Tham quan, thực tế

	
	Giảng viên tổ chức cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch ở địa phương 
	
	
	3
	
	3
	

	
	Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch sau thực tế
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 3

Học tập thực tế tuyến điểm

du lịch của các vùng DLVN
	Lập kế hoạch cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch của các vùng du lịch Việt Nam.
	
	
	
	3
	3
	Thuyết trình, Tham quan, thực tế

	
	Giảng viên tổ chức cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch ở Việt Nam.
	
	
	
	
	3
	

	
	Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch, thiết kế một chương trình du lịch sau chuyến đi thực tế. 
	
	
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tuyến điểm du lịch Việt Nam, tài nguyên du lịch, các nhân tố ảnh hướng tới hoạt động hướng dẫn du lịch; các kiến thức về tự nhiên, văn hoá, lịch sử, kết cấu hạ tầng của các tuyến điểm du lịch chính và một số chương trình du lịch chủ yếu của các vùng du lịch trong cả nước.



8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Tài nguyên du lịch của Việt Nam
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm tuyến điểm du lịch. Các nhân tố hình thành tuyến điểm du lịch. Phương thức vận chuyển trên tuyến điểm du lịch. 
1.2. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch Việt Nam

1.3. Khái quát về các vùng du lịch Việt Nam

1.3.1. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.2. Các loại hình du lịch đặc trưng và địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu.

1.3.3. Một số tuyến du lịch đang phát triển.

1.3.4 Xu thế phát triển du lịch trong tương lai
	15
	Giáo trình 1: chương 1 (các mục 1.1-1.4); tài liệu số 1, 2.
	- Theo Thời khoá biều

- Trên

lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hiện các bài tập thực hành.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở  nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 2

Học tập thực tế tại các điểm tuyến du lịch của địa phương
	45
	
	
	

	Đi thực tế
	2.1. Lập kế hoạch cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch ở địa phương (nơi trường đóng).

2.2. Giáo viên tổ chức cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch ở địa phương (nơi trường đóng).

2.3. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch sau thực tế

2.3.1. Nhật kí thực tế (hàng ngày)

2.3.2. Báo cáo thu hoạch 
2.3.2.1. Về nội dung

a. Khảo sát được tình hình của tuyến điểm du lịch địa phương (cụ thể) trong chuyến thực tế

b. Kết quả chuyến thực tế

c. Ưu điểm, hạn chế của tuyến điểm du lịch địa phương (cụ thể) trong chuyến thực tế

2.3.2.2. Về hình thức, cấu trúc
(giống chương 3)

- Phần nội dung:

Chương 1. Thực trạng tuyến điểm du lịch địa phương (cụ thể) trong chuyến thực tế

Chương 2. Kết quả thực tế

Chương 3. Nhận xét và kiến nghị
	45
	Yêu cầu:

- Người học đi thực tế tại một số tuyến điểm du lịch ở địa phương (nơi trường đóng).

- SV làm báo cáo thực tế nộp cho GV sau 1 tuần đi thực tế để phục vụ cho đợt thực tế của tín chỉ 2.

- Viết Nhật kí thực tế (hàng ngày)
- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết Báo cáo thu hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, kế hoạch thực tế của khoa, trường.
	- Theo Kế hoạch

- Tại các tuyến điểm du lịch địa phương
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tự tìm hiểu những kiến thức về thực tế về các tuyến điểm ở địa phương (nơi trường đóng) mà GV định hướng.
	5
	- Ghi chép đầy đủ các nội dung có liên quan

Viết và hoàn thiện Báo cáo thu hoạch.
	Ở nhà, Thư viện
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 3

Học tập thực tế tuyến điểm

 du lịch của các vùng du lịch

 Việt Nam
	45
	
	
	

	Đi thực tế
	3.1. Lập kế hoạch cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch của các vùng du lịch Việt Nam.

3.2. Giáo viên tổ chức cho người học đi học tập thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch ở Việt Nam.

3.3. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch sau chuyến đi thực tế

3.3.1. Viết nhật kí thực tế (hàng ngày)

3.3.2. Báo cáo thu hoạch 
3.3.2.1. Về nội dung

a. Khảo sát được tình hình của tuyến điểm du lịch trong nước (cụ thể) trong chuyến thực tế

b. Kết quả chuyến thực tế

c. Ưu điểm, hạn chế của tuyến điểm du lịch trong nước (cụ thể) trong chuyến thực tế

3.3.2.2. Về hình thức, cấu trúc

a. Về hình thức

b. Về cấu trúc

- Bìa 1 

- Bìa 2

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung:

Chương 1. Thực trạng tuyến điểm du lịch trong nước (cụ thể) trong chuyến thực tế

Chương 2. Kết quả thực tế

Chương 3. Nhận xét và kiến nghị
	45
	Yêu cầu:

- Người học đi thực tế tại một số tuyến điểm du lịch của các vùng du lịch Việt Nam.

- SV làm báo cáo thực tế nộp cho GV sau 1 tuần đi thực tế lấy điểm giữa kì.

- Viết Nhật kí thực tế (hàng ngày)
- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết Báo cáo thu hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, kế hoạch thực tế của khoa, trường.
	- Theo Kế hoạch

- Tại các tuyến điểm du lịch của các vùng du lịch Việt Nam 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tìm hiểu yêu cầu đối báo cáo thực tế học phần.
	5
	Vận dụng kiến thức thực tế tại cơ sở; kiến thức lí thuyết để hoàn thiện bài báo cáo thực tế đúng thời gian qui đinh.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc
[1] Bùi Thị Hải Yến (2014), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trung tâm Thông tin Du lịch (2005), Non nước Việt Nam, Nxb Hà Nội;

[3] Đoàn Huyền Trang (2008), Sổ tay du lịch Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội;

[4] Nguyễn Minh Tuệ (2019), Địa lí du lịch Việt Nam, Nxb thành phố Hồ Chí Minh;
[5] Phạm Trung Lương (2003), Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	35

	2
	3
	
	
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	
	

	4
	3
	
	
	
	
	

	5
	3
	
	
	
	
	

	6 - 15
	
	
	
	
	90
	10

	Tổng
	15
	0
	0
	0
	90
	45


 (Lưu ý: Từ tuần 3 đến tuần 15, giảng viên cần thực hiện những nội dung sau:

10.1. Giảng viên chủ động làm kế hoạch hướng dẫn người học chuẩn bị nội dung học tập thực tế tại các tuyến điểm du lịch trong và ngoài tỉnh ngay từ đầu học kì. 

10.2.  Giảng viên yêu cầu người học nộp báo cáo tham quan thực tế tìm hiểu một số tuyến điểm du lịch địa phương và trong nước để lấy điểm kiểm tra giữa kì).

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2:  báo cáo thu hoạch học tập thực tế

 11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Báo cáo thu hoạch học tập thực tế, trọng số 30%

	2
	Báo cáo thu hoạch học tập thực tế
	30%
	Thực hiện đúng yêu cầu về các nội dung các điểm, tuyến đến học tập 
	ch1 đến ch6
	10

	
	
	
	Trình bày khoa học, có hình ảnh minh hoạ đúng nội dung báo cáo  
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần, trọng số  60%

	3
	Thi kết thúc học phần
	60%
	Theo đáp án và thang điểm 
	CĐR3, 5,7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu

Câu 1 (5 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1

Câu 2 (5 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ tín chỉ 2 và tín chỉ 3

Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu, 50% áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo
	90 phút


  Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Tổ chức và quản lý du lịch cộng đồng

Mã học phần: VD2.1.009.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập tổng hợp

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực tế môn học: 45 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 75 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên


	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	PGS.TS. Phạm Hồng Long
	0914914989
	phamhonglong@gmail.com

	2
	TS. Hà Thuý Mai
	0969610345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	3
	Ths Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	Hongngan74@gmail.com

	4
	Ths Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Người học hiểu được những vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý du lịch cộng đồng. Có thể tổ chức và quản lý du lịch cộng đồng.
- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Người học hiểu khái niệm cộng đồng, cộng đồng địa phương, du lịch cộng đồng; đặc điểm, điều kiện, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản phát triển du lịch cộng đồng; vai trò của các bên tham gia du lịch cộng đồng; các loại hình du lịch, dịch vụ có sự tham gia của du lịch cộng đồng; tác động của du lịch cộng đồng đến cộng đồng dân cư; đặc điểm của khách tham gia du lịch cộng đồng; mô hình cộng đồng cư dân tham gia du lịch cộng đồng; các bước triển khai mô hình du lịch cộng đồng; mô hình và  một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam.
Mt 2: Hiểu phương pháp tổ chức và quản lý du lịch cộng đồng. Nhận dạng được các hình thức khác nhau của du lịch cộng đồng. Xác định được thị trường mục tiêu, lập kế hoạch, thiết kế mô hình kinh doanh, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn phát triển du lịch Việt Nam.
Mt 3: Yêu thích môn học, năng động, sáng tao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu. Người học ý thức được tầm quan trọng của du lịch cộng đồng; có thái độ nghiêm túc khi đánh giá các tác nhân chính trong phát triển du lịch cộng đồng; có ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, cùng với lợi ích của cộng đồng địa phương khi tổ chức mô hình du lịch cộng đồng; có niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ an ninh quốc gia liên quan đến kinh tế, chính trị; tuân thủ pháp luật, tham gia du lịch cộng đồng.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.009.3
	Tổ chức và quản lí du lịch cộng đồng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	3


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Vận dụng kiến thức về tổ chức và quản lý du lịch cộng đồng trong hoạt động thực tế nghề nghiệp.
	CĐR 2

	
	Ch2: Vận dụng  kiến thức tổ chức và quản lý du lịch cộng đồng trong việc kinh doanh du lịch cộng đồng..
	CĐR2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Phân tích hình thức khác nhau của du lịch cộng đồng; xác định được thị trường mục tiêu cũng như chủ thể kinh doanh du lịch cộng đồng; đánh giá những điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, những tác động tiêu cực của du lịch cộng đồng đến kinh tế - xã hội. 
	CĐR 2

	
	Ch4: Thực hành kiến thức trong quá trình thực tế môn học.
	CĐR2

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 5: Vận dụng tốt tổ hợp các kĩ năng (giao tiếp, thuyết trình, làm việc cá nhân, làm việc nhóm, viết báo cáo ...) trong thực hành thực tế
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Vận dụng kiến thức trong môi trường khác nhau, chủ động cập nhật kiến thức mới. Tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý dự án văn hóa nghệ thuật.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1

Khái niệm và đặc điểm du lịch cộng đồng
	1.1. Một số khái niệm 
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Tổng hợp vấn đề

	
	1.2. Đặc điểm của du lịch cộng đồng
	1
	
	
	
	
	
	

	Chương 2

Điều kiện cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng
	2.1. Địa điểm du lịch cộng đồng có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, độc đáo
	
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	2.2. Các yếu tố hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng
	
	1
	
	
	
	
	

	Chương 3

Mục tiêu và nguyên tắc chủ yếu phát triển du lịch cộng đồng
	3.1. Mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng

	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	3.2. Nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4

Vị trí, vai trò của các bên  tham gia vào du lịch cộng đồng
	4.1. Vị trí, vai trò của cộng đồng cư dân địa phương đối với du lịch cộng đồng
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp. Thảo luận

	
	4.2. Vị trí, vai trò của chính quyền các cấp đối với du lịch cộng đồng
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.3. Vị trí, vai trò của các tổ chức tài trợ, các tổ chức thuộc chính phủ và phi chính phủ
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.4. Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.5. Các cơ quan bảo tồn di sản thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.6. Khách du lịch 
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.7. Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4.8. Cộng đồng cư dân các vùng phụ cận

	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 5

Các loại hình du lịch, dịch vụ có sự tham gia của du lịch cộng đồng
	5.1. Một số loại hình du lịch có sự tham gia của du lịch cộng đồng
	2
	
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	5.2. Một số dịch vụ cộng đồng
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 6

Tác động của du lịch cộng đồng đến dân cư
	6.1. Tác động tích cực của du lịch cộng đồng
	2
	
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	6.2. Tác động tiêu cực của du lịch cộng đồng 
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 7

Tâm lý du khách
	7.1. Đặc điểm tâm lý của khách du lịch
	2
	
	
	
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	7.2. Các yếu tố tác động đến tâm lý khách du lịch
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.3. Đặc điểm xã hội – tâm lý của một số nhóm khách du lịch
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 8

Mô hình cộng đồng dân cư  tham gia du lịch cộng đồng và các bước triển khai mô hình du lịch cộng đồng
	8.1. Mô hình cộng đồng cư dân tham gia du lịch cộng đồng
	
	2
	
	1
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Tổng hợp vấn đề

	
	8.2. Các bước triển khai mô hình du lịch cộng đồng
	
	3
	
	1
	2
	
	

	Chương 9

Một số mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam
	9.1. Một số mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu tại Việt Nam
	
	2
	
	1
	
	
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	9.2. Một số mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang
	
	2
	
	1
	2
	
	

	Chương 10

Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng
	10.1. Giải pháp phát triển du lịch đối với cộng đồng địa phương
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp. Thảo luận, tổng hợp vấn đề

	
	10.2. Giải pháp phát triển du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành
	
	2
	
	
	
	
	

	
	10.3. Giải pháp phát triển du lịch đối với các cấp quản lí
	
	2
	
	
	
	
	

	
	10.4. Giải pháp phát triển du lịch đối với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch
	
	2
	
	
	
	
	

	Thực tế du lịch cộng đồng
	
	
	3
	3
	3
	3
	Nghiên cứu; Phân tích; Tổng hợp vấn đề tại địa điểm học tập thực tế


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về phát triển và quản lí du lịch cộng đồng: khái niệm, đặc điểm du lịch cộng đồng; điều kiện, mục tiêu, nguyên tắc cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng; vai trò của các bên tham gia du lịch cộng đồng; các bước triển khai mô hình du lịch cộng đồng...; một số mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam; một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với       sinh viên
	Thời gian,     địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1

Khái niệm và đặc điểm du lịch cộng đồng
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Một số khái niệm 

1.2. Đặc điểm của du lịch cộng đồng và tiềm năng du lịch cộng đồng của tỉnh Tuyên Quang
	2
	Tham khảo tài liệu số 1; 
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	1. Đặc điểm của du lịch cộng đồng.

2. Tiềm năng của du lịch cộng đồng của tỉnh Tuyên Quang
	1
	Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Điều kiện cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Địa điểm du lịch cộng đồng có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, độc đáo

2.2. Các yếu tố hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng
	2
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Những điều kiện cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng ở Tuyên Quang?
	1
	Làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên. Tham khảo các tài liệu 2,3,4,5
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

Mục tiêu và nguyên tắc chủ yếu phát triển du lịch cộng đồng
	3
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng

3.2. Nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng
	2
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Cộng đồng địa phương nhận thức như thế nào về du lịch cộng đồng ?
	1
	Làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên. Tham khảo các tài liệu 2,3,4,5
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập. Tham khảo các tài liệu 2,3,4,5
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Vị trí, vai trò của các bên  tham gia vào du lịch cộng đồng
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Vị trí, vai trò của cộng đồng cư dân địa phương đối với du lịch cộng đồng.

4.2. Vị trí, vai trò của chính quyền các cấp đối với du lịch cộng đồng.

4.3. Vị trí, vai trò của các tổ chức tài trợ, các tổ chức thuộc chính phủ và phi chính phủ.

4.4. Các công ti, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ

4.5. Các cơ quan bảo tồn di sản thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử

4.6. Khách du lịch 

4.7. Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch

4.8. Cộng đồng cư dân các vùng phụ cận
	2
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	1.Vị trí, vai trò của cộng đồng cư dân địa phương đối với du lịch cộng đồng

2. Vị trí, vai trò của chính quyền các cấp đối với du lịch cộng đồng

3. Vị trí, vai trò của các tổ chức tài trợ, các tổ chức thuộc chính phủ và phi chính phủ
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập. Tham khảo các tài liệu 2,3,4,5
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi làm bài. 

- Vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập. Tham khảo các học liệu số 2, 3, 4, 5.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.

	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 5

Các loại hình du lịch, dịch vụ có sự tham gia của du lịch cộng đồng
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Một số loại hình du lịch có sự tham gia của du lịch cộng đồng.
5.2. Một số dịch vụ cộng đồng.
	1
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Thế mạnh của loại hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang.
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	7
	- Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết


	Thư viện,

ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 6

Tác động của du lịch cộng đồng đến dân cư
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Tác động tích cực của du lịch cộng đồng

6.2. Tác động tiêu cực của du lịch cộng đồng 
	1
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Tác động của du lịch cộng đồng đến dân cư?
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý; vận dụng phần kiến thức sau bài giảng để làm bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 7

Tâm lý du khách
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Đặc điểm tâm lý của khách du lịch

7.2. Các yếu tố tác động đến tâm lý khách du lịch

7.3. Đặc điểm xã hội – tâm lý của một số nhóm khách du lịch
	1
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Xây dựng một kế hoạch tổ chức tuor du lịch cộng đồng trong tỉnh
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng xây dựng một kế hoạch tổ chức tuor du lịch cộng đồng trong tỉnh, nghiên cứu tài liệu tham khảo số 2,3,4,5
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 - Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng phần kiến thức sau bài giảng để làm bài tập.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 8

Mô hình cộng đồng dân cư  tham gia du lịch cộng đồng và các bước triển khai mô hình du lịch cộng đồng
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	8.1. Mô hình cộng đồng cư dân tham gia du lịch cộng đồng

8.2. Các bước triển khai mô hình du lịch cộng đồng.
	1
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Tập xây dựng mô hình du lịch cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập theo nhóm được phân công

	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 9

Một số mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Một số mô hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam

9.2. Một số mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Tuyên Quang.
	2
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	Tập xây dựng mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập theo nhóm được phân công
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập. Tham khảo tài liệu số 2,3,4,5
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 10

Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Giải pháp phát triển du lịch đối với cộng đồng địa phương

10.2. Giải pháp phát triển du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành

10.3. Giải pháp phát triển du lịch đối với các cấp quản lí

10.4. Giải pháp phát triển du lịch đối với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch
	1
	Tham khảo tài liệu số 1;
	Thời gian: theo TKB

Địa điểm: lớp học
	

	Bài tập
	1. Giải pháp phát triển du lịch đối với cộng đồng địa phương

2. Giải pháp phát triển du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành
	1

	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập theo nhóm được phân công
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; 

- Vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập trong chương 10
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Kiểm tra giữa học kì
	1
	Lớp học
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1,2 theo yêu cầu của giảng viên
	2
	Đọc lý thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3

Thực tế du lịch cộng đồng
	
	
	
	

	Thực tế
	GV xây dựng kế hoạch cho SV thực tế các nội dung sau:

1. Chọn địa địa điểm thực tế du lịch cộng đồng. Tổ chức tour du lịch cho sinh viên.

2. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch sau khi học tập thực tế:

- Nhận diện được các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể

- Thực trạng và giải pháp bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa trong du lịch cộng đồng

- Khai thác các giá trị văn hóa phục vụ du lịch tại điểm tuyến du lịch cộng đồng.

- Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển du lịch.
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	- Tuân thủ đúng kế hoạch thực tế môn học.

- Học tập nghiêm túc, làm bài thu hoạch sau khi kết thúc đợt học thực tế.

- Tự đản bảo an toàn cá nhân trong suốt quá trình tham gia học tập thực tế.

- Tuân thủ quy định thực tế của trường ĐH Tân Trào, của GV yêu cầu. Tuân thủ đúng quy định nơi đến tham gia học tập thực tế.

- Ghi chép đầy đủ nội dung học tập suốt quá trình thực tế môn học.
	Tại địa điểm thực tế theo kế hoạch của GV về nội dung liên quan kiến thức học phần
	Thực tế

	Tự học, tự nghiên cứu
	Làm bài tập thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên 
	5
	Làm bài thu hoạch sau khi đi thực tế môn học (Làm cá nhân hoặc nhóm).
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu tham khảo chính

[1]  Bùi Thị Hải Yến (Chủ biên, 2012), Du lịch cộng đồng,  Nxb GD Việt Nam, Hà Nội; 

9.2. Tài liệu tham khảo 

[2] Trần Thị Mai (Chủ biên, 2018), Giáo trình Tổng quan du lịch (tái bản lần thứ hai), Nxb Lao động, Hà Nội.

[3] Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (2012), Tài liệu hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng;

[4] Luật Du lịch (2017), Nxb. Lao động, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nhiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài  tập
	Thực hành, Thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	1
	
	2
	
	
	7

	7
	1
	
	2
	
	
	7

	8
	2
	
	1
	
	
	7

	9
	1
	
	2
	
	
	7

	10
	1
	1
	1
	
	
	7

	11-15
	
	
	
	
	45
	5

	Tổng cộng
	15
	01
	14
	0
	45
	75


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1, Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1 đến Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo.

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Kiến trúc, mĩ thuật truyền thống

Mã học phần: VD2.1.025.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 
+ Học lí thuyết trên lớp: 18 giờ

+ Bài tập trên lớp:11 giờ

+ Kiểm tra: 01 giờ      

+ Học tập thực tế: 45 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 75 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Mĩ thuật

+ Khoa: Văn hóa – Du lịch
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hà Thu Huyền
	0975.856.399
	huyenkan@gmail.com.

	2
	ThS. Dương Xuân Quyền
	0942.948.116
	duongxuanquyen@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Tường Vân
	0967.300.973
	tuongvan8822@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Người học hiểu những kiến thức tổng quan về kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam theo tiến trình lịch sử và loại hình kiến trúc; hiểu về văn hóa dân tộc, những giá trị độc đáo, điển hình của nền kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam. Qua đó biết bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Vận dụng kiến thức về kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam trong công việc thuyết minh về di sản văn hóa và hướng dẫn du lịch.
- Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Hiểu và trình bày được những nét cơ bản của kiến trúc và mĩ thuật truyền thống Việt Nam; một số nhóm loại hình, hình thức và sản phẩm du lịch kiến trúc, mỹ thuật Việt Nam truyền thống.
Mt2: Phân tích, lý giải được những nét cơ bản của kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam. Hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức về kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam trong công việc thuyết minh về di sản văn hóa và hướng dẫn du lịch. Biết nhận thức và cảm nhận giá trị của kiến trúc và mỹ thuật truyền thống ở địa phương trong đời sống hàng ngày.
Mt3: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo. Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu. có nhận thức thẩm mĩ đúng đắn có ý thức tìm hiểu về kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam để làm tốt công việc thuyết minh hay hướng dẫn du lịch sau này
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.073.3


	Kiến trúc, mĩ thuật truyền thống


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Hiểu những nét cơ bản của kiến trúc và mĩ thuật truyền thống Việt Nam; một số nhóm loại hình, hình thức và sản phẩm du lịch kiến trúc, mỹ thuật Việt Nam truyền thống
	CĐR 2

	
	Ch 2: Vận dụng kiến thức tìm hiểu một số hình thức khai thác du lịch tại địa phương và trên cả nước.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3: Phân tích được những nét cơ bản của kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam. 
	CĐR 2

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 4: Vận dụng sáng tạo kiến thức về kiến trúc và mỹ thuật truyền thống vào công việc cụ thể sau khi tốt nghiệp. 
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 5: Có động cơ học tập đúng đắn và phương pháp học tập khoa học. Có ý thức tìm hiểu và giữ gìn các công trình kiến trúc, mĩ thuật truyền thống Việt Nam để làm tốt công việc thuyết minh hay hướng dẫn du lịch sau này. 
	CĐR 3


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	

	Chương 1: Kiến trúc truyền thống Việt Nam
	 1.1 Đặc trưng của kiến trúc truyền thống Việt Nam
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, trực quan

	
	1.2 Kiến trúc Phật giáo Việt Nam
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giảng giải, trực quan

	
	1.3 Kiến trúc dinh thự, thành lũy Việt Nam
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm

	Chương 2: Mĩ thuật truyền thống VN
	2.1 Mĩ thuật Nguyên thuỷ, Đông Sơn
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giảng giải, trực quan

	
	2.2 Mĩ thuật Lí - Trần
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giảng giải, trực quan

	
	2.3 Mĩ thuật Lê - Mạc
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giảng giải

	
	2.4 Mĩ thuật thời Nguyễn
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, trực quan 

	Chương 3 : Mĩ thuật dân gian Việt Nam
	Điêu khắc trang trí đình làng
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giảng giải, trực quan

	
	Tranh dân gian Việt Nam
	3
	
	
	
	2
	Thuyết trình, giảng giải, trực quan, thảo luận nhóm

	Chương 4:

Một số nhóm loại hình, hình thức và sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống
	4.1 Một số nhóm loại hình, hình thức khai thác kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trình, giảng giải, trực quan

	
	4.2 Một số sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống
	
	
	3
	2
	
	Thuyết trình, giảng giải, trực quan

	Chương 5: Thực tế nội dung tìm hiểu kiến trúc, mĩ thuật truyền thống
	5.1 Xây dựng nội dung học tập thực tế tìm hiểu kiến trúc, mĩ thuật truyền thống. 
	
	
	
	3
	3
	Thuyết trình, trực quan, luyện tập

	
	5.2 Việc khai thác một số sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống tại một số địa phương.
	
	
	
	3
	3
	Thuyết trình, trực quan, luyện tập

	
	5.3 Tìm hiểu vai trò của kiến trúc truyền thống Việt Nam trong du lịch văn hóa, du lịch
	
	
	
	3
	3
	Thuyết trình, trực quan, luyện tập


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm kiến thức tổng quan về kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống qua các thời kì lịch sử; các loại hình, các hình thức du lịch khai thác kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống; các loại sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống chủ yếu; các hình thức hoạt động và dịch vụ du lịch dựa trên khai thác di sản kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống chủ yếu; các điểm đến của du lịch kiến trúc, mĩ thuật; những tác động của du lịch đến các di sản kiến trúc, mĩ thuật; những yêu cầu về bảo tồn và phát huy giá trị của kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống trong du lịch. 
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Kiến trúc truyền thống Việt Nam
	10
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Đặc trưng của kiến trúc truyền thống Việt Nam

1.2. Kiến trúc Phật giáo Việt Nam
1.3. Kiến trúc dinh thự, thành lũy Việt Nam
	5
	- Nghiên cứu tìm, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học, chương, bài.
	Theo thời khoá biểu

Lớp học
	

	Bài tập


	 Tìm hiểu kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đền Hạ, thành cổ nhà Mạc)

Vai trò của kiến trúc truyền thống Việt Nam trong du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các địa phương trong cả nước, tại tỉnh Tuyên Quang.
	5
	- Ghi chép, phục vụ cho bài tập trên lớp
Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập; nêu vấn đề cần giải đáp;
	Theo thời khoá biểu

 Lớp học và ngoài trời

	

	
	
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	10
	Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết thuộc tín chỉ 1 trong tài liệu số 1, 2 và các tài liệu khác
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2: Mỹ thuật truyền thống Việt Nam
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Mĩ thuật Nguyên thuỷ, Đông sơn

2.2. Mĩ thuật Lí -Trần

2.3. Mĩ thuật Lê - Mạc

2.4. Mĩ thuật thời Nguyễn
	4
	- Nghiên cứu tìm, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học, chương, bài.
	Theo thời khoá biểu

 Lớp học
	

	Bài tập
	Tìm hiểu về sự phát triển các loại hình tiêu biểu của Mĩ thuật Việt Nam qua các giai đoạn.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập


	Theo thời khoá biểu

 Lớp học
	Thảo luận

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3: Mĩ thuật dân gian Việt Nam
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1 Điêu khắc trang trí đình làng

3.2 Tranh dân gian Việt Nam

3.2.1 Một số dòng tranh dân gian Việt Nam

3.2.2 Tranh thờ dân tộc
	3
	- Nghiên cứu tìm, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học, chương, bài.
	Theo thời khoá biểu

 Lớp học
	

	Bài tập
	Tìm hiểu về một số dòng tranh dân gian Việt Nam và tranh thờ các dân tộc thiểu số phía bắc Việt Nam
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Theo thời khoá biểu

 Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Một số nhóm loại hình, hình thức và sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1.  Một số nhóm loại hình, hình thức khai thác kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống

3.1.1. Du lịch văn hóa - Nhóm loại hình khai thác kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống

3.1.2. Một số hình thức khai thác kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống (nghiên cứu, học tập, tham quan, trải nghiệm)

3.2. Một số sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống
3.2.1. Sản phẩm gốm sứ

3.2.2. Sản phẩm mây, tre đan

3.2.3. Sản phẩm sơn mài

3.2.4. Sản phẩm khảm trai

3.2.5. Sản phẩm chạm khắc đá

3.2.6. Sản phẩm dệt thêu

3.2.7. Sản phẩm gỗ mĩ nghệ

3.2.8. Đồ kim hoàn
	6
	- Nghiên cứu tìm, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học, chương, bài.
	Theo thời khoá biểu

 Lớp học
	

	Bài tập
	Tìm hiểu việc khai thác một số sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống tại địa phương Tuyên Quang, trong cả nước.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Theo thời khoá biểu

 Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thảo luận; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	14
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra giữa học kì
	1
	
	Theo thời khoá biểu

 Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1và 2 theo yêu cầu của giảng viên
	2
	Đọc lý thuyết trước khi kiểm tra; vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 4:

Thực tế nội dung tìm hiểu kiến trúc, mĩ thuật truyền thống
	45
	
	
	

	Thực tế
	4.1 Xây dựng nội dung học tập thực tế tìm hiểu kiến trúc, mĩ thuật truyền thống. 

4.2 Việc khai thác một số sản phẩm du lịch kiến trúc, mĩ thuật Việt Nam truyền thống tại một số địa phương.

4.3 Tìm hiểu vai trò của kiến trúc truyền thống Việt Nam trong du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại một số địa phương.
	45
	- Tham gia đầy đủ đợt thực tế;

- Viết Nhật kí thực tế (hàng ngày);

- Chuẩn bị số liệu để viết Báo cáo thu hoạch;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch thực tế của khoa, trường.
	Địa điểm thực tế
	Thực tế

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đi thực tế; vận dụng kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Phi Hoanh (2011), Lịch sử mĩ thuật Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

[2] Chu Quang Trứ (1996), Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam, Nxb Mĩ thuật, Hà Nội.

[3] Phạm Thị Chỉnh (2003), Lịch sử mĩ thuật Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm.

[4] Lê Hồng Lý (chủ biên), Quản lý di sản văn hoá với phát triển du lịch, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[5] Phạm Thị Chỉnh (2013), Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.

 [6] Hà Thúy Mai (Chủ biên) (2023), Giá trị nghệ thuật của chùa “Tiền Phật Hậu Thánh” vùng Đồng bằng sông Hồng, NXB Văn học;Website: 
- http://www.vhnt.org.vn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch);
- http://www.bvhttdl.gov.vn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch); 

- http://ape.gov.vn/ (Cục Mĩ thuật và Nhiếp ảnh và Triển lãm);
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	
	
	3
	
	
	7

	4
	2
	
	1
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	1
	
	2
	
	
	7

	8
	3
	
	
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	
	1
	2
	
	
	7

	11
	
	
	
	
	45
	5

	Tổng cộng
	18
	01
	11
	0
	45
	75


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
 thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 
	Ch1 đến Ch 5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch 5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Sinh viên sử dụng điểm báo cáo thực tế môn học làm điểm thi kết thúc học phần.

Bài báo cáo đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 50% áp dụng và phân tích ; 50% đánh giá và sáng tạo.
	2 tuần sau khi kết thúc chuyến đi thực tế.








Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2024

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

     KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tài nguyên du lịch Tây Bắc

Mã học phần: VD2.1.026.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực tế học tập: 90 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 45 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch

+ Khoa: Khoa Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thu Hoàn
	0982741127
	thuhoan216@gmail.com

	2
	ThS. Quan Thị Dưỡng
	0986053124
	duongcdsp@gmail.com

	3
	ThS. Hoàng Linh Chi
	0964533787
	linhchi86tq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Người học hiểu những kiến thức cơ bản về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùngTây Bắc; tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn; các hình thức du lịch, khu du lịch và tuyến, điểm du lịch ở Tây Bắc.

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên hiểu khái niệm cơ bản về tài nguyên du lịch, vai trò của từng loại tài nguyên đối với sự phát triển du lịch vùng Tây Bắc.
Mt 2: Có kỹ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào hoạt động nghiệp vụ ngành du lịch lữ hành và viết báo cáo thu hoạch từ học tập thực tế.
Mt 3: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý tưởng sáng tao, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực tế. Biết phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để rèn luyện và hướng dẫn cho người khác hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

Mt4: Khả năng tư duy, tự nghiên cứu về các vấn đề về du lịch vùng Tây Bắc
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.026.3

	Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu kiến thức cơ bản về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tài nguyên du lịch Tây Bắc
	CĐR 4

	
	Ch2: Phân tích được các hình thức du lịch của vùng Tây Bắc
	CĐR4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Tổ chức các tour, tuyến du lịch tại vùng Tây Bắc
	CĐR 4

	
	Ch4: Áp dụng kĩ năng xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch để thực hiện các chương trình phát triển du lịch tại vùng Tây Bắc 
	CĐR 4

	Kĩ năng mềm

	
	Ch5: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện tốt những nhiệm vụ viết báo cáo thu hoạch
	CĐR 4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần để làm việc trong ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch

1
	Ch

2
	Ch

3
	Ch

4
	Ch

5
	Ch

6
	

	Chương 1. Lý luận chung về tài nguyên du lịch
	Khái quát về tài nguyên du lịch
	3
	
	
	
	 
	
	Thuyết trình

	
	 Các loại tài nguyên du lịch
	2
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	Đánh giá chung về tài nguyên du lịch ở Việt Nam
	2


	
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	Chương 2. Tài nguyên du lịch Tây Bắc
	Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ 
	
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	 Tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc 

	
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	Chương 3. Định hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch vùng Tây bắc theo hướng bền vững
	Định hướng khai thác tài nguyên du lịch theo hướng bền vững 
	
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	Bảo vệ tài nguyên du lịch theo hướng bền vững 
	
	2
	
	
	
	2
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	Khuyến nghị về khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch theo hướng bền vững
	
	2


	
	
	
	2


	Thuyết trình, nêu vấn đề


	Chương 4. Thực tế tìm hiểu sự phát triển du lịch vùng Tây Bắc
	Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ vùng Tây Bắc
	
	
	1
	
	
	2
	Thuyết trình, nêu vấn đề, vấn đáp

	
	Các loại tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc
	
	
	2
	
	
	3
	Thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	Thực tế tìm hiểu các tài nguyên có giá trị đối với du lịch vùng Tây Bắc
	
	
	
	3
	
	3
	Thuyết trình, Thực tế,

	
	Hướng dẫn sinh viên biết cách tìm hiểu, nghiên cứu các giá trị văn hóa; biết cách viết báo cáo thu hoạch sau chuyến đi thực tế học tập.
	
	
	
	
	3
	3
	Thuyết trình, thực tế


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận chung về tài nguyên du lịch, những quan điểm về tài nguyên du lịch, các loại tài nguyên du lịch và những đánh giá chung về tài nguyên du lịch. Cung cấp những kiến thức về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của Tây Bắc; tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn của Tây Bắc; định hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc theo hướng bền vững 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với            sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Lý luận chung về tài nguyên du lịch
	5


	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái quát chung về tài nguyên du lịch

1.2. Các loại tài nguyên du lịch

1.3. Đánh giá chung về tài nguyên du lịch ở Việt Nam

1.4. Những khái niệm cơ bản trong văn hóa nhận thức truyền thống Việt Nam
	5
	Học học liệu số 1; tham khảo học liệu số 2.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	 Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1


	12
	Hiểu khái niệm quan niệm về tài nguyên du lịch, nêu được đặc điểm, vai trò, cách phân loại và ý nghĩa của tài nguyên du lịch; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2: Tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
2.2. Tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc
	5
	Học học liệu số 1; tham khảo học liệu số 2.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2.
	12
	Nắm được đặc điểm về vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ, đánh giá được ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển du lịch của vùng; phân tích được các loại tài nguyên du lịch của vùng; nêu được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Định hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc theo hướng bền vững
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Định hướng khai thác tài nguyên du lịch theo hướng bền vững
3.2.  bảo vệ tài nguyên du lịch theo hướng bền vững
3.3. Khuyến nghị về khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch theo hướng bền vững
	5
	Học học liệu số 1;  tham khảo học liệu số 3.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 3.
	11
	Hiểu kiến thức cơ bản về định hướng khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch vùng Tây Bắc theo hướng bền vững; nêu vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2 +3
	
	
	
	

	
	Chương 4: Thực tế tìm hiểu sự phát triển du lịch của vùng 

Tây Bắc
	90


	
	
	

	Thực tế
	4.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ; các loại tài nguyên du lịch của vùng Tây B4ắc

4.2. Thực tế học tập, tìm hiểu sự phát triển du lịch tại cơ sở theo kế hoạch.
	90
	- Tham gia đầy đủ đợt thực tế;

- Chuẩn bị số liệu, hình ảnh để viết Báo cáo thu hoạch;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch thực tế của khoa, trường.3.
	Thời gian: theo kế hoạch

- Địa điểm: cơ sở thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2, 3.


	10
	Hiểu kiến thức cơ bản về vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và các loại tài nguyên du lịch của vùng 
	Tại địa điểm thực tế
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc: 
[1] Nguyễn Thu Hoàn ( Chủ biên 2022) Tài nguyên du lịch Tây Bắc,  Nxb Đại học Thái Nguyên.
9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Trung Lương (Chủ biên, 2001), Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội;

[2] TS. Trần Thị Mai (Chủ biên, 2009), Giáo trình Tổng quan du lịch (Tái bản lần thứ hai), Nxb Lao động, Hà Nội;
[3] Trung tâm Thông tin Du lịch (2010), Non nước Việt Nam, Nxb Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ) 
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lí thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6 - 15
	
	
	
	
	90
	10

	Tổng
	15
	0
	0
	0
	90
	45


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2: Trung bình cộng (Kiểm tra trên lớp: 50%; Báo cáo thực tế 50%).

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01giờ trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thực tế, trọng số 30%

	2


	Báo cáo thực tế


	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1 đến Ch6
	10

	
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	

	
	
	
	Đúng yêu cầu về nội dung, thời gian và hình thức
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi vấn đáp 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi 
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ phân tích, đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	Chuẩn bị trước 15 phút sau đó trả lời
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản trị lễ tân và buồng

Mã học phần: VD2.1.027.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực tế 1 tín chỉ: 45 giờ

+ Làm bài thu hoặch 1 tín: 45

+ Tự học, tự nghiên cứu: 45

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch

+ Khoa: Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	
	ThS. Hà Thu Huyền
	0975.856.399
	huyenkan@gmail.com.

	
	PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng
	093205522
	hongntn@mail.com

	
	TS. Hà Thúy Mai
	0969610345
	hathuymai.mtcn@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt) 

- Mục tiêu chung

Người học hiểu được những kiến thức về quản lý Lễ tân và quản lý buồng; Biết áp dụng kiến thức để tổ chức thực hành quản lý Lễ Tân và buồng;

-  Mục tiêu cụ thể 
Mt 1: Người học hiểu được những kiến thức về quản lý Lễ tân và buồng; xứ lý các thông tin, tình huống cho khách; phân loại đối tượng khách hàng; kiểm soát tín dụng, tiền mặt, hệ thống hóa đơn…;

Mt 2: Phân tích được khái quát chung về nhiệm vụ của bộ phận lễ tân và các thủ tục: đặt phòng, nhận phòng, trả phòng; thống kê, báo cáo; vấn đề an ninh và an toàn của khách sạn; các công cụ giao tiếp và dịch vụ tại tiền sảnh; kỹ năng cần thiết khi giao tiếp và bán hàng, quản trị nghiệp vụ buồng; quản lí điều hành hoạt động phục vụ tại bộ phận của khách sạn ba sao; 
Mt 3: Vận dụng các kỹ năng lễ tân, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong quản lý Lễ tân và buồng; Biết vận dụng sáng tạo kiến thức về  Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành vào công việc cụ thể sau khi tốt nghiệp; Hiểu được cách thức khai thác các giá trị văn hóa phục vụ du lịch (khai thác các giá trị văn hóa bản địa, các giá trị văn hóa quốc tế trong du lịch, giao tiếp).

Mt4: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động rèn luyện; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu; Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và thực hành nghề.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.027.3
	Quản trị 

lễ tân và buồng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	

	Mt1
	Ch1: Hiểu được yêu cầu của kĩ năng giao tiếp và bán hàng, quản trị nghiệp vụ buồng; quản lí điều hành hoạt động phục vụ tại bộ phận của khách sạn ba sao; các bước thực hành lễ tân và buồng tại các khách sạn; 
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2: Áp dụng kiến thức trong lập kế hoạch, quản lý, tổ chức, điều hành, hướng dẫn các hoạt động du lịch; hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh du lịch, kinh doanh khách sạn và tổ chức sự kiện. 
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch3: Phân tích được khái quát chung về nhiệm vụ của bộ phận lễ tân và các thủ tục: đặt phòng, nhận phòng, trả phòng; các kỹ năng cần thiết của kế toán, quản lí công suất thống kê, báo cáo; vấn đề an ninh và an toàn của khách sạn; các công cụ giao tiếp và dịch vụ tại tiền sảnh. 
	CĐR 3

	
	Ch4: Hình thành các kỹ năng cần thiết khi giao tiếp và bán hàng, quản trị nghiệp vụ buồng; quản lí điều hành hoạt động phục vụ tại bộ phận của khách sạn ba sao 
	

	Kỹ năng mềm

	
	Ch5: Có khả năng thuyết trình, giao tiếp, khai thác mạng Internet, phần mềm tin học văn phòng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc với cộng đồng; giải quyết các vấn đề và dẫn dắt khởi nghiệp; Vận dụng kiến thức giao tiếp tiếng Anh cơ bản
	CĐR 3

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt4


	Ch6: Thực hiện phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR 3

	
	Ch7: Học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu. 
	

	
	Ch8: Nghiêm túc thực hiện; có ý thức tổ chức kỉ luật tốt; có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ; phong cách làm việc khoa học; năng động, sáng tạo, khiêm tốn, cầu tiến trong học tập và trong công việc.
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Thái độ, năng lực  tự chủ
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	

	Chương 1. Khái quát chung về bộ phận 

lễ tân - nghiệp vụ lễ tân

	1.1. Giới thiệu chung về bộ phận lễ tân
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	1.2. Nghiệp vụ lễ tân
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	Chương 2

Cơ sở lí luận về quản trị nghiệp vụ buồng
	2.1. Một số khái niệm
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	2.2. Quản lí điều hành hoạt động phục vụ tại bộ phận của khách sạn ba sao
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	Chương 3
Thực hành 
	3.1. Chọn khách sạn 
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	3.2. Chia nhóm
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	3.3. Thực hành 
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	

	Chương 4. Viết báo cáo thu hoạch
	4.1. Về nội dung
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	4.2. Về cấu trúc và hình thức
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về các hoạt động của bộ phận tiền sảnh; vai trò của bộ phận tiền sảnh trong hoạt động kinh doanh của một cơ sở lưu trú; các hoạt động từ khâu nhận đặt phòng đến lúc khách check- out và thanh toán tiền; cách quản lí nhân sự và các hoạt động của bộ phận tiền sảnh, bộ phận phục vụ buồng khách sạn.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	 Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1
Khái quát chung về bộ phận 

lễ tân - Nghiệp vụ lễ tân
	10
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Giới thiệu về bộ phận lễ tân

1.2. Nghiệp vụ lễ tân

1.2.1.Thủ tục đặt phòng

1.2.2.Thủ tục nhận phòng

1.2.3. Thủ tục trả phòng

1.2.4. Kế toán

1.2.5.Quản lí công suất thống kê, báo cáo

1.2.6.Vấn đề an ninh và an toàn của khách sạn
1.2.7.Các công cụ giao tiếp và dịch vụ tại tiền sảnh

1.2.8.Kĩ năng giao tiếp và bán hàng
	10
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nghiên cứu học liệu số 1, chương 1

- Đọc trước nội dung chương 2
	25
	- Nêu các yêu cầu cần giải đáp về nội dung chương
	Thư viện, 
ở nhà
	

	
	Chương 2

Cơ sở lí luận về quản trị nghiệp vụ buồng
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Một số khái niệm

2.2. Quản lí điều hành hoạt động phục vụ tại bộ phận của khách sạn ba sao
	5
	- Nghiên cứu lý thuyết trong tài liệu các nội dung liên quan chương học.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nghiên cứu nội dung chương 2, học liệu 1

- Đọc trước chương 11
	10
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2: Thực tế cơ sở
	15
	
	
	

	
	Chương 3

Thực hành tại các khách sạn về lễ tân và buồng
	15
	
	
	

	Thực hành
	3.1. Chọn khách sạn

3.2. Chia nhóm

3.3. Thực hành

 
	15
	Giảng viên chọn khách sạn trong tỉnh, phục vụ cho công tác thực hành môn học.

- Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về tổ chức phục vụ tại lễ tân, buồng

Quan sát, trải nghiệm thực tế việc xử lí yêu cầu của khách về: Đặt phòng; Nhận phòng; 

Trả phòng; Kế toán; Quản lí công suất thống kê, báo cáo; Quản trị nghiệp vụ buồng; Thực hành nội dung (được sự nhất trí của quản lí khách sạn)
	Tại các cơ sở thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nghiên cứu kĩ lí thuyết

- Tập các kĩ thuật phục vụ tại lễ tân và buồng trong khách sạn
	5
	- Ghi chép đầy đủ các nội dung, kĩ thuật có liên quan tới nội dung môn học, phục vụ cho bài thu hoạch
	Ở nhà, thư viện
	

	
	Kiểm tra 
	
	Kết quả đánh giá tại cơ sở thực tế
	
	

	
	Tín chỉ 3: Làm bài thu hoạch
	15
	
	
	

	
	Chương 4

Viết bài thu hoạch
	
	
	
	

	Thực hành
	4.1. Về nội dung
4.2.Về cấu trúc, hình thức
	15
	- Khảo sát được tình hình lễ tân và buồng của khách sạn.

- Kết quả thực hành nghiệp vụ cụ thể tại nơi thực tập
- Chuẩn bị số liệu cụ thể viết bài báo cáo thu hoạch

Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong cách thức tổ chức lễ tân và buồng của khách sạn.
- Thực hiện theo kế hoạch của Khoa, nhà trường
	Tại các cơ sở thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tìm hiểu thêm từ các tài liệu để viết bài thu hoạch theo nhóm.
	5
	- Viết bài, có sử dụng ghi chép tại nơi thực hành.

- Nộp bài thu hoạch đúng thời hạn cho giảng viên
	Ở nhà, thư viện
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Nguyễn Trung Kiên, (2007) Giáo trình thực hành Nghiệp vụ lễ tân, Nxb Hà Nội;
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Quyết Thắng (2014), Quản trị kinh doanh khách sạn, NxbTài chính, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	3
	
	
	
	
	7

	5
	3
	
	
	
	
	7

	6 -15
	
	
	
	
	90
	10

	Tổng 
	15
	0
	0
	0
	90
	45


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

- Điểm của Báo cáo thu hoạch kết quả thực tế là điểm của học phần.

- Báo cáo thu hoạch do 02 giảng viên chấm; 

- Điểm chấm Báo cáo thu hoạch kết quả thực tế được tính theo thang điểm 10/10; Cụ thể như sau:

​​​​​​​​​​​​​
	Số TT
	Nội dung chấm
	Điểm tối đa

	1
	Hình thức báo cáo 
	1

	2
	Nội dung báo cáo 
	9

	2.1
	Phần mở đầu
	1

	2.2
	Phần nội dung thực hiện 
	7

	2.3
	Phần kết luận và kiến nghị
	1

	
	Tổng cộng:
	10


Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2024      
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Quản trị thực phẩm và đồ uống

Mã học phần: VD2.1.028.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 22 giờ

+ Bài tập trên lớp: 8 giờ

+ Thực hành: 30 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 0 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	2
	TS. Hà Thúy Mai
	0969103345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	1
	TS. Phạm Thị Huyền Trang
	0984.056.994
	trangsp1987@mail.com

	2
	ThS. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com

	4
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
	0976.673.123
	thanhloan2903@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Học xong học phần này, người học có kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống, cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong khách sạn, kiến thức về bữa ăn và thực đơn, các hình thức phục vụ cơ bản trong kinh doanh thực phẩm và đồ uống, tổ chức phục vụ tại nhà hàng, tiệc và tổ chức phục vụ, tổ chức phục vụ tại quầy bàn - bar, kĩ thuật phục vụ bàn - bar, vệ sinh và an toàn thực phẩm, thực hành tại các khách sạn, nhà hàng, các hoạt động khác trong quản trị thực phẩm, đồ uống, làm cơ sở để thực hành nghề nghiệp.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Hiểu được những kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống, cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong khách sạn, kiến thức về bữa ăn và thực đơn; Phân loại được các hình thức phục vụ cơ bản trong kinh doanh thực phẩm và đồ uống, tổ chức phục vụ tại nhà hàng, tiệc và tổ chức phục vụ, phục vụ tại quầy bàn - bar, kĩ thuật phục vụ bàn - bar, vệ sinh và an toàn thực phẩm.
Mt2: Có kĩ năng năng định hướng nghề nghiệp; kĩ năng tự chủ; kĩ năng làm việc nhóm; kĩ năng quản lí và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng; kĩ năng giải quyết phát sinh. Phân tích, vận dụng những kiến thức về quản trị thực phẩm và đồ uống trong quá trình thực hành nghề nghiệp du lịch.
Mt3. Vận dụng tốt kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng thực hành nghề nghiệp; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
Mt4: Có ý thức tự giác trong tự học, tự nghiên cứu lý thuyết và luyện tập thực hành; có khả năng tự tích lũy kiến thức, sưu tầm tài liệu, tìm hiểu, đúc kết kinh nghiệm hình thành kỹ năng nghề nghiệp ở quá trình học tập; Chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã học phần
	Tên học phần
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.028.3
	Quản trị thực phẩm và đồ uống
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu được những kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống, cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong khách sạn, kiến thức về bữa ăn và thực đơn
	CĐR6

	
	Ch2: Phân loại được các hình thức phục vụ cơ bản trong kinh doanh thực phẩm và đồ uống, tổ chức phục vụ tại nhà hàng, tiệc và tổ chức phục vụ, tổ chức phục vụ tại quầy bàn - bar, kĩ thuật phục vụ bàn - bar, vệ sinh và an toàn thực phẩm
	CĐR6

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3: Có kĩ năng năng định hướng nghề nghiệp; kĩ năng tự chủ; kĩ năng làm việc nhóm; kĩ năng quản lí và lãnh đạo; kĩ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng; kĩ năng giải quyết phát sinh.
	CĐR7

	
	Ch4: Vận dụng tốt kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng thực hành nghề nghiệp; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu; Vận dụng các kiến thức đã học vào viết báo cáo thu hoạch
	CĐR9

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Vận dụng tốt kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng thực hành nghề nghiệp; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu
	CĐR7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6: Thực hiện ý thức tự giác trong tự học, tự nghiên cứu lý thuyết và thực hành; Có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.
	CĐR9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	Chương 1
Tổng quan về ngành kinh doanh thực phẩm, đồ uống
	1.1. Lịch sử hoạt động ẩm thực 
	2
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp; thực hành luyện tập

	
	1.2. Phân loại các cơ sở kinh doanh ẩm thực
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	1.3. Vai trò của các cơ sở kinh doanh ẩm thực trong ngành du lịch
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	1.4. Nhiệm vụ cơ bản của cơ sở kinh doanh ẩm thực
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	1.5. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công trong kinh doanh ẩm thực
	2
	
	
	
	
	2
	

	Chương 2. Cơ cấu
tổ chức và đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong KS
	2.1. Cơ cấu tổ chức của bộ phận ẩm thực trong khách sạn
	2
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp


	
	2.2. Đội ngũ nhân sự trong bộ phận ẩm thực 
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	2.3. Các khu vực thuộc bộ phận ẩm thực trong khách sạn
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	2.4. Vài nét về nhà hàng
	2
	
	
	
	2
	
	

	Chương 3

Kiến thức về bữa ăn và thực đơn
	3.1. Bữa ăn
	2
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình; Vấn đáp; làm việc nhóm

	
	3.2. Thực đơn
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 4
Các hình thức phục vụ cơ bản
	4.1. Phục vụ theo kiểu gọi món (à la carte)
	
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình; làm việc nhóm; thực hành luyện tập

	
	4.2. Phục vụ theo kiểu tự chọn (buffet)
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.3. Phục vụ theo thực đơn định sẵn (set menu)
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.4. Phục vụ tại phòng (room service)
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.5. Phục vụ đồ ăn nhanh (fast food) 
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.6. Phục vụ đồ ăn mang đi (take away)
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4.7. Một số hình thức phục vụ điển hình
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 5
Tổ chức phục vụ tại nhà hàng
	5.1. Chuẩn bị trước giờ phục vụ
	
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp; thực hành luyện tập


	
	5.2. Đón tiếp khách
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	5.3. Quy trình phục vụ 1 bữa ăn
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	5.4. Thực hiện thanh toán
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	5.5. Thu dọn & bày bàn mới
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 6. Tiệc và tổ chức phục vụ 
	6.1. Vài nét về tiệc
	
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp; làm việc nhóm

	
	6.2. Tổ chức phục vụ tiệc
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 7
Tổ chức phục vụ tại quầy bar
	7.1. Khái niệm bar
	
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp; thực hành luyện tập

	
	7.2. Các loại bar
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	7.3. Hệ thống thiết bị quầy bar
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	7.4. Phân loại đồ uống
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	7.5. Các phương pháp pha chế đồ uống cơ bản
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 8. Kĩ thuật phục vụ bàn - bar
	8.1. Kĩ thuật phục vụ bàn 
	
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình; thực hành luyện tập

	
	8.2. Kĩ thuật phục vụ bar
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 9. Vệ sinh và an toàn thực phẩm
	9.1. Vệ sinh trong kinh doanh ẩm thực
	
	2
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Vấn đáp


	
	9.2. An ninh, an toàn trong kinh doanh ẩm thực
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 10. Các hoạt động khác 
	10.1. Quản trị chất lượng
	
	2
	
	
	2
	
	T

huyết trình; Vấn đáp

	
	10.2. Quản trị chi phí và giá cả
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 11. Thực hành tại các khách sạn, nhà hàng
	11.1. Quan sát các hoạt động của bộ phận ẩm thực trong khách sạn
	
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình;

thực hành luyện tập

làm việc nhóm

	
	11.2. Thực hành một số nội dung 
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 12. Viết bài thu hoạch
	12.1. Về nội dung
	
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình

	
	12.2. Về cấu trúc, hình thức
	
	
	2
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống, cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong khách sạn, kiến thức về bữa ăn và thực đơn, các hình thức phục vụ cơ bản trong kinh doanh thực phẩm và đồ uống, tổ chức phục vụ tại nhà hàng, tiệc và tổ chức phục vụ, tổ chức phục vụ tại quầy bàn - bar, kĩ thuật phục vụ bàn - bar, vệ sinh và an toàn thực phẩm, thực hành tại các khách sạn, nhà hàng, các hoạt động khác trong quản trị thực phẩm, đồ uống.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1
Tổng quan về ngành kinh doanh thực phẩm, đồ uống
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Lịch sử hoạt động ẩm thực 

1.2. Phân loại các cơ sở kinh doanh ẩm thực

1.3. Vai trò của các cơ sở kinh doanh ẩm thực trong ngành du lịch

1.4. Nhiệm vụ cơ bản của các cơ sở kinh doanh ẩm thực

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công trong kinh doanh ẩm thực
	3
	Học học liệu 1: Chương 1; (Làm bài tập trong chương 1) Tham khảo học liệu số 2, 3, 4, 5 Tham khảo, tự nghiên cứu thêm tài liệu internet về kinh doanh thực phẩm đồ uống
	Theo TKB

Lớp học
	

	Bài tập
	1. Trình bày một số khái niệm về nhà hàng và kinh doanh nhà hàng.

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công trong kinh doanh ẩm thực
	2
	Chuẩn bị bài thuyết trình, các nội dung cần trao đổi
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức chương 1 liệu số 1.


	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 2
Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong khách sạn

	5
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Cơ cấu tổ chức của bộ phận ẩm thực trong khách sạn

2.2. Đội ngũ nhân sự trong bộ phận ẩm thực 

2.3. Các khu vực thuộc bộ phận ẩm thực trong khách sạn

2.4. Vài nét về nhà hàng
	3
	- Học học liệu 1: Chương 2 Làm bài tập chương 2) Tham khảo học liệu 2,4, 5
- Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu internet về cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự của bộ phận ẩm thực trong khách sạn
	Theo TKB

Lớp học
	

	Bài tập
	1. Mối quan hệ giữa bộ phận ẩm thực, đồ uống với các bộ phận khác trong khách sạn.

2. Phân loại một số loại hình nhà hàng trên thế giới và Việt Nam
	2
	Chuẩn bị bài thuyết trình và các nội dung cần trao đổi nội dung thảo luận
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 2 trong học liệu số 1.
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3
Kiến thức về bữa ăn và thực đơn
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Bữa ăn

3.1.1. Một số khái niệm về bữa ăn

3.1.2. Phân loại bữa ăn

3.1.3. Quy trình một bữa ăn

3.2. Thực đơn

3.2.1. Khái niệm thực đơn

3.2.2. Phân loại thực đơn

3.2.3. Kĩ năng xây dựng và thiết kế thực đơn

	1
	-Học học liệu 1: Chương 3 (Làm bài tập chương 3); Tham khảo học liệu số 3, 4, 5
-Tự nghiên cứu tài liệu trên mạng về kiến thức bữa ăn và thực đơn.
	Theo TKB

Lớp học
	

	Bài tập
	1. Phân loại các bữa ăn trong nhà hàng

2. Xây dựng và thiết kế thực đơn tiệc cho đoàn gồm 60 thực khách với số tiền mua nguyên liệu thực phẩm là 150.000đ/ người. (Lập danh mục món ăn, đồ uống với ít nhất 3 món chính)
	4
	Chuẩn bị bài thuyết trình và các nội dung cần trao đổi nội dung thảo luận
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 3 trong học liệu số 1.
	11
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4
Các hình thức phục vụ cơ bản
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Phục vụ theo kiểu gọi món (à la carte)

4.2. Phục vụ theo kiểu tự chọn (buffet)

4.3. Phục vụ theo thực đơn định sẵn (set menu)

4.4. Phục vụ tại phòng (room service)

4.5. Phục vụ đồ ăn nhanh (fast food) 

4.6. Phục vụ đồ ăn mang đi (take away)

4.7. Một số hình thức phục vụ điển hình


	3
	- Học học liệu số 1: Chương 4 (Làm bài tập trong chương 4 ) Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5.

- Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về các hình thức phục vụ cơ bản.
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 4  trong học liệu số 1.
	7
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 5
Tổ chức phục vụ tại nhà hàng
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Chuẩn bị trước giờ phục vụ

5.2. Đón tiếp khách

5.3. Quy trình phục vụ 1 bữa ăn

5.3.1. Đối với phục vụ gọi món 

5.3.2. Đối với phục vụ tự chọn (buffet)

5.3.3. Đối với phục vụ theo thực đơn định sẵn (set menu)

5.3.4. Đối với phục vụ tại phòng (room service)

5.4. Thực hiện thanh toán

5.5. Thu dọn và bày bàn mới
	2
	- Học học liệu số 1: Chương 5 (Làm bài tập trong chương 5 ) Tham khảo các học liệu 3, 4, 5. 
- Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng về tổ chức phục vụ tại nhà hàng
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 5 trong học liệu số 1.
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6
Tiệc và tổ chức phục vụ tiệc
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Vài nét về tiệc

6.1.1. Khái niệm tiệc

6.1.2. Phân loại tiệc

6.2. Tổ chức phục vụ tiệc 


	2
	- Học học liệu số 1: Chương 6 (Làm bài tập trong chương 6 ) Tham khảo các học liệu 3, 4, 5.

- Tham khảo và tự nghiên cứu tài liệu trên mạng về tiệc, tổ chức phục vụ tiệc
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 6 trong học liệu số 1.
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7
Tổ chức phục vụ tại quầy bar
	1
	
	
	

	Lí thuyết
	7.1. Khái niệm bar

7.2. Các loại bar

7.3. Hệ thống thiết bị quầy bar

7.4. Phân loại đồ uống

7.5. Các phương pháp pha chế đồ uống cơ bản
	1
	- Học học liệu số 1: Chương 7 Tham khảo học liệu 3,4,5 

- Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu về tổ chức phục vụ tại quầy bar
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 7 trong học liệu số 1.
	3
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8
Kĩ thuật phục vụ bàn - bar
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	8.1. Kĩ thuật phục vụ bàn 

8.2. Kĩ thuật phục vụ bar

8.2.1. Kĩ thuật mở đồ uống

8.2.2. Kĩ thuật rót đồ uống

8.2.3. Kĩ thuật sắp xếp đồ uống trên khay

8.2.4. Kĩ thuật sử dụng và bảo quản rượu, bia…

8.2.5. Kĩ thuật xếp tháp li
	3
	- Học học liệu số 1: Chương 8 (Làm bài tập chương 8) Tham khảo các học liệu 3, 4, 5

 - Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về kĩ thuật phục vụ bàn  bar
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 8 trong học liệu số 1.
	6
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9
Vệ sinh và an toàn trong
 kinh doanh thực phẩm
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	9.1. Vệ sinh trong kinh doanh ẩm thực

9.1.1. Vệ sinh cá nhân

9.1.2. Vệ sinh khu vực công cộng

9.1.3. Vệ sinh an toàn thực phẩm

9.1.4. Vệ sinh trong xử lí rác thải

9.2. An ninh, an toàn trong kinh doanh ẩm thực

9.2.1. Tai nạn có thể xảy ra

9.2.2. Các nguy cơ về an ninh, an toàn
9.2.3. Hỏa hoạn

9.2.4. Các tình huống điển hình
	2
	- Học học liệu số 1: Chương 9 (Làm bài tập chương 9) Tham khảo học liệu 3,4,5 

- Tham khảo và tự nghiên cứu tài liệu trên mạng về vệ sinh, an toàn trong kinh doanh thực phẩm
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 9 trong học liệu số 1.
	5
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 10
Các hoạt động khác trong quản trị thực phẩm, đồ uống
	2
	
	
	

	Lí thuyết


	10.1. Quản trị chất lượng
10.2. Quản trị chi phí và giá cả


	2
	Học học liệu số 1: Chương 10; Tham khảo học liệu số 3, 4, 5.

 Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu internet về tổ chức phục vụ nhà hàng.
	Theo TKB

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 10 trong học liệu số 1.
	6
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 11

Thực hành tại các khách sạn, nhà hàng

	20
	
	
	

	Thực hành
	11.1. Giảng viên chọn khách sạn, nhà hàng trong tỉnh, phục vụ cho công tác thực hành môn học.

11.2. Chia nhóm

11.3. Người học thực hành các nội dung cụ thể
	20
	- Nắm vững các nội dung cơ bản trong học liệu số 1. 

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5.
- Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về tổ chức phục vụ tại nhà hàng
	Tại các cơ sở thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Nghiên cứu kĩ lí thuyết

- Tập các kĩ thuật phục vụ bàn, bar, thiết kế thực đơn cho các suất ăn, bữa ăn.


	12
	Ghi chép đầy đủ các nội dung, kĩ thuật có liên quan tới nội dung môn học, phục vụ cho bài thu hoạch
	Ở nhà, thư viện
	

	
	Chương 12

Viết bài thu hoạch
	10
	
	
	

	Bài tập Thực hành
	12.1. Về nội dung
12.1.1. Khảo sát tình hình kinh doanh thực phẩm, đồ uống của khách sạn

12.1.2. Kết quả thực hành các nghiệp vụ cụ thể tại nơi thực tập

12.1.3. Những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong cách thức tổ chức kinh doanh thực phẩm, đồ uống của khách sạn

12.2. Về cấu trúc, hình thức
12.2.1. Về hình thức
12.2.2. Về cấu trúc
12.2.2.1. Về hình thức

12.2.2.2. Về cấu trúc
- Bìa 1 

- Bìa 2

- Danh mục chữ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

Chương 1. Khảo sát được tình hình kinh doanh thực phẩm, đồ uống của khách sạn nơi thực tập.

Chương 2. Kết quả thực hành các nghiệp vụ cụ thể tại nơi thực tập

Chương 3. Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong cách thức tổ chức kinh doanh thực phẩm, đồ uống của khách sạn, nơi thực tập.

- Phần kết luận

- Danh mục tài liệu tham khảo

- Phụ lục
	10
	- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết bài báo cáo thu hoạch.

- Thực hiện theo kế hoạch của Khoa, nhà trường
	Tại các cơ sở thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tìm hiểu thêm từ các tài liệu để viết bài thu hoạch theo nhóm.
	8
	- Viết bài, sử dụng các ghi chép tại nơi thực hành.

- Nộp bài thu hoạch đúng thời hạn cho giảng viên.
	Ở nhà, thư viện
	


9. Tài liệu học tập 

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Nguyễn Văn Đính (2009), Giáo trình công nghệ phục vụ trong nhà hàng - khách sạn, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Luật Du lịch (2017), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Tổng cục Du lịch (2009), Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam: trình độ cơ bản, Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam phát hành, Hà Nội.

[4] Tổng cục Du lịch, Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ du lịch Việt Nam (2007), Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ Nhà hàng, NXB Lao động.

[5] Lương, Thị Kim Tuyến (2007), Quy trình chế biến món ăn, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	1
	
	2
	
	
	7

	3
	2
	
	1
	
	
	7

	4
	2
	
	1
	
	
	7

	5
	
	
	3
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	3
	
	
	
	
	7

	9
	3
	
	
	
	
	7

	10
	2
	
	1
	
	
	7

	11
	
	
	
	6
	
	7

	12
	
	
	
	6
	
	7

	13
	
	
	
	6
	
	7

	14
	
	
	
	6
	
	7

	15
	
	
	
	6
	
	7

	Tổng cộng
	22
	
	8
	30
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

 của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài báo cáo thu hoạch
	30%
	Hình thức báo cáo (4%)
	Ch1 đến Ch6
	4

	
	
	
	Nội dung báo cáo (20%)
	
	3

	
	
	
	Phần kết luận và kiến nghị (3%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (3%)
	
	4

	3
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	3

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch6 
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Quản trị kinh doanh khách sạn

Mã học phần: KT2.1.115.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 30 giờ

+ Bài tập và kiểm tra, thảo luận trên lớp: 15 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS Nguyễn Thị Kim Ngân
	0988798307
	ngankim30788@gmail.com

	2
	ThS. Hoàng Anh Đào
	0979477846
	hoanganhdaok74ftu@gmail.com

	3
	TS. Đỗ Hải Yến
	0972616752
	lethituyen1940@gmail.com

	4
	ThS. Trần Thảo Nguyên
	0974864888
	thaonguyentuyenquang@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng về quản trị kinh doanh khách sạn vào công việc chuyên môn
- Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Giải thích được các khái niệm cơ bản trong quản trị kinh doanh khách sạn, cơ cấu tổ chức của khách sạn. Đánh giá được công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trong kinh doanh khách sạn. Phân tích được hiện trạng quản trị hoạt động kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống và chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn; Giải quyết được vấn đề tối ưu doanh thu trong kinh doanh khách sạn.

Mt 2: Tổ chức được nhân sự, cơ sở vật chất trong khách sạn, hoạt động kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống và chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn. Kiểm soát được hoạt động và kiểm tra được kết quả trong kinh doanh khách sạn. Rèn luyện được kỹ năng tư duy, phân tích; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; làm việc độc lập, làm việc nhóm; giao tiếp.

Mt 3: Luôn lắng nghe, có thể tranh luận và giải thích, từ đó bày tỏ quan điểm cá nhân về các nội dung của môn học, trên cơ sở đó, kết nối và điều chỉnh để phát triển quan điểm bản thân trong học tập và công việc sau khi tốt nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.115.3
	Quản trị kinh doanh khách sạn
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Giải thích được các khái niệm cơ bản trong quản trị kinh doanh khách sạn, cơ cấu tổ chức của khách sạn. Đánh giá được công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trong kinh doanh khách sạn.
	CĐR 4 

	
	Ch2: Phân tích được hiện trạng quản trị hoạt động kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống và chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn; Giải quyết được vấn đề tối ưu doanh thu trong kinh doanh khách sạn.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3: Tổ chức được nhân sự, cơ sở vật chất trong khách sạn, hoạt động kinh doanh lưu trú, kinh doanh ăn uống và chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn. Kiểm soát được hoạt động và kiểm tra được kết quả trong kinh doanh khách sạn.
	CĐR 4, CĐR 8 

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch4: Rèn luyện được kỹ năng tư duy, phân tích; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; làm việc độc lập, làm việc nhóm; giao tiếp.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5: Luôn lắng nghe, có thể tranh luận và giải thích, từ đó bày tỏ quan điểm cá nhân về các nội dung của môn học, trên cơ sở đó, kết nối và điều chỉnh để phát triển quan điểm bản thân trong học tập và công việc sau khi tốt nghiệp.
	CĐR 4, CĐR8, CĐR 9 


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ, NLTC, CTN
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Kiến thức
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	

	Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh khách sạn
	1.1. Các khái niệm cơ bản
	1
	
	
	
	2
	Diễn giảng

Đàm thoại

	
	1.2. Đặc điểm kinh doanh khách sạn
	1
	
	
	
	2
	

	
	1.3. Thông tin trong khách sạn
	1
	
	
	
	2
	

	
	1.4. Cơ cấu tổ chức của khách sạn
	1
	
	
	
	2
	

	Chương 2: Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn
	2.1. Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn
	
	2
	
	
	2
	Diễn giảng; thảo luận nhóm, NC tình huống

	
	2.2. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn
	
	2
	
	
	2
	

	
	2.3. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn
	
	
	2
	2
	2
	

	Chương 3: Quản trị cơ sở vật chất trong kinh doanh khách sạn
	3.1. Khái niệm và đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn
	1
	
	
	
	2
	Diễn giảng; thảo luận nhóm, NC tình huống

	
	3.2. Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị tiện nghi bên trong khách sạn
	
	2
	
	2
	2
	

	
	3.3. Quản trị các trang thiết bị và sử dụng năng lượng trong kinh doanh khách sạn
	
	
	2
	2
	2
	

	Chương 4: Quản trị hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn
	4.1. Tầm quan trọng của kinh doanh lưu trú trong khách sạn
	1
	
	
	
	2
	Diễn giảng; thảo luận nhóm, NC tình huống

	
	4.2. Tổ chức của bộ phận kinh doanh lưu trú trong khách sạn
	
	2
	
	2
	2
	

	
	4.3. Tổ chức kinh doanh lưu trú trong khách sạn
	
	
	2
	2
	2
	

	Chương 5: Quản trị hoạt động kinh doanh ăn uống trong khách sạn
	5.1. Kinh doanh ăn uống trong các cơ sở lưu trú du lịch
	
	
	
	
	2
	Diễn giảng; thảo luận nhóm, NC tình huống

	
	5.2. Quy trình tổ chức kinh doanh ăn uống trong nhà hàng
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 6: Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn
	6.1. Lịch sử phát triển và tầm quan trọng của quản trị chuỗi các nhà cung ứng.
	1
	
	
	
	2
	Diễn giảng; thảo luận nhóm, NC tình huống

	
	6.2. Khái niệm cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng.
	1
	
	
	
	2
	

	
	6.3. Đặc trưng của dịch vụ và quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ.
	
	2
	
	
	2
	

	
	6.4. Tổ chức hoạt động quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn.
	
	
	2
	2
	2
	

	Chương 7 : Kiểm soát hoạt động và kiểm tra kết quả trong kinh doanh khách sạn
	7.1. Kiểm soát hoạt động trong khách sạn
	
	2
	2
	
	2
	Diễn giảng; thảo luận nhóm, NC tình huống, giải quyết bài tập

	
	7.2. Kiểm tra kết quả của nguồn thu và chi trong khách sạn
	
	
	2
	
	2
	

	
	7.3. Quản trị tối ưu doanh thu khách sạn
	
	
	
	2
	2
	

	
	7.4. Phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn
	
	
	
	2
	2
	

	
	7.5. Phân tích tài chính của khách sạn
	
	
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành kinh doanh khách sạn, quản trị kinh doanh khách sạn, quản trị nhân lực trong khách sạn, quản trị hoạt động lưu trú, quản trị hoạt động kinh doanh ăn uống, quản trị hoạt động cung ứng, kiểm tra và kiểm soát hoạt động kinh doanh khách sạn.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

 Tổng quan về quản trị kinh doanh khách sạn
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Đặc điểm kinh doanh khách sạn

1.3. Thông tin trong khách sạn

1.4. Cơ cấu tổ chức của khách sạn
	3
	Đọc học học liệu số 1
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	6
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 2

Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn
	17
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn

2.2. Bộ phận quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn

2.3. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn
	3
	Đọc học học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	2
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	12
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 3

Quản trị cơ sở vật chất trong kinh doanh khách sạn
	24
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái niệm và đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn

3.2. Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị tiện nghi bên trong khách sạn

3.3. Quản trị các trang thiết bị và sử dụng năng lượng trong kinh doanh khách sạn
	4
	Đọc học học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	3
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	17
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4

Quản trị hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn
	21
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Tầm quan trọng của kinh doanh lưu trú trong khách sạn

4.2. Tổ chức của bộ phận kinh doanh lưu trú trong khách sạn

4.3. Tổ chức kinh doanh lưu trú trong khách sạn
	5
	Đọc học học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	2
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	14
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 5

Quản trị hoạt động kinh doanh ăn uống khách  sạn
	29
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Kinh doanh ăn uống trong các cơ sở lưu trú du lịch

5.2. Quy trình tổ chức kinh doanh ăn uống trong nhà hàng
	5
	Đọc học học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Kiểm tra 1 tiết
	3
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	21
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 6

Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn
	20
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Lịch sử phát triển và tầm quan trọng của quản trị chuỗi các nhà cung ứng.

6.2. Khái niệm cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng.

6.3. Đặc trưng của dịch vụ và quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ.

6.4. Tổ chức hoạt động quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh khách sạn.
	5
	Đọc học học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Thảo luận
	1
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	14
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 7

Kiểm soát hoạt động và kiểm tra kết quả trong kinh doanh khách sạn
	30
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Kiểm soát hoạt động trong khách sạn

7.2. Kiểm tra kết quả của nguồn thu và chi trong khách sạn

7.3. Quản trị tối ưu doanh thu khách sạn

7.4. Phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn

7.5. Phân tích tài chính của khách sạn
	5
	Đọc học học liệu số 1
	Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	- Giải đáp câu hỏi, bài tập của chương 

- Kiểm tra 1 tiết
	4
	Nắm vững kiến thức chương, nêu các vấn đề cần giải đáp
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Trả lời câu hỏi (bài tập)

- Tham khảo các học liệu liên quan
	21
	Nắm vững kiến thức cơ bản; nêu các vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương (2013), Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, Nxb ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.  
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Ngọc Huyền (2018), Quản trị kinh doanh tập I, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	1
	
	2
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	
	
	3
	
	
	11

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	1
	
	2
	
	
	8

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	
	1
	2
	
	
	8

	11
	3
	
	
	
	
	6

	12
	2
	
	1
	
	
	8

	13
	2
	
	1
	
	
	6

	14
	2
	
	1
	
	
	6

	15
	1
	1
	1
	
	
	9

	Tổng cộng
	30
	2
	13
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 Bài kiểm tra thường xuyên

Trong đó:

- Hình thức trình bày (10%)

- Đúng thời gian (10%)

- Theo đáp án (10%)
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 3 câu

Câu 1 (4.0 điểm): cấp độ nhớ và hiểu

Câu 2 (3.0 điểm): cấp độ áp dụng và phân tích 

Câu 3 (3.0 điểm): cấp độ áp dụng và phân tích 

Cấp độ nhận thức: Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu ; 60% áp dụng và phân tích.
	90 phút








Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024     
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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

      KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
Mã học phần: VD2.1.030.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập và kiểm tra, thảo luận trên lớp: 15 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch, Khoa Văn hóa - Du lịch. 

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	2
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@mail.com

	3
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học xong học phần này giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản theo logic từ văn hóa ẩm thực, các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ầm thực, văn hóa ẩm thực việt Nam, văn hóa ẩm thực các quốc gia trên thế giới và xu hướng phát triển của văn hóa ẩm thực trong giai đoạn hiện nay. Biết vận dụng sáng tạo kiến thức về văn hóa ẩm thực Việt vào cuộc sống và cụ thể công việc sau này.
-  Mục tiêu cụ thể: 

 Mt 1: Hiểu khái quát về văn hóa và văn hóa ẩm thực Việt Nam, những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Việt Nam. Qua đó, xác định được những vùng ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam.
Mt 2: Phân tích được ẩm thực Việt và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam; văn hóa ẩm thực Việt và sự biến đổi trong giai đoạn hiện nay; nhận biết những vấn đề dinh dưỡng trong ẩm thực Việt của ba miền Bắc – Trung – Nam và nghệ thuật thưởng thức, trinh bày ẩm thực Việt Nam.
Mt3: Vận dụng kiến thức văn hóa ẩm thực tiêu biểu phương Đông và phương Tây để phân tích xu hướng phát triển văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Từ đó, khai thác hiệu quả  ẩm thực phục vụ du lịch.

Mt 4: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo. Tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề sau này.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.030.2
	Văn hóa và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch 1: Hiểu kiến thức cơ bản của văn hoá và văn hóa ẩm thực Việt Nam, từ đó vận dụng tìm hiểu nghệ thuật ẩm thực của nước ta. 
	CĐR 4


	
	Ch 2: Hiểu kiến thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của phương Đông, Phương Tây và hướng phát triển văn hóa, nghệ thuật ẩm thực Việt Nam ra thể giới.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2


	Ch 3: Phân tích được những vấn đề cơ bản chung về văn hoá, nghệ thuật ẩm thực Việt Nam trong sự tiếp biến văn hóa hiện nay.
	CĐR 4

	
	Ch 4: Nhận biết các giá trị đặc trưng của văn hóa nghệ thuật ẩm thực vùng, miền để hoạt động phục vụ du lịch.
	CĐR 4

	Kĩ năng mềm

	Mt 3
	Ch 5:  Vận dụng sáng tạo kiến thức về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực Việt Nam vào công việc cụ thể sau khi tốt nghiệp, chủ động trong học tập và nghiên cứu. 
	CĐR4

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch 6: Có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập. 
	CĐR 4


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	Chương 1:

Khái quát chung về văn hóa và văn hóa ẩm thực
	1.1 Khái quát về văn hóa
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở


	
	1.2 Văn hóa ẩm thực 
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực
	1
	
	
	
	
	
	

	Chương 2:

Văn hóa ẩm thực Việt Nam
	2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận


	
	2.2 Văn hóa ẩm thực Việt Nam
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	2.3 Văn hóa ẩm thực miền Bắc
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	2.4 Văn hóa ẩm thực miền Trung
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	2.5 Văn hóa ẩm thực miền Nam

	1
	
	2
	
	
	
	

	Chương 3:

Văn hóa ẩm thực phương Đông
	3.1 Khái quát chung 
	
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, Thảo luận
câu hỏi gợi mở


	
	3.2 Một số nền văn hóa ẩm thực phương Đômg 
	
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 4:

Văn hóa ẩm thực phương Tây
	4.1 Khái quát chung 
	
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề

	
	4.2 Một số nền văn hóa ẩm thực phương Tây 
	
	2
	
	2
	
	
	

	Chương 5:

Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	5.1 Những khái niệm liên quan đến nghệ thuật ẩm thực
	1


	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, Thảo luận


	
	5.2 Nghệ thuật trình bày và trang trí món ăn
	1
	
	
	2
	
	2
	

	
	5.3 Những yếu tố khách quan quan hệ chặt chẽ với nghệ thuật ẩm thực
	1
	
	
	2
	
	
	

	Chương 6:

Xu hướng phát triển văn hóa ẩm thực của Việt Nam ra thế giới
	6.1 Bối cảnh quốc tế hóa đời sống xã hội
	
	1
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, Thảo luận


	
	 6.2.
Xu hưóng phát triển và bảo tồn văn hóa ẩm thực

Việt Nam
	
	1
	
	
	2
	2
	

	
	6.3 Xu thế phát triển văn hóa ẩm thực trên thế giới
	
	1
	
	
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cung cấp những kiến thức cơ bản theo logic từ văn hóa ẩm thực, các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ầm thực, văn hóa ẩm thực việt Nam, văn hóa ẩm thực các quốc gia trên thế giới và xu hướng phát triển của văn hóa ẩm thực trong giai đoạn hiện nay; nghệ thuật trình bày món ăn và hoạt động ẩm thực phục vụ cho du lịch.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Khái quát chung về văn hóa và văn hóa ẩm thực
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	11.1 Khái quát về văn hóa

1.2 Văn hóa ẩm thực 

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực
	2
	Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 1


	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	Tư duy về ăn - uống của người Việt
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong tài liệu học tập và tài liệu trên mạng internet
	8
	Nghiên cứu và đưa ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Văn hóa ẩm thực Việt Nam
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên

2.2 Văn hóa ẩm thực Việt Nam

2.3 Văn hóa ẩm thực miền Bắc

2.4 Văn hóa ẩm thực miền Trung

2.5 Văn hóa ẩm thực miền Nam
	3
	Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 2
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Những yếu tố cấu thành đặc thù ẩm thực Việt
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong tài liệu học tập và tài liệu trên mạng internet
	9
	Nghiên cứu và đưa ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

Văn hóa ẩm thực

 phương Đông
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1 Khái quát chung 

3.2 Một số nền văn hóa ẩm thực phương Đômg
	4
	Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 3
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong tài liệu học tập và tài liệu trên mạng internet
	9
	Nghiên cứu và tìm hiểu thêm về ẩm thực Trung Hoa
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Văn hóa ẩm thực phương Tây
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Quà trong giao tiếp, nghi lễ, 4.1 Khái quát chung 

4.2 Một số nền văn hóa ẩm thực phương Tây
	4
	Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 4
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong tài liệu học tập và tài liệu trên mạng internet
	9
	Nghiên cứu và tìm hiểu thêm về ẩm thực Pháp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra giữa kì
	01
	
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung TC 1 để làm bài kiểm tra.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm kiểm tra
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5

Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam
	8
	
	
	

	Lí thuyết
	5.1. Những khái niệm liên quan đến nghệ thuật ẩm thực

5.2. Nghệ thuật trình bày và trang trí món ăn

5.3. Những yếu tố khách quan quan hệ chặt chẽ với nghệ thuật ẩm thực
	2
	Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 5
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập, thảo luận
	Vai trò của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam trong du lịch hiện đại
	6
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong tài liệu học tập và tài liệu trên mạng internet
	19
	Nghiên cứu và tìm hiểu thêm về nghệ thuật thưởng thức món ăn Việt Nam
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 6

Xu hướng phát triển văn hóa ẩm thực của Việt Nam ra thế giới

	6
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1 Bối cảnh quốc tế hóa đời sống xã hội

 6.2. Xu hưóng phát triển và bảo tồn văn hóa ẩm thực Việt Nam

6.3 Xu thế phát triển văn hóa ẩm thực trên thế giới
	2
	Đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung chương 6
	- Thời gian: theo thời khóa biểu

- Địa điểm: Lớp học
	

	Bài tập
	Ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Trung Hoa, Pháp trong đời sống của người Việt và trong du lịch 
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	- Thời gian: theo thời khóa biểu 

- Địa điểm: Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong tài liệu học tập và tài liệu trên mạng internet
	13
	Nghiên cứu và tìm hiểu thêm về văn hoá ẩm thực Việt Nam  trong thời kỳ hiện nay.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Hoàng Thị Thẻ, Văn hóa và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam, Bài giảng lưu hành nội bộ, Trường Đại học Tân Trào.
9.2. Tài liệu tham khảo

 [2] Nguyễn Thị Diệu Thảo, (2007), Giáo trình Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Nxb ĐH Sư phạm Hà Nội.

 [3] Hoàng Minh Khang (chủ biên), Lê Anh Tuấn, (2011), Giáo trình Văn hóa ẩm thực, NXB. Lao động Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	
	1
	1
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	1
	
	1
	
	
	5

	12
	
	
	2
	
	
	5

	13
	
	
	2
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	5

	15
	1
	
	1
	
	
	5

	Tổng cộng
	17
	01
	12
	0
	0
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2, 3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2: Trung bình cộng (Kiểm tra trên lớp: 50%; Báo cáo thực tế 50%).

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận,

trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 1 đến Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01giờ trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thực tế, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch 1 đến Ch6
	10



	
	
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận hoặc vấn đáp  
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch 1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi 
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ phân tích, đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	- 60 phút (đối với thi tự luận)

- Chuẩn bị 10 phút, trả lời 5 phút (đối với thi vấn đáp)


Tuyên Quang, ngày   tháng    năm  2024    

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


ơ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA KINH TẾ & QTKD


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: PR và truyền thông cho sự kiện
Mã học phần: KT2.1.118.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: tự chọn

- Yêu cầu đầu vào: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Bài tập trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Khoa kinh tế & QTKD

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Đỗ Quang Nam
	0912.119.486
	Namttgl@gmail.com

	2
	ThS. Phạm Thanh Trà
	0967.654.082
	Phamtra88@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân
	0988.798.307
	Ngankim30788@gmail.com

	4
	ThS. Trần Thị Hương Giang
	0825.138.500
	huonggiangtq90@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện để phục vụ cho dịch vụ du lịch trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Khái quát được kiến thức tổng quan về quan hệ công chúng (PR), hoạch định chiến lược PR của tổ chức, quan hệ với báo chí và quản trị rủi ro trong quan hệ công chúng.  

Mt 2: Phân biệt được các loại hình sự kiện cơ bản trong truyền thông. Thiết kế, xây dựng và triển khai chiến lược PR, xây dựng kế hoạch quan hệ với báo chí.
Mt 3: Tháo gỡ được các vấn đề quản trị khủng hoảng trong PR và truyền thông cho sự kiện.
Mt 4: Có động cơ học tập đúng đắn, có ý thức trách nhiệm, khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề kinh doanh du lịch.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	KT2.1.118.2

	PR và truyền thông cho sự kiện
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1


	Ch1: Khái quát được những vấn đề cơ bản về quan hệ công chúng, Thực hiện được quá trình lập kế hoạch PR trong tổ chức.
	CĐR 3

	
	Ch2: Giải thích hợp lý hóa quá trình quan hệ giữa báo chí và PR để xây dựng kế hoạch làm việc với báo chí.
	CĐR 3

	
	Ch3: Phân tích được vai trò, nguyên tắc tổ chức sự kiện, lập kế hoạch tổ chức sự kiện và các kế hoạch ngăn chặn, giải quyết khủng hoảng truyền thông.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch4: Xây dựng được kế hoach chiến lược quan hệ công chúng với bên trong và bên ngoài tổ chức. Thiết kế chương trình PR cho một doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu
kinh doanh. Vận dụng được các nguyên tắc tổ chức sự kiện để lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện trong doanh nghiệp
	CĐR 7

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5: Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết được một số khủng hoảng truyền thông của tổ chức.
	CĐR 7

	ơ

	Mt3
	Ch6: Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập và hành nghề kinh doanh du lịch
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1

Đại cương về quan hệ công chúng
	Sự ra đời phát triển của quan hệ công chúng
	1
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu...

	
	Nội dung và vai trò của PR
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	PR và Marketing
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	Đạo đức nghề nghiệp PR
	2
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 2

Hoạch định chiến lược PR của tổ chức
	Thực chất và vai trò của hoạch định chiến lược 
	2
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu...

	
	Nội dung và quy trình hoạch định chiến lược PR
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 3

PR nội bộ
	PR nội bộ
	2
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu...

	
	Các kỹ thuật chủ yếu của hoạt động PR nội bộ
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 4

Quan hệ báo chí
	Tổng quan về báo chí
	
	1
	
	
	2
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu...

	
	Báo chí với quan hệ công chúng
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	Xây dựng quan hệ báo chí
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	Các kĩ thuật chủ yếu để xây dựng quan hệ báo chí
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 5

Tổ chức sự kiện
	Vai trò và nguyên tắc tổ chức sự kiện
	
	
	1
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu...

	
	Hoạch định, kế hoạch tổ chức sự kiện
	
	
	2
	2
	2
	
	

	
	Các loại hình sự kiện cơ bản
	
	
	2
	2
	2
	
	

	Chương 6

Quản trị khủng hoảng
	Khủng hoảng và quan trị khủng hoảng
	
	
	2
	
	2
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu...

	
	Nội dung quản trị khủng hoảng
	
	
	2
	
	2
	
	

	Chương 7

Quan hệ cộng đồng
	Cộng đồng và quan hệ cộng đồng
	
	
	2
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu...

	
	Các hoạt động PR cộng đồng chủ yếu
	
	
	2
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của quan hệ công chúng và truyền thông cho sự kiện. Phân tích đánh giá được các rủi ro trong ngành PR và truyền thông cho sự kiện để giải quyết một số khủng hoảng truyền thông. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Đại cương về quan hệ công chúng
Sự ra đời phát triển của quan hệ công chúng
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Nội dung và vai trò của PR

1.2. PR và Marketing
1.3. Đạo đức nghề nghiệp PR
	1


	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Bài tập
	- Bài tập tương ứng chương 1.
	1
	Nắm vững lý thuyết để làm bài tập nội dung chương 1
	Lớp học


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Chương 2: Hoạch định chiến lược PR của tổ chức
	15


	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Thực chất và vai trò của hoạch định chiến lược
2.2. Nội dung và quy trình hoạch định chiến lược PR
	3
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 2 


	2


	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10


	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 3: PR nội bộ
	12
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. PR nội bộ
3.2. Các kỹ thuật chủ yếu của hoạt động PR nội bộ
	2
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của Chương 3
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 4: Quan hệ báo chí
	20
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Tổng quan về báo chí
4.2. Báo chí với quan hệ công chúng
4.3. Xây dựng quan hệ báo chí

4.4. Các kĩ thuật chủ yếu để xây dựng quan hệ báo chí
	5


	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV


	Lớp học
	

	Bài tập, kiểm tra.
	Bài tập tương ứng của Chương 4 

Kiểm tra
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	13
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5: Tổ chức sự kiện
	16
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Vai trò và nguyên tắc tổ chức sự kiện
5.2. Hoạch định, kế hoạch tổ chức sự kiện

5.3. Các loại hình sự kiện cơ bản
	3
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV


	Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 5
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 6:
Quản trị khủng hoảng
	14
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Khủng hoảng và quản trị khủng hoảng

6.2. Nội dung quản trị khủng hoảng
	2
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học


	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng của  Chương 6
	2
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 7:
 Quan hệ cộng đồng
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Cộng đồng và quan hệ cộng đồng

7.2. Các hoạt động PR cộng đồng chủ yếu
	2
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Lớp học


	

	Bài tập
	- Câu hỏi và bài tập tương ứng của  Chương 7
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] ThS. GVC Ngô Minh Cách, TS Đào Minh Thanh (Đồng chủ biên, 2015), Giáo trình Quan hệ công chúng, Nxb Tài chính, Hà Nội;
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] ] Đinh Thị Thúy Hằng (Chủ biên, 2010), Ngành PR tại Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội. 

[3] Lưu Văn Nghiêm (Chủ biên, 2012) – Dương Hoài Bắc, Tổ chức sự kiện (Sách chuyên khảo), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	
	
	2
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	
	
	2
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	2
	
	
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	
	
	2
	
	
	5

	13
	2
	
	
	
	
	5

	14
	1
	
	1
	
	
	5

	15
	
	
	2
	
	
	5

	Tổng cộng
	15
	01
	14
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 
	Ch1đến Ch 6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1đến Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Tín chỉ
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
	Điểm
	Thời gian thi

	
	Biết/ Hiểu (40%)
	Vận dụng/ Phân tích (60%)
	
	
	

	Tín chỉ 1
	8
	12
	20
	5
	60 phút

	Tín chỉ 2
	8
	12
	20
	5
	

	Tổng số câu
	16
	24
	40
	10
	


Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024    

	KHOA KINH TẾ & QTKD

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Đinh Thị Lan
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản trị sự kiện

Mã học phần: VD2.1.033.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03
- Loại học phần: Bắt buộc
- Điều kiện tiên quyết: Tổng quan về sự kiện
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 16 giờ

+ Bài tập: 14 giờ

+ Thực tế 1 tín chỉ = 45 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu: 75 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch
+ Khoa: Văn hóa - Du lịch
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Bùi Tường Vân
	0967300973
	tuongvan8822@gmail.com

	2
	TS. Nguyễn Thị Thủy
	0913563966
	nguyenthithuy@gmail.com

	3
	TS. Hà Thuý Mai
	0969610345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	4
	TS. Trịnh Lê Anh
	0908617777
	Mcleanh2020@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung:

Sinh viên có kiến thức về các nguyên lý cơ bản và nội dung của hoạt động quản trị sự kiện. Nhận thức đúng đắn về các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực sự kiện.
- Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Hiểu được khái niệm, nội dung cơ bản trong lĩnh vực sự kiện như: sự kiện, quản trị sự kiện, nhà quản trị sự kiện, du lịch sự kiện, các loại hình sự kiện tổ chức trong ngành du lịch; quy trình liên quan đến quản trị sự kiện và việc vận dụng các kiến thức đó trong việc quản trị những vấn đề chiến lược của một sự kiện; các lí do về mặt kinh tế - chính trị - xã hội của quá trình hình thành quy trình tổ chức và quản trị sự kiện.
Mt 2: Hiểu được các nguyên lí cơ bản và nội dung của hoạt động quản trị sự kiện bao gồm: các hoạt động đánh giá tính khả thi của sự kiện, lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện, chiến lược marketing và truyền thông cho sự kiện, tài trợ và gây quỹ cho sự kiện, tổ chức sự kiện, báo cáo và đánh giá chiến lược sự kiện, quản trị rủi ro, quản trị hậu cần và quản trị nguồn nhân lực trong sự kiện.
Mt 3: Rèn luyện kĩ năng điều hành các công việc quản trị sự kiện, thiết lập kế hoạch tổ chức sự kiện, quản lí và kiểm soát các dự án sự kiện.
Mt 4: Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tư duy logic, kỹ năng thuyết trình, khả năng tổng hợp thông tin, lập luận, phê bình đánh giá, ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Mt 5: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.033.2
	Quản trị sự kiện


	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	2
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Vận dụng được kiến thức quản trị sự kiện vào công việc thực tế.
	CĐR 5

	Mt 2
	Ch2: Phân tích được các tình huống để xử lý công việc hiệu quả trong quản trị sự kiện.
	CĐR 5

	Kỹ năng
	
	
	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng
	
	
	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch3: Thực hiện được hoạt động quản trị sự kiện.
	CĐR 7

	Kỹ năng mềm

	Mt 4
	Ch4: Vận dụng tốt tổ hợp các kĩ năng (giao tiếp, thuyết trình, làm việc cá nhân, làm việc nhóm, viết báo cáo, ...) trong thực hành, thực tế.
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	
	
	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 5
	Ch5: Vận dụng kiến thức trong môi trường khác nhau, chủ động cập nhật kiến thức mới. Yêu thích và tìm hiểu các vấn đề về sự kiện, quản trị sự kiện. Tự chịu trách nhiệm trong hoạt động quản trị sự kiện.  
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3


	Ch4
	Ch 5
	

	Chương 1

Nhập môn 

Quản trị 

sự kiện
	1.1. Giới thiệu về môn học và yêu cầu của học phần
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở


	
	1.2. Khái niệm, đặc điểm phân loại sự kiện
	1
	
	
	
	
	

	
	1.3. Quy trình tổ chức sự kiện
	1
	
	
	
	
	

	
	1.4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động sự kiện
	1
	
	
	
	
	

	Chương 2

Lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện
	2.1. Khái niệm, phân loại và vai trò kế hoạch trong tổ chức sự kiện
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận


	
	2.2. Thiết kế ý tưởng về sự kiện
	1
	
	2
	
	
	

	
	2.3. Tiến trình lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 3

Xây dựng chiến lược Marketing cho sự kiện
	3.1. Tổng quan về Marketing sự kiện
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, thảo luận


	
	3.2. Tiến trình ra quyết định mua của khách hàng sự kiện
	1
	
	2
	
	
	

	
	3.3. Xây dựng chiến lược Marketing cho sự kiện
	1
	
	2
	
	
	

	
	3.4. Marketing hỗn hợp cho sự kiện
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 4

Nguồn nhân lực và dự toán ngân sách trong tổ chức sự kiện
	4.1. Nguồn nhân lực sự kiện
	1


	
	2
	
	
	Thuyết trình, giải quyết vấn đề


	
	4.2. Dự toán ngân sách trong tổ chức sự kiện
	1
	
	
	2
	
	

	Chương 5

Quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện
	5.1. Phân loại rủi ro trong tổ chức sự kiện
	
	1
	
	2
	
	Thuyết trình, thảo luận

	
	5.2. Phương án chiến lược ứng phó trong tổ chức sự kiện
	
	1
	
	
	2
	

	Chương 6

Triển khai thực hiện dự án sự kiện
	6.1. Hậu cần sự kiện
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, câu hỏi gợi mở, Thảo luận nhóm

	
	6.2. Dàn dựng sự kiện
	
	
	
	2
	
	

	
	6.3. Khai mạc và điều hành diễn biến sự kiện
	
	
	
	2
	
	

	
	6.4. Kết thúc và đánh giá sự kiện
	
	
	
	2
	
	

	Chương 7

Tổ chức sự kiện du lịch
	7.1. Tổng quan về tổ chức sự kiện du lịch
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận

	
	7.2. Xu hướng phát triển và các tác động của sự kiện đến du lịch
	
	
	2
	
	2
	

	Chương 8

Học tập thực tế quản trị sự kiện
	8.1. Xây dựng kế hoạch đi học tập thực tế tại doanh nghiệp (trung tâm tổ chức sự kiện,…).
	
	
	2
	2
	2
	Thuyết trình, thực tế

	
	8.2. Tổ chức tour học tập thực tế  cho các nhóm người học.
	
	
	2
	2
	3
	

	
	8.3. Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch sau khi đi học tập thực tế.
	
	
	2
	2
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về quản trị sự kiện chiến lược như: các khái niệm chủ yếu; lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện; marketing chiến lược và tạo thương hiệu cho sự kiện; quản trị sự kiện và thực tiễn kinh doanh; tổ chức sự kiện chiến lược, quản trị nhân sự; kiểm soát ngân sách trong tổ chức sự kiện; các yếu tố về mặt đạo đức, nghề nghiệp và luật pháp trong sự kiện; quản trị những tác động về mặt xã hội và kinh tế của sự kiện.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số  giờ
	Yêu cầu

đối với sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	
	Chương 1

Nhập môn Quản trị sự kiện
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Giới thiệu về môn học và yêu cầu của học phần
1.2. Khái niệm, đặc điểm phân loại sự kiện

1.3. Quy trình tổ chức sự kiện
1.4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động sự kiện
	3
	Tìm, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học, chương, bài.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2, tham khảo học liệu số 3,4
	7
	Tìm tài liệu nghiên cứu và hiểu sâu về các khái niệm quản trị sự kiện
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2

Lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm, phân loại và vai trò kế hoạch trong tổ chức sự kiện

2.2. Thiết kế ý tưởng về sự kiện

2.3. Tiến trình lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện
	3
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài

	Lớp học
	

	Bài tập
	Lập kế hoạch tổ chức một sự kiện
	2
	Làm bài tập theo nhóm trên lớp. Nắm vững lý thuyết, nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2, 3, tham khảo học liệu số 4.
	12
	Tìm tài liệu nghiên cứu, hiểu phương pháp xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức sự kiện
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3

Xây dựng chiến lược Marketing cho sự kiện
	4
	
	
	

	Lý thuyết


	3.1. Tổng quan về Marketing sự kiện

3.2. Tiến trình ra quyết định mua của khách hàng sự kiện

3.3. Xây dựng chiến lược Marketing cho sự kiện

3.4. Marketing hỗn hợp cho sự kiện
	3
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.  
	Lớp học
	

	Bài tập
	Phân tích hoạt động marketting trong tổ chức sự kiện
	1
	Làm bài tập nhóm. Nắm vững lý thuyết, nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2, 3 tham khảo học liệu số 4,5.
	9
	Nghiên cứu và hiểu sâu về các hoạt động marketting trong tổ chức sự kiện 
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4

Nguồn nhân lực và dự toán ngân sách trong tổ chức sự kiện
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Nguồn nhân lực sự kiện

4.2. Dự toán ngân sách trong tổ chức sự kiện.
	1
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.


	Lớp học
	

	Bài tập
	Phương pháp quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức sự kiện

Phân tích tầm quan trọng của ngân sách và dự toán sơ bộ
	2
	Làm bài cá nhân. Nắm vững lý thuyết.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2, 3 tham khảo học liệu số 4,5. Ôn tâp tín chỉ 1.
	7
	Nghiên cứu và hiểu về cách quản trị nguồn nhân lực và dự toán ngân sách trong tổ chức sự kiện
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 5

Quản trị rủi ro trong

tổ chức sự kiện
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Phân loại rủi ro trong tổ chức sự kiện

5.2. Một số dịch vụ cộng đồng.

5.2. Phương án chiến lược ứng phó 
	2
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.
	Lớp học
	

	Bài tập
	Phân tích phương pháp quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện
	1
	Làm bài cá nhân. Nắm vững lý thuyết.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2, 3 tham khảo học liệu số 4,5.
	7
	Nghiên cứu và hiểu về cách quản tri rủi do trong tổ chức sự kiện
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 6

Triển khai thực hiện dự án 

sự kiện
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Hậu cần sự kiện

6.2. Tác động tiêu cực của du lịch cộng đồng 

6.2. Dàn dựng sự kiện

6.3. Khai mạc và điều hành diễn biến sự kiện

6.4. Kết thúc và đánh giá sự kiện
	3
	Tìm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến, chương, bài. 
	Lớp học
	

	Bài tập
	Phân tích triển khai thực hiện dự án sự kiện
	3
	Làm bài tập cá nhân. Nắm vững lý thuyết.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2, 3 tham khảo học liệu số 4,5
	14
	Nghiên cứu và hiểu về triển khai thực hiện dự án sự kiện
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 7

Tổ chức sự kiện du lịch
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Tổng quan về tổ chức sự kiện du lịch

7.2. Xu hướng phát triển và các tác động của sự kiện đến du lịch
	1
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.


	Lớp học
	

	Bài tập
	Lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch

Thành lập ban tổ chức sự kiện du lịch

Tổ chức điều hành và kết thúc sự kiện du lịch

Quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch
	5
	Làm bài tập nhóm. Nắm vững lý thuyết, nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm.
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 2, 3, tham khảo học liệu số 4, 5.
	14
	Nghiên cứu, hiểu được về du lịch sự kiện
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 8

 Học tập thực tế quản trị 

sự kiện
	45
	
	
	

	Thực tế
	8.1. Xây dựng kế hoạch đi học tập thực tế tại doanh nghiệp (trung tâm tổ chức sự kiện,…)

- Chia nhóm

- Chọn địa điểm, doanh nghiệp để học tập thực tế.

- Các yêu cầu cụ thể cho chuyến thực tế

8.2. Tổ chức tour học tập thực tế  cho các nhóm người học.

- Yêu cầu SV thực hiện các nội dung đã được thể hiện trong bản kế hoạch.

8.3. Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch sau khi đi học tập thực tế

8.3.1.Về nội dung
8.3.1.1. Khảo sát và tham gia thực hiện quy trình quản trị sự kiện của các doanh nghiệp...

8.3.1.2. Kết quả thực hành quản trị sự kiện tại nơi thực hành.

a. Về  lập kế hoạch chiến lược cho sự kiện.

b. Về xây dựng chiến lược Maketing cho sự kiện.

c. Nguồn nhân lực và dự toán ngân sách cho sự kiện.

8.3.1.3. Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong cách thức quản trị sự kiện tại điểm học tập thực tế.

a. Ưu điểm

b. Hạn chế

c. Nguyên nhân của hạn chế

8.3.2. Về cấu trúc, hình thức

- Bìa 1 

- Bìa 2

- Danh mục chữ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

Chương 1. Khảo sát và tham gia thực hiện quy trình quản trị sự kiện của các doanh nghiệp...

Chương 2. Kết quả thực hành quản trị sự kiện tại nơi thực hành

Chương 3. Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong cách thức quản trị sự kiện tại điểm học tập thực tế.
- Phần kết luận, kiến nghị

- Danh mục tài liệu tham khảo

- Phụ lục
	
	- Các nhóm đi thực tế tại doanh nghiệp

- Thực hiện theo hướng dẫn và  yêu cầu của giảng viên.

- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết bài báo cáo thu hoạch.

- Thực hiện theo yêu cầu, kế hoạch của Khoa, nhà trường


	Tại doanh nghiệp 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc nội dung các chương của tín chỉ 1, 2 trước khi đi thực tế; vận dụng được các kiến thức để viết báo cáo khoa học sau đợt thực tế.

- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết bài báo cáo thu hoạch.

- Thực hiện theo yêu cầu, kế hoạch của Khoa, nhà trường.
	5
	- Ghi chép đầy đủ các nội dung có liên quan, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.

- Viết báo cáo
	Ở nhà, thư viện.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Cao Đức Hải (2014), Giáo trình Quản lí lễ hội và sự kiện, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Thị Mĩ Thanh (Chủ biên), Sử Ngọc Diệp (2015), Giáo trình Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội.

[3] Lưu Văn Nghiêm (Chủ biên, 2012), Tổ chức sự kiện, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
[4] Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn (2013), Giáo trình Quản trị rủi ro và khủng hoảng, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	7

	2
	3
	
	
	
	
	7

	3
	1
	
	2
	
	
	7

	4
	2
	
	1
	
	
	7

	5
	1
	
	2
	
	
	7

	6
	2
	
	1
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	
	
	3
	
	
	7

	9
	1
	
	2
	
	
	7

	10
	
	
	3
	
	
	7

	11-15
	
	
	
	
	45
	5

	Tổng 
	16
	0
	14
	0
	45
	75


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: 

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1,2,3. Trong đó:

- Điểm thành phần 2: Báo cáo thực tế

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu: 

Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu 

Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích 

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo. 
	60 phút

 


  Tuyên Quang, ngày    tháng    năm 2024  

	KHOA VĂN HOÁ – DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA 

TS. Hà Thuý Mai
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Thực hành lập dự án sự kiện

Mã học phần: VD2.1.034.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Tổ chức sự kiện
- Số tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 8 giờ

+ Bài tập: 6 giờ

+ Thực hành: 30 giờ

+ Kiểm tra: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Du lịch

+ Khoa: Văn hóa - Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Bùi Tường Vân
	0967300973
	tuongvan8822@gmail.com

	2
	TS. Trịnh Lê Anh
	0908617777
	Mcleanh2020@gmail.com

	3
	TS. Hà Thúy Mai
	0969103345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	4
	ThS. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: 

Học xong học phần này giúp sinh viên hiểu được những kiến thức và kĩ năng cơ bản về  thực hành dự án sự kiện như: Lựa chọn nhân sự tổ chức dự án ; Xây dựng chủ đề và ý tưởng ; Lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Thiết lập quan hệ với nhà cung cấp; Tài trợ cho sự kiện ; Marketing cho sự kiện. Từ đó, vận dụng thực hành các kỹ năng về tổ chức sự kiện.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Hiểu được các vấn đề chung về sự kiện; cách lựa chọn nhân sự; xây dựng chủ đề ý tưởng; Lập kế hoạch tổ chức sự kiện. Nhận biết cách thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp; nhà tài trợ; cách thức Marketing cho sự kiện. Từ đó, vận dụng vào cuộc sống và công việc sau này. Tổ chức thực hành lập dự án tổ chức cho các sự kiện theo một số chủ đề. Từ đó đánh giá và rút kinh nnghiệm cho hoạt động thực hành

Mt 2: Trình bày và thực hành được các khâu khi tổ chức sự kiện cơ bản như chọn nhân sự, xây dựng chủ đề và ý tưởng cho dự án; lập kế hoạch, thiết lập quan hệ với nhà cung cấp, nhà tài trợ, marketing cho sự kiện. Vận dụng kiến thức lý thuyết thực hành những dự án sự kiện cụ thể. Từ đó hình thành kỹ năng của nhận sự hoạt động trong tổ chức sự kiện tại thực tiễn. Rèn luyện kĩ năng tư duy nhận biết, logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thực hành các hoạt động tổ chức sự kiện.
Mt 3: Yêu thích học phần và tìm hiểu các vấn đề thực hành về lập dự án sự kiện. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập; có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thảo luận, thực hành; tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:
1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.034.2
	Thực hành lập dự án sự kiện
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	3
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch 1: Hiểu được các vấn đề chung về sự kiện; cách lựa chọn nhân sự; xây dựng chủ đề ý tưởng;
	CĐR 6

	
	Ch 2: Ứng dụng cách thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp; nhà tài trợ; cách thức Marketing cho sự kiện vào cuộc sống và công việc sau này.
	CĐR 6

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch 3: Xây dựng chủ đề và ý tưởng cho dự án; lập kế hoạch, thiết lập quan hệ với nhà cung cấp, nhà tài trợ, marketing cho sự kiện.
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	
	Ch 4: Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và tổ chức thực hành lập dự án sự kiện.
	CĐR 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch 5 Có kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc học tập, bài tập thảo luận, thực hành.
	CĐR 6


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở

mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	

	Chương 1

Khái quát chung


	Giới thiệu học phần
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, 

	
	Nội dung của môn học
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, 

	
	Sự cần thiết của môn học
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, vấn đáp

	
	Phân biệt loại hình sự kiện
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải,

	
	Quy trình lập kế hoạch và tổ chức sự kiện
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải,

	Chương 2 Lựa chọn nhân sự tổ chức dự án
	Tiêu chí lựa chọn nhân sự tổ chức và tình nguyện viên
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, 


	
	 Phân công nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận 

	
	Nguyên tắc và cách thức triển khai công việc
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải,

	Chương 3: Xây dựng chủ đề và ý tưởng
	Khái quát thông tin dự án
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận 

	
	Đặc điểm chủ đầu tư dự án
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp

	
	Sáng tạo, đánh giá, lựa chọn chủ đề và ý tưởng
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, vấn đáp, giảnh giải

	Chương 4

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
	Khảo sát địa điểm tổ chức
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	
	Lập kế hoạch thời gian
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	
	 Lập kế hoạch ngân sách
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	
	Lập chương trình chi tiết
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	
	Dự kiến và hạn chế rủi ro
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	Chương 5

Thiết lập quan hệ


	Lập danh sách các nhà cung cấp dịch vụ cho sự kiện
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, ,luyện tập

	
	Lựa chọn các nhà cung cấp tối ưu
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	
	Chuẩn bị, xây dựng hợp đồng nguyên tắc
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	
	Các lưu ý khi đặt dịch vụ
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải,vấn đáp

	
	Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, vấn dáp

	Chương 6

Tài trợ cho sự kiện
	Lập danh sách các nhà tài trợ tiềm năng
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, luyện tập

	
	Lựa chọn phương thức tiếp cận các nhà tài trợ mục tiêu
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận

	
	 Chuẩn bị hồ sơ tài trợ
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, Luyện tập

	
	Tiếp xúc, gặp mặt và thuyết phục nhà tài trợ
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận

	
	Đo lường và đánh giá tác động tài trợ.
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, Luyện tập

	Chương 7

Marketing cho sự kiện
	Xác định công chúng mục tiêu
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận

	
	Xác định mục tiêu marketing
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận

	
	Quyết định thông điệp truyền thông
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận

	
	Quyết định hệ thống công cụ marketing
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, thảo luận

	
	Lập kế hoạch marketing và ngân sách
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, Luyện tập

	Chương 8

Thực hành  lập dự án sự kiện
	Thiết kế một dự án sự kiện cụ thể
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải, luyện tập

	
	Lựa chọn nhân sự tổ chức dự án
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, giảng giải

	
	Đánh giá
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, luyện tập

	
	Rút kinh nghiệm
	
	
	
	
	
	6
	Thuyết trình, luyện tập


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức và kĩ năng cơ bản về  thực hành dự án sự kiện như: Lựa chọn nhân sự tổ chức dự án ; Xây dựng chủ đề và ý tưởng ; Lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Thiết lập quan hệ với nhà cung cấp; Tài trợ cho sự kiện ; Marketing cho sự kiện. Từ đó, biết cách thực hành những kỹ năng về tổ chức sự kiện.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Khái quát chung
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Giới thiệu học phần

1.2. Nội dung của môn học 

1.3. Sự cần thiết của môn học

1.4. Phân biệt loại hình sự kiện

1.5. Quy trình lập kế hoạch và tổ chức sự kiện
	1
	Tìm, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học, chương, bài.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Nội dung thảo luận:

 Quy trình lập kế hoạch và tổ chức sự kiện
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2, tham khảo tài liệu trên mạng internet
	4
	Tìm tài liệu nghiên cứu dự án sự kiện…
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2: Lựa chọn nhân sự tổ chức dự án
	2
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Tiêu chí lựa chọn nhân sự tổ chức và tình nguyện viên

2.2. Phân công nhiệm vụ

2.3. Nguyên tắc và cách thức triển khai công việc
	1


	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.  
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	- Nêu các tiêu chí lựa chọn nhân sự và  tổ chức và tình nguyện viên.
- Phân tích các nguyên tắc và cach thức triển khai công việc.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2,3, tài liệu trên mạng internet.
	5
	Nghiên cứu và hiểu được cách lựa chọn nhân sự tổ chức dự án
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Xây  dựng chủ đề và ý tưởng cho dự án
	2


	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái quát thông tin dự án

3.2. Đặc điểm chủ đầu tư dự án

3.3. Sáng tạo, đánh giá, lựa chọn chủ đề và ý tưởng
	1
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.  
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Xây  dựng chủ đề và ý tưởng cho dự án cụ thể của từng nhóm
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học

	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2,3, tham khảo tài liệu trên mạng internet
	5
	Nghiên cứu và hiểu về cách xây dựng chủ đề và ý tưởng cho dự án
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Khảo sát địa điểm tổ chức

4.2. Lập kế hoạch thời gian

4.3. Lập kế hoạch ngân sách

4.4. Lập chương trình chi tiết

4.5. Dự kiến và hạn chế rủi ro
	1
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.  
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	- Lập một kết hoạch tổ chức sự kiện cụ thể trong thực tế (có kịch bản cụ thể)
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2,3, tham khảo học tài liệu trên mạng internet 
	4
	Nghiên cứu và hiểu về cách xây dựng chủ đề và ý tưởng cho dự án
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5: Thiết lập quan hệ 

với nhà cung cấp
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Lập danh sách các nhà cung cấp dịch vụ cho sự kiện

5.2. Lựa chọn các nhà cung cấp tối ưu

5.3. Chuẩn bị, xây dựng hợp đồng nguyên tắc

5.4. Các lưu ý khi đặt dịch vụ 

5.5. Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp
	1


	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.  
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Dự kiến  quan hệ với nhà cung cấp trong sự kiện cụ thể của nhóm
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1, 2, tham khảo học liệu số 3,
	4
	Nghiên cứu và hiểu về cách thiết lập quan hệ với nhà cung cấp
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Tài trợ cho sự kiện
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Lập danh sách các nhà tài trợ tiềm năng

6.2. Lựa chọn phương thức tiếp cận các nhà tài trợ mục tiêu

6.3. Chuẩn bị hồ sơ tài trợ

6.4. Tiếp xúc, gặp mặt và thuyết phục nhà tài trợ

6.5. Đo lường và đánh giá tác động tài trợ.
	1


	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	Dự kiến các nhà tài trợ tiềm năng cho dự án cụ thể
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2, tham khảo học liệu số 3
	5
	Nghiên cứu và hiểu về cách tìm nhà tài trợ
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7: Marketing cho sự kiện
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Xác định công chúng mục tiêu

7.2. Xác định mục tiêu marketing

7.3. Quyết định thông điệp truyền thông

7.4. Quyết định hệ thống công cụ marketing

7.5. Lập kế hoạch marketing và ngân sách
	1
	Tìm, nghiên các tài liệu có liên quan đến, chương, bài.  
	Theo TKB; Lớp học
	

	Bài tập
	- Lập kế hoạch marketing và ngân sách cho dự án cụ thể

- Điều chỉnh lại dự án sự kiện sau khi đã học xong các chương của học phần.
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập.
	Theo TKB; Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương trong học liệu số 1,2, tham khảo học liệu số 3
	5
	Nghiên cứu và hiểu về các kĩ năng marketting cho sự kiện
	Thư viện, ở nhà
	

	Kiểm tra giữa học kì
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên
	3
	Đọc và vận kiến thức thuộc tín chỉ 1để giải các nội dung kiểm tra.
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 8: Thực hành lập dự án sự kiện
	15
	
	
	

	Thực hành
	8.1. Thiết kế một dự án sự kiện cụ thể

8.1.1. Khảo sát địa điểm tổ chức

8.1.2. Lập kế hoạch thời gian

8.1.3. Lập kế hoạch ngân sách

8.1.4. Lập chương trình chi tiết

8.1.5. Dự kiến và hạn chế rủi ro

8.2. Lựa chọn nhân sự tổ chức dự án 

8.3 Đánh giá

8.3.1. Đánh giá các bản thiết kế sự kiện

8.3.2. Đánh giá việc tổ chức sản xuất sự kiện

8.4 Rút kinh nghiệm

8.4.1. Rút kinh nghiệm cho các bản thiết kế sự kiện

8.4.2. Rút kinh nghiệm  cho việc tổ chức sản xuất sự kiện
	45
	- Người học lập kế hoạch thực hành dự án sự kiện theo yêu cầu của GV.

- Sau khi kết thúc sự kiện; các nhóm tự đánh giá và rút kinh nghiệm cho chương trình.
	Địa điểm do nhóm thực hành chọn
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi vận dụng các kiến thức để tổ chức các sự kiện trên thực tế.
	5
	Thực hành sau khi đã chỉnh sửa các thiết kế sự kiện.
	Ở nhà, thư viện
	


9.  Tài liệu học tập 


9.1 Tài liệu bắt buộc



[1] Nguyễn Thị Mỹ Thanh (2015), Giáo trình Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội, Nxb Lao động Xã hội;


9.2 Tài liệu tham khảo


[2] Lưu Văn Nghiêm (2009), Tổ chức sự kiện, Nxb ĐH Kinh tế Quốc dân;

[3] Cao Đức Hải (2010), Giáo trình quản lí lễ hội và sự kiện, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	1
	
	1
	
	
	4

	2
	1
	
	1
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	
	1
	
	1
	
	5

	9
	
	
	
	2
	
	5

	10
	
	
	
	2
	
	5

	11
	
	
	
	9
	
	1

	12
	
	
	
	9
	
	1

	13
	
	
	
	9
	
	1

	14
	
	
	
	9
	
	1

	15
	
	
	
	9
	
	1

	Tổng cộng
	7
	1
	7
	50
	
	40


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm
	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 

Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, thực hành...
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Người học thi theo chủ đề trong bộ đề thi giảng viên yêu cầu
Đề thi gồm 1 câu

Câu 1 (10 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, Cấp độ áp dụng và phân tích.
Cấp độ nhận thức: 20% nhận biết, 60% thông hiểu, 15% vận dụng thấp, 5% vận dụng cao 
	60 phút
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Ý tưởng kịch bản và sự kiện

Mã học phần: VD2.1.035.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 11 giờ  

+ Bài tập và Thảo luận trên lớp: 18 giờ 

+ Kiểm tra: 1 giờ (nằm trong phần lý thuyết)

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
	0973102377
	thanhthaodhtt@gmail.com

	2
	TS. Trịnh Lê Anh
	0969103345
	mcleanh2020@gmail.com

	3
	TS. Hà Thúy Mai
	0908617777
	hathuymai.mtcn@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
- Mục tiêu chung:
Phân tích được các khái niệm cơ bản về phân tích, đánh giá, lên ý tưởng kịch bản sự kiện thông qua các nghiên cứu trường hợp; hiểu những nguyên tắc chung của việc thiết kế ý tưởng và kịch bản chuyên nghiệp; các thể loại ý tưởng và kịch bản sự kiện; quy trình xây dựng ý tưởng; những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế ý tưởng và kịch bản sự kiện; các khía cạnh chủ đạo liên quan đến ý tưởng và concept sự kiện như trang trí, màu sắc, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng nghệ thuật khác; biết phân tích đánh giá kịch bản sự kiện; phân tích đánh giá cách cấu thành, tạo ra thiết kế ý tưởng.

- Mục tiêu cụ thể:
Mt 1: Hiểu được ý tưởng, vai trò, yêu cầu của ý tưởng sự kiện, cấu thành ý tưởng và lao động tạo ra ý tưởng, thiết kế ý tưởng, sự thể hiện trong các thành tố của sự kiện; các loại hình kịch bản sự kiện và kỹ thuật thiết kế kịch bản sự kiện; Trình bày được ý tưởng và Concept, sơ đồ ý tưởng và Conceptmat, mô tả được ý tưởng và kịch bản sự kiện; Phân tích các dạng bài tập tình huống về thiết kế kịch bản sự kiện và biết xây dựng các loại hình kịch bản sự kiện và kỹ thuật thiết kế kịch bản sự kiện.
Mt 2: Biết nhìn nhận, đánh giá khái quát về vai trò của ý tưởng sự kiện; biết cách sử dụng ý tưởng và Concept, sơ đồ ý tưởng và Conceptmat; Phân tích các dạng bài tập tình huống về thiết kế kịch bản sự kiện và biết xây dựng các loại hình kịch bản sự kiện và kỹ thuật thiết kế kịch bản sự kiện.
Mt 3: Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin viết báo cáo thực tế, biết xử lí tình huống nảy sinh liên quan đến vai trò ý tưởng kịch bản và sự kiện; có kĩ năng tự học và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ.
Mt 4: Tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần; Học tập nghiêm túc; Chủ động sưu tầm tài liệu, tìm hiểu, tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập khẳng định năng lực bản thân.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.035.2
	Ý tưởng kịch bản và sự kiện
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Hiểu được bản chất của hoạt động xúc tiến du lịch, xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp và sản phẩm du lịch; vai trò của quảng cáo trong hoạt động xúc tiến du lịch, nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch quảng cáo du lịch, các hình thức quảng cáo phổ biến
	CĐR 4

	
	Ch2: Phân tích được công cụ xúc tiến du lịch khác cùng hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Việt Nam.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Phân tích vai trò của ý tưởng sự kiện, cấu thành ý tưởng và lao động tạo ra ý tưởng, thiết kế ý tưởng, sự thể hiện trong các thành tố của sự kiện; sử dụng ý tưởng và Concept, sơ đồ ý tưởng và Conceptmat, biết cách mô tả được ý tưởng và kịch bản sự kiện phục vụ thẩm định. 
	CĐR 4

	
	Ch4: Vận dụng làm các dạng bài tập tình huống về thiết kế kịch bản sự kiện và xây dựng các loại hình kịch bản sự kiện và kỹ thuật thiết kế kịch bản sự kiện. 
	CĐR 4

	Kỹ năng mềm

	Mt 3
	Ch5: Thực hiện kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ thông tin viết báo cáo thực tế, có kĩ năng tự học và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ.
	CĐR 5

	Thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm

	Mt 4
	Ch6: Chủ động tìm hiểu kiến thức liên quan đến học phần; Học tập nghiêm túc; sưu tầm tài liệu, tìm hiểu, tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập khẳng định năng lực bản thân.
	CĐR 5


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1.   Ý tưởng và vai trò, yêu cầu của ý tưởng sự kiện
	1.1. Khái niệm ý tưởng, ý tưởng sự kiện
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm


	
	1.2. Phân loại ý tưởng sự kiện 
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	1.3. Các khuynh hướng đương đại
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	1.4. Các nghiên cứu trường hợp
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	Chương 2. Cấu thành ý tưởng, lao động tạo ra ý tưởng...
	2.1. Đo lường kì vọng và mong muốn của khách hàng
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	2.2. Phát triển ý tưởng cá nhân và ý tưởng nhóm
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	2.3. Kế thừa kinh nghiệm đã có
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	2.4. Các kĩ thuật thiết kế ý tưởng
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	Chương 3.
Sự thể hiện trong các thành tố của sự kiện
	3.1. Sự thể hiện của ý tưởng trong các thiết kế nhận diện hình ảnh sự kiện
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	3.2. Sự thể hiện của ý tưởng trong các văn bản sự kiện: kịch bản, bài phát biểu
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	3.3. Sự thể hiện của ý tưởng trong quà tặng và vật phẩm khác
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	3.4. Sự thể hiện của ý tưởng trong các thành tố khác
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	Chương 4
Ý tưởng và Concep
	4.1. Phân biệt ý tưởng và concept
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	4.2. Sơ đồ ý tưởng và concept map
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	Chương 5
Mô tả ý tưởng và kịch bản
	5.1. Tầm quan trọng
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	5.2. Yêu cầu về mặt nội dung và hình thức trình bày
	
	
	2
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	Chương 6
Các loại hình kịch bản sự kiện
	6.1. Kịch bản sự kiện theo phân loại sự kiện
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	6.2. Các nguyên tắc, yêu cầu chung và riêng của loại hình kich bản sự kiện
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	Chương 7. Kỹ thuật thiết kế kịch bản sự kiện
	7.1. Ngôn ngữ, văn phong
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	7.2. Trình bày
	
	
	
	
	2
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	7.3. Một số phần mềm ứng dụng
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	7.4. Các nghiên cứu trường hợp
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	Chương 8
Bài tập 

tình huống
	8.1. Bài tập tình huống về thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện ở trong nước
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm

	
	8.2. Bài tập tình huống về thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện ở ngoài nước
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thực hành, làm việc nhóm


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về thiết kế sự kiện; quy trình xây dựng ý tưởng, kịch bản và lập kế hoạch cho sự kiện; những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế ý tưởng sự kiện và kịch bản sự kiện; các khía cạnh chủ đạo liên quan đến ý tưởng và concept sự kiện như trang trí, màu sắc, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng nghệ thuật khác; một số kĩ thuật phục vụ cho việc xây dựng ý tưởng và kịch bản; quản lí những vấn đề phát sinh khi thiết kế sự kiện.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số
Giờ
	Yêu cầu
đối với

sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Ý tưởng và vai trò, yêu cầu của ý tưởng sự kiện
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm ý tưởng, ý tưởng sự kiện
1.2. Phân loại ý tưởng sự kiện 

1.3. Các khuynh hướng đương đại

1.4. Các nghiên cứu trường hợp
	3
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 1, tín chỉ 1 ở học liệu 1, tham khảo học liệu số 2, số 3
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Luyện tập theo nhóm: Trình bày vai trò, yêu cầu của ý tưởng sự kiện đối với một sự kiện cụ thể
	1
	Nắm chắc lí thuyết, vận dụng kiến thức cho học phần sau.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu học liệu chính số 1 và đọc thêm các học liệu tham khảo số 2, số 3 và các tài liệu khác để tự nghiên cứu sâu hơn về chương 1.
	10
	Học bài sau khi nghe bài giảng
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 2: Cấu thành ý tưởng và lao động tạo ra ý tưởng, thiết kế ý tưởng
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Đo lường kì vọng và mong muốn của khách hang
2.2. Phát triển ý tưởng cá nhân và ý tưởng nhóm

2.3. Kế thừa kinh nghiệm đã có

2.4. Các kĩ thuật thiết kế ý tưởng
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 2, tín chỉ 1 ở học liệu số 1, tham khảo học liệu 2.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Tìm hiểu về kĩ thuật thiết kế ý tưởng
	2
	- Trả lời câu hỏi trong chương 2.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Luyện tập làm bài tập: Phát triển ý tưởng cá nhân và ý tưởng nhóm; các kĩ thuật thiết kế ý tưởng
	10
	- Tìm hiểu thêm về kĩ năng nghe,  kĩ năng quan sát
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 3: Sự thể hiện trong các thành tố của sự kiện
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Sự thể hiện của ý tưởng trong các thiết kế nhận diện hình ảnh sự kiện
3.2. Sự thể hiện của ý tưởng trong các văn bản sự kiện: kịch bản, bài phát biểu
3.3. Sự thể hiện của ý tưởng trong quà tặng và vật phẩm khác

3.4. Sự thể hiện của ý tưởng trong các thành tố khác
	1
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình các nội dung chương 3 thuộc tín chỉ 1 ở học liệu 1
- Tham khảo các học liệu số 2.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập theo nhóm tìm hiểu về ý tưởng trong các văn bản sự kiện: kịch bản, bài phát biểu.
	3
	- Người học chuẩn bị trả lời các bài nói theo nhóm.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Luyện tập: Xây dựng kịch bản thể hiện ý tưởng trong các thành tố của sự kiện
	7
	- Điều chỉnh cách diễn giảng bài nói.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 4: Ý tưởng và Concept, 
sơ đồ ý tưởng và Conceptmat
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	4.1. Phân biệt ý tưởng và concept
4.2. Sơ đồ ý tưởng; Concept map
	1
	Nghiên cứu lý thuyết tại học liệu
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	 Bài tập theo nhóm lập dàn ý sơ đồ ý tưởng; Concept map.
	2
	Làm bài tập theo yêu cầu xây dựng kịch bản ý tưởng
	Theo thời khóa biểu; Lớp học ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tiếp tục tự tìm hiểu kịch bản thể hiện sơ đồ ý tưởng
	6
	 Tìm hiểu và giải  quyết các bài tập thảo luận
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 3 theo yêu cầu của giảng viên
	02
	Đọc trước lý thuyết trước khi kiểm tra.
	Thư viện,  ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 5: Mô tả ý tưởng và kịch bản sự kiện phục vụ thẩm định
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Tầm quan trọng
5.2. Yêu cầu về mặt nội dung và hình thức trình bày
	1
	- Nghiên cứu lý thuyết chương 2, ở học liệu số 1, tham khảo học liệu 2
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Giải đáp bài tập trong chương 5.
	3
	Nắm vững kiến thức, nêu lên vấn đề cần giải đáp
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc phần lý thuyết trước khi thảo luận; 
- Vận dụng kiến thức lý thuyết sau bài giảng để giải các bài tập
	8
	Nghiên cứu lý thuyết tín chỉ 1 trong học liệu 1, học liệu 2
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6: Các loại hình kịch bản sự kiện
	3
	
	
	

	Lí thuyết
	6.1. Kịch bản sự kiện theo phân loại sự kiện
6.2. Các nguyên tắc, yêu cầu chung và riêng của các loại hình kich bản sự kiện
	1
	 Nghiên cứu lý thuyết ở học liệu 1 tham khảo học liệu số 2, 3, 4.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Giải đáp bài tập trong chương 6.
	2
	Nắm vững kiến thức, nêu vấn đề cần giải đáp
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Luyện tập: Xây dựng kịch bản thể hiện theo các sự kiện khác nhau 
	8
	- Nghiên cứu lý thuyết trong học liệu số 1.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7: Kỹ thuật thiết kế kịch bản sự kiện
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	7.1. Ngôn ngữ, văn phong 
7.2. Trình bày

7.3. Một số phần mềm ứng dụng

7.4. Các nghiên cứu trường hợp
	1
	Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình chương 7 ở học liệu số 1.
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Luyện tập: Trình bày về các kỹ thuật thiết kế một kịch bản sự kiện
	3
	Chuẩn bị thảo luận  bài tập nhóm
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Luyện tập: Tập vận dụng, đưa các yếu tố ngôn ngữ, văn phong, trình bày, phần mềm ứng dụng vào trong kịch bản sự kiện của bản thân đã xây dựng từ các chương trước 
	9
	Nghiên cứu các nội dung lý thuyết trong học liệu số 1 và học liệu 2
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 8: Bài tập tình huống về thiết kế kịch bản sự kiện
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	8.1. Bài tập tình huống về thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện trong nước
8.2. Bài tập tình huống về thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện ở nước ngoài.
	1
	Nghiên cứu lý thuyết nội dung chương 8 ở học liệu 1, tham khảo học liệu khác
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Bài tập
	Giao bài tập về thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện ở trong nước
	3
	Chuẩn bị bài nói:
Tập nói trước nhóm, và trước lớp
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lỹ học liệu chương 8
Nghiên cứu làm bài tập tình huống về thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện ở nước ngoài.
	10
	Nghiên cứu lý thuyết phần tín chỉ 2 trong học liệu 1.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Lương Khắc Hiếu (Chủ biên, 2005), Giáo trình Nghệ thuật phát biểu miệng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Dương Thị Liễu (Chủ biên, 2013), Kĩ năng thuyết trình, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	2
	
	
	
	
	5

	2
	1
	
	1
	
	
	5

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	1
	
	1
	
	
	5

	5
	1
	
	1
	
	
	5

	6
	
	
	2
	
	
	5

	7
	1
	
	1
	
	
	5

	8
	
	1
	1
	
	
	5

	9
	1
	
	1
	
	
	5

	10
	1
	
	1
	
	
	5

	11
	
	
	2
	
	
	4

	12
	1
	
	1
	
	
	4

	13
	1
	
	1
	
	
	4

	14
	
	
	2
	
	
	4

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng 
	11
	1
	18
	
	
	70


11.1. Thang điểm đánh giá

- Sử dụng thang điểm 10 cho điểm thành phần 1, 2, 3.

- Trong đó: Điểm thành phần 2 là hình thức bài kiểm tra thực hành.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm.

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1, Ch 6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	2
	Bài tập nhóm
	30%
	Thời gian, nội dung và chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu (4%)
	Ch1, Ch 6
	4

	
	
	
	Kỹ năng và năng lực trình bày báo cáo (3%)
	
	3

	
	
	
	Năng lực hợp tác, tương tác, chia sẻ (2%)
	
	2

	
	
	
	Có sáng tạo (1%)
	
	1

	3
	Bài kiểm tra
	
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi thực hành
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1, Ch 6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	-Đề thi gồm 2 câu
Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu 

Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần
- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	30 phút / nhóm SV
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Gây quỹ và tìm tài trợ

Mã học phần: VD2.1.036.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Tổng quan về sự kiện

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp:  01 giờ   

+ Thực hành: 45 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 35 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com

	2
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@mail.com

	3
	Ths. Hoàng Thị Thẻ
	0988572199
	the.dhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Học xong học phần này sinh viên hiểu được khái niệm gây quỹ và tìm tài trợ, tầm quan trọng, nguyên tắc và vai trò, một số hình thức gây quỹ và tìm tài trợ cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật; Hiểu được lịch sử gây quỹ và tìm tài trợ ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam; Hiểu được các loại hình và quy trình gây quỹ và tìm tài trợ cho hoạt động văn hoá nghệ thuật.
- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Sinh viên hiểu khái niệm gây quỹ và tìm tài trợ, tầm quan trọng, nguyên tắc và vai trò của gây quỹ và tìm tài trợ cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật; lịch sử gây quỹ và tìm tài trợ ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam.

Mt2: Hiểu được quy trình gây quỹ và tìm tài trợ cho hoạt động văn hoá nghệ thuật; Các loại hình gây quỹ, một số hình thức gây quỹ và tìm tài trợ cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật.

Mt 3: Có kĩ năng về gây quỹ và thu hút tài trợ cho hoạt động văn hoá nghệ thuật; Biết vận dụng linh hoạt kiến thức, kĩ năng gây quỹ và tìm tài trợ vào thực tiễn quản lí văn hóa nghệ thuật.
Mt 4: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm; Có ý tưởng sáng tao, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và thực hành. Biết phát huy sở trường, năng khiếu của cá nhân để rèn luyện bản thân và người khác hình thành kĩ năng nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.072.2
	Gây quỹ và tìm tài trợ
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1. Nắm được kiến thức cơ bản về gây quỹ và tìm tài trợ; lịch sử gây quỹ và tìm tài trợ ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam.
	CĐR 7

	
	Ch2. Nắm được được tầm quan trọng, nguyên tắc và vai trò của gây quỹ và tìm tài trợ cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật.
	CĐR 7

	Mt2
	Ch3. Nắm được được các loại hình gây quỹ, một số hình thức gây quỹ và tìm tài trợ cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật.
	CĐR 7

	
	Ch4. Xây dựng được quy trình gây quỹ và tìm tài trợ cho hoạt động văn hoá nghệ thuật.
	CĐR 7

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 3

	Ch5. Áp dụng các kĩ năng như: kĩ năng giao tiếp hiệu quả, kĩ năng thuyết phục, kĩ năng đề xuất, xây dựng thông điệp gây quỹ, kĩ năng tổ chức sự kiện …để thực hành gây quỹ và thu hút tài trợ cho hoạt động văn hoá nghệ thuật.
	CĐR 9



	Kĩ năng mềm

	
	Ch6. Vận dụng tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện tốt những nhiệm vụ của gây quỹ và thu hút tài trợ cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 4
	Ch7. Học tập nghiêm túc; Có ý tưởng sáng tạo; Biết tạo cơ hội cho bản thân và người khác khẳng định năng lực bản thân.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1.

Tổng quan về gây quỹ và tìm tài trợ
	1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của gây quỹ và tìm tài trợ
	2
	
	
	
	
	
	 
	Thuyết trình, nêu vấn đề,

thảo luận nhóm, vấn đáp

	
	1.2. Vài nét về lịch sử gây quỹ và tìm tài trợ ở một số nước trên thế giới và Việt Nam.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Lý luận về vai trò của văn hóa nghệ thuật trong gây quỹ và tìm tài trợ.
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Các loại hình gây quỹ và các nguồn tài trợ
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1.5. Một số kỹ năng và nguyên tắc gây quỹ và tìm tài trợ 
	
	2
	
	
	1
	
	
	

	Chương 2.

Quy trình tìm tài trợ
	2.1. Đánh giá đặc điểm của tổ chức văn hóa nghệ thuật (Bước 1)
	
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, nêu vấn đề

	
	2.2. Lập hồ sơ mời tài trợ (Đề xuất mời tài trợ (Bước 2)
	
	
	
	2
	1
	
	
	

	
	2.3. Nghiên cứu nhà tài trợ mục tiêu (Bước 3)
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2.4. Quy định tiếp cận nhà tài trợ mục tiêu (Bước 4)
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	2.5. Đánh giá đặc điểm của tổ chức văn hóa nghệ thuật (Bước 1)
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	Chương 3. Một số hình thức gây quỹ và         tìm tài trợ
	3.1. Tổ chức sự kiện gây quỹ
	
	
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, thảo luận nhóm

	
	3.2. Marketing trực tiếp
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	3.3. Tổ chức chiến dịch vận động gây quỹ
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 4. Thực hành gây quỹ và tìm tài trợ
	4.1. Lập kế hoạch gây quỹ và tìm tài trợ.
	
	
	
	2
	3
	
	
	Thực hành, thuyết trình

	
	4.2. Tiến hành hoạt động gây quỹ
	
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	4.3. Tổng kết, đánh giá
	
	
	
	3
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị cho người học hệ thống kiến thức, kĩ năng cơ bản về gây quỹ và thu hút tài trợ cho các tổ chức văn hoá nghệ thuật như​: khái niệm, nguyên tắc gây quỹ; quy trình phát triển quỹ, điều hành và thực hiện chiến lư​ợc gây quỹ; các nguồn, những hình thức gây quỹ và tìm tài trợ. Qua đó, giúp người học hình thành những kĩ năng cơ bản giải quyết các vấn đề, tình huống trong quá trình thực tế, thực hành nghề Quản lí văn hóa.
8. Nội dung chi tiết học phần 

	Hình thức               tổ chức         dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với              sinh viên
	Thời gian,           địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1: Tổng quan về gây quỹ và tìm tài trợ
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của gây quỹ và tìm tài trợ

1.2. Vài nét về lịch sử gây quỹ và tìm tài trợ ở một số nước trên thế giới và Việt Nam.

1.3. Lý luận về vai trò của văn hóa nghệ thuật trong gây quỹ và tìm tài trợ.

1.4. Các loại hình gây quỹ và các nguồn tài trợ

1.5. Một số kỹ năng và nguyên tắc gây quỹ và tìm tài trợ 
	5
	Học học liệu số 1: Chương 1; tham khảo học liệu 2, 3
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 1 trong học liệu số 1.
	12
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2: Quy trình tìm tài trợ
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	2.1. Đánh giá đặc điểm của tổ chức VHNT (Bước 1)

2.2. Lập hồ sơ mời tài trợ (Đề xuất mời tài trợ - Bước 2)

2.3. Nghiên cứu nhà tài trợ mục tiêu (Bước 3)

2.4. Quy định tiếp cận nhà tài trợ mục tiêu (Bước 4)

2.5. Phát triển mối quan hệ hợp tác với nhà tài trợ (Bước 5)
	5
	Học học liệu số 1: Chương 2 , tham khảo học liệu 2, 3; tham khảo tài liệu trên mạng internet về nguyên tắc gây quỹ, tìm tài trợ.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 2 trong học liệu số 1.
	11
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết.
	Thư viện,  ở nhà
	

	
	Chương 3: Một số hình thức gây quỹ và tìm tài trợ 
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	3.1. Tổ chức sự kiện gây quỹ

3.2. Marketing trực tiếp

3.3. Tổ chức chiến dịch vận động gây quỹ
	4
	Học học liệu số 1: Chương 3; tham khảo học liệu 2, 3; 
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lí thuyết trước khi nghe giảng; đọc phần nội dung tương ứng với kiến thức của chương 3 trong học liệu số 1.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lí thuyết.
	Thư viện,  ở nhà
	

	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn tập nội dung kiến thức tín chỉ 1 theo yêu cầu của giảng viên
	02
	Đọc lí thuyết trước khi kiểm tra;
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4: Thực hành gây quỹ và tìm tài trợ
	30
	
	
	

	Thực hành
	4.1. Lập kế hoạch gây quỹ và tìm tài trợ.
4.1.1 Đánh giá đặc điểm của tổ chức văn hóa nghệ thuật (Bước 1)

4.1.2 Lập hồ sơ mời tài trợ (Đề xuất mời tài trợ - Bước 2)

4.1.3 Nghiên cứu nhà tài trợ mục tiêu (Bước 3)

4.1.4. Quy định tiếp cận nhà tài trợ mục tiêu (Bước 4)

4.1.5. Phát triển mối quan hệ hợp tác với nhà tài trợ (Bước 5)

4.2. Tiến hành hoạt động gây quỹ

4.2.1. Xây dựng văn bản đề xuất tài trợ và thỏa thuận tài trợ
4.2.2. Tổ chức sự kiện gây quỹ

4.2.3. Một số hình thức gây quỹ khác

4.3. Tổng kết, đánh giá
	30
	Biết lập kế hoạch gây quỹ và tìm tài trợ.

Biết đánh giá hiệu quả của việc lập kế hoạch gây quỹ và tìm tài trợ.
	Theo Thời khóa biểu;

Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng được các kiến thức từ thực tế và bài giảng để làm bài thực hành.
	20
	Chuẩn bị tốt cho bài thực hành.
	Ở nhà/ thư viện, 
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Thị Anh Quyên, Ngô Ánh Hồng, Đỗ Thị Thanh Thủy (2018), Gây quỹ và tìm tài trợ cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật, Nxb Lao động, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Nguyễn Thị Lan Thanh (Chủ biên) (2012), Marketing văn hóa nghệ thuật, Tái bản, Nxb Lao động, Hà Nội;

[3] Cao Đức Hải (Chủ biên) (2014), Quản lý dự án văn hóa nghệ thuật, Tái bản, Nxb Lao động, Hà Nội;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	3

	2
	2
	
	
	
	
	3

	3
	2
	
	
	
	
	3

	4
	2
	
	
	
	
	3

	5
	2
	
	
	
	
	3

	6
	2
	
	
	
	
	3

	7
	2
	
	
	
	
	3

	8
	
	1
	
	3
	
	3

	9
	
	
	
	6
	
	3

	10
	
	
	
	6
	
	3

	11
	
	
	
	6
	
	3

	12
	
	
	
	6
	
	3

	13
	
	
	
	6
	
	3

	14
	
	
	
	6
	
	3

	15
	
	
	
	6
	
	3

	Tổng cộng
	14
	1 
	
	45
	
	35


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch 7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 

Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; Học phần 4 hoặc 5 tín chỉ: 03 điểm
	Ch1 đến Ch7
	10

	3
	
	
	
	
	

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	  Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5,0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu
Câu 2 (5,0 điểm): Cấp độ áp dụng, phân tích hoặc đánh giá, sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích ; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút







Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2024   

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA
TS. Hà Thúy Mai

	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực tập 1 (Thực tập tổng hợp)
Mã học phần: VD2.1.038.4
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập

+ Học lý thuyết trên lớp: 0 giờ

+ Bài tập và kiểm tra, thảo luận trên lớp: 0 giờ

+ Thực tập tại cơ sở: 200 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên


	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thúy Mai
	0908617777
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	2
	Ths. Phạm Hồng Ngân
	0972977170
	hongngan74@mail.com

	3
	Ths. Nguyễn Thị Linh Thảo
	0948057367
	nguyenlinhthao203@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Học phần giúp sinh viên hiểu biết đầy đủ về nơi thực tập, hiểu những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần cho đợt thực tập, biết cách tổng hợp số liệu trong quá trình đi thực tế tại các đơn vị đến thực tập. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Hiểu biết đầy đủ về nơi thực tập, những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần cho đợt thực tập. Biết cách trình bày Báo cáo thực tập tổng hợp sau khi kết thúc thực tập tại cơ sở.
Mt 2: Vận dụng tốt những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần cho đợt thực tập vào công việc cụ thể của đợt thực tập. Biết cách trình bày Báo cáo thực tập tổng hợp sau khi kết thúc đợt thực tập. Biết thu thập, điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích số liệu. Biết quan sát và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Mt 3: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo. Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.038.4
	Thực tập 1 (Thực tập tổng hợp)
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Hiểu biết đầy đủ về nơi thực tập, về những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần cho đợt thực tập.
	CĐR 6

	
	Ch2: Phân tích được cách trình bày Báo cáo thực tập tổng hợp sau khi kết thúc đợt thực tập.
	CĐR 6

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Biết vận dụng tốt những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần cho đợt thực tập vào công việc cụ thể của đợt thực tập.
	CĐR 9

	
	Ch4: Phân tích được kỹ năng trình bày Báo cáo thực tập tổng hợp sau khi kết thúc đợt thực tập.
	CĐR 9

	Kĩ năng mềm

	
	Ch5: Vận dụng để biết thu thập, điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích số liệu; Biết quan sát và giải quyết các vấn đề phát sinh.
	CĐR 12

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Chủ động để có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo; Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1:

Khảo sát về nơi thực tập
	1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở du lịch
	2
	
	
	3
	
	
	Khảo sát thực tế địa điểm thực tập

	
	1.2. Những hoạt động chính của cơ sở du lịch. 
	2
	
	
	3
	
	
	

	Chương 2

Thực tập về chuyên môn, nghiệp vụ

	2.1. Vẽ lược đồ/ mô hình hóa, khảo sát điểm, tuyến du lịch 
	
	2
	
	
	3
	
	Khảo sát, Thực hành, Phân tích, tổng hợp số liệu

	
	2.2. Tài nguyên, cơ sở vật chất,  hạ tầng cho sản phẩm dịch vụ du lịch địa phương.
	2
	
	
	
	3
	
	

	
	2.3. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.
	2
	
	
	
	3
	
	

	
	2.4. Kỹ năng hoạt động tập thể và tổ chức sự kiện trong tour
	
	2
	
	3
	
	
	

	
	2.5. Thực tập kỹ năng tổ chức tour
	
	3
	
	3
	
	
	

	Chương 3:

Báo cáo thực tập tổng hợp

	3.1. Nhật kí thực tập (hàng ngày)
	
	
	
	3
	
	3
	Tổng hợp, thu thập, phân tích số liệu, và đánh giá.

	
	3.2. Báo cáo kết quả nội dung.
	
	
	3
	
	
	3
	

	
	3.3. Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập.
	
	
	3
	
	
	3
	

	
	3.4. Phiếu đánh giá kết quả thực tập.
	
	
	3
	
	
	3
	

	
	3.5. Báo cáo thực tập (toàn đợt)
	
	
	3
	
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm những kiến thức thực tiễn, kiến thức đầy đủ về nơi thực tập, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với       sinh viên
	Thời gian,   địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	 
	
	
	

	
	Chương 1

Khảo sát về nơi thực tập.
	50
	
	
	

	Thực tập tại cơ sở


	1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở du lịch

1.1.1. Chức năng của cơ sở du lịch

1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở du lịch.

1.1.3 Cơ cấu tổ chức của cơ sở du lịch
1.2. Những hoạt động chính của cơ sở du lịch 

1.2.1. Tổ chức và biên chế của cơ sở du lịch  

1.2.2. Quy trình thực hiện của cơ sở du lịch
1.2.3. Nội quy của cơ sở du lịch

1.2.4. Công tác quản lí của cơ sở du lịch
	50
	- Người học ghi chép đầy đủ các nội dung có liên quan, phục vụ cho việc viết báo cáo thu hoạch cá nhân và báo cáo khoa học 
	- Thời gian: theo kế hoạch

- Tại các cơ sở thực tập
	

	Tín chỉ 2+3
	
	
	
	

	
	Chương 2: Thực tập về chuyên môn, nghiệp vụ.
	100
	
	
	

	Thực tập tại cơ sở
	2.1. Vẽ lược đồ/ mô hình hóa, khảo sát điểm, tuyến du lịch

2.2. Tài nguyên, cơ sở vật chất,  hạ tầng cho sản phẩm dịch vụ du lịch địa phương.

 2.3. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

2.4. Kỹ năng hoạt động tập thể và tổ chức sự kiện trong tour

2.5. Thực tập kỹ năng tổ chức tour
	100
	- Mỗi cá nhân cần chuẩn bị các thông tin và số liệu cụ thể qua thực tế đã được thực hành để viết bài thu hoạch của mình, phục vụ cho báo cáo chung của cả nhóm.
	- Thời gian: theo kế hoạch

- Tại các cơ sở thực tập
	

	Tín chỉ 4
	
	
	
	

	
	Chương 3

Báo cáo thực tập tổng hợp
	50
	
	
	

	Thực tập tại cơ sở
	3.1. Nhật kí thực tập (hàng ngày)

3.2. Báo cáo kết quả nội dung

3.2.1. Báo cáo kết quả khảo sát về cơ sở thực tập

3.2.2. Báo cáo kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ

3.3. Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập

3.4. Phiếu đánh giá kết quả thực tập

3.5. Báo cáo thực tập (toàn đợt)

3.5.1. Về nội dung

3.5.1.1. Khảo sát được tình hình của cơ sở thực tập

3.5.1.2. Kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể tại nơi thực tập

3.5.1.3. Ưu điểm, hạn chế trong cách thức tổ chức và hoạt động  của cơ sở thực tập

3.5.2. Về hình thức, cấu trúc

3.5.2.1. Về hình thức

3.5.2.2. Về cấu trúc

- Bìa 1 

- Bìa 2

- Danh mục chữ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

+ Chương I: Thực trạng tổ chức công tác quản lí du lịch và lữ hành của cơ sở thực tập

+ Chương II: Kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ

+ Chương III: Nhận xét và kiến nghị

- Phần kết luận

- Danh mục tài liệu tham khảo

- Phụ lục
	50
	- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết bài báo cáo khoa học.

- Thực hiện theo yêu cầu, kế hoạch của Khoa, nhà trường
	- Thời gian: theo kế hoạch

- Tại các cơ sở thực tập
	


9. Tài liệu học tập

Tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Dương Văn Sáu (2017), Giáo trình Văn hóa du lịch, Nxb lao động, Hà Nội;
[2] Vũ Huy Thông (2010), Giáo trình Hành vi người tiêu dùng, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân;

 [3] Nguyễn Văn Đính (Chủ biên, 2009), Tâm lí và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh, Nxb Thống kê, Hà Nội;

[4] Các tài liệu về tuyến, điểm du lịch, tài nguyên du lịch, du lịch các địa phương được cập nhật liên tục qua thời gian;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	30
	-

	2
	
	
	
	
	30
	-

	3
	
	
	
	
	30
	-

	4
	
	
	
	
	30
	-

	5
	
	
	
	
	40
	-

	6
	
	
	
	
	40
	-

	Tổng cộng
	0
	0
	0
	0
	200
	               0  


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

- Điểm thành phần 1 (ĐTP1): Điểm chuyên cần, ý thức, thái độ, tinh thần chủ động, tích cực trong quá trình thực tế cơ sở (có căn cứ vào Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập và Phiếu đánh giá kết quả thực tập), nộp Báo cáo thực tập đúng tiến độ. ĐTP1 do người hướng dẫn thực tập chấm, trọng số 30%.

- Điểm thành phần 2: Điểm chấm báo cáo thực tập, là điểm trung bình chung của 2 người dạy chấm độc lập (do Khoa phân công), trọng số 80%.

- Tính theo thang điểm 10/10.

- Thang điểm chấm báo cáo thực tập nghề nghiệp như sau:

	STT
	Nội dung chấm
	Điểm tối đa

	1
	Hình thức báo cáo 
	1

	2
	Nội dung báo cáo 
	9

	2.1
	Phần mở đầu
	1

	2.2
	Phần nội dung thực hiện 
	7

	
	- Chương I
	2

	
	- Chương II
	4

	
	- Chương III
	1

	2.3
	Phần kết luận và kiến nghị
	1

	
	Tổng cộng
	10








Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2024

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA

TS. Hà Thúy Mai


	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Thực tập 2 (Thực tập tốt nghiệp)

Mã học phần: VD2.1.042.4

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04

- Loại học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Thực tế doanh nghiệp
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 
+ Học lí thuyết trên lớp: 0

+ Bài tập: 0

- Điểm báo cáo thực tập thay cho điểm kiểm tra giữa kì

+ Thực tập tại cơ sở : 04 TC*50 giờ = 200 giờ 
+ Tự học, tự nghiên cứu: 0 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn Mĩ thuật

+ Khoa: Văn hóa – Du lịch
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Hà Thu Huyền
	0975.856.399
	huyenkan@gmail.com.

	2
	ThS. Dương Xuân Quyền
	 0942948116
	duongxuanquyen@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Tường Vân
	0967300973
	tuongvan8822@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

 - Mục tiêu chung: Học xong học phần này người học có được những kiến thức thực tế tại cơ sở thực tập. Áp dụng kiến thức chuyên ngành để thực hành kĩ năng nghề nghiệp. Người học có cơ hội củng cố, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, trực tiếp tác nghiệp các nội dung nghiệp hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của cơ sở thực tập về mặt chuyên môn.
- Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Hiểu, vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn, trực tiếp tác nghiệp các nội dung nghiệp vụ; biết được các nội dung thực tập sau: quản trị lữ hành, quản trị sự kiện, quản trị khách sạn; hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của cơ sở thực tập về mặt chuyên môn.
Mt 2: Có kĩ năng ứng dụng những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về một trong ba chuyên ngành: quản trị lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị sự kiện; có kỹ năng trình bày Báo cáo thực tập 2 về một trong ba chuyên ngành: quản trị lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị sự kiện sau khi kết thúc đợt thực tập.
Mt 3: Có đạo đức nghề nhiệp, có khả năng tổ chức làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn. Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	NT2.1.011.3
	Mĩ thuật cơ bản
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	3


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Vận dụng được các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn, trực tiếp tác nghiệp các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ.  
	CĐR 5

	
	Ch2: Biết lựa chọn kiến thức đã học vào các nội dung thực tập sau: quản trị lữ hành, quản trị sự kiện, quản trị khách sạn; hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của cơ sở thực tập về mặt chuyên môn.
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt 2
	Ch3: Phân tích những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về một trong ba chuyên ngành: quản trị lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị sự kiện. 
	CĐR 9

	
	Ch4: Phân tích thu thập, điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích số liệu. 
	CĐR9

	Kĩ năng mềm

	
	Ch5: Thực hiện tốt kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để thực hiện các vấn đề có liên quan đến hoạt động chuyên môn; phân tích, lập luận và ra quyết định, sử lý tình huống trong hoạt động nghề nghiệp. 
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 3
	Ch6: Chủ động tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kĩ năng nghề nghiệp. Tự chịu trách nhiện trong các hoạt động nghề nghiệp.
	CĐR 12




6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

1 = Đóng góp ở mức độ nhớ.  2 = Đóng góp ở mức độ hiểu; 3 = Đóng góp ở mức độ áp dụng; 4 = Đóng góp ở mức độ phân tích; 5 = Đóng góp ở mức độ đánh giá; 6 = Đóng góp ở mức độ sáng tạo (Theo thang đo nhận thức Bloom)

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch5
	Ch 6
	

	Chương 1:

Khảo sát về cơ sở du lịch
	1.1.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở du lịch
	3
	
	
	
	
	
	Luyện tập

	
	1.2. Những hoạt động chính về quản trị sự kiện của cơ sở du lịch
	
	2
	
	
	
	
	Luyện tập

	
	1.3. Công tác quản trị sự kiện của cơ sở du lịch
	3
	
	
	
	
	
	Luyện tập

	Chương 2:

Thực tập chuyên ngành
	2.1. Thực tập về quản trị lữ hành
	3
	
	
	
	
	
	Luyện tập

	
	 2.2. Thực tập về quản trị sự kiện
	3
	
	3
	
	
	
	Luyện tập

	
	2.3. Thực tập nghiệp vụ khách sạn

(Tùy vào chuyên ngành được học, người học sẽ tập trung vào một trong ba nội dung trên)

	3


	3
	3
	
	
	2
	Luyện tập

	Chương 3:

Báo cáo thực tập
	3.1. Nhật kí thực tập (hàng ngày)
	
	
	
	3
	3
	3
	Luyện tập

	
	3.2. Báo cáo kết quả nội dung
	
	2
	
	
	
	
	Luyện tập

	
	3.3. Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập
	
	
	
	
	3
	
	Luyện tập

	
	3.4. Phiếu đánh giá kết quả thực tập
	
	
	
	
	
	3
	Luyện tập

	
	3.5. Báo cáo thực tập (toàn đợt)
	3
	
	3
	3
	
	
	Luyện tập


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm các kiến thức thực tiễn, trực tiếp tác nghiệp một trong các nội dung thực tập sau: Quản trị lữ hành, Quản trị sự kiện, Quản trị khách sạn theo yêu cầu của người hướng dẫn; hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của cơ sở thực tập cả về mặt chuyên môn, kỉ luật lao động và ý thức trách nhiệm.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức 

dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với               người học
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1: 

Khảo sát về cơ sở thực tập
	
	
	
	

	Lí thuyết
	
	0
	
	
	

	Thực tập
	1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ sở  thực tập
2. Những hoạt động chính của cơ sở  thực tập

2.1. Tổ chức và biên chế của cơ sở thực tập
2.2. Quy trình thực hiện của cơ sở thực tập
2.3. Nội quy của cơ sở thực tập

2.4. Công tác quản lí của cơ sở thực tập

2.4.1. Về công tác quản trị lữ hành

2.4.2. Về công tác quản trị sự kiện

2.4.3. Về công tác quản trị khách sạn

(Tùy vào chuyên ngành được học, người học sẽ tập trung vào một trong các nội dung trong mục 2.4 trên đây)
	50
	- Người học ghi chép đầy đủ các nội dung có liên quan, phục vụ cho việc viết báo cáo thu hoạch cá nhân và báo cáo khoa học của nhóm.
	Tại các cơ sở thực tập
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	0
	
	
	

	Tín chỉ 2 + 3: 

Thực tập chuyên ngành
	
	
	
	

	Lí thuyết 
	
	0
	
	
	

	Thực tập
	1. Thực tập về quản trị lữ hành
1.1. Tuyến điểm du lịch 

1.1.1. Thực tập nghiệp vụ xây dựng chương trình

1.1.2. Hệ thống dịch vụ và giá cả của chương trình

1.2. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

1.2.1. Kỹ năng hoạt động tập thể và tổ chức sự kiện trong tour

1.2.2. Thực tập kỹ năng tổ chức tour

1.3. Nghiệp vụ lữ hành

1.4. Quản trị kinh doanh lữ hành

1.4.1. Tổ chức bán chương trình du lịch

1.4.2. Quan hệ với các nhà cung cấp

1.4.3. Quan hệ với các công ty gửi khách và cơ quan chức năng

2. Thực tập về quản trị sự kiện

2.1. Hệ thống dịch vụ cung ứng cho sự kiện

2.2. Nghiệp vụ chuẩn bị địa điểm tổ chức sự kiện

2.3. Thiết lập quan hệ với cơ quan truyền thông

2.4. Nghiệp vụ chuẩn bị các dịch vụ hậu cần cho sự kiện

2.5. Nghiệp vụ triển khai sự kiện trọng thực tế

3. Thực tập nghiệp vụ khách sạn

3.1. Thực tập nghiệp vụ lễ tân và buồng

3.1.1. Thực tập nghiệp vụ sảnh

3.1.2. Thực tập nghiệp vụ buồng

3.1.3. Thực tập nghiệp vụ bar

3.1.4. Thực tập nghiệp vụ bàn

3.2. Thực tập về quản trị thực phẩm và đồ uống

3.3. Thực tập về quản trị kinh doanh khách sạn

3.4. Thực tập về quản trị kinh doanh các dịch vụ bổ sung

(Tùy vào chuyên ngành được học, người học sẽ tập trung vào một trong ba nội dung trên)
	100
	Thực hành các nội dung nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành đào tạo
	Tại các cơ sở thực tập
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	0
	
	
	

	Tín chỉ 4

Báo cáo thực tập
	
	
	
	

	Lí thuyết
	
	0
	
	
	

	Bài tập
	4.1. Nhật kí thực tập (hàng ngày)

4.2. Báo cáo kết quả nội dung

4.2.1. Báo cáo kết quả khảo sát về cơ sở thực tập

4.2.2. Báo cáo kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ

4.3. Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập

4.4. Phiếu đánh giá kết quả thực tập

4.5. Báo cáo thực tập (toàn đợt)

4.5.1. Về nội dung
4.5.1.1. Khảo sát được tình hình của cơ sở thực tập

4.5.1.2. Kết quả thực hành từng chuyên ngành cụ thể tại nơi thực tập

4.5.1.3. Những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong cách thức tổ chức (từng chuyên ngành) của cơ sở thực tập
4.5.2. Về cấu trúc, hình thức
4.5.2.1. Về hình thức
4.5.2.2. Về cấu trúc

- Bìa 1 

- Bìa 2

- Danh mục chữ viết tắt 

- Danh mục bảng, biểu

- Mục lục

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

+ Chương I: Thực trạng tổ chức công tác quản lí văn hóa của cơ sở thực tập

+ Chương II: Kết quả thực hành chuyên môn, nghiệp vụ

+ Chương III: Nhận xét và kiến nghị

- Phần kết luận

- Danh mục tài liệu tham khảo

- Phụ lục
	50
	- Chuẩn bị các số liệu cụ thể để viết bài báo cáo khoa học.

- Thực hiện theo kế hoạch chung của khoa, nhà trường
	Tại các cơ sở thực tập
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	0
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Cao Đức Hải (2010), Giáo trình Quản lí lễ hội và sự kiện, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;

[2] Nguyễn Văn Đính (Chủ biên) (2009), Công nghệ phục vụ trong nhà hàng - khách sạn, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Trịnh Xuân Dũng (Chủ biên) (1999), Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn du lịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội;
[4]  Nguyễn Thị Tú (2005), Nghiệp vụ phục vụ khách sạn, Nxb Thống kê, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	35
	

	2
	
	
	
	
	35
	

	3
	
	
	
	
	35
	

	4
	
	
	
	
	35
	

	5
	
	
	
	
	30
	

	6
	
	
	
	
	30
	

	Tổng
	0
	0
	0
	0
	200
	0


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

- Điểm thành phần 1 (ĐTP1): Điểm chuyên cần, ý thức, thái độ, tinh thần chủ động, tích cực trong quá trình thực tế cơ sở (có căn cứ vào Phiếu nhận xét quá trình thực tập của cơ quan, đơn vị nơi người học thực tập và Phiếu đánh giá kết quả thực tập), nộp Báo cáo thực tập đúng tiến độ. ĐTP1 do người hướng dẫn thực tập chấm, trọng số 30%.

- Điểm thành phần 2: Điểm chấm báo cáo thực tập, là điểm trung bình chung của 2 người dạy chấm độc lập (do Khoa phân công), trọng số 80%.

- Tính theo thang điểm 10/10.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	STT
	Nội dung chấm
	Điểm tối đa

	1
	Hình thức báo cáo 
	1

	2
	Nội dung báo cáo 
	9

	2.1
	Phần mở đầu
	1

	2.2
	Phần nội dung thực hiện 
	7

	
	- Chương I
	2

	
	- Chương II
	4

	
	- Chương III
	1

	2.3
	Phần kết luận và kiến nghị
	1

	
	Tổng cộng
	10
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp

Mã học phần: VD2.1.043.6
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 06

- Loại học phần: bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Khoá luận tốt nghiệp: 300 giờ

+ Báo cáo khoa học: 01 bài

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Hà Thúy Mai
	0969103345
	hathuymai.mtcn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
	0976.673.123
	thanhloan2903@gmail.com

	3
	ThS. Hà Thị Thúy Linh
	0366.677.723
	linhha.cdtq@gmail.com   

	4
	ThS. Mai Thị Vân Hương 
	0366.677.723
	vanhuongcdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Giúp sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, củng cố thêm các kĩ năng cần thiết, vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn để lựa chọn đề tài nghiên cứu, thu thập, xử lí tài liệu, nghiệp vụ chuyên sâu của một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện; Hiểu được quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp: cách trình bày, chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp.
Bảo vệ /chấm khóa luận tốt nghiệp về những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu của một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện sau khi kết thúc khóa học.
-  Mục tiêu cụ thể: 

- Mt1: Nắm vững kiến thức một cách có hệ thống, biết chọn đề tài nghiên cứu phù hợp, không trùng lặp, thu thập và xử lý tài liệu. Hiểu quy trình trình bày một khoá luận (bao gồm cả nội dung và hình thức), quy trình chỉnh sửa, bảo vệ/chấm khoá luận tốt nghiệp. Biết cách trình bày khóa luận tốt nghiệp về một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện; Biết thu thập, điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích số liệu;
- Mt2: Kĩ năng phân tích những thông tin liên quan đến đề tài (mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu), vận dụng những kiến thức đã học thuộc chuyên ngành làm cơ sở để nghiên cứu đề tài và thực hành nghề nghiệp tương lai. Vận dụng tốt những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện sau khi kết thúc khóa học vào công việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp; Phân tích, lý giải được các giá trị văn hóa trong du lịch (nhận diện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể trong lĩnh vực khách sạn); 
- Mt3: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học; Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu; chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và ngành đào tạo; Có ý thức trách nhiệm, có khả năng tự tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình học tập.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.043.6
	Khóa luận 
tốt nghiệp
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	2
	
	3


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Biết chọn đề tài nghiên cứu, thu thập, xử lí  tài liệu về những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu của một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện
	CĐR 4

	
	Ch2: Hiểu được quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp: cách trình bày, chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp, Bảo vệ/chấm khóa luận tốt nghiệp về những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu của một trong ba chuyên ngành: quản trị lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị sự kiện sau khi kết thúc khóa học.
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3: Phân tích những thông tin liên quan đến đề tài (mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu), vận dụng những kiến thức đã học thuộc chuyên ngành làm cơ sở để nghiên cứu đề tài và thực hành nghề nghiệp tương lai.
	CĐR10

CĐR12

	
	Ch4: Vận dụng tốt những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về một trong ba chuyên ngành: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện sau khi kết thúc khóa học vào công việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp; Phân tích, lý giải được các giá trị văn hóa trong du lịch (nhận diện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể trong lĩnh vực khách sạn); 
	CĐR4,

CĐR10,

CĐR12

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch5: Biết thu thập, điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích số liệu; Biết quan sát và giải quyết các vấn đề phát sinh.
	CĐR10, CĐR12

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6: Có động cơ học tập đúng đắn, có phương pháp học tập khoa học, chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp bản thân và ngành đào tạo. Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 12

	
	Ch7: Có trách nhiệm với công việc, cộng đồng, xã hội; ý thức tổ chức kỉ luật tốt; có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ; phong cách làm việc khoa học; năng động, sáng tạo, khiêm tốn, cầu tiến trong học tập và trong công việc.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch 1
	Ch 2
	Ch 3
	Ch 4
	Ch 5
	Ch 6
	Ch 7
	

	Tín chỉ 1. Chọn đề tài nghiên cứu
	1.1. Gặp giảng viên hướng dẫn, nhận hoặc đề xuất đề tài cho khóa luận tốt nghiệp
	
	2
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình; thực hành luyện tập

	
	1.2. Hoàn thiện bản thuyết minh đề tài của khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	 Tín chỉ 2. Thu thập, xử lí tài liệu
	2.1. Thu thập thông tin, tài liệu, phân tích, thẩm định và sắp xếp lại các dữ liệu để làm cơ sở cho việc nghiên cứu.
	
	
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình; Vấn đáp; thực hành luyện tập

	
	2.2. Lựa chọn các phương pháp và công cụ nghiên cứu, lập kế hoạch thu thập số liệu; sử dụng các công cụ phục vụ phân tích số liệu đã thu thập được.
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Tín chỉ 3+4+5

Viết khóa luận tốt nghiệp
	3.1. Về nội dung
	
	2
	
	
	
	2
	
	Thuyết trình; thực hành luyện tập


	
	3.2. Về hình thức 
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	Tín chỉ 6 

Chỉnh sửa/ 

Bảo vệ / chấm KLTN
	6.1. Chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp
	
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình; thực hành luyện tập

	
	6.2.Bảo vệ/chấm khóa luận tốt nghiệp
	
	2
	
	
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Khoá luận tốt nghiệp bao gồm hệ thống những kiến thức đã học thuộc chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trong đó, có ba chuyên ngành chuyên sâu có thể lựa chọn làm đề tài: Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Sự kiện. Học phần cung cấp cho sinh viên quy trình thực hành khoá luận tốt nghiệp như sau: lựa chọn đề tài - hướng nghiên cứu, thu thập và xử lý tài liệu; viết báo cao khoa học và trình bày trước Hội đồng chấm luận án của nhà trường. Học phần chuẩn bị những hành trang cuối cùng cho sinh viên trước khi rời ghế nhà trường.  

Việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp phải theo đúng quy định, thông báo của Khoa Văn hóa - Du lịch về các mốc thời gian, mẫu báo cáo thuyết minh và các quy định khác về việc bảo vệ khóa luận. 
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với người học
	Thời gian

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
Chọn đề tài nghiên cứu
	
	
	
	

	Khoá luận tốt nghiệp
	1.1. Gặp giảng viên hướng dẫn, nhận hoặc đề xuất đề tài cho khóa luận tốt nghiệp.
1.1.1. Hoàn thiện phiếu đề xuất đề tài cho khóa luận tốt nghiệp.

1.1.2. Chỉnh sửa phiếu đề xuất đề tài của khóa luận tốt nghiệptheo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

1.1.3. Chốt nội dung phiếu đề xuất đề tài của khóa luận tốt nghiệp để thực hiện.

1.2. Hoàn thiện bản thuyết minh đề tài của khóa luận tốt nghiệp
1.2.1. Viết thuyết minh đề tài của khóa luận tốt nghiệp theo phiếu đề xuất đã được giảng viên thông qua.

1.2.2. Chỉnh sửa thuyết minh khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

1.2.3. Hoàn thiện bản thuyết minh của khóa luận tốt nghiệp sau khi đã được giảng viên thông qua.
	50
	- SV thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của GV

- Thực hiện sắp xếp nội dung, hình thưc, kê hoạch cho báo cáo tốt nghiệp
	Địa điểm: Do giảng viên hướng dẫn và sinh viên bố trí .


	

	
	Tín chỉ 2

Thu thập, xử lí  tài liệu
	
	
	
	

	Khoá luận tốt nghiệp
	2.1. Thu thập thông tin, tài liệu, phân tích, thẩm định và sắp xếp lại các dữ liệu để làm cơ sở cho việc nghiên cứu.

2.2. Lựa chọn các phương pháp và công cụ nghiên cứu, lập kế hoạch thu thập số liệu; sử dụng các công cụ phục vụ việc phân tích số liệu đã thu thập được.
	50
	- Liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn để kịp thời điều chỉnh thông tin, phương pháp, cách sắp xếp, phân tích tài liệu.
	Địa điểm: Do giảng viên hướng dẫn và sinh viên bố trí .
	

	
	Tín chỉ 3 +4+ 5

Viết khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	

	Khoá luận tốt nghiệp
	3.1. Về nội dung

Khóa luận tốt nghiệp phải trình bày đủ các nội dung sau đây:

 Phần MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. Đối tượng nghiên cứu 

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phần NỘI DUNG

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu (Bao gồm cơ sở lí luận, tổng quan vấn đề được nghiên cứu)

Chương 2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

Chương 3. Các giải pháp thực hiện

Chương…

* Yêu cầu chung:

- Khóa luận có ít nhất 03 chương, không hạn chế số chương tối đa. Số chương của một khóa luận cụ thể tuỳ thuộc vào đề tài theo đề cương đã thống nhất giữa sinh viên và giảng viên hướng dẫn.

- Mỗi chương có ít nhất 02 mục, không hạn chế số mục tối đa của mỗi chương. Mỗi mục có ít nhất 02 tiểu mục. Tiểu mục có thể được tiếp tục chia nhỏ, nhưng chỉ chia nhỏ và đánh số đến 03 chữ số (ví dụ: 1.1.1).

- Số thứ tự mục, tiểu mục và dưới tiểu mục được đánh số bằng chữ số Ả rập; trong đó chữ số đầu tiên chỉ số chương. 

- Kết thúc mỗi chương cần có Tiểu kết chương. Chữ “Tiểu kết chương…” được in đậm, viết hoa, nhưng không đánh số mục cho nội dung này. 

Phần KẾT LUẬN 

Kết luận phải khẳng định được những nội dung chính của khóa luận và kết quả đạt được, những đóng góp mới và đề xuất, kiến nghị (nếu có). Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

 Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo lập theo hướng dẫn tại mục 4.2 dưới đây 

 Phần phụ lục (nếu có)

Mục lục

3.2. Về hình thức 

- Sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp (Kèm theo Văn bản số 646/ĐHTTr - ĐT ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Tân Trào)
	150
	Sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp (Kèm theo Văn bản số 646/ĐHTTr - ĐT ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Tân Trào)

.
	Địa điểm: Do giảng viên hướng dẫn và sinh viên bố trí .


	

	
	Tín chỉ 6

Chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp

Bảo vệ / chấm khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	

	Khoá luận tốt nghiệp
	6.1. Chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp

6.1.1. Sinh viên hoàn thiện báo cáo khóa luận tốt nghiệp (lần 1).

6.1.2. Chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp lần 1.

6.1.2.1. Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn, nộp quyển (bản mềm), tiếp thu các nội dung điều chỉnh, chỉnh sửa từ giảng viên hướng dẫn.

6.1.2.2. Sinh viên sửa khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn của giảng viên
6.1.3. Chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp lần 2 (như lần 1)

6.1.4. Chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp lần 3 (như lần 2)

6.1.5. Hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp lần cuối 

6.2. Bảo vệ và chấm khóa luận tốt nghiệp

6.2.1. Yêu cầu chung

- Khóa luận tốt nghiệp dài tối thiểu 40 trang, tối đa 80 trang khổ giấy A4, không kể phần phụ lục và các phần phụ khác. 

- Khóa luận tốt nghiệp được đánh máy trên khổ giấy A4,  trình bày ngắn gọn, mạch lạc, không tẩy xóa, có đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị...

6.2.2. Bảo vệ/chấm khóa luận tốt nghiệp

6.2.2.1. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

a. Khoa Văn hóa - Du lịch tham mưu với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng ban hành quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của Khoa.

b. Sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

b1. Nộp quyển: Nộp 02 quyển bìa thường về khoa chuyên môn.

b2. Viết bản tóm tắt khóa luận tốt nghiệp 

c. Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng

d. Sau bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

-  Sinh viên chỉnh sửa lại nội dung khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng

- Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện nộp 01 quyển bìa cứng về Thư viện trường

6.2.2.2. Chấm khóa luận tốt nghiệp

a. Khoa Văn hóa - Du lịch tham mưu với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng ban hành quyết định thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp của Khoa.

b. Sau chấm khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên chỉnh sửa lại nội dung khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp.

- Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện nộp 01 quyển bìa cứng về Thư viện trường.

6.2.3. Chuyển điểm sau khi chấm khóa luận tốt nghiệp về phòng Khảo thí – ĐBCL của trường.
	50
	- Sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp (Kèm theo Văn bản số 646/ĐHTTr – ĐT ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Tân Trào)


	Địa điểm: Do giảng viên hướng dẫn và sinh viên bố trí .


	


9. Tài liệu học tập 
9.1. Giáo trình bắt buộc

[1] Vũ Cao Đàm (2015), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tái bản lần thứ 7), Nxb Giáo dục, Hà Nội

[2] Hà Thuý Mai (2020), Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Cao Đức Hải (2010), Giáo trình Quản lí lễ hội và sự kiện, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;

[4] Trịnh Xuân Dũng (Chủ biên) (2000), Nghiệp vụ phục vụ ăn uống, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội;

[5] Nguyễn Văn Đính (Chủ biên) (2009), Công nghệ phục vụ trong nhà hàng - khách sạn, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

[6] Trịnh Xuân Dũng (Chủ biên) (1999), Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn du lịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội;

[7] Nguyễn Thị Tú (2005), Nghiệp vụ phục vụ khách sạn, Nxb Thống kê, Hà Nội;

[8] Đinh Trung Kiên, Nguyễn Quang Vinh (2007), Giáo trình Nghiệp vụ lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội;

[9] Lưu Văn Nghiêm (Chủ biên) (2012), Tổ chức sự kiện (Sách chuyên khảo), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

[10] TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh (2015), Giáo trình Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội, Nxb Lao động Xã hội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp giờ
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập, ôn tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	1
	
	
	
	
	50
	

	2
	
	
	
	
	50
	

	3
	
	
	
	
	50
	

	4
	
	
	
	
	50
	

	5
	
	
	
	
	50
	

	6
	
	
	
	
	50
	

	Tổng
	
	
	
	
	300
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá và chấm khoá luận tốt nghiệp.

11.1. Với hình thức chấm khóa luận tốt nghiệp

11.1.1.Giảng viên hướng dẫn đánh giá nội dung khóa luận

11.1.2. Giảng viên phản biện đánh giá nội dung khóa luận

(Điểm kết luận là điểm trung bình chung của hai giảng viên)

 11.2. Với hình thức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

11.2.1. Thành viên Hội đồng 1 đánh giá nội dung khóa luận

11.2.2. Thành viên Hội đồng 2 đánh giá nội dung khóa luận

(Điểm kết luận là điểm trung bình chung của các thành viên Hội đồng)

Đề tài bị đánh giá 0 điểm trong các trường hợp: Gian lận trong các kết quả, đạo văn, dùng kết quả từ nguồn khác để làm kết quả đề tài, không do tự lực tác giả nghiên cứu, hoặc có những hành vi phi đạo đức về mặt khoa học dưới bất kỳ hình thức nào.
Tuyên Quang, ngày     tháng      năm 2024
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tài nguyên và kinh doanh du lịch

Mã học phần: VD2.1.127.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Thay thế khoá luận tốt nghiệp

- Điều kiện tiên quyết: không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 22 giờ

+ Bài tập trên lớp: 22 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch, khoa Văn hóa – Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.S Quan Thị Dưỡng
	0986.053.124
	Duongcdsp@gmail.com

	2
	Th.S. Nguyễn Thu Hoàn
	0982.741.127
	Thuhoan216@gmail.com

	3
	Th.S Hoàng Linh Chi
	0357.393.634
	linhchi86tq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)
-  Mục tiêu chung:

Người học nắm được các kiến thức về những vấn đề về tài nguyên thiên nhiên, các loại hình kinh doanh du lịch, thị trường du lịch, những vấn đề pháp lý liên quan đến kinh doanh du lịch.

-  Mục tiêu cụ thể: 
MT 1: Có kiến thức về các loại tài nguyên du lịch, phương pháp tiếp cận hệ thống trong kinh doanh du lịch, thị trường du lịch, cơ sở pháp lý trong kinh doanh du lịch.
MT 2: Có kỹ năng thực hành cơ bản trong việc thành lập và đăng ký kinh doanh du lịch, trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị đăng ký kinh doanh.

MT 3: Có kỹ năng giao tiếp ứng xử, phối hợp và tích luỹ kiến thức trong quá trình học tập.

MT 4: Có khả năng tự học nâng cao trình độ chuyên môn; khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.127.3
	Tài nguyên 
và kinh doanh du lịch

	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	3
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)
	Mục tiêu 
của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 
của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng nội dung, phương pháp tiếp cận, quy trình tổ chức hoạt động du lịch, tài nguyên du lịch và kinh doanh du lịch
	CĐR 4

	
	Ch2. Vận dụng các cơ sở pháp lý, trách nhiệm và quyền lợi trong hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2

	Ch3. Phân biệt được các dạng tổ chức hoạt động du lịch , các loại hình kinh doanh du lịch trên thị trường.
	CĐR 8

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Phân tích các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển du lịch, chiến lược kinh doanh du lịch gắn với bải vệ môi trường du lịch.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5 Có trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ môi trường du lịch
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần
0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1

Một sô vấn đề lý luận chung
	1.1.Khái niệm tài nguyên
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại, 
bài tập

	
	1.2. Khái niệm tài nguyên du lịch
	1
	
	
	
	
	

	
	1.3. Đặc điểm của tài nguyên du lịch
	1
	
	
	
	
	

	
	1.4. Phân loại tài nguyên du lịch.
	
	
	2
	
	
	

	Chương 2

Tài nguyên du lịch tự nhiên
	2.1. Khái niệm tài nguyên du lịch tự nhiên
	
	2
	
	
	
	Đàm thoại, giảng giải, 
bài tập

	
	2.2. Đặc điểm của tài nguyên du lịch tự nhiên
	
	2
	
	
	
	

	
	2.3. Phân loại tài nguyên du lịch tự nhiên
	
	
	2
	
	
	

	
	2.4. Vai trò của tài nguyên du lịch tự nhiên trong du lịch
	
	3
	
	
	
	

	
	2.5. Những nguyên tắc chung của điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên
	3
	
	
	
	
	

	
	2.6. Đánh giá tác động của du lịch tới tài nguyên du lịch tự nhiên
	3
	
	
	
	
	

	
	2.7. Những nguyên tắc chung trong tổ chức, quản lí, sử dụng và bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên.
	
	
	2
	
	
	

	Chương 3

Tài nguyên du lịch Văn hóa - Nhân văn
	3.1. Những vấn đề chung
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	3.2. Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể
	
	
	3
	
	
	

	
	3.3. Tài nguyên du lịch văn hóa phi vật thể
	
	
	3
	
	
	

	
	3.4. Tác động của du lịch với tài nguyên văn hóa - nhân văn 
	
	
	3
	
	
	

	
	3.5. Bảo tồn và khai thác tài nguyên văn hóa - nhân văn phục vụ phát triển du lịch
	
	
	
	
	3
	

	
	3.6. Vấn đề quản lí tài nguyên văn hóa - nhân văn trong phát triển du lịch
	
	
	
	
	3
	

	Chương 4. Phương pháp tiếp cận hệ thống trong kinh doanh du lịch
	4.1. Định nghĩa hệ thống
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	4.2. Các quan điểm phân tích hệ thống
	
	2
	
	
	
	

	
	4.3. Quá trình phân tích hệ thống.
	
	
	
	2
	
	

	Chương 5

Thị trường du lịch
	5.1. Khái niệm sản phẩm du lịch, thị trường du lịch
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	5.2. Cầu du lịch: Khái niệm, đặc điểm và các nhân tố cơ bản
	2
	
	
	
	
	

	
	5.3. Cung du lịch: Khái niệm, đặc điểm và các nhân tố cơ bản
	2
	
	
	
	
	

	
	5.4. Sơ đồ các nhân tố của cầu du lịch một vùng hoặc một quốc gia trong mối quan hệ với các nhân tố của cung du lịch
	
	2
	
	
	
	

	
	5.5. Giá cả du lịch.
	
	
	
	
	3
	

	Chương 6

Những vấn đề pháp luật liên quan đến du lịch
	6.1. Thành lập doanh nghiệp du lịch và đăng kí kinh doanh
	
	3
	
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	6.2. Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp du lịch
	
	3
	
	
	
	

	
	6.3. Quyền lợi và trách nhiệm của khách.

	
	3
	
	
	
	

	Chương 7

Tổ chức doanh nghiệp du lịch
	7.1. Các loại hình doanh nghiệp  du lịch nhà nước.
	
	
	3
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	7.2. Các loại hình doanh nghiệp du lịch cá nhân
	
	
	3
	
	
	

	Chương 8. Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch
	8.1. Quản lí chất lượng dịch vụ du lịch

	
	
	
	2
	
	

	
	8.2. Quản lí rủi ro
	
	
	
	
	3
	

	Chương 9

Hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

du lịch
	9.1. Chiến lược kinh doanh: Định nghĩa và phân loại
	
	
	
	
	3
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	9.2. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
	
	
	
	
	3
	

	
	9.3. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty khách sạn
	
	
	
	
	3
	

	
	9.4. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty lữ hành
	
	
	
	
	3
	


7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho người học các hệ thống kiến thức về tài nguyên du lịch, đặc điểm và phân bố tài nguyên du lịch nước ta, các hoạt động kinh doanh trong kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn, quản trị sự kiện.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian,
địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Một sô vấn đề lý luận chung
	4
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái niệm tài nguyên

1.2. Khái niệm tài nguyên du lịch

1.3. Đặc điểm của tài nguyên du lịch

1.4. Phân loại tài nguyên du lịch.
	2
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV.
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	Tìm hiểu tiềm năng tài nguyên du lịch của tỉnh Tuyên Quang?
	2
	Tổ chức làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc trước lý thuyết trước đến lớp và chú ý nghe giảng
-Vận dụng kiến thức sau khi nghe giảng để làm các bài tập trong học liệu số 1 , 2 theo nhóm.
	8
	Làm các bài tập sau khi nghe giảng .
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 2

Tài nguyên du lịch tự nhiên
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm tài nguyên du lịch tự nhiên

2.2. Đặc điểm của tài nguyên du lịch tự nhiên

2.3. Phân loại tài nguyên du lịch tự nhiên

2.4. Vai trò của tài nguyên du lịch tự nhiên trong du lịch

2.5. Những nguyên tắc chung của điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên

2.6. Đánh giá tác động của du lịch tới tài nguyên du lịch tự nhiên

2.7. Những nguyên tắc chung trong tổ chức, quản lí, sử dụng và bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên.
	2
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV.
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	 Tìm hiểu về nguyên du lịch tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang?
	2
	Tổ chức làm bài tập theo nhóm
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc trước lý thuyết trước đến lớp và chú ý nghe giảng
-Vận dụng kiến thức sau khi nghe giảng để làm các bài tập trong học liệu số 1 , 2 theo nhóm.
	9
	Vận dụng kiến thức tín chỉ 1  làm bài tập
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 3

Tài nguyên du lịch Văn hóa - Nhân văn
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Những vấn đề chung

3.2. Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể
3.3. Tài nguyên du lịch văn hóa phi vật thể

3.4. Tác động của du lịch với tài nguyên văn hóa - nhân văn 

3.5. Bảo tồn và khai thác tài nguyên văn hóa - nhân văn phục vụ phát triển du lịch

3.6. Vấn đề quản lí tài nguyên văn hóa - nhân văn trong phát triển du lịch

	3
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	1. Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Tuyên Quang.

2. Tác động của du lịch với tài nguyên văn hóa - nhân văn 

3. Bảo tồn và khai thác tài nguyên văn hóa - nhân văn phục vụ phát triển du lịch
	4
	- Nắm vững các nội dung cơ bản trong chương 3. 
- Tham khảo các học liệu số 2, 4, 5, 7, 8.
- Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về tài nguyên du lịch văn hóa của tỉnh Tuyên Quang, toàn quốc.
	
	

	Tự học, tự nghiêncứu.
	- Ôn tập và nghiên cứu các khái niệm trong từng chương.
	18
	Nghiên cứu nội dung chương 3
	Ở nhà, thư viện
	

	                                            Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 4

Phương pháp tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh doanh du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Định nghĩa hệ thống

4.2. Các quan điểm phân tích hệ thống

4.3. Quá trình phân tích hệ thống.
	2
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	Phân tích Hệ thống du lịch của tỉnh Tuyên Quang?
	3
	Tổ làm bài tập theo nhóm
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Ôn lại kiến thức đã học. Đọc trước chương 5
	12
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	Thư viện, 
ở nhà
	.

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	01
	Nắm vững các nội dung đã học vận dụng làm bài kiểm tra
	Trên lớp
	

	
	Chương 5

Thị trường du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Khái niệm sản phẩm du lịch, thị trường du lịch

5.2. Cầu du lịch: Khái niệm, đặc điểm và các nhân tố cơ bản

5.3. Cung du lịch: Khái niệm, đặc điểm và các nhân tố cơ bản

5.4. Sơ đồ các nhân tố của cầu du lịch một vùng hoặc một quốc gia trong mối quan hệ với các nhân tố của cung du lịch

5.5. Giá cả du lịch.
	3
	Nghiên cứu nội dung chương 5
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	Tìm hiểu thị trường du lịch trong nước và thị trường du lịch tỉnh Tuyên Quang.
	2
	Bài tập nhóm
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại kiến thức đã học. Đọc trước chương 6
	12
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	Thư viện, 
ở nhà
	

	
	Chương 6

Những vấn đề pháp luật liên quan đến du lịch
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Thành lập doanh nghiệp du lịch và đăng kí kinh doanh

6.2. Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp du lịch

6.3. Quyền lợi và trách nhiệm của khách.
	3
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	- Làm bài tập chương 6
	2
	Làm bài tập theo nội dung chương
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Tìm hiểu trên các kênh thông tin khác để khắc sâu, và có thể áp dụng nhanh nhậy vào các bài tập thực hành.
	11
	Nghiên cứu nội dung chương 6
	Thư viện, ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 7

Tổ chức doanh nghiệp du lịch
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Các loại hình doanh nghiệp  du lịch nhà nước.

7.2. Các loại hình doanh nghiệp du lịch cá nhân
	2
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV


	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	1. Các loại hình doanh nghiệp  du lịch nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang.

2. Các loại hình doanh nghiệp du lịch cá nhân tại tỉnh Tuyên Quang.


	2
	- Tham khảo các học liệu số 2, 3, 4.
- Tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về các loại hình doanh nghiệp du lịch nhà nước, cá nhân tại tỉnh Tuyên Quang. 
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Ôn lại kiến thức đã học. Đọc trước chương 8
	10
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 8

Quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro trong doanh nghiệp du lịch
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Quản lí chất lượng dịch vụ du lịch
8.2. Quản lí rủi ro
	2
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV
	Theo thời khoá biểu, giảng đường
	

	Bài tập
	Việc quản lí chất lượng dịch vụ du lịch của các loại hình doanh nghiệp du lịch nhà nước, cá nhân tại tỉnh Tuyên Quang.


	2
	- Tham khảo các học liệu số 2,3,4
- Tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về việc quản lí chất lượng dịch vụ du lịch của các loại hình doanh nghiệp du lịch nhà nước, cá nhân tại tỉnh Tuyên Quang.
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Ôn lại kiến thức đã học. Đọc trước chương 9
	8
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên
	Thư viện,
ở nhà
	

	
	Chương 9

Hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

du lịch
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Chiến lược kinh doanh: Định nghĩa và phân loại

9.2. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

9.3. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty khách sạn

9.4. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty lữ hành
	3
	Đọc TL chính và TL tham khảo theo yêu cầu của GV
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Bài tập
	Nội dung thảo luận: Chọn một trong hai vấn đề sau:

1. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty khách sạn

2. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty lữ hành
	3
	- Nắm vững các nội dung cơ bản trong chương 9. 
- Tham khảo các học liệu số 2, 4, - Tham khảo và tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty khách sạn, công ty lữ hành của tỉnh Tuyên Quang.
	Theo thời khoá biểu, giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Hệ thống lại kiến thức của môn học để chủ động hơn và làm bài thi kết môn được tốt.
	15
	Nghiên cứu nội dung chương
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập
9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bùi Thị Hải Yến (chủ biên), Phạm Hồng Long (2008), Tài nguyên du lịch NXB Giáo dục;

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trịnh Xuân  Dũng (2002), Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Đại học Quốc gia;

[3] Thế Đạt (2005), Tài nguyên du lịch Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia;

[4] Phạm Trung Lương (2003), Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể
	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	1
	
	2
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	
	
	3
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	
	1
	2
	
	
	7

	9
	
	
	3
	
	
	7

	10
	2
	
	1
	
	
	7

	11
	2
	
	1
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	
	
	3
	
	
	7

	14   
	2
	
	1
	
	
	7

	15
	
	
	3
	
	
	7

	Tổng cộng
	22
	01
	22
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR
của HP
	Điểm
tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)
Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Từ Ch5
đến Ch8 


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)
Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra tự luận
	30%
	02 điểm: Theo đáp án, thang
điểm của giảng viên
	Từ Ch1
đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1
đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  02 câu:
+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, áp dụng

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ phân tích đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 60% áp dụng và phân tích ; 10% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày   tháng   năm  2024     

	KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH
TRƯỞNG KHOA
TS. Hà Thúy Mai
	HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA VĂN HOÁ - DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản lý và bảo vệ môi trường du lịch
Mã học phần: VD2.1.045.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Thay thế khoá luận tốt nghiệp

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 21 giờ

+ Bài tập trên lớp: 22 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Du lịch

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.S Hoàng Linh Chi
	0964533787
	linhchi86tq@gmail.com

	2
	Th.S Quan Thị Dưỡng
	0986053124
	Duongcdsp@gmail.com

	3
	Th.S. Nguyễn Thu Hoàn
	0982741127
	Thuhoan216@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Người học nắm được các kiến thức về môi trường du lịch, tác động của hoạt động du lịch đến môi trường, thực trạng và giải pháp khai thác, bảo vệ môi trường du lịch theo hướng phát triển bền vững, quản lý Nhà nước về môi trường du lịch.

-  Mục tiêu cụ thể: 
MT 1: Có kiến thức về môi trường du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền vững, vấn đề quản lí nhà nước về môi trường và môi trường du lịch
MT 2: Có khả năng nhận diện, phân tích tác động của hoạt động du lịch, tuyên truyền bảo vệ môi trường gắn liền với hoạt động du lịch.

MT 3: Có kỹ năng giao tiếp ứng xử, phối hợp và tích luỹ kiến thức trong quá trình học tập.

MT 4: Có khả năng tự học nâng cao trình độ chuyên môn; khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	VD2.1.045.3

	Quản lý và bảo vệ môi trường du lịch

	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	3
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng nội dung kiến thức môi trường du lịch Việt Nam, tác động của du lịch đến môi trường, khai thác, bảo vệ và phát triển du lịch theo hướng bền vững.
	CĐR 4

	
	Ch2. Vận dụng các cơ sở pháp lý trong hoạt động bảo vệ môi trường và kinh doanh du lịch
	CĐR 4

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Phân tích tác động của hoạt động kinh doanh du lịch đến môi trường du lịch Việt Nam.
	CĐR 8

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Phân tích các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển du lịch, chiến lược phát triển du lịch gắn với bải vệ môi trường du lịch.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch5 Có trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ môi trường
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Khái quát chung về môi trường du lịch tại Việt Nam
	1.1. Khái quát chung về môi trường du lịch
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại, bài tập

	
	1.2. Môi trường du lịch Việt Nam
	2
	
	
	
	
	

	
	1.3. Thực trạng khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam
	
	
	2
	
	
	

	Chương 2. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường du lịch Việt Nam
	2.1. Chiều hướng tác động của hoạt động du lịch đến môi trường
	3
	
	
	
	
	Đàm thoại, giảng giải, bài tập

	
	2.2. Những tác động chủ yếu
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Tác động của dự án phát triển du lịch đến môi trường tiềm năng
	
	2
	
	
	
	

	
	2.4. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường
	
	
	2
	
	
	

	
	2.5. Tác động của một số dự án phát triển du lịch đặc thù đến môi trường và tài nguyên du lịch
	
	
	
	3
	
	

	Chương 3

Khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững
	3.1. Khái niệm bảo vệ môi trường du lịch

	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	3.2. Sự cần thiết của công tác bảo vệ môi trường du lịch
	3
	
	
	
	
	

	
	3.3. Nội dung về bảo vệ môi trường du lịch
	3
	
	
	
	
	

	
	3.4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường du lịch
	
	
	
	
	3
	

	
	3.5. Định hướng khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững
	3
	
	
	
	
	

	
	3.6. Giải pháp khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững
	
	
	
	
	3
	

	Chương 4

Quản lí nhà nước về môi trường và môi trường du lịch
	4.1. Quản lí nhà nước về môi trường
	
	
	3
	
	
	Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề, bài tập

	
	4.2. Quản lí nhà nước về môi trường du lịch
	
	
	3
	
	
	

	
	4.3. Cơ hội và thách thức của công tác quản lí Nhà nước trong quá trình hội nhập WTO.
	
	
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm kiến thức về môi trường du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường du lịch, các giải pháp khắc phục những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đối với môi trường.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1

Khái quát chung về môi trường du lịch tại Việt Nam
	5
	
	
	

	Lí thuyết
	1.1. Khái quát chung về môi trường du lịch

1.2. Môi trường du lịch Việt Nam

1.3. Thực trạng khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam
	2
	- Nghiên cứu lý thuyết trong học liệu số 1; Tham khảo học liệu số 2, 3.
	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Bài tập
	Chọn một trong hai nội dung sau:

1 Môi trường du lịch Việt Nam nói chung và môi trường du lịch của tỉnh Tuyên Quang

1.3. Thực trạng khai thác, bảo vệ môi trường du lịch của tỉnh Tuyên Quang.
	3
	Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình để làm bài tập chương 1


	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc trước lý thuyết trước đến lớp và chú ý nghe giảng

-Vận dụng kiến thức sau khi nghe giảng để làm các bài tập trong học liệu số 1 , 2 theo nhóm.
	12
	Làm các bài tập sau khi nghe giảng .
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Chương 2

Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường du lịch Việt Nam
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Chiều hướng tác động của hoạt động du lịch đến môi trường 

2.2. Những tác động chủ yếu

2.3. Tác động của dự án phát triển du lịch đến môi trường tiềm năng

2.4. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường

2.5. Tác động của một số dự án phát triển du lịch đặc thù đến môi trường và tài nguyên du lịch
	5
	Nghiên cứu lý thuyết trong học liệu số 1
	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Bài tập
	1. Tác động của dự án phát triển du lịch đến môi trường tiềm năng

2. Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường

3. Tác động của một số dự án phát triển du lịch đặc thù đến môi trường và tài nguyên du lịch
	5
	- Tham khảo các học liệu số 2, 4.

- Tự nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng internet về tác động của dự án phát triển du lịch, hoạt động du lịch đến môi trường, một số dự án phát triển du lịch đặc thù đến môi trường và tài nguyên du lịch của tỉnh Tuyên Quang.
	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Đọc trước lý thuyết trước đến lớp và chú ý nghe giảng

-Vận dụng kiến thức sau khi nghe giảng để làm các bài tập trong học liệu số 1 , 2 theo nhóm.
	23
	Vận dụng kiến thức tín chỉ 1  làm bài tập
	Thư viện,

ở nhà
	

	                                            Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Chương 3

Khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Khái niệm bảo vệ môi trường du lịch

3.2. Sự cần thiết của công tác bảo vệ môi trường du lịch

3.3. Nội dung về bảo vệ môi trường du lịch

3.4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường du lịch

3.5.  Định hướng khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

3.6. Giải pháp khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững

3.7. Một số biện pháp khắc phục tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đối với môi trường
	7
	Nghiên cứu lý thuyết trong học liệu số 1
	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chi 1,2
	01
	
	
	

	Bài tập
	Chọn một trong ba nội dung sau:

1. Định hướng khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững
2. Giải pháp khai thác, bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam theo hướng phát triển bền vững
3. Một số biện pháp khắc phục tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đối với môi trường
	7
	- Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình và làm bài tập theo nhóm
	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	- Ôn lại nội dung kiến thức thuộc tín chỉ 1 và tín chỉ 2 theo yêu cầu của giảng viên.
	35
	Vận dụng kiến thức tín chỉ 1, 2  làm bài tập
	Thư viện,

ở nhà
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Chương 4

Quản lí nhà nước về môi trường và môi trường du lịch
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Quản lí nhà nước về môi trường

4.2. Quản lí nhà nước về môi trường du lịch

4.3. Cơ hội và thách thức của công tác quản lí nhà nước trong quá trình hội nhập WTO.
	7
	- Nghiên cứu lý thuyết trong học liệu số 1, 2.
	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Bài tập
	1. Cơ hội và thách thức của công tác quản lí nhà nước trong quá trình hội nhập WTO.

2. Quản lí nhà nước về môi trường

3. Quản lí nhà nước về môi trường du lịch
	7
	Nghiên cứu lý thuyết trong giáo trình và thực hành làm bài tập
	Thời khoá biểu, giảng đường
	

	Kiểm tra
	Nội dung thuộc tín chi 3
	01
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Vận dụng kiến thức sau khi nghe hướng dẫn để làm các bài tập lớm trong học liệu số 1 , 2 theo nhóm.
	35
	Đọc lý thuyết, vận dụng kiến thức tín chỉ 3 và 4 để làm bài tập
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Lê Văn Thắng (2008), Giáo trình Du lịch và môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội;

[2] Lê Văn Khoa (2013), Môi trường và phát triển bền vững, NXB Giáo dục Việt Nam.
9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Xuân Cự (2019), Môi trường và con người,  NXB Giáo dục Việt Nam

[4] Hồ Thị Lam Trà (2011), Giáo trình Quản lý môi trường, NXB Đại học Nông nghiệp.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	1
	
	2
	
	
	7

	3
	3
	
	
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	
	
	3
	
	
	7

	6
	3
	
	
	
	
	7

	7
	3
	
	
	
	
	7

	8
	1
	1
	1
	
	
	7

	9
	
	
	3
	
	
	7

	10
	
	
	3
	
	
	7

	11
	3
	
	
	
	
	7

	12
	3
	
	
	
	
	7

	13
	1
	
	2
	
	
	7

	14   
	
	
	3
	
	
	7

	15
	
	1
	2
	
	
	7

	Tổng cộng
	21
	02
	22
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học, tham gia 
thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Từ Ch5

đến Ch8 


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm: Theo đáp án, thang

điểm của giảng viên
	Từ Ch1

đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1

đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi
	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  02 câu:

+ Câu 1 (5.0 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, áp dụng

+ Câu 2 (5.0 điểm): Cấp độ phân tích đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu ; 60% áp dụng và phân tích ; 10% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


ơ
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